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Chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) đóng vai trò quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo của trường đại học. Trong xu thế hội nhập và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học (GDĐH) nói riêng thì việc nâng cao chất lượng CTĐT ngày càng trở nên quan trọng. Trong nhiều năm qua, Khoa Luật (KL) - Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thường xuyên quan tâm đến chất lượng CTĐT, đã và đang áp dụng nhiều giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật kinh tế (sau đây gọi tắt là CTĐT ThS ngành Luật kinh tế). Do đó, Trường đã tiến hành tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài (ĐGN) CTĐT ThS ngành Luật kinh tế theo Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và các công văn hướng dẫn số 1074, 1075 và 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/06/2016 của Bộ GD&ĐT, công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Cục Quản lý Chất lượng (QLCL) - Bộ GD&ĐT, và công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo. 
Công tác tự đánh giá CTĐT ThS ngành Luật kinh tế được thực hiện với sự tham gia tích cực của các bên liên quan (BLQ). Hội đồng tự đánh giá CTĐT được thành lập theo Quyết định số 334/QĐ-ĐHCT ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT gồm Ban Giám hiệu (BGH); Hội đồng Trường; Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT); giảng viên (GV), nhân viên (NV) và học viên (HV) trong CTĐT; chuyên viên các phòng, ban, trung tâm trong trường. Thông tin phản hồi của các BLQ (NTD, GV, SV và cựu SV) cũng là những thông tin quan trọng phục vụ cho việc tự đánh giá. Ban Giám hiệu chỉ đạo chung, Trung tâm Quản lý Chất lượng (QLCL) của Trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; các tiểu ban phối hợp với các phòng, ban, trung tâm trong trường hoàn thiện báo cáo tự đánh giá kèm hồ sơ minh chứng. 
Cấu trúc của báo cáo tự đánh giá CTĐT ThS ngành Luật kinh tế bao gồm 4 phần: 
- Phần I. Khái quát: Mục đích, quy trình tự đánh giá CTĐT, phương pháp và công cụ đánh giá được khái quát và mô tả ngắn gọn để thông tin về bối cảnh của hoạt động tự đánh giá, từ đó, giúp người đọc hiểu rõ hơn nội dung của báo cáo tự đánh giá. Ngoài ra, sự tham gia và cách thức tổ chức của các BLQ cũng được mô tả trong phần này. 
- Phần II. Tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí: Nội dung này gồm (1) Mô tả - phân tích chung về toàn bộ tiêu chuẩn và chỉ ra các MC cụ thể; (2) Nêu những điểm mạnh của CTĐT; (3) Điểm tồn tại; (4) Kế hoạch hành động; và (5) Tự đánh giá. 
- Phần III. Kết luận: Tóm tắt những điểm mạnh và điểm cần phát huy của đơn vị đào tạo; những tồn tại và vấn đề cần cải tiến; Kế hoạch hành động của CTĐT và tổng hợp kết quả tự đánh giá. 
- Phần IV. Phụ lục: Phần này gồm bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT theo Công văn số 1074, 1669, 2085/KTKĐCLGD-KĐĐH của Bộ GD&ĐT, cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT, các quyết định văn bản liên quan khác và danh mục minh chứng. 
Nội dung chính của Báo cáo tự đánh giá CTĐT ThS Luật kinh tế dựa theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 03 năm 2016. Bộ tiêu chuẩn này gồm 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí. Trong đó, các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 lần lượt tập trung vào mục tiêu và CĐR của CTĐT; bản mô tả CTĐT; cấu trúc và nội dung CTDH; phương pháp tiếp cận trong dạy và học. Tiêu chuẩn 5 đánh giá kết quả học tập của người học. Tiêu chuẩn 6 và 7 hướng đến việc tự đánh giá về đội ngũ cán bộ GV, nghiên cứu viên và đội ngũ NV. Tiêu chuẩn 8 tập trung đánh giá các yếu tố liên quan đến người học và hoạt động hỗ trợ người học. Tiêu chuẩn 9 đề cập các vấn đề về cơ sở vật chất (CSVC) và trang thiết bị. Tiêu chuẩn 10 đưa ra những nhận định về nâng cao chất lượng CTĐT. Tiêu chuẩn 11 đánh giá về kết quả đầu ra của CTĐT ThS ngành Luật kinh tế. 
Mỗi tiêu chí sẽ có một hệ thống các thông tin, MC đi kèm. Mã thông tin và MC (Mã MC) được ký hiệu bằng chuỗi có ít nhất 11 ký tự, bao gồm 1 chữ cái, ba dấu chấm và 7 chữ số; cứ 2 chữ số có 1 dấu chấm (.) để phân cách theo công thức sau: Hn.ab.cd.ef; trong đó: 
· H: viết tắt “Hộp minh chứng” (MC của mỗi tiêu chuẩn được tập hợp trong 1 hộp hoặc một số hộp).
· n: số thứ tự của hộp MC được đánh số từ 1 đến hết (trường hợp n ≥ 10 thì chuỗi ký hiệu có 12 ký tự trở lên).
· ab: số thứ tự của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10).
· cd: số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 1 viết 01, tiêu chí 10 viết 10).
· ef: số thứ tự của MC theo từng tiêu chí (thông tin và MC thứ nhất viết 01, thứ 15 viết 15...). 
Ví dụ: H1.01.01.01 là MC thứ nhất của tiêu chí 1 thuộc tiêu chuẩn 1, được đặt ở hộp 1; H3.03.02.15 là MC thứ 15 của Tiêu chí 2 thuộc Tiêu chuẩn 3, được đặt ở Hộp 3.
[bookmark: _Toc140174771]b. Mục đích, quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá 
Mục đích tự đánh giá:
Đánh giá tổng thể các hoạt động của CTĐT ThS ngành Luật kinh tế theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH của Bộ GD&ĐT, ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.
Trường ĐHCT thực hiện TĐG CTĐT ThS ngành Luật kinh tế để báo cáo về thực trạng chất lượng đào tạo, tự rà soát, xem xét toàn diện các mặt hoạt động để phát hiện điểm mạnh, điểm tồn tại, lập và triển khai kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng; từ đó, điều chỉnh mục tiêu, lựa chọn giải pháp phát triển một cách phù hợp. TĐG cũng nhằm phục vụ việc đăng ký ĐGN, được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá và chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. TĐG thể hiện tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường đối với hoạt động đào tạo GV phục vụ cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của Trường. Ngoài ra, TĐG cũng góp phần nâng cao nhận thức của công chức - viên chức về ĐBCL, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng của Trường.
· Quy trình tự đánh giá
Quy trình tự đánh giá được thực hiện gồm các bước chính như sau: 


Bước 1: Thành lập Hội đồng Tự đánh giá
Hiệu trưởng Trường ĐHCT ban hành Quyết định số 334/QĐ-ĐHCT ngày 06 tháng 02 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng TĐG, Ban thư ký giúp việc và nhóm chuyên trách CTĐT ThS ngành Luật kinh tế. Hội đồng TĐG gồm 13 thành viên, Ban Thư ký giúp việc (22 thành viên) và các Nhóm chuyên trách gồm 37 thành viên (xem Phụ lục 2).
- Hội đồng TĐG Trường triển khai TĐG và tư vấn cho Hiệu trưởng biện pháp nâng cao chất lượng; tổ chức và thực hiện công tác TĐG CTĐT ThS ngành Luật kinh tế, công bố báo cáo TĐG cũng như kiến nghị về duy trì và cải tiến chất lượng giáo dục. Hội đồng TĐG có 13 thành viên, trong đó có Chủ tịch là Hiệu trưởng và cũng là Chủ tịch Hội đồng ĐBCL; các thành viên khác gồm: các Phó Hiệu trưởng; đại diện của các hội đồng cấp trường; đơn vị ĐBCL; các trưởng phòng, Khoa; GV; đại diện người học; Đảng ủy và các đoàn thể. Chủ tịch Hội đồng là người chịu trách nhiệm chung, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng; thông qua kế hoạch TĐG; chỉ đạo quá trình thu thập, xử lý thông tin, MC và viết báo cáo TĐG.
- Ban Thư ký gồm 22 thành viên có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng, tổng hợp báo cáo TĐG, là đầu mối liên lạc cho Hội đồng TĐG.
- Sáu Nhóm chuyên trách có nhiệm vụ viết báo cáo, cung cấp, thu thập thông tin, MC cụ thể đối với tiêu chuẩn được phân công. Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng TĐG, Nhà trường đã thành lập các nhóm chuyên trách phụ trách những tiêu chuẩn khác nhau, cụ thể: 
+ Nhóm công tác chuyên trách 1 phụ trách tiêu chuẩn 1, 10.
+ Nhóm công tác chuyên trách 2 phụ trách tiêu chuẩn 2 và 3.
+ Nhóm công tác chuyên trách 3 phụ trách tiêu chuẩn 4 và 5.
+ Nhóm công tác chuyên trách 4 phụ trách tiêu chuẩn 6 và 7.
+ Nhóm công tác chuyên trách 5 phụ trách tiêu chuẩn 8 và 11.
+ Nhóm công tác chuyên trách 6 phụ trách tiêu chuẩn 9.
Bước 2: Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành thạc sĩ Luật kinh tế
Trường đã ban hành Kế hoạch số 523/KH-ĐHCT-KL ngày 17 tháng 02 năm 2023 về công tác kiểm định chất lượng CTĐT ThS ngành Luật kinh tế năm 2023. Thời gian và một số nội dung công việc TĐG chính được đính kèm trong Phụ lục 3.
Bước 3: Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và MC
Các nhóm công tác lập phiếu phân tích tiêu chí tìm thông tin minh chứng theo hướng dẫn của Phụ lục 3 Công văn số 2085/QLGD-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn TĐG và ĐGN CTĐT. Trưởng các nhóm công tác phân công cho các thành viên phân tích các tiêu chí cụ thể do nhóm mình phụ trách, đồng thời tập hợp minh chứng tương ứng.
Bước 4: Xử lý, phân tích các thông tin, MC thu được
Trên cơ sở các phiếu phân tích ở Bước 3, các nhóm chuyên trách lập Phiếu đánh giá tiêu chí theo hướng dẫn trong Phụ lục 4a Công văn số 2085/QLCL.
Bước 5: Viết báo cáo tự đánh giá 
Quá trình viết báo cáo TĐG được thực hiện từ ngày 10/4/2023 đến ngày 07/5/2023. Phần TĐG được trình bày theo thứ tự các tiêu chuẩn từ 1 đến 11. Trong từng tiêu chuẩn, các đánh giá được trình bày theo thứ tự các tiêu chí. Mỗi tiêu chí được trình bày theo các nội dung chính: 1. Mô tả; 2. Điểm mạnh; 3. Tồn tại; 4. Kế hoạch hành động; 5. Tự đánh giá.
*Phương pháp và công cụ tự đánh giá
Ban Thư ký TĐG CTĐT ThS ngành Luật kinh tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện việc thu thập thông tin và minh chứng; xử lý, phân tích thông tin và minh chứng thu được; xem xét, nghiên cứu các mặt hoạt động liên quan đến CTĐT dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng BGDĐT, và các văn bản hướng dẫn của Cục QLCL để báo cáo về mức độ đạt được chất lượng giáo dục của CTĐT ThS ngành Luật kinh tế. Trên cơ sở phân tích các hoạt động liên quan đến tiêu chí, so sánh và đối chiếu, báo cáo đưa ra những nhận định, chỉ ra các điểm mạnh cần phát huy và cả những tồn tại cần được khắc phục. Đồng thời, báo cáo đưa ra kế hoạch hành động cải tiến chất lượng cụ thể, qua đó có thể phát huy được điểm mạnh và khắc phục những điểm tồn tại trong hoạt động của CTĐT ThS ngành Luật kinh tế.
Dự thảo báo cáo TĐG được phổ biến rộng rãi, được Hội đồng TĐG đọc góp ý, được viên chức, GV và sinh viên (SV) góp ý kiến trước khi hoàn thành và công bố báo cáo TĐG hoàn chỉnh.
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[bookmark: _Toc45468839][bookmark: _Toc67985503][bookmark: _Toc140174773]a. Tổng quan về Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ được thành lập ngày 31/3/1966 với tên gọi ban đầu là Viện Đại học Cần Thơ, là trường công lập đa ngành và trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là thành viên của Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - AUN) từ tháng 07/2013. Hoạt động duy trì và cải tiến chất lượng theo hướng tiếp cận chuẩn mực chất lượng quốc gia và quốc tế là chủ trương nhất quán của Trường. Trường đã được đánh giá và cấp chứng nhận kiểm định chất lượng giai đoạn 19/5/2018 - 19/5/2023 bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục thuộc Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến nay có 13 CTĐT của Trường được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA; 02 CTĐT đã được đánh giá đạt chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Với nhiều nỗ lực trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Trường ĐHCT đã được kết nạp là thành viên “cốt lõi” của tổ chức Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) từ 7/2013. Trong 5 năm qua, Trường được Webometrics xếp trong nhóm 4 trường hàng đầu của các trường đại học Việt Nam. Trường cũng được tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) xếp hạng trong nhóm 500 trường đại học tốt nhất châu Á và xếp thứ 5 năm ở Việt Nam năm 2012, trong nhóm 351-400 trường đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp năm 2022 (xếp thứ nhất ở Việt Nam).
Từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, đến nay, theo số liệu thống kê định kỳ Quý III, năm 2022, Trường có 109 CTĐT trình độ đại học, bao gồm 10 CTĐT tiên tiến và chất lượng cao với 42.942 sinh viên; 50 CTĐT trình độ thạc sĩ, bao gồm 5 CTĐT liên kết với nước ngoài và đào tạo bằng tiếng Anh cùng với 21 CTĐT trình độ tiến sĩ với tổng số học viên là 2.782 học viên và NCS. Trường có 21 đơn vị đào tạo, giáo dục và nghiên cứu với 164 Giáo sư và Phó giáo sư và 98,7% cán bộ giảng dạy đạt trình độ sau đại học. Chức năng và nhiệm vụ của Trường Đại học Cần Thơ được xác định theo Công văn số 12/TCCB ngày 02/01/1996 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được điều chỉnh, bổ sung theo quy hoạch phát triển tổng thể của Trường trong từng thời kỳ Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ "đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng."
 Về tổ chức, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ là cấp ủy trực thuộc Thành ủy Cần Thơ; có chức năng lãnh đạo xây dựng, ban hành và kiểm tra, đôn đốc thực hiện những vấn đề thuộc về phương hướng, biện pháp lớn phát triển lâu dài của Trường Đại học Cần Thơ đảm bảo cho Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan. Hội đồng Trường hiện nay gồm có Chủ tịch là Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV và 24 thành viên khác. Ban Giám hiệu Nhà trường gồm có Hiệu trưởng là Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn và 03 Phó Hiệu trưởng là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Tính; Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Hải; và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hiếu Trung. Đến tháng 12/2022, Trường có 52 đơn vị/bộ phận trực thuộc bao gồm 5 trường chuyên ngành; 14 khoa, viện; 01 Trường thực hành sư phạm; 18 trung tâm, trung tâm đào tạo; và 14 phòng, ban và tương đương.
Trường Đại học Cần Thơ đã tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi tại Quyết định số 1086/QĐ-ĐHCT ngày 17/4/2014 và được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các văn bản, phương tiện truyền thông nội bộ và bên ngoài xã hội. Theo đó:
·  Sứ mệnh của Trường Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng và quốc gia. Trường Đại học Cần Thơ là nhân tố động lực có ảnh hưởng quyết định cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
·  Về tầm nhìn, Trường Đại học Cần Thơ sẽ trở thành một trong những trường hàng đầu về chất lượng của Việt Nam và nằm trong nhóm các trường mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
·  Giá trị cốt lõi: Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo.
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Hình 01: Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Cần Thơ
[bookmark: _Toc45468840][bookmark: _Toc67985504][bookmark: _Toc140174774]b. Tổng quan về Khoa Luật
Xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực pháp luật nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, tháng 9 năm 1998 Bộ môn Luật trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ được thành lập. Bộ môn bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Luật ở bậc đại học khóa đầu tiên từ năm học 1999-2000 (khóa 25 của Trường Đại học Cần Thơ) với ba chuyên ngành là Luật hành chính, Luật thương mại và Luật tư pháp. Đến tháng 2 năm 2000 Khoa Luật được thành lập trên cơ sở Bộ môn Luật.
Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa Luật được nhà trường giao phụ trách đào tạo chuyên môn đối với 01 ngành thạc sĩ là Luật kinh tế và 01 ngành đào tạo bậc đại học là ngành Luật. Khoa đã dần xây dựng, tích lũy uy tín trong hoạt động đào tạo luật ở đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, số lượng người học đăng ký dự tuyển ngành Luật ở bậc cử nhân, cao học là khá cao vì vậy điểm chuẩn đầu vào của ngành Luật luôn ở mức cao. Với triết lý đào tạo “Rèn tâm thiện – Luyện trí minh”, Khoa Luật đang phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo pháp luật hàng đầu trong khu vực và cả nước, là nơi cung cấp nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Chất lượng người học, học viên của Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ được công nhận và đánh giá tốt ở các đơn vị sử dụng lao động, ở các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước khi tham gia các chương trình trao đổi người học và ở các bậc học cao hơn. 
Trong nước, Khoa luôn giữ mối liên hệ hợp tác chuyên môn, chia sẻ nguồn lực với các cơ quan nhà nước, tổ chức hành nghề và các đơn vị đào tạo luật như: Ủy ban nhân dân; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân;, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố Cần Thơ; Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM; Trường Đại học Luật TP.HCM… Đặc biệt, Khoa là đối tác thường xuyên được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ mời cho ý kiến đối với các dự án Luật của Quốc hội. 
Bộ máy lãnh đạo Khoa Luật gồm Đảng ủy, Hội đồng Khoa và Ban Chủ nhiệm Khoa. Các đơn vị trực thuộc Khoa gồm có Văn phòng Khoa, Thư viện Khoa, Trung tâm Luật so sánh và thực hành pháp luật và 03 Bộ môn. Các Bộ môn bao gồm: Bộ môn Luật hành chính, Bộ môn Luật thương mại và Bộ môn Luật tư pháp. Mỗi Bộ môn phụ trách chuyên môn đối với một chuyên ngành tương ứng là Luật hành chính, Luật thương mại và Luật tư pháp. Ban Chủ nhiệm Khoa gồm 03 thành viên:
· Trưởng Khoa: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Hiền.
· Phó Trưởng Khoa: Giảng viên chính, Thạc sĩ Diệp Thành Nguyên. 
· Phó Trưởng Khoa: Giảng viên, Tiến sĩ Cao Nhất Linh.
Đảng ủy khoa



Công đoàn
Đoàn thanh niên


Hội đồng khoa

Ban chủ nhiệm





Trung tâm Luật So sánh

BM Luật Hành chính

BM Luật Thương mại


Văn phòng Khoa

Thư viện Khoa

BM Luật Tư pháp





Hình 02: Sơ đồ tổ chức Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ
Công tác đảm bảo chất lượng là một trong những mục tiêu quan trọng trong quá trình tổ chức đào tạo của Khoa. Trưởng Khoa chịu trách nhiệm chung về công tác đảm bảo chất lượng và Phó Khoa được phân công phụ trách là Thạc sĩ Diệp Thành Nguyên. Khoa nghiêm túc thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo chung của Ban Giám hiệu; Phòng Đào tạo, Trung tâm Quản lý chất lượng. Năm 2022, Khoa Luật đã có 01 chương trình đào tạo hoàn thành Đánh giá ngoài và nhận được Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo “Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM cấp. Sau đợt kiểm định này, Khoa Luật đã có dịp đánh giá và rà soát lại các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiểm tra đánh giá trong toàn Khoa.
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[bookmark: _heading=h.1fob9te][bookmark: _Toc140174776]Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
[bookmark: _Toc140174777] Mở đầu
CTĐT của bất kỳ một chuyên ngành nào cũng cần xác định rõ mục tiêu và CĐR của CTĐT. CTĐT Thạc sĩ Luật kinh tế thuộc Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ cũng xác định rõ, có căn cứ mục tiêu và CĐR của CTĐT, đảm bảo được yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm mà người học đạt được khi hoàn thành CTĐT, thể hiện sự cam kết với người học, xã hội và được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Cần Thơ, để người học có thể dễ dàng tìm hiểu và quyết định lựa chọn theo học, cũng như các nhà tuyển dụng cũng có thể nghiên cứu để tuyển dụng lao động cho cơ quan, đơn vị mình.
Trong giai đoạn 2018-2022, ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ của Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ có 03 CTĐT được áp dụng. Đó là CTĐT được ban hành năm 2015, 2019 và 2022. Do đó, nội dung trọng tâm của Báo cáo cũng như các minh chứng được đề cập chủ yếu liên quan đến việc cải tiến CTĐT năm 2019 và 2022.
[bookmark: _heading=h.3znysh7][bookmark: _Toc140174778]Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của Giáo dục Đại học quy định tại Luật Giáo dục Đại học
1. Mô tả
Mục tiêu của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ hiện nay được xác định rõ ràng, được thể hiện trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H1.01.01.01] và đề cương chi tiết học phần [H1.01.01.02]. Mục tiêu của CTĐT được cụ thể hoá và thể hiện trên ma trận mối quan hệ giữa CTĐT với CĐR [H1.01.01.03]. Mục tiêu chung của CTĐT là đào tạo học viên có kiến thức chuyên môn giỏi thuộc chuyên ngành, có đạo đức nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị và có năng lực nghiên cứu, làm việc trong môi trường hội nhập, phát triển trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, CTĐT xác định các mục tiêu cụ thể là trang bị cho người học: Trình độ lý luận, các nguyên lý, tư tưởng chính trị chính thống và trình độ ngoại ngữ đủ để làm việc trong môi trường quốc tế; Kiến thức khối ngành chuyên sâu để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực pháp lý liên quan đến thành lập, tổ chức, quản lý và chấm dứt của chủ thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, thương mại, bảo vệ quyền con người, phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại; Trình độ ngoại ngữ chuyên ngành, phương pháp và kỹ năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào nghiên cứu khoa học chuyên ngành luật để có khả năng tự nghiên cứu các quy định pháp luật trong và ngoài nước, kể cả các quy định được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; Kiến thức pháp luật chuyên ngành chuyên sâu, ở mức độ chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật về kinh doanh, kiến thức pháp luật liên ngành trong nước và quốc tế đáp ứng được nhu cầu phát triển của kinh tế số và có thể làm việc ở nhiều môi trường khác nhau.
Mục tiêu đào tạo của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ cũng phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của Trường Đại học Cần Thơ [H1.01.01.04]. Sứ mệnh của Trường Đại học Cần Thơ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia, có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng và quốc gia. Trường Đại học Cần Thơ là nhân tố có ảnh hưởng quyết định cho sự phát triển của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Giá trị cốt lõi: Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo. Cụ thể hoá tầm nhìn, sứ mệnh của mình, Trường Đại học Cần Thơ đã ban hành Quyết định về mục tiêu giáo dục của Trường [H1.01.01.05] phù hợp với Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi thành [H1.01.01.06]. Đây là cơ sở để Khoa Luật xây dựng mục tiêu CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ.
CTĐT của Trường nói chung và ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ nói riêng được xây dựng một cách khoa học và theo quy định của pháp luật hiện hành [H1.01.01.06].
CTĐT sau khi được ban hành, thực hiện thì Nhà trường luôn chủ động lên kế hoạch cho việc điều chỉnh cho phù hợp với sự thay đổi của xã hội [H1.01.01.07]. Trước khi có sự thay đổi CTĐT, Trường Đại học Cần Thơ đã có hướng dẫn cho các đơn vị trong trường điều chỉnh CTĐT, sau đó hướng dẫn về bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết học phần để đơn vị đào tạo thực hiện [H1.01.01.08]. CTĐT đã được Hiệu trưởng ra quyết định ban hành sau khi được Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Đại học Cần Thơ thông qua [H1.01.01.09].
2. Điểm mạnh
Mục tiêu CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ đã được xây dựng rõ ràng, phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn đã được công bố của Trường Đại học Cần Thơ, phù hợp với mục tiêu giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục hiện hành; Trường Đại học Cần Thơ cũng chú trọng nhiều đến việc cải tiến chất lượng CTĐT nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội ngày càng phát triển.


3. Điểm tồn tại
CTĐT chưa được ĐGN lần nào và việc lấy ý kiến các bên liên quan chưa được thực hiện thường xuyên để từ đó có thể sửa đổi, bổ sung mục tiêu theo hướng tiếp cận sát với nhu cầu xã hội một cách bao quát, toàn diện hơn.
4. Kế hoạch hành động
Trong năm 2023, Khoa Luật tiến hành các hoạt động sau đây:
· Thăm dò và chuẩn bị khảo sát nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT.
· Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của CTĐT.
· Tiếp tục rà soát, cập nhật CTĐT sao cho phù hợp với nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường lao động, cụ thể hoá tầm nhìn, sứ mệnh của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu pháp luật.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _Toc140174779]Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.
1. Mô tả
CĐR của CTĐT là cam kết của Nhà trường, Khoa đào tạo với người học và xã hội về chất lượng của CTĐT. CĐR của CTĐT được xây dựng theo hướng dẫn điều chỉnh mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT trình độ Thạc sĩ [H1.01.01.06](2). Theo đó, thì CĐR của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ đều được xác định rõ các chuẩn về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm mà người học ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ phải đạt được khi tốt nghiệp. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H1.01.01.01]. CĐR của các CTĐT này đều đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Cần Thơ [H1.01.01.01]. Cụ thể: 
Về kiến thức: Vận dụng được thế giới quan, phương pháp luận triết học vào việc nhận thức và giải quyết vấn đề đặt ra trong học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành. Ứng dụng kiến thức ngoại ngữ thông dụng đáp ứng nhu cầu giao tiếp, làm việc; Nắm vững kiến thức chuyên sâu về Luật kinh tế, quản trị, quản lý doanh nghiệp và các chủ thể kinh doanh khác; nắm vững kiến thức cơ bản, tổng hợp về pháp luật trong lĩnh vực kinh tế như quyền con người trong hoạt động kinh doanh, tội phạm kinh tế, xử lý vi phạm hành chính. Nắm vững kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học luật, các nguyên lý, học thuyết cơ bản trong lĩnh vực khoa học pháp lý; Ứng dụng ngoại ngữ chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu trong thời kỳ hội nhập; Nắm vững kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực pháp lý thuộc chuyên ngành luật kinh tế; Làm chủ được kiến thức chuyên ngành để có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật kinh tế, quản lý và bảo vệ môi trường; Ứng dụng kiến thức chuyên ngành giúp hình thành tư duy và khả năng phản biện tốt trong lĩnh vực chuyên ngành, phát triển kiến thức liên ngành trong lĩnh vực pháp luật về kinh doanh, thương mại trong nước và quốc tế. Phát triển kiến thức chuyên sâu chuyên ngành và liên ngành, mở rộng kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, thương mại.
Về kỹ năng: Hoàn thành tốt công việc chuyên môn, giải quyết được các vấn đề mang tính phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo. Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ một cách khoa học. Nghiên cứu độc lập để áp dụng, phát triển và kiến nghị những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực kinh tế. Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong diễn đạt, trình bày, viết các báo cáo hay bài phát biểu, phản biện về hầu hết các chủ đề, tình huống trong công việc liên quan đến chuyên môn (bậc 4/6 của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam). Giao tiếp, truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác; tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến; nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật và nghề nghiệp. Phản biện, làm việc nhóm, phân tích, đánh giá vấn đề đa chiều; trình bày vấn đề một cách logic, khách quan.
Về mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm: Thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với nhân dân, với tổ quốc; tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trung thực trong học thuật. Chủ động nghiên cứu, phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến quan trọng, có giá trị; thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác; Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn; Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn; bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn. Xây dựng, thẩm định kế hoạch; phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn; nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao và dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn.
 Trong quá trình xây dựng CTĐT, Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ đã xác định được những yêu cầu chung và những yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được [H1.01.02.02]. Trong quá trình điều chỉnh CTĐT, Trường Đại học Cần Thơ đã quan tâm hướng dẫn rà soát CĐR . Trên cơ sở CTĐT, Khoa Luật cũng đã xây dựng ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu đào tạo và học phần với CĐR [H1.01.01.03]. 
2. Điểm mạnh
CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được các yêu cầu chung và các yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm, có đủ năng lực ngoại ngữ theo quy định.
3. Điểm tồn tại
CĐR của CTĐT còn nặng về lý thuyết, một số học phần trong CTĐT chưa gắn giữa lý thuyết và thực hành. CĐR chưa được xây dựng theo hướng tiếp cận với nhu cầu của vị trí việc làm của các nhà tuyển dụng lao động. 
 Việc lấy ý kiến phản hồi, nhất là từ phía người học sau khi tốt nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động cũng như các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành để tiếp nhận ý kiến góp ý, bổ sung, sửa đổi CĐR cho phù hợp với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường lao động và xã hội chưa được thực hiện thường xuyên, định kỳ.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ tiến hành các hoạt động như:
Thường xuyên mời chuyên gia, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tham gia vào việc xây dựng, đánh giá CTĐT và kết quả đầu ra của người học tốt nghiệp;
Thực hiện rà soát và hoàn thiện CĐR của CTĐT theo hướng tiếp cận với các yêu cầu của các nhà tuyển dụng lao động;
Tiếp tục lấy ý kiến người học và khảo sát nhu cầu của nhà tuyển dụng.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _Toc140174780]Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai
1. Mô tả
Các CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các BLQ gồm GV, HV, NTD, các đơn vị hỗ trợ người học vì tất cả các đối tượng này được mời tham gia trong quá trình xây dựng, rà soát và điều chỉnh CĐR của CTĐT. Các BLQ tham gia vào Tổ rà soát/Tổ điều chỉnh CTĐT trong mỗi đợt bao gồm các thành viên là GV tham gia giảng dạy chương trình và chuyên viên phụ trách mảng công tác đào tạo SĐH. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ rà soát/ Tổ điều chỉnh CTĐT tiến hành lấy ý kiến các BLQ gồm HV, cựu học viên, GV về CTĐT thông qua các hình thức các cuộc họp [H1.01.02.02](2). 
Từ ý kiến của các BLQ, CĐR của CTĐT Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ đã sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh CĐR phù hợp với mục tiêu đào tạo và ý kiến của các BLQ và phù hợp với nhu cầu của xã hội.
Trong thời gian qua, Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ cũng được các bên liên quan đánh giá rất tích cực trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của xã hội [H1.01.03.01] tỷ lệ người học có việc làm và thăng tiến trong công việc khi ra trường rất cao [H1.01.03.01]. Điều này đã chứng minh CĐR, CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ thạc sỹ đã phản ánh được yêu cầu của người sử dụng lao động. Trước khi điều chỉnh CTĐT, bao gồm việc rà soát CĐR, Trường Đại học Cần Thơ đã có quyết định thành lập Tổ thư ký và Tổ điều chỉnh CTĐT [H1.01.03.02]. 
CTĐT và CĐR ngành Luật kinh tế trình độ đại học, sau khi được thông qua, điều chỉnh đều được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường để phổ biến rộng rãi đến người muốn theo học, gia đình của người học và cộng đồng xã hội [H1.01.03.03], [H1.01.02.01].
 Người học đang theo học tại Khoa Luật được Trường Đại học Cần Thơ cung cấp thông tin một cách công khai, luôn được phổ biến về những điều mà người học cần biết khi liên hệ công tác cũng như để xây dựng kế hoạch học tập tốt nhất [H1.01.03.04]. 
1. Điểm mạnh
Với chất lượng đào tạo cao đã được xã hội thừa nhận trong nhiều năm qua CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ hạc sĩ tại Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ luôn thu hút sự quan tâm của người học trong cả nước đăng ký dự tuyển. Điều này cũng xuất phát từ CĐR của CTĐT được xây dựng dựa trên ý kiến của các bên liên quan và các chuyên gia để đảm bảo tính khoa học, hợp lý và định kỳ điều chỉnh để đảm bảo tính cập nhật. CĐR được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường.
1. Điểm tồn tại
Khoa Luật ít tổ chức cuộc họp các cựu học viên qua các thời kỳ để đánh giá, cũng như nghe ý kiến của những cựu sinh viên về thực trạng việc làm hiện nay để làm cơ sở chỉnh sửa CĐR của CTĐT.
 Quá trình xây dựng CĐR của CTĐT và đánh giá kết quả đầu ra của người học, mặc dù đã có sự tham gia của cơ quan, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động nhưng vẫn chưa nhiều, đặc biệt là không có sự tham gia của nhà sử dụng lao động có yếu tố nước ngoài. 
1. Kế hoạch hành động
1. Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ tiến hành các hoạt động như:
Thường xuyên mời chuyên gia, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tham gia vào việc xây dựng, đánh giá CTĐT và CĐR của người học tốt nghiệp;
Xúc tiến tổ chức họp các người học đã tốt nghiệp để thực hiện việc lấy ý kiến từ các chủ thể này về CĐR. Thông qua kết quả đánh giá của các cựu học viên về CĐR sẽ tiến hành điều chỉnh và cập nhật CTĐT.
5. Tự đánh giá
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Mục tiêu của CTĐT ngành Luật trình độ Thạc sĩ được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của Trường Đại học Cần Thơ, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học. CĐR bao quát được cả các yêu cầu chung và các yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình; phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai. Tuy nhiên, việc thực hiện lấy ý kiến của các bên liên quan làm cơ sở xác định mục tiêu và CĐR CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ vẫn chưa được làm thường xuyên, sự tham gia cho ý kiến của cựu học viên, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động còn hạn chế. Điều này đã khiến cho CĐR còn nặng lý thuyết, chưa sát với yêu cầu của thực tiễn.
Tiêu chuẩn đạt 3/3 tiêu chí.
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Bản mô tả CTĐT cung cấp một cách đầy đủ và chi tiết về CTĐT, thuận tiện cho giảng viên, người học, nhà quản lý, nhà tuyển dụng tiếp cận. Tất cả đề cương chi tiết của các học phần được trình bày một cách đầy đủ và chi tiết, rõ ràng và logic giúp giảng viên và người học dễ dàng thực hiện trong quá trình dạy và học, đồng thời giúp các bên liên quan thuận tiện theo dõi và giám sát.
Bản mô tả CTĐT và đề cương chi tiết các học phần được thường xuyên rà soát và điều chỉnh một cách có hệ thống và định kỳ, nhằm cập nhật và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hoạt động công bô công khai Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, dễ dàng cho giảng viên, người học, nhà quản lý, nhà tuyển dụng tiếp cận với những mục đích nhất định góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
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1. Mô tả
Các thông tin về tên cơ sở giáo dục; tên gọi của văn bằng; tên CTĐT; thời gian đào tạo; mục tiêu, CĐR của CTĐT được ban hành trong Quyết định số 3670/QĐ-ĐHCT ngày 10/10/2015 của Trường Đại học Cần Thơ ban hành CTĐT các ngành Thạc sĩ năm 2015, trong đó có ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H1.01.01.01](1). Tiêu chí tuyển sinh nằm trong các Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ hàng năm [H2.02.01.01] được đăng tải công khai trên trang web của Khoa Sau đại học cho tất cả các ngành [H2.02.01.02], môn học và CTĐT được giới thiệu trong Tờ rơi tuyển sinh các năm [H2.02.01.03]. Cấu trúc CTDH được thông báo đến học viên trong các buổi sinh hoạt đầu khóa được tổ chức sau khi học viên nhận giấy báo trúng tuyển [H2.02.01.04]. Trong các buổi sinh hoạt này, học viên sẽ được thông báo về khối lượng kiến thức toàn khóa; số lượng tín chỉ cho các phần kiến thức chung, cơ sở, chuyên ngành và luận văn; các học phần trong CTĐT, được cung cấp ma trận kỹ năng và đề cương học phần. 
Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHCT ngày 31/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành CTĐT ngành Luật Kinh tế trình độ Thạc sĩ [H1.01.01.01](5), Quyết định số 2424/QĐ-ĐHCT ngày 07/7/2022 của Trường Đại học Cần Thơ ban hành Bản mô tả CTĐT và CTĐH ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H2.02.01.05], CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2022 với 60 tín chỉ (42 tín chỉ bắt buộc và 18 tín chỉ tự chọn) được mô tả gồm đầy đủ các thông tin cụ thể như sau:
(1) Thông tin chung về CTĐT bao gồm: tên chương trình Tiếng Việt và Tiếng Anh, mã số ngành đào tạo, trường cấp bằng, tên gọi văn bằng, trình độ đào tạo, số tín chỉ yêu cầu, hình thức, thời gian đào tạo và chuẩn đầu vào, thang điểm đánh giá, điều kiện tốt nghiệp, vị trí việc làm, khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp; thông tin về đánh giá, kiểm định CTĐT; 
(2) Mục tiêu của CTĐT bao gồm mục tiêu đào tạo chung và mục tiêu đào tạo cụ thể;
(3) CĐR của CTĐT bao gồm bao gồm kiến thức và kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm, ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp;
(4) Các tiêu chí liên quan tuyển sinh: thi tuyển, xét tuyền, kết hợp các hình thức; 
(5) Ma trận mối quan hệ mục tiêu, CĐR và học phần: Ma trận mối quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra CTĐT; Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra CTĐT.
Bản mô tả CTĐT của ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ được cập nhật một cách thường xuyên. Cụ thể như sau:
Năm 2015, Trường Đại học Cần Thơ ban hành CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2015 [H1.01.01.01](2). CTĐT kèm theo Quyết định số 3670/QĐ-ĐHCT ngày 10/10/2015 [H1.01.01.01](1) bao gồm 60 tín chỉ (44 tín chỉ bắt buộc, 16 tín chỉ tự chọn). Đồng thời, Ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo và học phần với CĐR ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2015 được ban hành. Theo đó, bản mô tả CTĐT và CTDH ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2015 đã làm rõ mối quan hệ giữa mục tiêu và CĐR của CTĐT; đồng thời cũng thể hiện rõ được mối quan hệ giữa các học phần với CĐR của CTĐT.
Ngày 23/3/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT [H2.02.01.06]. Theo đó, CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ đổi mã ngành thành 8380107.
Năm 2019, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Công văn số 937/ĐHCT-KSĐH ngày 13/5/2019 về Kế hoạch đánh giá và cập nhật CTĐT sau đại học trong đó có CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ để đánh giá CTĐT đang thực hiện có đáp ứng so với CĐR và mục tiêu đã xác định; so sánh các chương trình các tương ứng có đào tạo ở những cơ sở uy tín; mức độ đáp ứng yêu cầu đang thực hiện với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4... [H1.01.01.07](1). Ngày 15/10/2019 thực hiện khảo sát đối với cựu học viên về mức độ hài lòng đối với CTĐT [H2.02.01.07]. Theo đó, Trường Đại Học Cần Thơ ban hành Quyết định số 6461/QĐ-ĐHCT ngày 31/12/2019 ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ năm 2019 [H1.01.01.01](3) kèm theo đó là CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2019. CTĐT bao gồm tổng số 60 tín chỉ (41 tín chỉ bắt buộc và 19 tín chỉ tự chọn) [H1.01.01.01](4). Năm 2019, Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Ma trận mối quan hệ mục tiêu, CĐR và học phần của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2019 [H2.02.01.07](2). Đồng thời, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo và CTDH ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2019.
Năm 2021, Trường Đại Học Cần Thơ ban hành Mẫu bản mô tả CTĐT và CTDH trình độ sau đại học nhằm đáp ứng công tác đào tạo chất lượng CTĐT [H2.02.01.08]. Thực hiện khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Công văn số 50/ĐHCT-KSĐH ngày 12/01/2021 về biên soạn Bản mô tả CTĐT và CTDH trình độ sau đại học [H2.02.01.09] dựa trên Quyết định số 6461/QĐ-ĐHCT ngày 31/12/2019 ban hành chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019 [H1.01.01.01](3) thực hiện theo Mẫu thống nhất và hoàn thành trước ngày 06/02/2021. Ngày 18/11/2021, Trường Đại Học Cần Thơ ban hành Công văn số 2261/ĐHCT-KSĐH về Kế hoạch điều chỉnh, xây dựng CTĐT sau đại học theo Thông tư số 17/2021/TT-BGD&ĐT [H1.01.01.07](2).
Ngày 10/2/2022, Trường Đại Học Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT trình độ Thạc sĩ gồm các bên: giảng viên trong và ngoài trường, học viên, nhà sử dụng lao động, cựu học viên, chuyên gia Luật [H1.01.02.02](3). Ngày 07/7/2022, Trường Đại Học Cần Thơ ban hành Công văn số 2095/ĐHCT-KSĐH về việc biên soạn bản mô tả CTĐT, và CTDH trình độ sau đại học, đề cương chi tiết các học phần.
Năm 2022, Trường Đại học Cần Thơ ban hành CTĐT ngành Luật Kinh tế trình độ Thạc sĩ kèm theo Quyết định số 889/QĐ-ĐHCT ngày 31/02/2022 [H1.01.01.01](5). Trong đó, CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2022 [H1.01.01.01](6) bao gồm 60 tín chỉ (42 tín chỉ bắt buộc và 18 tín chỉ tự chọn) tăng 02 tín chỉ tự chọn so với CTĐT cũ [H1.01.01.01](1). Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Ma trận mối quan hệ mục tiêu, CĐR và học phần của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2022 [H2.02.01.05](3). Đồng thời, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quyết định số 2424/QĐ-ĐHCT ngày 07/7/2022 kèm theo đó là Bản mô tả CTĐT và CTDH ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ năm 2022. Ngày 11/10/2022, Trường Đại học Cần Thơ thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên xét tốt nghiệp về CTĐT [H2.02.01.10]. Đồng thời, sau đó Khoa Luật thực hiện khảo sát các bên gồm học viên đang theo học, cựu học viên và giảng viên về mức độ hài lòng đối với CTĐT năm 2022 [H2.02.01.11] [H2.02.01.12] [H2.02.01.13].
2. Điểm mạnh
Bản mô tả CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ cung cấp đầy đủ các thông tin, thuận tiện cho việc quản lý và thực hiện chương trình, cũng như giúp giảng viên và học viên có hướng dẫn cụ thể rõ ràng trong quá trình giảng dạy và học tập. Bản mô tả cũng được thường xuyên điều chỉnh và cập nhật một cách có hệ thống và định kỳ.
3. Điểm tồn tại
Việc lấy ý kiến của các bên liên quan đối với nội dung Bản mô tả CTĐT chưa được thực hiện thường xuyên. Nội dung bản mô tả CTĐT, những năm trước đây, chưa được thực hiện trên cơ sở góp ý của nhà sử dụng lao động để việc đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của xã hội. Việc khảo sát các bên liên quan mới được thực hiện trong những năm gần đây.  
4. Kế hoạch hành động
Để khắc phục tồn tại, bắt đầu từ năm học 2023-2024 trở về sau, Khoa Luật định kỳ hàng năm sẽ tổ chức lấy ý kiến đối với người sử dụng lao động để đảm bảo sự đào tạo gắn với thực tiễn xã hội
5. Tự đánh giá
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1. Mô tả
Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, Khoa Luật còn sử dụng các đề cương chi tiết học phần được xây dựng từ năm 2015, sau khi có Quyết định số 3670/QĐ–ĐHCT ký ngày 10/10/2015, quyết định về việc ban hành chương trình đạo tạo Thạc sĩ, trong đó có chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật kinh tế của Trường Đại học Cần Thơ [H1.01.03.03](3). 
Trong năm 2019, trên cơ sở Quyết định 6461/QĐ – ĐHCT ngày 31/12/2019 về ban hành chương trình đào tạo Thạc sĩ, chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật kinh tế của Trường Đại học Cần Thơ được thiết kế mới, do đó các đề cương chi tiết học phần được cập nhật theo chương trình đào tạo mới, được áp dụng từ năm 2020 [H1.01.03.03](2).
Trong năm 2022, theo chương trình đào tạo thạc sĩ Luật kinh tế được thiết kế mới cho học viên với hai định hướng riêng biệt bao gồm định hướng nghiên cứu, và định hướng ứng dụng [H1.01.03.03](1), đề cương các học phần đã được cập nhật và được áp dụng đào tào từ năm 2022. 
Nhìn chung, các đề cương chi tiết học phần qua các thời kỳ được viết theo đúng mẫu hướng dẫn, [H2.02.02.01] chứa đựng đầy đủ thông tin cần thiết và được cập nhật liên tục khoảng hai năm một lần. Đề cương chi tiết học phần được biên soạn vào năm 2015 [H1.01.01. 03](3) so với các đề cương chi tiết học phần được cập nhật năm 2019 và 2022 nhìn chung chưa hoàn thiện. Cụ thể, các đề cương chứa đựng ít thông tin hơn; chưa thể hiện mối liên hệ giữa nội dung của từng mục chi tiết trong học phần với mục tiêu CĐR; các phương thức kiểm tra, đánh giá học viên chưa được trình bày cụ thể, tài liệu học tập được ghi trong đề cương chưa gắn kết với số đăng ký cá biệt của tài liệu trong thư viện Trường như các đề cương chi tiết học phần được cập nhật sau đó. 
 Trên cơ sở trao quyền chủ động rà soát và điều chỉnh CTĐT 2 năm 1 lần tại Điều 47 Nghị quyết 29 của Hội đồng Trường [H1.01.01.04], Khoa Luật vừa cập nhật, điều chỉnh CTĐT đồng thời vừa cập nhật, điều chỉnh các đề cương chi tiết học phần định. Trong chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật kinh tế, tất cả đề cương học phần được rà soát định kỳ, bổ sung cập nhật nội dung cho phù hợp với phương thức đào tạo tín chỉ và mục tiêu CĐR của CTĐT. 
Thực hiện Công văn 2095/ĐHCT-KSĐH của Khoa Sau đại học, Trường Đại học Cần Thơ theo lần cập nhật, chỉnh sửa đề cương chi tiết học phần gần đây nhất vào năm 2022 thì tất cả các đề cương học phần trong CTĐT đều chứa đựng các thông tin cụ thể như sau: 
(1) Thông tin về học phần: Tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, phân chia số tiết học phần (lý thuyết/ thực hành/tự học…);
(2) Đơn vị phụ trách học phần: Khoa/Viện/Trung tâm/Bộ môn;
(3) Điều kiện: Tiên quyết và song hành của học phần;
(4) Mục tiêu học phần: Mô tả mục tiêu tổng quát về kiến thức, kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và thái độ; mục tiêu học phần được xây dựng dựa trên ma trận mối quan hệ giữa học phần với CĐR CTĐT;
(5) Chuẩn đầu ra: CĐR của từng học phần hay kết quả học tập mong đợi của người học từ các học phần cụ thể (Course-level student Learning Outcomes/Course Outcomes) được xác định rõ ràng và có khả năng đo lường được cho tất cả các nội dung như: kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ hay trách nhiệm mà người học cần có;
(6) Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Phần mô tả này giúp người học hình dung một cách khái quát nhất về các kiến thức và kỹ năng nào mà người học có thể đạt được sau khi hoàn thành học phần;
(7) Cấu trúc nội dung học phần: Tất cả các đề cương chi tiết đều nêu rõ từng chương, từng mục của chương, mô tả rõ sự phân bố thời lượng học tập theo từng bài, số tiết cần có cho mỗi bài, số tiết của mỗi hình thức dạy học (lý thuyết, thực hành…) nếu có. Bên cạnh đó, phần cấu trúc nội dung của học phần còn đồng thời chỉ ra mối liên kết giữa nội dung của từng phần, từng bài trong đề cương chi tiết với CĐR có thể đáp ứng trong CTĐT;
(8) Phương pháp dạy học: Nêu những phương pháp dạy học được sử dụng để giảng dạy trong học phần;
(9) Nhiệm vụ của người học: Nêu rõ nhiệm vụ của người học khi tham gia học phần, quy định cụ thể số tiết lý thuyết, số tiết thực hành người học bắt buộc phải tham dự, các bài kiểm tra, bài thi người học bắt buộc phải thực hiện để đủ tiêu chuẩn xét hoàn thành học phần;
(10) Đánh giá kết quả học tập của người học và cách tính điểm:
Về đánh giá kết quả học tập của học viên: Nêu rõ các hình thức đánh giá học phần, điểm thành phần của từng hình thức đánh giá, quy định, trọng số của mỗi hình thức đánh giá. Cũng như chỉ rõ hình thức đánh giá đó nhằm đáp ứng CĐR hay mục tiêu nào của học phần. 
Cách tính điểm được quy ước chung như sau:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường.
 (11) Tài liệu học tập: Danh mục học liệu được phân thành giáo trình chính và các tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu đọc thêm và tự nghiên cứu. Mỗi tài liệu có kèm theo mã số đăng ký cá biệt nhưng vẫn còn các đề cương được biên soạn năm 2015 thiếu số đăng ký cá biệt cũng như thiếu mã số phân loại trong hệ thống thư viện trường;
(12) Hướng dẫn người học tự học: Phần này chỉ ra rõ tương ứng trong từng chương mục của học phần, người học cần chuẩn bị gì hoặc xem trước các phần cụ thể nào trong các tài liệu tham khảo đã được liệt kê phía trên. 
Tại Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ, đề cương học phần do chính giảng viên phụ trách đứng lớp xây dựng theo mẫu của Khoa Sau đại học [H2.02.02.02]. Khi xây dựng đề cương các học phần trong CTĐT ngành Luật trình độ Thạc sĩ, giảng viên đọc kỹ bản mô tả CTĐT, đọc kỹ ma trận mối liên hệ giữa mục tiêu đào tạo của học phần với CĐR và ma trận tương quan giữa CĐR và các học phần trong CTĐT. Việc tìm hiểu mối tương quan này giúp người biên soạn thiết kế mục tiêu học phần, lựa chọn phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với yêu cầu của CTĐT. Đề cương chi tiết học phần chương trình Thạc sĩ Luật Kinh tế của Khoa Luật được sửa đổi, cập nhật trên tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của các bên có liên quan [H2.02.02.03].
2. Điểm mạnh
Tất cả đề cương chi tiết của các học phần có đầy đủ thông tin theo quy định, được trình bày rõ ràng và khoa học giúp giảng viên và học viên thuận tiện hơn trong quá trình dạy và học, cũng như giúp các bên liên quan dễ theo dõi, giám sát nhằm đảm bảo đáp ứng đúng CĐT. 
Đề cương chi tiết được rà soát, cập nhật, điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu xã hội. Mọi thông tin liên quan đến học phần, cấu trúc, nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá… của học phần đều thể hiện đầy đủ giúp người học đưa ra lựa chọn hợp lý cho lộ trình, kế hoạch học tập của bản thân theo từng học kỳ, từng năm và trong toàn khóa.
3. Điểm tồn tại
Hoạt động rà soát, bổ sung đề cương học phần trong CTĐT ngành Luật trình độ Thạc sĩ chưa được thực hiện thường xuyên mỗi năm học.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, bộ môn quản lý học phần sẽ có trách nhiệm cùng với nhóm giảng viên phụ trách học phần, rà soát đề cương học phần mỗi năm học. Bên cạnh đó tiếp tục rà soát bảo đảm đề cương bám sát mục tiêu, CĐR của CTĐT.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _Toc140174786]Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các HP được công bố công khai và các BLQ dễ dàng tiếp cận
1. Mô tả
Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường, của Khoa Sau đại học và Khoa Luật, cụ thể tại [H2.02.03.03]. Ngoài ra, thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 24 Quyết định số 990/QĐ-ĐHCT ngày 06/4/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, CTĐT còn được phổ biến đến người học thông qua hoạt động sinh hoạt đầu khóa cho người học trong buổi gặp gỡ đầu tiên sau khi trúng tuyển [H1.01.03.04]. Đồng thời, đề cương học phần còn được giảng viên giới thiệu trong buổi đầu lên lớp theo quy định tại khoản 7 Điều 26 Quyết định số 990/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ ngày 06/4/2022 về việc ban hành quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ. Trước đây, những quy định về công bố đề cương học phần được quy định tại Quyết định số 3619/QĐ-ĐHCT ngày 01/10/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ. 
 Bản mô tả CTĐT và đề cương học phần của tất cả các học phần trong CTĐT được công bố công khai với những phương thức đa dạng, dễ tiếp cận đã cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về CTĐT đến các bên liên quan như: cơ quan quản lý, nhà sử dụng lao động, giảng viên, người học, cựu người học, phụ huynh… Điều này góp phần rất lớn bảo đảm chất lượng thực hiện mục tiêu CTĐT, các bên liên quan đều nắm rõ thông tin để giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình đào tạo. Đối với người sử dụng lao động, việc công bố công khai các thông tin trên giúp họ nắm bắt được cụ thể các kiến thức người học được trang bị, cũng như có những đóng góp cải tiến CTĐT đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Vì vậy, hiệu quả của hoạt động công bố công khai bản mô tả CTĐT và đề cương học phần và sự dễ dàng tiếp cận của các bên liên quan đối với các thông tin trên là yêu cầu cơ bản, quan trọng trong đảm bảo chất lượng đào tạo. 
2. Điểm mạnh
Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai với nhiều hình thức đa dạng, dễ dàng tiếp cận, tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan thu thập thông tin phục vụ mục đích nhất định. Đặc biệt, người học, phụ huynh và người sử dụng lao động có thể hiểu rõ ràng nhất, theo dõi và giám sát quá trình đào tạo, góp phần hiệu quả đảm bảo chất lượng đào tạo. 
3. Điểm tồn tại
Việc công bố công khai thông tin về bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần chủ yếu chỉ trên trang thông tin điện tử nội bộ của Trường, Khoa Luật, Khoa Sau đại học nên mức độ phổ biến chưa rộng khắp, chưa chủ động tạo được sự lan tỏa. Ngoài ra, đơn vị đào tạo chỉ cung cấp thông tin trực tiếp, song phương cho người học theo quy định về công tác đào tạo Thạc sĩ. 
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2023-2024, Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật sẽ chủ động mở rộng tìm kiếm các kênh phổ biến thông tin về CTĐT Thạc sĩ Luật kinh tế đến các bên liên quan thông qua tăng cường hiệu quả công bố trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn nghiên cứu, đào tạo luật, điển hình thông tin đến mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam thông qua các hội thảo, hội nghị… Tiếp tục duy trì nhưng tạo sự sinh động hơn về cách thể hiện thông tin công khai trên trang thông tin điện tử của Trường, Khoa Luật và Khoa Sau đại học. Đặc biệt, tăng cường phổ biến thông tin về CTĐT trong công tác tuyển sinh. 
5. Tự đánh giá
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Nhìn chung, bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết học phần đầy đủ thông tin và có sự cập nhật, đồng thời được công bố công khai để mọi người quan tâm đều có thể tiếp cận. Mục tiêu cập nhật chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần luôn hướng tới việc đảm bảo học viên vừa có kiến thức chuyên ngành tốt đáp ứng xu hướng điều chỉnh của pháp luật trong thời kỳ hội nhập về kinh tế. Ngoài ra, việc điều chỉnh, cập nhật CTĐT được thực hiện dựa trên nguyên tắc tham khảo ý kiến các bên liên quan như cựu học viên, học viên, giảng viên bên ngoài và nhà tuyển dụng.
Tiêu chuẩn đạt 3/3 tiêu chí.
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[bookmark: _heading=h.lnxbz9]CTDH Thạc sĩ ngành Luật kinh tế được thiết kế dựa trên mục tiêu và CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học, đáp ứng kết quả học tập mong đợi của CTĐT. Các học phần trong CTDH có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phù hợp và thống nhất với mục tiêu và CĐR của CTĐT. Trong đó, mỗi học phần đóng góp rõ ràng về những kết quả mong đợi đạt được trong CĐR. Nội dung CTDH được cập nhật thường xuyên theo quy định của Trường ĐHCT, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bên liên quan và kết quả đối sánh với chương trình của các cơ sở đại học trong và ngoài nước.
[bookmark: _Toc140174790]Tiêu chí 3.1: Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 
1. Mô tả
Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ của Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ áp dụng 03 CTDH đó là: CTDH năm 2015, CTDH năm 2019 và CTDH năm 2022.
 CTDH ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức tự chủ và trách nhiệm cũng như phản ánh rõ các mục tiêu CĐR và được mô tả cụ thể trong nội dung chi tiết các học phần và trong toàn bộ CTDH trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022 [H3.03.01.01], [H1.01.02.01]. Trường Đại học Cần Thơ luôn chủ động lên kế hoạch cho việc điều chỉnh CTDH cho phù hợp với sự thay đổi của xã hội và cũng đã chủ động ban hành hướng dẫn về bản mô tả CTĐT, CTDH và đề cương chi tiết học phần để đơn vị đào tạo trong trường thực hiện [H1.01.01.08]
Cấu trúc và nội dung CTDH ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ được thiết kế hợp lý dựa trên mục tiêu và CĐR về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm của người học, đáp ứng kết quả học tập mong đợi của CTĐT cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu nhân lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và trong phạm vi cả nước. Bản mô tả CTDH qua các năm cho thấy khối lượng học tập toàn khóa, tỉ trọng các khối kiến thức từ kiến thức chung đến kiến thức khối ngành rồi đến phần kiến thức chuyên ngành và phần nghiên cứu khoa học. Mục tiêu chung nhấn mạnh việc đào tạo người học có kiến thức chuyên môn giỏi; có đạo đức nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị và có năng lực nghiên cứu làm việc trong môi trường hội nhập quốc tế cũng như những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Còn mục tiêu cụ thể giúp người học từng bước đạt được những nội dung được nêu trong mục tiêu chung [H3.03.01.01].
 CTDH được thay đổi, cập nhật định kỳ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội, đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập với các trường đại học trong và ngoài nước. Việc điều chỉnh CTDH còn lấy ý kiến các bên liên quan như giảng viên, học viên, cựu học viên, nhà tuyển dụng để cải tiến CTDH [H1.01.03.02] và hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan cũng được tổ chức để cập nhật, điều chỉnh CTĐT nói chung và CTDH nói riêng [H3.03.01.02]. Để thực hiện CTDH Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật đều chủ động lên kế hoạch giảng dạy và đảm bảo nguồn nhân lực là giảng viên, cơ sở vật chất là phòng học, phòng máy tính, tài liệu học tập trong hệ thống thư viện của Trường và Khoa [H3.03.01.03]
Cả 03 CTDH đều được thiết kế dựa trên cơ sở của CĐR [H1.01.01.03] và có cấu trúc, trình tự logic. Ma trận mối quan hệ giữa các học phần và chuẩn đầu ra cho thấy mỗi học phần có những đóng góp cụ thể vào việc đạt được các chuẩn đầu ra của CTĐT, và từ đó giúp đạt được mục tiêu của CTĐT. Nội dung CTDH được cấu trúc logic, theo trình tự và mang tính tích hợp, linh hoạt, thể hiện tính khoa học của toàn bộ CTĐT cũng như được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội và sự đổi mới của đất nước và thế giới. Bên cạnh đó, các phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập được sử dụng rất hiệu quả . 
 Trong quá trình thiết kế, điều chỉnh và thực hiện CTDH, nhà trường và các đơn vị đào tạo luôn chú trọng đến việc xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá sao cho toàn bộ các học phần đóng góp thiết thực cho việc đạt được CĐR. 
Các phương pháp giảng dạy và học tập học được thể hiện rõ trong bản mô tả CTDH qua các năm [H3.03.01.01]. Theo bản mô tả CTDH của năm 2015 thì phần phương pháp giảng dạy và học tập bao gồm 4 phương pháp: thuyết trình, đối đáp, tình huống, làm bài tập nhóm thì bản mô tả CTDH của năm 2019 và 2022 liệt kê nhiều phương pháp hơn như: phương pháp thuyết trình, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp tra cứu văn bản pháp luật, phương pháp nghiên cứu luật so sánh, phương pháp nghiên cứu tình huống được sử dụng linh hoạt trong quá trình dạy và học. Qua đó cho thấy, phương pháp dạy và học đã có sự thay đổi, cập nhật bổ sung để có thể đạt được CĐR của CTĐT ví dụ như phương pháp nghiên cứu luật so sánh được thêm vào trong bản mô tả CTDH năm 2019 và năm 2022 là để người học có khả năng nghiên cứu và làm việc trong môi trường hội nhập vừa phù hợp mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của CTĐT. Bên cạnh đó, trong các lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giảng viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì giảng viên cũng được tiếp cận các phương pháp dạy học tích cực khác như: phương pháp dạy học thông qua trải nghiệm, phương pháp dạy học chiêm nghiệm, phương pháp dạy học kiến tạo kiến thức… Như vậy, phương pháp dạy học ngoài việc cung cấp đầy đủ các kiến thức còn cung cấp thêm các kỹ năng cần thiết và rèn luyện mức tự chủ và trách nhiệm của người học nhằm đạt CĐR của CTĐT.
Thêm vào đó, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học ở tất cả các học phần trong CTDH phù hợp, góp phần đạt được CĐR học phần từ đó đạt CĐR của CTĐT và được thể hiện rõ ở mục phương pháp đánh giá trong bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học qua các năm trong giai đoạn 2018 -2022 [H3.03.01.01]. Qua đó cho thấy bản mô tả năm 2019 và năm 2022 có sự thay đổi so với năm 2015 ví dụ như: bản mô tả năm 2019 và năm 2022 ở mục 6 quy định rõ ràng về tỉ lệ phần trăm điểm giữa kỳ (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%) cũng như các hình thức đánh giá cũng đa dạng hơn bản mô tả năm 2015. Cụ thể hơn đối với hình thức đánh giá giữa kỳ của bản mô tả năm 2015 không có hình thức báo cáo, thuyết trình hoặc nghiên cứu tình huống theo nhóm. Phương pháp đánh giá này giúp người học đạt được những CĐR của CTĐT.
 Ngoài ra, mục tiêu từng học phần đều được thiết kế dựa trên CĐR của CTĐT thông qua đề cương chi tiết học phần. Qua đó, các mục tiêu của học phần bao gồm: mục tiêu về kiến thức, mục tiêu về kỹ năng và mục tiêu về mức tự chủ và trách nhiệm của học phần đều phải phù hợp với CĐR của CTĐT. Bên cạnh đó, nội dung CĐR của học phần dựa trên kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ và trách nhiệm cũng phù hợp với CĐR của CTĐT [H1.01.01.02].
[bookmark: _heading=h.35nkun2]2. Điểm mạnh 
CTDH đã được thiết kế dựa trên CĐR đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa mục tiêu đào tạo và CĐR nhằm đáp ứng thị trường lao động và hội nhập quốc tế.
3. Điểm tồn tại 
Chưa tổ chức thường xuyên việc lấy ý kiến hết các bên liên quan về CTDH.
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ định kỳ lấy ý kiến các bên liên quan về CTDH.
5. Tự đánh giá
Đạt mức 5/7

[bookmark: _heading=h.1ksv4uv][bookmark: _Toc140174791]Tiêu chí 3.2: Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng 
1. Mô tả 
Các học phần trong CTDH ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ đều thể hiện sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể trong việc đạt được mục tiêu CĐR. Ví dụ theo CTDH năm 2015 không có môn học Bảo vệ quyền con người trong hoạt động kinh doanh (mã học phần KL612). Môn học này được thêm vào CTDH năm 2019 và năm 2022 cho thấy sự thay đổi, cập nhật của CTDH. Môn học này có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp của môn học vào việc đạt được CĐR của CTĐT. Cụ thể, môn học này giúp người học nắm vững CĐR về kiến thức ở mục 3.1.b, chuẩn đầu ra về kỹ năng 3.2 a, b, CĐR về mức độ tự chủ và chịu trách nhiệm 3.3 a [H3.03.02.01]. Khi so sánh đề cương chi tiết học phần môn học này năm 2019 với năm 2022 chứa đựng ít thông tin hơn; chưa thể hiện được mối liên hệ giữa nội dung của từng mục chi tiết trong học phần với mục tiêu CĐR và đề cương chi tiết học phần của năm 2022. Do đó, việc chỉnh sửa và cập nhật CTDH nói chung cũng như các đề cương chi tiết học phần nói riêng nhằm đạt tới mục tiêu là sự tương thích cao của các học phần và sự đóng góp của từng môn học cụ thể để đạt được CĐR của CTĐT. 
 Sự tương thích này có thể được tìm thấy ở toàn bộ các học phần trong CTDH và được thể hiện rõ nét qua Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra và Đề cương chi tiết học phần trong bản Mô tả CTĐT và CTDH.
 Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với chuẩn đầu ra trong Bản mô tả CTĐT và CTDH [H1.01.01.03] cho thấy các học phần trong CTDH tương thích về nội dung và đóng góp cụ thể về việc giúp học viên đạt được các CĐR về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm. 
Tất cả các học phần trong CTDH xác định rõ tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp và hỗ trợ nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR của từng học phần và của cả CTĐT được thể hiện thông qua đề cương chi tiết học phần của mỗi môn học và của cả CTDH.
 CTDH ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ cho thấy, giảng viên đã áp dụng nhiều tổ hợp phương pháp dạy học, bao gồm: phương pháp thuyết trình, phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp tra cứu văn bản pháp luật, phương pháp nghiên cứu luật so sánh, phương pháp nghiên cứu tình huống. Trong đó, mỗi học phần có thể áp dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau, phù hợp với nhiều loại hình học tập, tri thức khác nhau nhằm đạt được các CĐR của CTĐT. Theo bản mô tả CTDH của năm 2015  thì phần phương pháp giảng dạy và học tập bao gồm 4 phương pháp: thuyết trình, đối đáp, tình huống, làm bài tập nhóm thì bản mô tả CTDH của năm 2019  và 2022 liệt kê nhiều phương pháp hơn cũng như thêm vào các phương pháp mới như tra cứu văn bản pháp luật, phương pháp nghiên cứu luật so sánh, phương pháp nghiên cứu tình huống... Qua đó cho thấy, phương pháp dạy và học đã có sự thay đổi, cập nhật bổ sung để có thể đạt được CĐR của CTĐT ví dụ như phương pháp nghiên cứu luật so sánh được thêm vào trong bản mô tả CTDH năm 2019 và năm 2022 là để trang bị cho người học về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ để có khả năng nghiên cứu và làm việc trong môi trường hội nhập.
Giảng viên cũng đã áp dụng các thành tố khác nhau để đánh giá kết quả quá trình học tập của người học, bao gồm: kiểm tra tự luận hoặc báo cáo, thuyết trình theo nhóm hoặc nghiên cứu tình huống theo nhóm đối với đánh giá điểm giữa kỳ; còn đối với đánh giá điểm cuối kỳ có thể là thi tự luận hoặc bài luận cá nhân. Tùy thuộc vào nội dung từng học phần, mà giảng viên sử dụng các hình thức dạy học và phương pháp dạy học khác nhau. Tương tự như vậy, các phương pháp đánh giá cũng được lựa chọn phù hợp với nội dung học phần và phù hợp với phương pháp dạy và học đồng thời đảm bảo đo được chuẩn đầu ra mà chương trình đào tạo mong muốn người học đạt được. Ngoài ra, giảng viên có thể kết hợp linh hoạt các hình thức trên theo bản mô tả CTDH năm 2019 và năm 2022 còn đối với bản mô tả CTDH năm 2015 không thể hiện được việc các giảng viên có thể áp dụng linh hoạt các hình thức của phương pháp đánh giá. Thêm vào đó, phương pháp kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của người học ở tất cả các học phần trong CTDH phù hợp, góp phần đạt được CĐR học phần từ đó đạt CĐR của CTĐT và được thể hiện rõ ở mục 6 phương pháp đánh giá trong bản mô tả chương trình đào tạo và chương trình dạy học qua các năm [H3.03.01.01]. Qua đó cho thấy bản mô tả năm 2019 và năm 2022 có sự thay đổi so với năm 2015 ví dụ như: bản mô tả năm 2019 và năm 2022 ở mục 6 quy định rõ ràng về tỉ lệ phần trăm điểm giữa kỳ (40%) và điểm thi cuối kỳ (60%) cũng như các hình thức đánh giá cũng đa dạng hơn bản mô tả năm 2015. Cụ thể hơn đối với hình thức đánh giá giữa kỳ của bản mô tả năm 2015 không có hình thức báo cáo, thuyết trình hoặc nghiên cứu tình huống theo nhóm. Phương pháp đánh giá này giúp người học đạt được những CĐR của CTĐT. 
Nội dung các môn học/học phần trong CTDH thể hiện việc đạt được CĐR và định kỳ được lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. Cụ thể, nội dung các môn học trong CTDH đều thể hiện được các CĐR [Biên bản nghiệm thu CTDH][Biên bản nghiệm thu đề cương học phần]. Đơn cử như môn học Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học luật (KLK610) [H3.03.02.02] được thiết kế với các nội dung hướng tới các CĐR gồm 01 chuẩn về kiến thức, 01 chuẩn về kỹ năng mềm, 01 chuẩn về kỹ năng cứng và 01 chuẩn về thái độ. Điều này được thể hiện thông qua Ma trận mối quan hệ giữa các học phần với CĐR [H2.02.01.03]. Hình ảnh chụp lại một phần ma trận từ Bản [image: ][image: ][image: ]mô tả CTDH cho thấy sự thể hiện các CĐR trong nội dung môn học.






[image: ][image: ]Hình 3.1: Minh họa sự thể hiện CĐR trong nội dung các môn học trong CTDH (được chụp từ ma trận trong minh chứng [H2.02.01.10])


Để nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến CTDH, Khoa Luật cũng đã định kỳ lấy ý kiến các bên liên quan về nội dung các môn học. Hàng năm đều lấy ý kiến của người học về nội dung môn học [H2.02.02.03]. Bên cạnh đó, ý kiến của các bên có liên quan khác như doanh nghiệp, người sử dụng lao động, giảng viên và các cựu học viên [H1.01.02.02](4).
2. Điểm mạnh 
 CTDH có cấu trúc và trình tự logic, được phân bố hợp lý, tổ hợp các phương pháp dạy và học được áp dụng phù hợp và có sự gắn kết hỗ trợ lẫn nhau nhằm đạt được CĐR của CTĐT.
[bookmark: _heading=h.44sinio]3. Điểm tồn tại 
Khoa Luật có thực hiện việc khảo sát ý kiến các bên liên quan trong quá trình xây dựng CTDH cũng như CTĐT nhưng việc lấy ý kiến đó là chung với các chuẩn khác chưa lấy ý kiến riêng chỉ về CTDH hay CTĐT.
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật tiếp tục duy trì hoạt động lấy ý kiến phản hồi, đóng góp từ các bên liên quan làm tham chiếu điều chỉnh nội dung các học phần góp phần đạt được mục tiêu CĐR trong CTĐT. Đặc biệt, Khoa Luật sẽ xem xét việc lấy thêm ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng góp phần hoàn thiện hóa việc xây dựng nội dung các học phần cũng như điều chỉnh CTDH.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.2jxsxqh][bookmark: _Toc140174792]Tiêu chí 3.3: Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 
1. Mô tả 
Các học phần trong CTDH ThS ngành Luật Kinh tế được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa các học phần thuộc phần kiến thức chung, kiến thức khối ngành, kiến thức chuyên ngành và các học phần nghiên cứu khoa học. CTDH áp dụng từ năm 2018 đến 2022 [H3.03.01.01] được thiết kế bao gồm 60 tín chỉ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H1.01.01.06](3), [H1.01.01.06](2), và đã được Hội đồng Thẩm định CTDH và đề cương học phần thông qua [H3.03.02.02]. 
Cấu trúc của CTDH bao gồm 4 phần . Phần kiến thức chung có 01 học phần bắt buộc với 4 tín chỉ (TC), chiếm 6,7 % khối lượng kiến thức trong CTDH. Phần kiến thức khối ngành bao gồm 3 học phần bắt buộc và 3 học phần tự chọn với 12 TC, chiếm 20% khối lượng kiến thức của CTDH. Phần kiến thức chuyên ngành có 17 TC, bao gồm 4 học phần bắt buộc và 7 học phần tự chọn, chiếm 28,3% khối lượng kiến thức của CTDH. Do là CTDH ThS theo định hướng nghiên cứu nên phần nghiên cứu khoa học có tỉ trọng lớn, với 27 TC gồm 4 học phần bắt buộc và 7 học phần tự chọn, trong đó có 15 TC luận văn tốt nghiệp và 12 TC là các chuyên đề nghiên cứu, chiếm 45% tổng khối lượng kiến thức. Cấu trúc của CTDH này đáp ứng đúng quy định tại Điều 8 Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT (Xem Biểu đồ 3.2 Phụ lục 4). Người học hoàn thành chương trình ThS ngành Luật Kinh tế trong khoảng thời gian thông thường là 2 năm, 4 học kỳ. Do thực hiện giảng dạy theo tín chỉ, nên người học có thể sắp xếp thời gian học tập phù hợp. Họ có thể hoàn thành việc học tập trong khoảng thời gian tối đa là 4 năm, 8 học kỳ. Khi bắt đầu tham gia vào CTDH, người học được cung cấp một kế hoạch học tập mẫu [H3.03.03.01]. Trình tự các học phần trong CTDH được sắp xếp theo Bảng 3.3 (Phụ lục 4).
100% các học phần trong CTDH được bố trí hợp lý. Tiến trình đào tạo các học phần được sắp xếp nhằm đảm bảo người học tích lũy cả 4 phần kiến thức và kỹ năng theo logic từ chung đến chuyên sâu. Theo đó, người học sẽ tiếp cận từ ít đến nhiều các phần kiến thức chuyên ngành và nghiên cứu khoa học trong 3 học kỳ đầu tiên. Học kỳ cuối sẽ dành toàn bộ cho việc thực hiện luận văn tốt nghiệp. Trong học kỳ 1, người học sẽ theo học môn Triết học (ML606) [H3.03.03.02] thuộc phần kiến thức chung, 5 học phần kiến thức khối ngành, 3 học phần chuyên ngành. Trong đó, học phần Triết học giúp củng cố tri thức triết học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội - nhân văn; nâng cao nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ở học kỳ này, người học chủ yếu tiếp cận các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học và kiến thức pháp lý nền tảng có liên quan đến luật kinh tế với 5 học phần khối ngành là Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học Luật (KLK620), Luật kinh tế (KLK602), Bảo vệ quyền con người trong kinh doanh (KLK612), Xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh (KLK611) và Các tội phạm kinh tế (KLK604); tiếp cận ở một mức độ vừa phải với 3 học phần chuyên ngành. Trong học kỳ 2, người học sẽ tiếp thu phần lớn kiến thức chuyên ngành và nghiên cứu khoa học. Theo đó có 5 học phần chuyên ngành và 3 học phần nghiên cứu khoa học ở học kỳ này. Ở tất cả các phần kiến thức đều có môn tự chọn để người học lựa chọn học phần phù hợp cho mình. Ở học kỳ 3, CTDH tập trung hoàn toàn vào các kiến thức nghiên cứu khoa học với các nội dung có độ khó cao như học phần Chuyên đề pháp luật đầu tư quốc tế (KLK004) [H3.03.03.03]. Đây là học phần mà người học phải tiếp cận rất nhiều các kiến thức pháp lý quốc tế, các hệ thống pháp luật khác nhau về đầu tư, các hiệp định đầu tư song phương, hiệp định thương mại tự do. Bên cạnh đó, trong học kỳ này, người học sẽ được dành thời gian để chuẩn bị cho việc làm luận văn ThS. Học kỳ 4 là thời gian mà người học sẽ tập trung hoàn toàn cho việc thực hiện và hoàn thành việc nghiên cứu 1 đề tài khoa học pháp lý, viết báo cáo nghiên cứu khoa học và thực hiện việc bảo vệ đề tài.
Như vậy, theo CTDH ThS ngành Luật Kinh tế, người học sẽ học 8 học phần (21 TC) trong học kỳ 1, 9 học phần (20 TC) trong học kỳ 2, 2 học phần (4 TC) trong học kỳ 3, và chỉ làm làm luận văn tốt nghiệp trong học kỳ 4. Nói cách khác, người học học tổng cộng là 17/21 học phần trong năm thứ nhất của CTĐT, 2 học phần và làm luận văn trong năm thứ hai của CTĐT. Việc người học hoàn thành phần lớn các học phần trong năm đầu tiên cho phép họ có nhiều thời gian và sự tập trung cho các hoạt động chuẩn bị, thực hiện nghiên cứu khoa học cũng như xây dựng báo cáo dưới hình thức luận văn và bảo vệ đề tài khoa học của mình trước hội đồng.
CTDH được lên kế hoạch giảng dạy và đảm bảo đầy đủ nguồn nhân lực là giảng viên, cơ sở vật chất là phòng học, phòng máy tính, tài liệu học tập trong hệ thống thư viện của Trường và Khoa [H3.03.01.03]. Tất cả CTDH các năm 2015, 2019 và 2022 [H3.03.01.01] đều được Nhà trường công bố rộng rãi trên website [H1.01.01.02]. Bên cạnh đó, các thông tin về môn học trong CTDH cũng được phổ biến thông qua các thông báo tuyển sinh [H2.02.01.03].
CTDH được cập nhật, bổ sung và thay đổi thường xuyên nhằm phù hợp với yêu cầu thực tế. Trong giai đoạn 2018 đến 2022 đã có 02 lần cập nhật vào năm 2019 và 2021, đảm bảo mật độ 2 năm 1 lần. Trong quá trình điều chỉnh CTDH, Khoa Luật luôn thực hiện theo đúng các quy định về xây dựng CTDH [H2.02.01.09]. Bên cạnh đó, Khoa cũng đã có tham khảo ý kiến phản hồi của các bên liên quan khi điều chỉnh CTDH. Tuy nhiên, việc lấy ý kiến các bên liên quan trong thời gian qua chú trọng nhiều đến CTĐT mà ít đề cập đến CTDH.
Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính linh hoạt và tích hợp, các CTDH khi được cập nhật, bổ sung đều trên cơ sở tham khảo các CTĐT tiên tiến của các cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế. Cụ thể, năm 2019 đã tham khảo CTĐT thạc sỹ Luật Kinh tế của Trường đại học Luật Hà Nội, CTĐT thạc sỹ Luật Kinh tế của Đại học Huế, CTĐT thạc sỹ Luật Kinh tế của Trường đại học Kinh tế Tp. HCM, CTĐT thạc sỹ Luật Kinh doanh của Đại học Columbia – Hoa Kỳ, CTĐT thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế của Đại học Tilburg – Hà Lan, CTĐT thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế công và mua sắm công của Đại học Birmingham – Vương quốc Anh [H3.03.03.04]. Trong lần cập nhật, bổ sung năm 2021 đã tham khảo CTĐT thạc sỹ Luật Kinh tế của Đại học Quốc gia Hà Nội, CTĐT thạc sỹ Luật Kinh tế của Đại học Huế, CTĐT thạc sỹ Luật Kinh tế của Trường đại học Kinh tế Tp. HCM, CTĐT thạc sỹ Luật Kinh tế của Đại học Nantes - Cộng hòa Pháp, CTĐT thạc sỹ Luật Thương mại của Đại học Birmingham-Vương quốc Anh và CTĐT thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế của Đại học Tilburg – Hà Lan [H3.03.03.05]. Ở điểm này, CTDH ThS ngành Luật Kinh tế cũng có hạn chế là trọng tâm của việc đối sánh với các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước là CTĐT chứ không phải là CTDH.
2. Điểm mạnh 
 CTDH được thiết kế khoa học, hợp lý về tỷ lệ giữa các khối kiến thức. Đồng thời, có nhiều học phần tự chọn, giúp người học phát triển những năng lực phù hợp với bản thân. 
Tất cả các học phần trong CTDH được cấu trúc và bố trí hợp lý giữa các khối kiến thức, đảm bảo sự logic về trình tự thu nhận kiến thức, kỹ năng từ thấp đến cao theo đúng định hướng nghiên cứu.
CTDH được cập nhật định kỳ 2 năm 1 lần. Khi cập nhật có lấy ý kiến các bên liên quan, có tham khảo các CTĐT của các cơ đào tạo uy tín về trong và ngoài nước. 
3. Điểm tồn tại 
Việc sử dụng thông tin từ kết quả lấy ý kiến các bên liên quan và kết quả đối sánh CTDH của Khoa Luật với các CTDH của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đã thực hiện vào quá trình cải tiến CTDH còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ tiếp tục thực hiện việc cập nhật CTDH theo đúng định kỳ 2 năm 1 lần.
Tăng cường sử dụng thông tin từ kết quả lấy ý kiến các bên liên quan và kết quả đối sánh CTDH của Khoa Luật với các CTDH của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đã thực hiện vào quá trình cải tiến CTDH.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.z337ya][bookmark: _Toc140174793]Kết luận Tiêu chuẩn 3 
CTDH trình độ Thạc sĩ Luật kinh tế của Khoa Luật – Trường Đại học Cần Thơ đã được thiết kế dựa trên mục tiêu và CĐR đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa mục tiêu đào tạo và CĐR nhằm đáp ứng thị trường lao động và hội nhập quốc tế, có cấu trúc và nội dung hợp lý. Theo đó, CĐR của CTDH được xác định rõ ràng, CTDH được phân bổ hợp lý, gắn kết và hỗ trợ nhau, CĐR của học phần và CTĐT có mối liên hệ chặt chẽ, rõ ràng. CTDH được định kỳ cập nhật đảm bảo ít nhất 2 năm một lần, vào năm 2019 và 2021, trên cơ sở khảo sát ý kiến từ các bên liên quan và đối sánh với CTĐT các trường tiên tiến trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc lấy ý kiến các bên liên quan về CTDH vẫn chưa được thực hiện riêng biệt, mà chỉ lấy ý kiến chung với các nội dung khác, chưa mang tính định kỳ và bao quát. Bên cạnh đó, kết quả lấy ý kiến các bên liên quan và kết quả đối sánh CTDH của Khoa Luật với các CTDH của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước vẫn còn hạn chế.
Tiêu chuẩn đạt: 3/3 tiêu chí.
[bookmark: _heading=h.3j2qqm3]

Tiêu chuẩn 4. Phương pháp tiếp cận trong dạy và học
[bookmark: _Toc140174794]Mở đầu
Phương pháp tiếp cận trong dạy học đại học đóng vai trò quan trọng để việc đào tạo người học có hiệu quả, đạt được sự mong đợi của người học, của Nhà trường và của xã hội. Với triết lý giáo dục được xác định rõ ràng và phương pháp giảng dạy được thiết kế “theo cách tiếp cận lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo”, các hoạt động liên quan việc dạy và học trong CTĐT Thạc sĩ Luật kinh tế được thiết kế nghiêm túc, cẩn trọng, bám sát mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Cần Thơ và phù hợp với mục tiêu giáo dục được quy định trong Luật Giáo dục số 43/2019/QH14. Chương trình đào tạo còn thể hiện sự áp dụng linh hoạt và phối hợp nhiều phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, phương pháp đánh giá, cách tiếp cận “học đi đôi với hành” nhằm đạt được mục tiêu CĐR được công bố trong CTĐT. Ngoài ra, chương trình còn thể hiện sự thúc đẩy người học phát huy tính chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập và nghiên cứu; định hướng hiệu quả để người học đạt được CĐR của mỗi học phần và của cả CTĐT.  
[bookmark: _heading=h.1y810tw][bookmark: _Toc140174795]Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc Mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên có liên quan
1. Mô tả
Với đặc trưng là trường đa ngành, đa lĩnh vực, Trường Đại học Cần Thơ hướng tới mục tiêu giáo dục đảm bảo tính chung nhất nhưng phải rõ ràng, cụ thể. Do vậy, ngày 27 tháng 10 năm 2020 Hiệu trưởng đã ban hành Quyết định số 3627/2020/QĐ-ĐHCT trong đó xác định chính thức mục tiêu giáo dục của Trường sẽ thực hiện theo mục tiêu giáo dục đại học được quy định tại Điều 39 của Luật Giáo dục năm 2019. Cụ thể như sau: “Đào tạo nhân lực trình độ cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học và công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế.
Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục vụ Nhân dân”[H1.01.01.05].
Để phổ biến mục tiêu giáo dục nêu trên, Trường Đại học Cần Thơ đã công bố mục tiêu giáo dục của nhà trường trên trang thông tin điện tử của nhà trường tại phần giới thiệu tổng quan (introduction). Theo đó mục tiêu giáo dục (Educational Ojective) đươc xác định cụ thể “Trường Đại học Cần Thơ xác định chiến lược đào tạo đa ngành và đa lĩnh vực đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, đa dạng về hình thức và trình độ đào tạo đáp ứng yêu cầu của người học và thị trường lao động, với chuẩn mực giảng dạy có tính cạnh tranh quốc tế”[H4.04.01.01]. 
Mục tiêu giáo dục quyết định phương thức dạy và học, đồng thời tác động đến nội dung và phương thức giảng dạy của chương trình đào tạo. Do vậy, tại Điều 2 Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành kèm theo Quyết định số 3619/QĐ-ĐHCT ngày 01/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã xác định mục tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ ”nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo”[H4.04.01.02]. 
Trong quá trình đào tạo Thạc sĩ Luật, Khoa Luật luôn chú trọng trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho người học. Chuẩn đầu ra của CTĐT [H4.04.01.03] có số lượng tương đối giữa chuẩn đầu ra về kiến thức (2 CĐR) và chuẩn đầu ra về kỹ năng (4 CĐR). Các CĐR về thái độ và năng lực tự chủ và trách nhiệm cũng hướng đến mục tiêu giáo dục của Trường là giúp người học có năng lực thích ứng với sự thay đổi (5CĐR) và cũng được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Trường – Khoa [H3.03.01.01]. 
 Như vậy, mục tiêu giáo dục của trường là nền tảng để xây dựng mục tiêu đào tạo thạc sĩ và luôn được phổ biến tới sinh viên, GV, cán bộ hỗ trợ, nhà sử dụng lao động… thông qua nhiều hình thức: phát hành văn bản [H4.04.01.02], công bố trên trang web của Trường [H4.04.01.01], báo cáo thường niên, sinh hoạt đầu khóa, gặp gỡ nhà sử dụng lao động… 
2. Điểm mạnh
Mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Cần Thơ cũng như mục tiêu đào tạo trình độ Thạc sĩ của CTĐT được tuyên bố rõ ràng thông qua văn bản chính thức đồng thời được đăng công khai trên website của Trường và được phổ biến tới tất cả các BLQ, đặc biệt là tới GV và HV.
3. Điểm tồn tại
Mặc dù mục tiêu giáo dục của Trường được công bố công khai trên website của Trường và được phổ biến tới tất cả các BLQ, Trường chưa có các khảo sát để tìm hiểu mức độ tiếp cận của các BLQ ngoài trường cũng như nhà tuyển dụng, đối tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, Trường sẽ tiến hành khảo sát định kỳ mỗi 2 năm để tìm hiểu mức độ tiếp cận của các BLQ đối với mục tiêu giáo dục của Trường. 
5. Tự đánh giá
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1. Mô tả
Hoạt động dạy và học các học phần do Khoa, Bộ môn đảm trách được xác định và công bố chính thức với người học thông qua đề cương chi tiết học phần [H1.01.01.02](1). Tùy theo đặc trưng của từng học phần, mà các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp với CĐR của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H1.01.01.01]; [H4.04.02.01]. 
 Giảng viên phụ trách học phần sẽ đề xuất các hoạt động dạy và học phù hợp, sau đó, Khoa sẽ xem xét và quyết định trong đề cương chi tiết của học phần. Đồng thời, khi cần thiết, giảng viên có thể đề xuất, Khoa xem xét điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp với tình hình thực tế [H4.04.02.02]. 
Sau khi đề cương chi tiết được công bố, giảng viên có trách nhiệm thực hiện đúng các hoạt động dạy và học đã được thông qua. Các hoạt động dạy và học được xác định rõ ràng để đạt được CĐR về kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng học phần nói riêng và của CTĐT ngành Luật trình độ Thạc sĩ [H4.04.02.03]. 
Về cơ bản, CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ bao gồm các học phần lý thuyết, lý thuyết kết hợp thực hành. Đối với học phần lý thuyết, các hoạt động dạy học được sử dụng như thuyết giảng kết hợp với ví dụ minh họa, làm bài tập, thảo luận câu hỏi mở và thuyết trình nhóm, giải quyết, thảo luận tình huống thực tiễn... Đối với các học phần lý thuyết kết hợp với thực hành, bên cạnh những hoạt động giảng dạy lý thuyết, tùy theo đặc thù học phần mà các hoạt động thực hành được thiết kế phù hợp như tranh luận, dự phiên tòa thực tế, tổ chức phiên tòa giả định …[H4.04.02.04]; [H4.04.02.05].
Đặc biệt, từ CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ từ K28 trở về sau, chia thành hai định hướng là nghiên cứu và ứng dụng. Trong đó, chương trình đào tạo theo hướng nghiên cứu tập trung với các môn học thiên về nghiên cứu chuyên sâu…[H4.04.02.06]. Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng tập trung nhiều ở các môn học đào sâu ứng dụng [H4.04.02.07].
CTĐT thạc sĩ cũng có các học phần để đảm bảo chất lượng như: học phần thực tập tốt nghiệp đã được đưa vào nhóm học phần tự chọn tốt nghiệp tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và khả năng nghiên cứu áp dụng pháp luật vào thực tiễn công việc. Nhờ đó, người học có cơ hội tiếp cận với thực tiễn cũng như rèn luyện kỹ năng, phục vụ cho định hướng nghề nghiệp trong tương lai [H4.04.02.07]; [H4.04.02.08].
Đối với từng học phần, Trường, Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và giảng viên phụ trách học phần phổ biến và hướng dẫn người học đầy đủ các thông tin liên quan đến các hoạt động dạy và học phù hợp cho từng học phần giúp người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR [H4.04.02.09]; [H4.04.02.10]; [H4.04.02.11].  
Cụ thể, người học dễ dàng tiếp cận hoạt động dạy và học của từng học phần thông qua đề cương chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường [H1.01.01.02](1). Hàng năm, Khoa đều tổ chức sinh hoạt đầu khóa, trong đó, các nội dung về CTĐT và hoạt động dạy học ở bậc Thạc sĩ sẽ được giảng viên chia sẻ với người học, điều này giúp cho người học mới trúng tuyển vào trường hình dung được sự khác biệt với việc học ở bậc đại học và chủ động hơn trong việc lĩnh hội kiến thức ở bậc Thạc sĩ [H2.02.01.04];.
Ngoài ra, giảng viên còn tổ chức báo cáo chuyên đề giới thiệu về kỹ năng phù hợp hoạt động dạy và học với chuyên ngành Luật [H4.04.02.12]. Thông qua các buổi họp lớp, cố vấn học tập hướng dẫn người học xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa và từng học kỳ, hỗ trợ người học giải quyết các vấn đề khó khăn trong học tập như sắp xếp, quản lý thời gian hợp lý giữa hoạt động học tập và rèn luyện kỹ năng tại trường [H1.01.03.04]. Cố vấn học tập có lịch định kỳ tiếp xúc với người học để giải quyết kịp thời hỗ trợ người học khi gặp khó khăn trong hoạt động học tập tại Trường. Đối với từng lớp học phần cụ thể, giảng viên sẽ giới thiệu cho người học về hoạt động dạy và học, mục tiêu của học phần, các tài liệu học tập ở buổi học đầu tiên [H4.04.02.10]. Đặc biệt, hướng dẫn tự học trong đề cương học phần chi tiết đến từng tuần trong học kỳ với nhiệm vụ rõ ràng của người học. Qua đó, người học chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân phù hợp nhằm đạt được kết quả học tập mong đợi của bản thân, hay nói cách khác, đạt được mục tiêu của học phần đã được mô tả trong đề cương chi tiết, và CĐR của CTĐT [H4.04.02.04]. 
Các hoạt động dạy học được nhóm giảng viên phụ trách đề xuất phù hợp với đặc thù của học phần, và khi thấy hoạt động dạy và học không phù hợp hoặc còn vướng mắc, giảng viên có thể thảo luận và đề xuất Bộ môn, Khoa điều chỉnh trong đề cương chi tiết học phần [H4.04.02.02]. Do vậy hầu hết giảng viên hài lòng với các hoạt động dạy và học được thiết kế trong đề cương chi tiết. Năm 2020, Trường có tổ chức khảo sát giảng viên về Phục vụ hỗ trợ đào tạo của nhà trường. Trong đó, gần 75% giảng viên hài lòng và rất hài lòng về tổ chức lớp học, và gần 80% giảng viên hài lòng và rất hài lòng về việc được thông tin và tham gia vào cải tiến chất lượng đào tạo [H4.04.02.13]. 
Mặc dù cải tiến chất lượng đào tạo sẽ bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau, hoạt động dạy và học là một trong những vấn đề quan trọng khi cải tiến chất lượng đào tạo. Giảng viên được sử dụng các hoạt động hỗ trợ phục vụ cho công tác đào tạo trong CTĐT như thiết bị hỗ trợ giảng dạy trên các nhà học, hội trường, phòng học, phòng xử án mẫu được cung cấp đầy đủ. 100% các phòng học đều có các trang thiết bị phục vụ giảng dạy như: Tivi, projector, micro, quạt điện, đèn chiếu sáng... phòng xử án mẫu được trang bị đầy đủ các các thiết bị, bàn ghế và được bố trí theo đúng quy định về phòng xử án [H4.04.02.14]. Với cơ sở vật chất phù hợp, các hoạt động thực hành như tổ chức phiên tòa tại phòng xử án mẫu, tranh luận tại lớp được tổ chức hiệu quả, giúp người học vận dụng được lý thuyết đã học và rèn luyện kỹ năng. Bên cạnh đó, tất cả các nhà học hầu như đều có trang bị hệ thống wifi miễn phí [H4.04.02.15] nhờ việc này mà giúp giảng viên phát huy tối đa hiệu quả các phương pháp dạy học nhằm hỗ trợ người học rèn luyện các kỹ năng theo CĐR, hình thành thói quen học tập suốt đời. Với sự hỗ trợ trang thiết bị thông tin của Trường, 100% giảng viên cũng tự trang bị máy tính để thiết kế bài giảng điện tử khi lên lớp hay tương tác trực tuyến với người học [H4.04.02.16]; [H4.04.02.17]. Ngoài ra, giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cũng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy [H4.04.02.18]. 
Hàng năm, Trường Đại học Cần Thơ đều thực hiện lấy ý kiến người học về các lớp học phần. Theo đó, bình quân qua các năm có hơn 95% người học phản hồi hài lòng với các hoạt động dạy và học được sử dụng trong CTĐT và hơn 90% người học hài lòng pháp giảng dạy học tập tích cực [H4.04.02.19]. Việc thực hiện khảo sát ý kiến người học đang học về hoạt động dạy học được trường thực hiện liên tục và ngày càng cập nhật các chỉ tiêu liên quan từ năm 2013 và cho đến hiện nay. Để linh động và tận dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất, trước khi kết thúc học phần, Trung tâm Quản lý chất lượng của Trường tổ chức khảo sát ý kiến đánh giá của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên bằng hình thức trực tuyến. Giảng viên được cấp tài khoản để xem những ý kiến đóng góp của người học [H4.04.02.20], từ đó giảng viên sẽ có cơ hội đánh giá các hoạt động giảng dạy của mình để điều chỉnh và cải tiến phương pháp dạy học của mình trong lần phụ trách giảng dạy kế tiếp của những học kỳ tiếp theo nhằm thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của người học, đáp ứng đầy đủ các CĐR trong CTĐT.
2. Điểm mạnh
Phương pháp dạy học đa dạng, hiệu quả cao giúp người học đạt được CĐR, phù hợp với đặc thù của ngành, chuyên ngành. 
Giảng viên phụ trách học phần, cố vấn học tập có hướng dẫn đầy đủ cho người học sử dụng các phương pháp học tập chủ động, hiệu quả, để lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được CĐR. 
Người học hài lòng với các phương pháp dạy và học đã được sử dụng trong CTĐT.
3. Điểm tồn tại
Khoa chưa chủ động lấy ý kiến giảng viên về các hoạt động dạy học. Phần lớn các hoạt động dạy học được thiết kế phù hợp với hoạt động học tập trung trên lớp, nên trong thời gian học trực tuyến, việc triển khai các hoạt động dạy học còn gặp khó khăn.  
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ chủ động lấy ý kiến giảng viên về hoạt động dạy học. Bộ phận phụ trách sau đại học của Khoa xây dựng bảng câu hỏi lấy ý kiến giảng viên về hoạt động dạy học. Sau khi được Hội đồng Khoa thông qua, khảo sát được tiến hành định kỳ. 
Ngoài ra, Khoa sẽ nghiên cứu thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với hoạt động học tập trung và trực tuyến. Triển khai thực hiện kế hoạch giảng dạy khoảng 6% tổng số học phần bằng hình thức trực tuyến cho Khoá mới. 
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.1ci93xb]1. Mô tả
Tất cả học phần trong các CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H4.04.03.01] hướng dẫn việc thực hiện tự học, tự nghiên cứu mà người học cần thực hiện. Tất cả đề cương chi tiết [H1.01.01.02], các học phần đều mô tả rõ việc sử dụng các phương pháp giảng dạy và học phù hợp nhằm thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm cho người học. Đề cương chi tiết học phần bám sát CĐR và phù hợp với các phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá học phần.
[image: ]Các học phần đều hướng đến việc rèn luyện cho người học kỹ năng thiết yếu và kỹ năng mềm. Do đó, CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ  được thiết kế và triển khai các học phần thông qua các phương pháp giảng dạy và học tập chủ yếu: Phương pháp thuyết trình một nội dung trong chương trình của học phần; phương pháp thảo luận nhóm để tìm ra vấn đề và giải quyết vấn đề; phương pháp tra cứu văn bản pháp luật; phương pháp nghiên cứu luật so sánh và phương pháp nghiên cứu tình huống.
Hình 4.1 Hướng dẫn học viên tự học
Giảng viên sử dụng các phương pháp dạy và học trong các học phần lý thuyết đều hướng đến người học tiếp cận môi trường làm việc thực tế, người học được thực tập, thực hành, thực tế tại doanh nghiệp. Từ đó, người học xây dựng kỹ năng hành nghề, vận dụng và tổng hợp các kiến thức đã học để phát triển khả năng giải quyết một vấn đề chuyên sâu mang tính thực tế khi thực hành tại doanh nghiệp[H4.04.03.02]. Tất cả đề cương chi tiết các học phần nhấn mạnh đến hoạt động tự nghiên cứu, tự học nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho người học. Tất cả các đề cương chi tiết học phần đều có nội dung hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu.
Với sự hướng dẫn chi tiết bản mô tả CTĐT Thạc sĩ Luật kinh tế  sẽ giúp cho người học định hướng việc tự học, tự thu thập tài liệu để xây dựng kiến thức cho riêng mình nhằm tạo thói quen tự học và rèn luyện khả năng học tập suốt đời.​
Nhà trường và Khoa còn tạo điều kiện, cơ hội để người học tham gia các hoạt động học thuật, tham dự các buổi hội thảo, toạ đàm và trình bày tham luận [H4.04.03.04]. Bên cạnh đó, người học còn tham dự các buổi báo cáo chuyên đề do giảng viên trong trường, khách mời báo cáo chuyên đề, người học tham gia trải nghiệm tại phòng xử án mẫu, và được thực thành diễn án. 
Thông qua các hoạt động trên giúp người học yêu thích việc học tập, thấy được giá trị của việc sử dụng kiến thức chuyên môn tự tin trình bày quan điểm, người học được tiếp cận phương pháp học tập mới, tiếp cận kiến thức thực tế và người học đạt được kết quả như các xuất bản và bằng khen về nghiên cứu khoa học [H4.04.03.05]. Từ đó, người học tự xây dựng, củng cố các kỹ năng mềm và nâng cao khả năng học tập, nghiên cứu suốt đời.
Giảng viên sử dụng tổ hợp nhiều phương pháp dạy học, các hình thức tổ chức dạy và học khác nhau như diễn giảng, đàm thoại, thảo luận, báo cáo nhóm, thuyết trình, đặt vấn đề tranh luận, trải nghiệm, thực hành phân tích, đánh giá nhằm hỗ trợ người học rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời. Chẳng hạn học phần Pháp luật tố tụng dân sự, thương mại giảng viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy phương pháp thuyết giảng, thảo luận nhóm nhằm rèn luyện cho người học kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nói trước đám đông thông qua việc giải quyết tình huống; đặt và xử lý vấn đề tình huống thực tiễn tại doanh nghiệp, kỹ năng trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân, kỹ năng lắng nghe và phản biện. 
Nhà trường còn tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học trực tuyến [H4.04.02.16] mọi lúc, mọi nơi thông qua quy định đào tạo trực tuyến tại trường Đại học Cần Thơ và hướng dẫn dạy và học online [H4.04.02.17]
Người học có thể học tập, nghiên cứu trực tiếp và trực tuyến với nguồn tài liệu vô cùng phong phú, nhiều đầu sách chuyên ngành Luật [H4.04.03.06] tại thư viện khoa, hoặc truy cập vào trang trung tâm học liệu của trường Đại học Cần Thơ. Người học có thể tìm kiếm nguồn tài liệu trên cơ sở dữ liệu trực tuyến [H4.04.03.09] qua các video hướng dẫn sử dụng tại trung tâm học liệu của trường Đại học Cần Thơ phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu [H4.04.03.10].
Để đánh giá mức độ hài lòng của người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên và hiệu quả của hoạt động dạy học đối với các học phần. Hàng năm, trường Đại học Cần thơ thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về sự hài lòng đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên[H4.04.02.19]. Về tỉ lệ hài lòng bình quân qua các năm có hơn 95% người học phản hồi hài lòng đối với các hoạt động dạy và học được sử dụng trong CTĐT và hơn 90% người học hài lòng phương pháp giảng dạy học tập tích cực gắn với thực hành, thực tế. Sau khi có kết quả khảo sát ý kiến người học về sự hài lòng đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên, Trung tâm Quản lý chất lượng gởi kết quả khảo sát đến giảng viên phụ trách học phần. Từ kết quả khảo sát này giảng viên xem những ý kiến đóng góp của người học[H4.04.02.20] để đánh giá phương pháp dạy học và cải tiến cho phù hợp với các học phần tiếp theo nhằm thoả mãn nhu cầu của người học tích cực hơn và đáp ứng CĐR của CTĐT.
2. Điểm mạnh
Các hoạt động dạy và học trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ của Khoa Luật được thiết kế bài bản, đa dạng giúp rèn luyện các kỹ năng và nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học. 
Giảng viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy phù hợp để hỗ trợ người học xây dựng và phát triển các kỹ năng cần thiết cũng như khả năng học tập suốt đời. 
Khoa Luật đã bố trí phòng xử án mẫu để tạo môi trường thực hành cho người học, hoạt động diễn án là cơ hội để người học vận dụng các kiến thức được học và có thể rèn luyện kỹ năng hành nghề cũng như các kỹ năng mềm.
3. Điểm tồn tại
Mặc dù đề cương chi tiết các học phần ở các CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ có hướng dẫn người học tự học, tuy nhiên vẫn còn có những người học, nhất là người học năm nhất chưa thể thích ứng với phương pháp dạy/học mới ở bậc sau đại học. Do đó khả năng tự nghiên cứu, tự học của người học còn hạn chế.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ thường xuyên tổ chức một số tọa đàm để trao đổi với người học về cách thức tự học, tự nghiên cứu có hiệu quả, giúp người học tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng làm việc độc lập, có thái độ chủ động học tập.
5. Tự đánh giá 
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Về phương pháp tiếp cận trong dạy và học, chương trình Thạc sĩ Luật kinh tế của Khoa Luật có sự thể hiện triết lý giáo dục của Trường, Khoa, các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra của chương trình và từng học phần tương ứng. Tuy nhiên mục tiêu giáo dục của Trường, Khoa chưa trải qua các khảo sát để tìm hiểu mức độ tiếp cận của các bên liên quan. Ngoài ra, Khoa chưa chủ động lấy ý kiến giảng viên về các hoạt động dạy học, trong khi đa số học phần đều được thiết kế cho giảng dạy trực tiếp, nên việc giảng dạy trực tuyến khi có nhu cầu cũng gặp nhiều khó khăn. 
Phương pháp tiếp cận trong dạy và học của CTĐT ngành Luật kinh tế đã được công bố công khai và phổ biến rộng rãi. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp với các tiêu chí của mục tiêu đào tạo và CĐR của CTĐT ngành Luật kinh tế, phù hợp với triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Cần Thơ, hướng đến nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển khả năng học tập suốt đời của người học. Đề cương chi tiết các học phần được cập nhật thường xuyên và công bố trên Trang điện tử của nhà trường. Các phương pháp dạy học được phối hợp một cách linh hoạt và hiệu quả tùy theo yêu cầu của từng học phần lý thuyết hay thực hành hay kết hợp cả lý thuyết và thực hành. Việc tăng thêm các giờ thực hành, thực tập thực tế trong chương trình học giúp người học rèn luyện và phát triển được các kỹ năng cần thiết phục vụ cho nghề nghiệp trong tương lai và có khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường xã hội. 
Tiêu chuẩn đạt 3/3 tiêu chí.
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[bookmark: _Toc140174800]Mở đầu
Hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học là rất quan trọng trong quá trình đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ nói chung và trong chương trình Thạc sĩ Luật kinh tế của Khoa Luật nói riêng. Công tác này thực hiện xuyên suốt và có các cơ chế cải tiến trong quá trình học tập của người học, bao gồm đánh giá quá trình và đánh giá cuối kỳ với các tiêu chí đánh giá được xác định dựa trên các mục tiêu CĐR của từng học phần. Với phương châm ấy, các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) được thể hiện rõ ràng, công khai và đễ dàng tiếp cận với người học; phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng; kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập; người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập.

[bookmark: _heading=h.qsh70q][bookmark: _Toc140174801]Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra
1. Mô tả
Trong hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ tại Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ được thực hiện theo đúng kế hoạch và quy trình rõ ràng, minh bạch xuyên suốt khóa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện kế hoạch, quy trình đánh giá kết quả học tập theo Quy định công tác học vụ dành cho người học trình độ Thạc sĩ [H5.05.01.01]. Hằng năm, Khoa Luật đều dựa vào khung kế hoạch công tác năm học của Trường để lên kế hoạch cho việc tuyển sinh, đăng ký giảng dạy của giảng viên, đăng ký học phần của người học và hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo từng học phần trong CTĐT [H5.05.01.02]. 
Đánh giá kết quả học tập của người học ở giai đoạn tuyển sinh đầu vào mỗi năm tuyển sinh, Nhà trường đều xây dựng đề án tuyển sinh, thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy trong đó xác định phương thức tuyển sinh và các tiêu chí tuyển chọn đầu vào rõ ràng, đảm bảo các quy định về điều kiện xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo [H5.05.01.01]. Các phương thức tuyển sinh và tiêu chí xét tuyển theo đề án tuyển sinh hàng năm được công bố rộng rãi, công khai qua tờ bướm thông tin tuyển sinh, trang thông tin điện tử của Khoa, của Trường, ngày hội tuyển sinh [H5.05.01.03], [H2.02.01.03], cổng thông tin tuyển sinh quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Đánh giá kết quả học tập của người học ở giai đoạn nhập học và đầu ra: Trường Đại học Cần Thơ thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ vào quy định trên, Nhà trường ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ (kèm theo Quyết định số 990/ĐHCT-KSĐH ngày 06 tháng 4 năm 2022) [H5.05.01.01]. Nhằm bảo đảm tính khoa học, chính xác và độ tin cậy cao trong hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, Khoa Luật luôn bám sát quy định ban hành trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ bao gồm hướng dẫn quy trình tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá, thiết kế các phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá sao cho phù hợp với mục tiêu cần phải được đánh giá tương ứng với mức độ đạt được CĐR.
Cụ thể, để đánh giá kết quả học tập của người học, Khoa Luật dựa trên đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Các phương pháp đánh giá trắc nghiệm (MCQs) [H4.04.02.04], tự luận để đo lường các CĐR về kiến thức và thái độ ở cấp độ ghi nhớ kiến thức và tư duy ứng dụng. Trong khi đó, phương pháp đánh giá viết tiểu luận được sử dụng cũng để đo lường CĐR về kiến thức, bên cạnh đó còn đánh giá được kỹ năng, thái độ trong quá trình nghiên cứu ở cấp độ áp dụng kiến thức đã học, óc phê phán và kỹ năng giải quyết vấn đề khoa học nảy sinh trong nghiên cứu và áp dụng luật [H1.01.01.03]; [H4.04.02.01] . 
Đề thi kết thúc học phần được thiết kế mẫu (số phần, tỷ trọng điểm các phần, số lượng câu hỏi…), đều được thực hiện theo đúng quy định và được thống nhất bởi các thành viên chuyên trách và sau cùng được phê duyệt của lãnh đạo Bộ môn [H5.05.01.04]. Để đảm bảo công tác kiểm tra coi thi được thực hiện đúng kế hoạch, minh bạch và hiệu quả, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quyết định về việc thanh tra công tác tổ chức, quản lý kỳ thi kết thúc học phần [H5.05.01.05]. Ở cấp đơn vị, Khoa Luật đã thành lập tổ kiểm tra công tác coi thi kết thúc học phần thi kết thúc học phần [H5.05.01.06], Tổ kiểm tra tổ chức coi thi. Hoạt động kiểm tra việc tổ chức thi được lập thành biên bản kiểm tra coi thi kết thúc học phần [H5.05.01.07] và báo cáo tại các cuộc họp giao ban Khoa. Kết quả điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, được giảng viên phụ trách học phần nhập điểm vào phần mềm quản lý trực tuyến và sau đó được hệ thống quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 [H5.05.01.08]. Nếu người học không hài lòng với điểm học phần thì người học có quyền khiếu nại điểm theo Quy chế học vụ của Trường Đại học Cần Thơ và hướng dẫn cụ thể của Khoa Luật [H5.05.01.09].
Luận văn tốt nghiệp (15 tín chỉ) giúp người học phát triển ý tưởng, kỹ năng nghiên cứu khoa học những vấn đề về lý luận, quy định của pháp luật và thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực pháp luật. Thông qua việc làm Luận văn tốt nghiệp, người học có thể củng cố kiến thức đã được học, vận dụng kiến thức để phân tích và bước đầu xử lý các vấn đề chuyên môn về pháp luật nhằm nắm vững kiến thức về lý luận, quy định của pháp luật, chỉ ra những bất cập và có những giải pháp hoàn thiện pháp luật một cách khoa học. Đầu mỗi học kỳ Khoa đều đưa ra kế hoạch thực hiện Luận văn tốt nghiệp cho người học năm cuối có kèm theo danh sách giảng viên hướng dẫn để người học thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ [H5.05.01.10].  Luận văn tốt nghiệp là đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó mục đích quan trọng nhất là chuyển tải thông tin, ý tưởng đến người đọc. Vì thế, Khoa/Trường đã có hướng dẫn cụ thể về thể thức và kỹ thuật trình bày luận văn sao cho mang tính khoa học, có hệ thống, rõ ràng, súc tích, dễ hiểu và phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức trình bày luận văn, luận án. Việc đánh giá Luận văn tốt nghiệp căn cứ vào quy định hướng dẫn của Khoa Sau đại học [H5.05.01.11].
Luận văn tốt nghiệp được đánh giá thông qua 04 tiêu chí: (i) Kiến thức; (ii) Kỹ năng; (iii), Thái độ/mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm cá nhân; (iv) Điểm thưởng. Đây là học phần giúp Khoa đo lường được mức độ đạt CĐR của người học trên cấp độ cao nhất [H5.05.01.12], có tổ chức lễ bảo vệ Luận văn tốt nghiệp [H5.05.01.01]. Trước khi người học ra bảo vệ, Trường Đại học Cần Thơ ra quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế [H5.05.01.13]. Kết quả Luận văn tốt nghiệp được Hội đồng đánh giá và điểm cuối cùng được tổng hợp từ Thành viên 1 (Chủ tịch Hội đồng), Thành viên 2 và 3 (2 phản biện), và Thành viên (Ủy viên) và Thành viên 5 (Thư ký) [H5.05.01.14]; [H5.05.01.15]. 
[bookmark: _heading=h.3as4poj]2. Điểm mạnh 
Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế dựa trên quy định rõ ràng, bám sát các yêu cầu của mục tiêu CĐR tập trung ba nội dung quan trọng đó là hệ thống kiến thức, kỹ năng và thái độ. Bên cạnh đó, việc đánh giá kết quả học tập của người học thông qua đánh giá kết quả các lần kiểm tra, kỳ thi rất thuận tiện. Người học có thể liên hệ với giảng viên để xem lại bài kiểm tra và bài thi, đối chiếu với kết quả thông qua tài khoản cá nhân hoặc được niêm yết công khai sau khi thi kết thúc học phần.
3. Điểm tồn tại 
Trong kế hoạch hành động các năm qua, Khoa Luật chưa tiến hành tổ chức định kỳ các hội thảo liên quan nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học để tìm ra những hạn chế và đưa ra biện pháp khắc phục cho việc đánh giá được tốt hơn. 
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ tiến hành lên kế hoạch tổ chức định kỳ hằng năm hội thảo liên quan nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học để việc thực hiện các cách thức đánh giá phù hợp với CĐR tốt hơn.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.1pxezwc][bookmark: _Toc140174802]Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học
1. Mô tả 
Tiêu chí 5.2 yêu cầu về việc "Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi các nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới người học". Theo đó, nội dung tiêu chí 5.2 thể hiện hai vấn đề cốt lõi sau: 
* Yêu cầu sự rõ ràng của các quy định đánh giá kết quả học tập của người học. 
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế được thiết kế với nhiều học phần theo học chế tín chỉ [H5.05.02.01]. Do đó, kết quả học tập của học viên gồm: kết quả học tập từng học phần, kết quả học tập học kì/năm học, kết quả học tập toàn khóa. Mỗi học phần, Quy chế hướng dẫn cụ thể cách thức tính điểm giữa kì, điểm thi, điểm tổng hợp... Một số vấn đề quan trọng khi đánh giá học phần là: thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi các nội dung liên quan. Mỗi vấn đề đều được quy định chi tiết, đầy đủ trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định 990/QĐ-ĐHCT ngày 06/4/2022 về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, được đăng công khai trên trang điện tử của Trường Đại học Cần Thơ [H5.05.02.02]. Căn cứ Quy chế của Trường, việc đánh giá kết quả học tập cụ thể như sau: 
Về thời gian đánh giá học phần. Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, giảng dạy sau đại học được tổ chức thành 2 HK trong năm học: HK I và HK II. HK I bắt đầu vào đầu tháng 8 đến cuối tháng 12, HK II bắt đầu vào đầu tháng 1 đến cuối tháng 5. Cụ thể, mỗi học kỳ có 15 tuần học, 1 tuần dự trữ và thi các học phần lẻ, 2 tuần thi các học phần chung, 1 tuần xử lý kết quả, 1 tuần nghỉ giữa 2 học kì [H5.05.01.01]. Thông thường, giảng viên và học viên được phép thảo luận thời điểm đánh giá giữa kỳ (hay còn gọi là điểm quá trình), nhưng việc công bố điểm phải thực hiện trong buổi học cuối cùng theo thời khóa biểu của người học. Mỗi học kì, nhà trường sẽ ban hành công văn hướng dẫn thời gian công bố điểm, khóa điểm cụ thể, đặc biệt là hạn cuối nhập điểm học phần để phục vụ việc xét tốt nghiệp cho học viên [H5.05.02.04].
Về thời gian bảo vệ luận văn, trường tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ 4 lần/năm tùy theo tình hình thực tế của từng đơn vị và cố định vào cuối tháng 02, 6, 8, 10 hàng năm, số lượng tối thiểu để tổ chức luận văn là 04 (bốn) học viên/đợt bảo vệ. Các đơn vị đào tạo có kế hoạch tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn gửi lịch cho Khoa Sau đại học trước khi thực hiện 30 ngày và thông báo cho HV đủ điều kiện. Thông thường, Khoa Luật sẽ thông báo thời gian chi tiết về việc nộp hồ sơ và thời điểm bảo vệ luận văn [H5.05.02.05]. Kế hoạch được công bố công khai trên trang điện tử của Khoa Luật [H5.05.02.06].
Về phương thức đánh giá kết quả học tập và trọng số. Căn cứ Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, việc đánh giá kết quả học tập bao gồm: đánh giá kết quả từng học phần và đánh giá kết quả học tập toàn khóa. 
Đánh giá kết quả học phần chia thành 02 trường hợp: đánh giá kết quả các học phần học thuật và đánh giá luận văn tốt nghiệp. Thông thường, điểm quá trình có thể là điểm chuyên cần, điểm báo cáo, làm bài kiểm tra... Điểm cuối kì có thể là tổ chức thi cuối kì, làm tiểu luận, viết bài thu hoạch... Trọng số điểm cuối kì từ 50% đến 70%/tổng điểm, điểm quá trình chiếm trọng số từ 30% đến 50%/tổng điểm (Xem Bảng 5.1 Phụ lục 4). Khi tổ chức thi cuối kì, đề thi phải đúng mẫu do Trường quy định, công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Khoa Sau đại học [H5.05.02.07]. Sau khi công bố điểm thi, học viên có quyền thắc mắc, khiếu nại điểm theo quy trình [H5.05.01.09]. 
Ngoài ra, quy chế cũng đưa ra cách giải quyết các vấn đề thường gặp thì đánh giá học phần (như điểm bảo lưu - điểm I, điểm miễn - điểm M, xử lý khi vắng thi, học lại...) và hướng dẫn cách tích điểm trong trường hợp thi trực tuyến [H5.05.01.01]. 
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định cách tính điểm học phần như sau [H5.05.01.01]: Điểm quá trình và điểm thi đều chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm học phần là tổng của điểm kiểm tra thường xuyên và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng, làm tròn đến một chữ số thập phân. Học phần đạt yêu cầu (học phần tích lũy) khi có điểm học phần từ 5,5 điểm (điểm C) trở lên (các thang điểm gồm: A, B+, B, C+, C, D) [H5.05.02.08]. Nếu điểm học phần dưới 5,5 điểm thì học viên phải học lại học phần đó hoặc có thể đổi sang học phần khác tương đương (nếu là học phần tự chọn). Điểm được công nhận sau khi học lại là điểm học phần cao nhất trong các lần thi. 
Trường hợp đánh giá luận văn tốt nghiệp, Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ quy định sau khi hoàn tất các học phần học thuật, người học sẽ thực hiện luận văn tốt nghiệp khi được Khoa duyệt đề tài nghiên cứu [H5.05.02.09]. Luận văn là một báo cáo khoa học, tổng hợp các kết quả nghiên cứu chính của học viên và được tổ chức đánh giá bằng hình thức bảo vệ trước hội đồng. Điểm chấm luận văn thạc sĩ của từng thành viên hội đồng theo thang điểm 10, có thể lẻ đến một chữ số thập phân, gồm các điểm thành phần theo mẫu thống nhất của trường; trong đó có tối đa 0,5 điểm (nửa điểm) theo thang điểm 10 cho luận văn của học viên có các bài báo liên quan đến nội dung luận văn và đã được đăng chính thức trên các tạp chí chuyên ngành. Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi đánh giá luận văn, làm tròn đến một chữ số thập phân. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình cộng của các thành viên hội đồng có mặt trong buổi đánh giá luận văn chấm từ 5,5 điểm (điểm C) trở lên [H5.05.02.10]. 
Về đánh giá kết quả học tập toàn khóa, khi người học hoàn thành chương trình đào tạo, nhà trường sẽ đánh giá kết quả học tập toàn khóa bằng cách tính điểm trung bình tích lũy. Nhà trường xếp loại học tập toàn khoá căn cứ vào điểm trung bình tích lũy đã tính, được phân thành 04 bậc: Xuất sắc, giỏi, khá và trung bình [H5.05.01.01]. Bằng tốt nghiệp của học viên sẽ ghi nhận xếp loại tương ứng kết quả học tập toàn khóa [H5.05.02.08].
Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ, có 6 tiêu chí nhằm đảm bảo việc đánh giá học phần chính xác, khách quan: (1) Khách quan, chính xác, công bằng, phân loại được trình độ của người học; công khai, minh bạch các quy định về đánh giá và kết quả đánh giá học phần; (2) Đề thi, kiểm tra phải phù hợp với nội dung và đảm bảo mục tiêu học phần đã xác định trong đề cương chi tiết; (3) Đúng hình thức và phương pháp đánh giá đã được quy định trong đề cương chi tiết của học phần; (4) Kết hợp kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập với thi kết thúc học phần; (5) Kết hợp một số hình thức đánh giá (bài tập, tiểu luận, kết quả thực hành, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi vấn đáp…) phù hợp với yêu cầu của học phần; (6) Kết hợp đánh giá ý thức học tập chuyên cần và tính độc lập, sáng tạo của người học. Việc nêu rõ các điều kiện tạo điều kiện để học viên tự kiểm tra việc đánh giá kết quả học phần và nâng cao trách nhiệm Giảng viên khi đánh giá học kết quả học phần [H5.05.01.01]. 
Về cơ chế phản hồi các nội dung liên quan, người học có quyền phúc tra, khiếu nại kết quả học tập và đơn vị phụ trách học phần chịu trách nhiệm thông báo kết quả thi, tiếp nhận đơn và phúc tra bài thi theo quy định. Khoa Luật đã ban hành quy trình giải đáp thắc mắc, khiếu nại điểm hướng dẫn học viên thực hiện quyền lợi của mình sau khi điểm học phần được công bố [H5.05.01.09]. Khoa Luật đã tiến hành khảo sát học viên, cựu học viên về cách thức đánh giá học phần và thu được kết quả hài lòng từ người học [H2.02.01.13].
Đối với kết quả chấm điểm luận văn tốt nghiệp, Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ hướng dẫn khi có phản ánh, khiếu nại, tố cáo hoặc trong những trường hợp khác theo yêu cầu quản lý, Trường Đại học Cần Thơ quyết định việc tổ chức thẩm định chất lượng luận văn. Nếu Hội đồng thẩm định kết quả luận luận văn không đạt yêu cầu, thủ trưởng dừng việc cấp bằng thạc sĩ hoặc thu hồi, hủy bỏ bằng thạc sĩ đã cấp (trong trường hợp đã cấp bằng) và hủy kết quả học tập của người học [H5.05.01.01].
*Yêu cầu về sự công khai các quy định đánh giá kết quả học tập. 
Trường Đại học Cần Thơ luôn đảm bảo việc công khai thông tin các quy định về đánh giá kết quả học tập. Kênh thông tin phổ biến gồm: trang thông tin điện tử, thông báo trực tiếp đến học viên, email, tài khoản cá nhân của học viên... Các quy định về đánh giá kết quả học tập được quy định trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định 990/QĐ-ĐHCT ngày 06/4/2022, được đăng trên trang điện tử của Trường Đại học Cần Thơ [H5.05.02.02].
Bên cạnh đó, đầu khóa học, Khoa Luật thực hiện việc thông báo cho học viên biết kế hoạch kiểm tra, thi, thi lại, thời gian tổ chức bảo vệ và bảo vệ lại luận văn, các quy định của Nhà trường có liên quan đến khóa học, đăng công khai trên trang thông tin điện tử của trường. Đồng thời, ngay từ đầu học kỳ, giảng viên có trách nhiệm công bố cho học viên hình thức đánh giá học phần. Mỗi học viên được trường cấp tài khoản cá nhân và email sử dụng trong toàn khóa học. Khi Giảng viên nhập điểm trên hệ thống, đồng thời học viên cũng xem được kết quả học phần của họ trên tài khoản cá nhân. Kết quả học phần thể hiện chi tiết về điểm tổng hợp và điểm quy đổi. Mỗi học kỳ, phần mềm hệ thống tự tính điểm trung bình tích lũy và phân loại học lục của học viên. Tương tự, khi học viên hoàn thành chương trình đào tạo (bao gồm luận văn tốt nghiệp), điểm số và kết quả học tập toàn khóa cũng thể hiện chi tiết trên tài khoản cá nhân của học viên [H5.05.02.11].
Nhìn chung, Trường có nhiều kênh thông tin giúp người học nắm được quy chế đào tạo và cách đánh giá kết quả học tập. Qua đó, đảm bảo tiêu chí về sự công khai các quy định đánh giá kết quả học tập.
2. Điểm mạnh 
Các quy định về hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học được quy định rõ ràng và được thông báo công khai qua nhiều kênh thông tin. Ngoài ra, người học sớm được phổ biến cơ chế phản hồi kết quả học tập và được chủ động thực hiện việc phản hồi khi cần.
3. Điểm tồn tại 
Cơ chế phản hồi của các bên có liên quan nhất là người học còn yếu, người học rất thụ động trong việc phản hồi đánh giá học phần đã học (thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến). Thông thường, để nhận được phản hồi đầy đủ từ phía học viên thì Khoa phải tiến hành khảo sát thực tế.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, song song với việc thực hiện đúng các quy định về việc đánh giá kết quả học tập của người học, Khoa tiếp tục tiến hành hoạt động phân tích ý kiến phản hồi các bên liên quan, chủ yếu là người học nhằm làm tham chiếu cho kế hoạch điều chỉnh hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học nhằm đạt hiệu quả tốt nhất. 
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.49x2ik5][bookmark: _Toc140174803]Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng
1. Mô tả 
Tiêu chí này yêu cầu về phương pháp đánh giá kết quả học tập phải đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. Theo đó, có hai vấn đề cốt lõi trong tiêu chí 5.3: (1) Sự đa dạng của phương pháp đánh giá kết quả học tập; (2) Sự đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và công bằng của phương pháp đánh giá kết quả học tập.     
     *Sự đa dạng của phương pháp đánh giá kết quả học tập.    
Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế theo định hướng nghiên cứu, được thiết kế với nhiều học phần. Trong đó có học phần, có học phần bắt buộc, có học phần tự chọn [H5.05.02.01]. Tùy theo mục tiêu từng học phần, giảng viên quyết định hình thức đánh giá và trọng số thích hợp. Hầu hết học phần trong chương trình đào tạo đều đánh giá kết quả học tập dựa trên điểm quá trình và cuối kì, trừ học phần Luận văn tốt nghiệp. Việc xác định phương pháp đánh giá kết quả học tập hoàn toàn dựa trên quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và Quy chế tuyển sinh và đào tạo chương trình thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ [H5.05.01.01]. Điểm quá trình rất đa dạng, như điểm bài tập, điểm kiểm tra giữa kỳ, điểm thực hành, điểm đánh giá nhận thức, điểm tham gia thảo luận, điểm chuyên cần... và cuối kì cũng đa dạng, như thi cuối kì, tiểu luận, báo cáo... (Xem Bảng 5.1 Phụ lục 4).     
 Vào cuối khóa học, học viên phải thực hiện một đề tài nghiên cứu có khối lượng 15 tín chỉ, kết quả được thể hiện bằng luận văn. Luận văn là một báo cáo khoa học, tổng hợp các kết quả nghiên cứu chính của học viên và được thực hiện trong thời gian ít nhất 06 tháng. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, người học tiến hành nghiên cứu vấn đề pháp lý hẹp và đi từ lý luận - thực tiễn - giải pháp hoàn thiện pháp luật. Mặc dù học viên phải thực hiện luận văn bắt buộc nhưng đề tài được chọn rất phong phú, đa dạng. Khoa Luật đã duyệt qua rất nhiều đề tài luận văn khác nhau [H5.05.03.01]. Luận văn tốt nghiệp phải được chấm điểm bởi Hội đồng bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và theo Quy chế của Trường Đại học Cần Thơ. Điểm luận văn được chấm theo thang điểm 10 với một cột điểm duy nhất và là trung bình cộng các kết quả chấm điểm của thành viên Hội đồng (không có điểm quá trình) [H5.05.03.02]. Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện khả năng nghiên cứu của người học, trong tiêu chí chấm điểm có đưa ra thành phần điểm của bài báo khoa học [H5.05.03.03]. Điều này cho thấy việc đánh giá luận văn đa chiều, xem xét nhiều phương diện, từ nội dung, hình thức, kĩ năng trình bày, phản biện của người học đến thành tích nghiên cứu khoa học.    
     *Sự đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và công bằng của phương pháp đánh giá kết quả học tập.    
Các học phần có phương thức đánh giá gồm điểm quá trình và điểm thi phải thực hiện việc ra đề thi, đề kiểm tra hoặc đưa ra yêu cầu khác phải tuân thủ quy định của Trường. Giảng viên ra đề thi, đề kiểm tra cần xác định rõ mục tiêu học phần đang giảng dạy là gì để ra đề thích hợp. Trong quá trình đánh giá để đảm bảo độ tin cậy của hoạt động kiểm tra đánh giá, Khoa tuân thủ đúng quy định về quy trình biên soạn đề thi, duyệt đề thi, nộp đề thi, in sao đề thi, bảo quản bài thi theo quy định của trường và quy định của Khoa và bản mô tả đề cương chi tiết các học phần [H5.05.01.01]. Ngoài ra, hoạt động kiểm tra, giám sát kế hoạch tổ chức thi cũng được Khoa Luật thực hiện nghiêm túc [H5.05.01.07]. Đối với điểm quá trình, giảng viên có thể đánh giá theo nhiều phương thức: điểm chuyên cần, thảo luận, bài tập, kiểm tra giữa kỳ... nhưng phải đảm bảo phương thức được chọn có thể đánh giá năng lực, kiến thức học viên tương ứng với học phần đang học. Đối với độ giá trị, tin cậy của việc đánh giá kết quả học tập có thể thấy qua sự hài lòng của người học khi được khảo sát về chương trình đào tạo [H2.02.01.13].    
Riêng luận văn tốt nghiệp, từ việc chọn đề tài, xét duyệt, phân công người hướng dẫn đến chấm điểm luận văn đều phải đảm bảo luận văn liên quan đến chương trình đào tạo. Khi học viên đăng kí học phần Luận văn tốt nghiệp, Trường sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài và đề cương luận văn [H5.05.03.04], đề tài phải được duyệt thì học viên mới bắt đầu thực hiện [H5.05.03.01]. Khi hoàn thành luận văn, sinh viên phải bảo vệ trước hội đồng chuyên môn và được hội đồng thông qua luận văn tốt nghiệp [H5.05.03.02]. Đồng thời, luận văn phải tuân thủ quy định của Trường Đại học Cần Thơ về liêm chính học thuật và các quy định hiện hành của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong luận văn yêu cầu học viên phải làm tờ cam đoan về tính sở hữu trí tuệ của luận văn [H5.05.03.05]. Như vậy, luận văn luôn được đảm bảo về nghiên cứu học thuật và có tính chuyên môn cao.     
 Thứ hai, phương pháp đánh giá kết quả học tập đảm bảo sự công bằng. Theo quy định về đánh giá kết quả học tập, người học được đánh giá tích lũy bao gồm: điểm quá trình (thông thường chiếm 30%) và điểm cuối kì, tỉ trọng không dưới 50% (thường chiếm 60%-70%). Hình thức thi được Khoa áp dụng nhiều hình thức đánh giá như: tự luận, trắc nghiệm với nhiều lựa chọn, nhận định vấn đề có giải thích… và có sự tham khảo thang cấp độ tư duy 6 bậc của Bloom, trong quá trình đánh giá học phần. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác học vụ của Trường [H5.05.01.01]. Kết quả khảo sát cho thấy học viên cho rằng nội dung học phần phù hợp mục tiêu CTĐT, các hình thức kiểm tra, thi cử và đề thi phù hợp mục tiêu và nội dung CTĐT [H2.02.01.13]. Để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, Khoa Luật đã họp tiến hành lấy ý kiến các bên liên quan về chất lượng các học phần, trong đó lấy kiến về cách đánh giá kết quả học tập để làm cơ sở cải tiến phương pháp đánh giá kết quả học tập [H1.01.02.01](2).      
2. Điểm mạnh
Công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Phương pháp kiểm tra đánh giá được đa dạng hóa, đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, mục tiêu từng học phần và CĐR của CTĐT. Việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người học nhằm đảm bảo phương pháp, quy trình đánh giá kết quả học tập của người học đạt độ tin cậy và công bằng cũng được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Khoa nỗ lực thực hiện khảo sát các bên liên quan về CTĐT nhằm đảm bảo độ giá trị và đảm bảo CĐR của CTĐT.
3. Điểm tồn tại 
Mặc dù có triển khai họp tổng kết đánh giá hoạt động kiểm tra thi cử sau mỗi học kỳ, tuy nhiên trong năm học 2019-2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, nên người học chuyển sang hình thức học trực tuyến. Vì thế Khoa gặp khó khăn trong việc đánh giá xuyên suốt quá trình học tập của người học, đa phần là giảng viên chỉ đánh giá cuối học kỳ. 
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, Khoa sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới, đa dạng phương pháp kiểm tra đánh giá cũng như xây dựng quy trình đánh giá chặt chẽ và hiệu quả hơn. Song song đó, Khoa sẽ chính thức lên kế hoạch xây dựng quy trình cho hoạt động đánh giá mức độ phù hợp của đề thi định lượng theo từng cấp độ. Chủ động nghiên cứu các hình thức đánh giá người học phù hợp và đa dạng. 
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.2p2csry][bookmark: _Toc140174804]Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập
1. Mô tả 
Việc phản hồi kết quả kiểm tra đánh giá học phần luôn được Khoa Luật quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Trường có quy định cụ thể về việc phản hồi kết quả đánh giá của người học. Đơn vị quản lý học phần xử lý tất các các khiếu nại liên quan đến kết quả học tập của học phần do đơn vị quản lý và chỉ thực hiện trong thời gian một tuần kể từ ngày công bố điểm. Hình thức đánh giá kết quả cuối kỳ (bài thi, tiểu luận, bài tập cuối khóa) [H5.05.01.01] và đánh giá học phần trực tuyến [H5.05.04.01].
 Giảng viên chịu trách nhiệm trả bài kiểm tra và bài thi tại lớp; nhập điểm học phần vào hệ thống quản lý của Trường và in thành hai bản, ký tên, gửi đơn vị quản lý học phần. Đơn vị quản lý học phần lưu một bản và gửi về Khoa Sau đại học một bản chậm nhất là 15 ngày sau khi kết thúc nhập điểm của học phần [H5.05.01.01].
Các quy định về phản hồi kết quả đánh giá được công bố công khai, kịp thời đến giảng viên và người học [H5.05.04.02]. Giảng viên và người học trong CTĐT đều nắm rõ quy định này do họ tiếp cận Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ từ buổi sinh hoạt đầu khóa học [H2.02.01.04] và truy cập từ trang web của Khoa Sau đại học [H5.05.04.03]. Ngoài ra, người học có thể được giảng viên phụ trách Cao học Luật kinh tế tư vấn về các quy định này khi có yêu cầu [H5.05.04.04]. 
Giảng viên phụ trách học phần sẽ phổ biển lại các nội dung liên quan đến việc phản hồi kết quả học tập (hẹn ngày, giờ tổ chức gặp người học để giải đáp thắc mắc…) Sau khi thi kết thúc học phần, đến ngày, giờ quy định theo thông báo từ giảng viên trước đó, người học có thể xem điểm từ hệ thống quản lý hoặc từ bảng thông báo tại Khoa, trực tiếp liên hệ hoặc gửi thư điện tử đến giảng viên giảng dạy học phần để phản hồi về điểm số cuối cùng nếu thấy kết quả chưa tương xứng với bài làm của mình. Ngoài ra người học có thể đề nghị phúc khảo điểm theo hướng dẫn quy trình khiếu nại về kết quả học tập của Khoa Luật. [H5.05.01.09]. Như vậy, người học có thể biết được đầy đủ điểm số có liên quan đến học phần và từ đó có thể cải thiện việc học tập trong những học kỳ tiếp theo. 
Bên cạnh đó, khi kết thúc học phần, người học được phản hồi kết quả đánh giá một cách kịp thời. Trên thực tế, sau khi nhập điểm học phần lên hệ thống quản lý [H5.05.04.05], giảng viên sẽ thông báo đến người học để người học tự lên tài khoản cá nhân của mình để xem và phản hồi về kết quả trong một khoảng thời gian mà giảng viên quy định, phù hợp với khung thời gian Trường quy định ở mỗi học kỳ. Mọi thắc mắc về điểm số của người học sẽ được giảng viên giải đáp trong thời gian này. Sau thời gian này, giảng viên sẽ khóa điểm trên hệ thống quản lý và in bảng điểm để nộp cho Khoa Luật [H5.05.01.098] [H5.05.04.06].
Thông tin phản hồi về kết quả đánh giá được sử dụng để cải thiện việc học tập. Với kết quả từ hai phương pháp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết, người học có đầy đủ thông tin về những gì mình đã làm tốt trong học phần và những gì mình cần cải thiện để có thể học các học phần tiếp theo một cách hiệu quả hơn thông qua các hình thức phản hồi đa dạng của giảng viên [H5.05.04.02]. Giảng viên cũng căn cứ vào kết quả thu được sau mỗi học phần để phát hiện ra phần kiến thức và kỹ năng nào tất cả người học chưa thực hiện tốt để rút kinh nghiệm cho khóa học tiếp theo sau này. 
Đối với học phần Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật kinh tế được tiến hành theo kế hoạch [H5.05.02.05] người học được đánh giá trực tiếp từ Hội đồng gồm 05 thành viên đưa ra nhận xét [H5.05.04.07]. Bên cạnh đó, Trường cũng hướng dẫn đánh giá trực tuyến vào thời điểm dịch Covid -19 [H5.05.04.08].
2. Điểm mạnh 
Kết quả đánh giá kết quả học tập được phản hồi kịp thời, được công bố công khai và đúng quy trình, quy định. Tất cả nội dung và điểm số đánh giá (điểm thành phần và cuối kỳ) được thể hiện rõ ràng giúp người học có đủ điều kiện xác định kịp thời kết quả học tập, chủ động lên kế hoạch cải thiện việc học tập. Công tác quản lý, lưu trữ kết quả học tập của người học được Khoa Luật thực hiện đúng quy định giúp cho việc kiểm tra và xử lý khiếu nại dễ dàng, thuận tiện.
3. Điểm tồn tại 
 Trong thời gian qua, Khoa Luật chưa tiến hành khảo sát về việc người học đã sử dụng kết quả đánh giá học phần kịp thời để cải thiện việc học và nghiên cứu khoa học như thế nào. 
4. Kế hoạch hành động
Trong năm học 2023 - 2024, Khoa Luật sẽ tiến hành thực hiện khảo sát nhằm tìm hiểu việc người học sử dụng kết quả đánh giá học phần của giảng viên để cải thiện việc học và nghiên cứu khoa học như thế nào. Khảo sát này sẽ giúp Khoa và Trường nâng cao hiệu quả kiểm tra và đánh giá của giảng viên đối với người học, giúp nâng cao hiệu quả đào tạo.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.147n2zr][bookmark: _Toc140174805]Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 
1. Mô tả 
Quy trình giải quyết khiếu nại về kết quả học tập của người học được Trường Đại học Cần Thơ quy định cụ thể trong Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ [H5.05.01.01] [H5.05.01.09]. Người học được phổ biến đầy đủ các quy định, quy trình về khiếu nại kết quả học tập thông qua nhiều kênh khác nhau như trong buổi học đầu tiên hoặc buổi học cuối của học phần thông qua vai trò của giảng viên phụ trách học phần đó, trên trang thông tin điện tử của trường, của Khoa, trong buổi sinh hoạt đầu khóa do Trường và Khoa tổ chức, qua đó người học có thể cập nhật đầy đủ các nội dung, thủ tục cần thiết liên quan các quy định, quy trình khiếu nại về kết quả học tập [H2.02.01.04], người học sẽ được thông tin về các quy định và quy trình về khiếu nại kết quả học tập [H5.05.01.01]. Trước khi giảng dạy mỗi học phần, giảng viên một lần nữa nhắc lại các quy định về kiểm tra đánh giá trong học phần theo quy định của Trường, trong đó có quy định về khiếu nại kết quả học tập. Đơn vị quản lý học phần xử lý tất cả các khiếu nại liên quan đến kết quả học tập của học phần do đơn vị quản lý và chỉ thực hiện trong thời gian 1 tuần kể từ ngày công bố điểm [H5.05.01.01]. Trên thực tế, với việc đào tạo theo tín chỉ tại Trường Đại học Cần Thơ, giảng viên là người trực tiếp chịu trách nhiệm giải đáp các thắc mắc và khiếu nại về kết quả học tập của người học. Việc này người học đã được thông báo vào đầu năm học và trước khi bắt đầu mỗi học phần. Do các học phần đều áp dụng các phương pháp đánh giá thường xuyên, người học hoàn toàn nhận thức được năng lực học tập của mình trong học phần thông qua phản hồi của giảng viên trên từng nhiệm vụ cụ thể (bài tập nhóm, bài thuyết trình …). Thêm vào đó, đa phần phương pháp đánh giá của giảng viên đều đi kèm với thang điểm đánh giá chi tiết nên người học dễ dàng nhận ra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trong trường hợp người học muốn khiếu nại về kết quả học tập thì đơn vị quản lý học phần, tức Khoa Luật sẽ có trách nhiệm xử lý [H5.05.01.01] [H5.05.01.09. Nếu có khiếu nại thì kết quả giải quyết sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử để học viên có thể xem được[H5.05.05.01].
 Do các công tác phản hồi với người học về các kết quả kiểm tra đánh giá được các giảng viên thực hiện tốt, trong 5 năm qua, Khoa Luật không có ghi nhận trường hợp khiếu nại nào của học viên thông qua Email. Do vậy, có thể xem việc khiếu nại về kết quả học tập đã được giảng viên các học phần xử lý, giải quyết kịp thời, thoả đáng.
2. Điểm mạnh 
Trường Đại học Cần Thơ có hệ thống văn bản quy định rõ ràng về quy trình khiếu nại, được thông báo công khai, rộng rãi đến người học, giúp người học dễ dàng tiếp cận với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. Giảng viên chịu trách nhiệm phản hồi thắc mắc và khiếu nại của học viên. 
3. Điểm tồn tại 
 Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Luật chưa lấy ý kiến phản hồi của người học về các thủ tục khiếu nại kết quả đánh giá kết quả học tập của người học. 
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Luật sẽ bổ sung thêm mục các thủ tục khiếu nại kết quả đánh giá của người học trong phiếu lấy ý kiến người học và thực hiện khảo sát về quy trình khiếu nại kết quả đánh giá của người học. 
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.3o7alnk][bookmark: _Toc140174806]Kết luận về Tiêu chuẩn 5 
Về hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học, đánh giá chung là chương trình Thạc sĩ Luật kinh tế đã thể hiện khá tốt việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra của chương trình, các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học được quy định rõ ràng và được thông báo công khai qua nhiều kênh. Bên cạnh đó, phương pháp đánh giá kết quả học tập cũng khá đa dạng và đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. Ngoài ra, các kết quả đánh giá cũng được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập, trong khi bản thân người học cũng có thể tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập. Các hoạt động trên nhìn chung được thực hiện thường xuyên, có đánh giá về hiệu quả và cải tiến. 
Tuy nhiên, trong hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học cũng còn một số tồn tại như chưa tiến hành tổ chức định kỳ các hội thảo liên quan nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học để nâng cao chất lượng các hoạt động trên. Bên cạnh đó, cơ chế phản hồi của các bên có liên quan nhất là người học còn yếu và thụ động, chủ yếu thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến. Trong giai đoạn 2019 - 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, hình thức đánh giá không đa dạng, chưa tiến hành khảo sát về việc người học đã sử dụng kết quả đánh giá kịp thời để cải thiện việc học và nghiên cứu khoa học. 
Tiêu chuẩn đạt 5/5 tiêu chí. 
[bookmark: _heading=h.23ckvvd][bookmark: _Toc140174807]Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên
[bookmark: _Toc140174808]Mở đầu
Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được Trường Đại học Cần Thơ hoạch định rõ ràng từ công tác tuyển dụng cho đến đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường.
Nhìn chung tất cả giảng viên phục vụ cho hoạt động đào tạo ngành Luật đều đạt tiêu chuẩn trình độ, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, ngạch viên chức theo quy định và yêu cầu công tác của Trường. Việc phân công giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động liên quan cũng được Trường thực hiện rõ ràng, hợp lý, lựa chọn nhân sự phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của từng giảng viên. 
[bookmark: _heading=h.ihv636][bookmark: _Toc140174809]Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả
Trường Đại học Cần Thơ thực hiện việc quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động phục vụ cộng đồng [H6.06.01.01].
Trường Đại học Cần Thơ có kế hoạch cụ thể về tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên. Riêng đối với giảng viên, sau khi được tuyển dụng còn phải thực hiện tiến trình phấn đấu theo quy định của Trường [H6.06.01.02].
Trường đặc biệt chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và liên tục thực hiện rà soát thực trạng năng lực đội ngũ làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trường định kỳ đánh giá, xem xét kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển [H6.06.01.03].
Ngoài kế hoạch chung, Nhà trường đã chỉ đạo Khoa Luật xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị theo lộ trình ngắn, trung, dài hạn giai đoạn 2018-2022, định hướng đến năm 2030 [H6.06.01.04]. Theo thống kê, Khoa Luật hiện có 14 giảng viên đang theo học và 03 giảng viên đang hoàn tất thủ tục dự tuyển chương trình tiến sĩ trong và ngoài nước [H6.06.01.05]. Trường có chính sách hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học cho tiến sĩ mới tuyển dụng và tiến sĩ mới tốt nghiệp [H6.06.01.06], hỗ trợ giảng viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học [H6.06.01.07]. Ngoài ra giảng viên còn được Trường lên kế hoạch đào tạo thông qua các lớp nghiệp vụ sư phạm, lớp bồi dưỡng thăng hạng giảng viên hạng 1, 2, 3 [H6.06.01.08], tham gia các khóa tập huấn chuyên môn giảng dạy [H6.06.01.09] và kế hoạch công tác nhân sự (bổ nhiệm, nghỉ hưu, tinh giảm biên chế) cũng được thực hiện công khai, đúng quy trình với các tiêu chí rõ ràng [H6.06.01.10], [H6.06.01.11], [H6.06.01.12] và đảm bảo số lượng giảng viên quy đổi theo đúng quy định [H6.06.01.13].
Có thể thấy, công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được Nhà trường lên kế hoạch rất kỹ từ ngắn, trung đến dài hạn. Việc quy hoạch được thực hiện theo hướng phát triển năng lực của đội ngũ giảng viên về trình độ chuyên môn, đặc biệt chú trọng đến việc khuyến khích giảng viên theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước nhằm đáp ứng cho yêu cầu bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao.
2. Điểm mạnh
Trường thực hiện công tác tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên theo đúng quy hoạch và đúng kế hoạch, phục vụ hiệu quả nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
3. Điểm tồn tại
Việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên có trình độ tiến sĩ, chuẩn chức danh Phó giáo sư, Giáo sư tại Khoa Luật chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch của Trường.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023 - 2024, Trường tiếp tục thực hiện đào tạo nâng cao trình độ giảng viên, sắp xếp và phân công lại nhiệm vụ cho phù hợp đối với các trường hợp giảng viên chưa có trình độ tiến sĩ nhằm tạo điều kiện để giảng viên tiếp tục đăng ký theo học chương trình tiến sĩ. Đối với các giảng viên có trình độ tiến sĩ, nhà trường tiếp tục tạo điều kiện để các giảng viên có thể đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư, Giáo sư.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.32hioqz][bookmark: _Toc140174810]Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ Giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ Giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng
1. Mô tả
Bảng 6.1 của phụ lục 4 cho thấy tỷ lệ giảng viên/người học tham gia chương trình đào tạo ngành luôn đảm bảo đáp ứng yêu cầu được nêu trong Thông tư 06/2018/TT-BGD&ĐT (không quá 20 người học/giảng viên) [H6.06.01.13].
Theo Quyết định số 4412/2015/QĐ-ĐHCT về chế độ làm việc của giảng viên của Trường Đại học Cần Thơ, mỗi giảng viên có định mức giờ chuẩn khác nhau tùy vào chức danh, trình độ và hệ số lương [H6.06.02.01]. Định mức giờ chuẩn (G) bao gồm tổng của định mức giờ chuẩn công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và số giờ thực hiện các nhiệm vụ khác. Thời gian làm việc thực hiện theo chế độ 40 giờ mỗi tuần. Theo quy định, giảng viên phải hoàn thành tối thiểu 50% giờ chuẩn liên quan đến hoạt động giảng dạy trên lớp và giảng viên phải thực hiện ít nhất một trong số các công việc liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Đối với giảng viên giữ chức vụ lãnh đạo sẽ được miễn giảm một số giờ chuẩn theo quy định. Hằng năm cán bộ giảng viên lên kế hoạch đăng ký tổng số giờ giảng dạy và nghiên cứu khoa học [H6.06.02.02] sao cho đạt số lượng giờ G tối thiểu theo quy định. 
Vào thời điểm kết thúc năm quyết toán khối lượng công tác, các phòng ban/trung tâm chức năng của Nhà trường chịu trách nhiệm giám sát và xác nhận việc kê khai của giảng viên thông qua phần mềm hệ thống kê khai của Trường [H6.06.02.03]. Về khối lượng công tác giảng dạy hệ đại học gồm hướng dẫn tiểu luận, luận văn tốt nghiệp; giảng dạy sau đại học gồm giảng dạy và hướng dẫn luận văn, luận án thạc sĩ, tiến sĩ. Về hoạt động liên quan nghiên cứu khoa học, bao gồm: chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; công bố bài báo quốc tế và trong nước; seminar khoa học. Tất cả các loại hình nêu trên đều có công thức quy đổi ra giờ chuẩn theo đúng quy định. 
Không những giám sát và quản lý về khối lượng công việc của giảng viên mà còn thông qua kế hoạch đăng ký thi đua đầu năm [H6.06.02.04], phân công giờ dạy và đánh giá cuối năm [H6.06.02.05], Trường cũng có biện pháp giám sát, quản lý về chất lượng công việc của giảng viên thông qua việc lấy ý kiến đánh giá của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên [H6.06.02.06]. Nhờ đó, giảng viên đánh giá được năng lực thực hiện nhiệm vụ của mình, có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để cải tiến chất lượng đào tạo.
2. Điểm mạnh
Nhà trường có lực lượng cán bộ giảng dạy đủ về số lượng và chất lượng với tỷ lệ người học/giảng viên đạt so với quy định.
Có văn bản quy định cụ thể trong việc quy đổi cũng như yêu cầu tối thiểu khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên. Ngoài ra, khối lượng thực hiện công việc của từng giảng viên được giám sát chặt chẽ thông qua hệ thống quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.
3. Điểm tồn tại
Số lượng công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên còn khá hạn chế.
4. Kế hoạch hành động 
Trong năm học 2023 - 2024, Nhà trường tiến hành rà soát và có kế hoạch thúc đẩy đội ngũ giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _Toc140174811]Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai
1. Mô tả
Công tác tuyển dụng và lựa chọn giảng viên tại Trường Đại học Cần Thơ đều được thực hiện dựa trên nhu cầu công việc cụ thể và được thực hiện theo đúng quy định, quy trình hướng dẫn của Trường Đại học Cần Thơ [H6.06.03.01]. Các tiêu chí tuyển dụng giảng viên bao gồm: Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Có bằng thạc sĩ trở lên đối với giảng viên giảng dạy các môn lý thuyết của CTĐT đại học; có bằng tiến sĩ đối với giảng viên giảng dạy và hướng dẫn chuyên đề, luận văn, luận án trong các CTĐT Thạc sĩ, Tiến sĩ; Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc; Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; Lý lịch bản thân rõ ràng [H6.06.03.01], [H6.06.03.02], [H6.06.03.03], [H6.06.03.01], [H6.06.03.04](1). 
Công tác tuyển dụng giảng viên được thực hiện thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường với sự giúp việc của Phòng Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị trực tiếp tuyển dụng viên chức. Quy trình tuyển dụng giảng viên được tổ chức chặt chẽ, khoa học và được trình bày tóm tắt qua 12 bước như sau: (1) Các đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng gửi Trường phê duyệt; (2) Trường phê duyệt kế hoạch tuyển dụng; (3) Thông báo kết quả phê duyệt kế hoạch tuyển dụng cho các đơn vị; (4) Các đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng gửi Phòng Tổ chức - Cán bộ ra thông báo tuyển dụng; (5) Phòng Tổ chức - Cán bộ phát hành thông báo tuyển dụng; (6) Phòng Tổ chức - Cán bộ thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển; (7) Lập danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển; (8) Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng thành lập Ban đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của ứng viên (tổ chức thi giảng, phỏng vấn…); (9) Tổng hợp hồ sơ liên quan đến kết quả đánh giá ứng viên để chuẩn bị họp Hội đồng tuyển dụng; (10) Họp Hội đồng xét tuyển viên chức; (11) Thông báo kết quả trúng tuyển đến các ứng viên; (12) Ký kết hợp đồng lao động với ứng viên được tuyển chọn [H6.06.03.05]. Sau khi có quyết định tuyển dụng, các giảng viên tập sự đều phải tham gia dự giờ chuyên môn, biên soạn và trình bày đề cương bài giảng cũng như giảng thử trước khi được lên lớp chính thức. Trong 01 năm thử việc, giảng viên tập sự thường được Khoa phân công một giảng viên có kinh nghiệm hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ [H6.06.03.06].
Bên cạnh việc tuân thủ các quy định về tuyển dụng viên chức, Khoa luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định cụ thể về tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh của giảng viên (Giảng viên, Phó giáo sư, Giáo sư) cũng như tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng/Phó Bộ môn do Nhà trường quy định, trong đó, nhấn mạnh đến các tiêu chuẩn, tiêu chí về công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý trong Khoa được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc bổ nhiệm lãnh đạo Khoa còn dựa trên trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế của cán bộ và còn dựa trên công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của Khoa và Nhà trường [H6.06.01.10].
Các tiêu chí, quy định, quy trình về tuyển dụng, lựa chọn giảng viên để bổ nhiệm và điều chuyển được phổ biến công khai thông qua các văn bản được gửi trực tiếp đến các đơn vị qua đường công văn và được công bố trên trang thông tin điện tử của Trường và các đơn vị trực thuộc.
2. Điểm mạnh
Tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên để bổ nhiệm, điều chuyển được thực hiện theo đúng quy định và được phổ biến, thông báo công khai.
3. Điểm tồn tại
Mặc dù thông tin tuyển dụng được phổ biến công khai, kênh thông tin đăng tải thông tin tuyển dụng vẫn chưa được đa dạng. Thông tin tuyển dụng hiện chỉ được thông báo qua website của Trường và Báo Cần Thơ.
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2023 - 2024, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy các điểm mạnh, kiện toàn các tiêu chí tuyển dụng và đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin tuyển dụng đến cộng đồng.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.41mghml][bookmark: _Toc140174812]Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ Giảng viên, Nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá
1. Mô tả
Để được tuyển dụng vào vị trí giảng viên, các ứng viên phải đảm bảo thỏa tất cả các điều kiện, tiêu chí phẩm chất nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; năng lực nghiệp vụ sư phạm; năng lực ngoại ngữ, tin học và sau đó được kiểm tra, đánh giá chặt chẽ bởi hội đồng tuyển dụng. Khi trở thành giảng viên, giảng viên tiếp tục được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, năng lực về công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 1, hạng 2, hạng 3 [H6.06.01.08](3) [H6.06.01.08](2) [H6.06.01.08](1) [H6.06.01.08](5) [H6.06.01.08](4) [H6.06.04.01] [H6.06.04.02] [H6.06.04.03] [H6.06.04.01] [H6.06.04.04] [H6.06.04.05]. 	Comment by TTNHân: Minh chứng nhóm?
Nhà trường có quy định rõ ràng về nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên; có định mức giờ chuẩn cụ thể về giảng dạy và nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác cho từng đối tượng giảng viên [H6.06.04.06]. Định mức trên là cơ sở để Trường đánh giá, xếp loại viên chức và xét thi đua, khen thưởng.
Nhà trường có các văn bản hướng dẫn cụ thể về phương thức, quy trình đánh giá năng lực của giảng viên, nghiên cứu viên. Hằng năm, Trường đều triển khai thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét thi đua khen thưởng năm học [H6.06.04.02] [H6.06.04.03] [H6.06.04.05] [H6.06.04.04]. Khoa và Bộ môn căn cứ vào các văn bản này, phổ biến rộng rãi để giảng viên có tiêu chí phấn đấu [H6.06.03.04] [H6.06.03.04](2)  [H6.06.04.07]. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Trường, Khoa Luật giám sát, đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của giảng viên.
Công tác bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm được triển khai một cách khoa học, giúp các cá nhân TĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình, các cấp quản lý ghi nhận được thành tích của giảng viên và có tổng quan về tình hình giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn trong toàn Khoa [H6.06.04.08]. Mặt khác, việc đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên là cơ sở giúp lãnh đạo Khoa xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp [H6.06.01.04] [H6.06.04.09]. 
2. Điểm mạnh
Năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên được xác định rõ ràng và đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao. Việc đánh giá năng lực đội ngũ giảng viên được thực hiện theo đúng quy định, phương thức đa dạng.
3. Điểm tồn tại
Năng lực nghiên cứu của giảng viên chưa đồng đều. Khả năng ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên hiện chưa tốt, đang được nâng cao chất lượng, dẫn đến hạn chế trong việc tiếp cận với những chương trình, dự án nghiên cứu, hoặc các chương trình học nghiên cứu sinh ở nước ngoài.
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2023 - 2024, nhà trường và Khoa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao khả năng ngoại ngữ, tiếp cận với các chương trình học bổng, tạo các điều kiện thuận lợi khác cho giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ.
5. Tự đánh giá
Đạt mức 5/7

[bookmark: _heading=h.2grqrue][bookmark: _Toc140174813]Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ Giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
1. Mô tả
Nhà trường có chiến lược phát triển đội ngũ và được thể hiện cụ thể trong kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ của Trường [H6.06.03.04](1). Căn cứ nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng giảng viên, Nhà trường đã chỉ đạo Khoa Luật xây dựng lộ trình phát triển cán bộ theo từng giai đoạn từ 2018 đến 2022 [H6.06.01.04]. Kế hoạch này được triển khai nhằm đáp ứng mục tiêu dài hạn của Khoa: có đầy đủ đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao. Số lượng cán bộ được cử đi học trong giai đoạn 20218-2022 cũng được xác định cụ thể. Tính đến 12/2022, Khoa Luật có 1 Phó giáo sư – Tiến sĩ, 10 Tiến sĩ và 17 giảng viên đang theo học Tiến sĩ [H6.06.01.05].
Hàng năm, Nhà trường đều có thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động cho năm tiếp theo [H6.06.05.01]. Khi có thông báo các giảng viên sẽ tiến hành đăng ký nhu cầu đào tạo của mình. Thông qua việc đăng ký này Nhà Trường có thể khảo sát và phân tích về nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên. Căn cứ vào nhu cầu đào tạo để làm cơ sở dự trù kinh phí đào tạo và phát triển chuyên môn nghiệp vụ [H6.06.05.02]. Trường sẽ tổ chức mở các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu của giảng viên, gửi thông tin để giảng viên đăng kí tham gia học tập. Trường tổng hợp danh sách số lượng giảng viên của các đơn vị toàn Trường cần được đào tạo cho từng khóa học ngắn hạn hoặc dài hạn, trong nước hoặc ngoài nước (Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng viên chức qua các năm 2018 – 2022 [H6.06.05.03]. Căn cứ vào kế hoạch dự tuyển được Nhà trường thông qua, giảng viên được cử đi học tập các khóa nâng cao trình độ chuyên môn theo nhu cầu (Quyết định cử đi học NVSP và bồi dưỡng chức danh hạng III và hạng II [H6.06.01.08].
Trường có chủ trương khuyến khích giảng viên trao đổi chuyên môn, trao đổi kết quả nghiên cứu thông qua việc tham gia các Hội thảo khoa học ở các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các tổ chức trong nước hoặc quốc tế. Khoa Luật cũng đã tham gia nhiều Hội thảo khoa học [H6.06.01.09].
Nhà trường có chính sách khen thưởng cho các giảng viên có thành tích trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn: bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, được công nhận học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư [H6.06.05.02].
Quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn của giảng viên được giám sát ở nhiều mức độ như thông qua Báo cáo tổng kết hằng năm của Khoa [H6.06.05.11]. Và thông qua hoạt động đánh giá, phân loại viên chức cuối năm, quá trình nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ được giám sát và ghi nhận [H6.06.02.05]  Việc học tập nâng cao trình độ của giảng viên cũng được quản lý thường xuyên. Các giảng viên học tập trong và ngoài nước phải báo cáo tiến độ học tập về Trường, Khoa theo định kỳ 6 tháng/lần [H6.06.05.05] . Sau khi hoàn thành khóa học, giảng viên báo cáo kết thúc chương trình để làm cơ sở cho Trường [H6.06.05.06] và bố trí công tác hợp lý theo nhu cầu.
2. Điểm mạnh
Thông qua định hướng phát triển của Trường nói chung, Khoa Luật nói riêng theo từng giai đoạn và kế hoạch khảo sát hằng năm nhà trường xác định cụ thể nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên. Từ đó đã có những hoạt động cụ thể, chi tiết tạo điều kiện phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên.
3. Điểm tồn tại
Mặc dù có kế hoạch, có chiến lược phát triển đội ngũ giảng viên thông qua việc phân tích nhu cầu đào tạo và phát triển chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, nhưng một số kế hoạch không được thực hiện do lịch công tác của giảng viên có thay đổi, hoặc lý do sức khỏe của giảng viên.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, nhà trường và Khoa Luật rà soát các kế hoạch chưa được thực hiện và tiếp tục triển khai kế hoạch hành động. Ngoài ra Nhà trường và Khoa Luật cũng luôn chú trọng việc lập kế hoạch dự trù thay thế một số trường hợp cán bộ giảng viên không tham gia bồi dưỡng vì lý do cá nhân.
5. Tự đánh giá
Đạt mức 4.5/7

[bookmark: _heading=h.vx1227][bookmark: _Toc140174814]Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
1. Mô tả
Trường Đại học Cần Thơ có quy định cụ thể về khối lượng công việc (nghiên cứu, giảng dạy) cho từng loại đối tượng cán bộ giảng dạy [H6.06.04.01]. Ngoài ra đầu mỗi năm học giảng viên sẽ đăng ký kế hoạch công tác chuyên môn như công tác giảng dạy[H6.06.02.02], công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và đăng ký thi đua cá nhân [H6.06.02.04]. Bên cạnh đó Nhà trường ban hành quy định cụ thể về hoạt động xét thi đua khen thưởng, kỷ luật làm cơ sở bình xét các hình thức khen thưởng áp dụng cho các đơn vị [H6.06.02.05].
Vào cuối năm học, Khoa sẽ thống kê về nghiên cứu Khoa học [H6.06.06.01] [H6.06.06.02]. Hồ sơ năng lực giảng viên [H6.06.06.05]. Từ đó các tổ bộ môn tổ chức họp tổng kết đánh giá loại từng cán bộ, giảng viên căn cứ vào theo các mức: không hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên cơ sở này các Bộ Môn sẽ xét danh hiệu thi đua như lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua [H6.06.06.03]. Sau khi lấy phiếu bình chọn, tổ bộ môn lập biên bản và gửi lên Hội đồng thi đua cấp Khoa để xem xét. Hội đồng thi đua cấp Khoa sẽ họp và bỏ phiếu cho các danh hiệu kể trên theo tỷ lệ quy định của Nhà trường và chuyển biên bản lên Nhà trường để Hội đồng thi đua khen thưởng của Nhà trường quyết định [H6.06.04.04].
Các hình thức thi đua khen thưởng được công bố công khai trong quy chế hoạt động của Khoa và của quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường. Quyết định của Hội đồng thi đua, khen thưởng của Nhà trường được gửi về Khoa qua đường công văn và công khai cho toàn cán bộ trong Khoa [H6.06.04.08].
Giảng viên hoàn thành tốt công việc giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng luôn nhận được những danh hiệu xứng đáng: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua các cấp. Mức độ hoàn thành công việc sẽ làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng cấp Trường, cấp Bộ và cấp Nhà nước. Việc xem xét khen thưởng cho cán bộ chính là việc ghi nhận thành tích trong quá trình công tác của cá nhân. Những cá nhân có thành tích cao, xuất sắc sẽ được tăng lương trước thời hạn hoặc bổ nhiệm vào vị trí quản lý chuyên môn hoặc hành chính. Bên cạnh đó, Nhà trường có quy định khen thưởng đối với các công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, có chỉ số trích dẫn cao, với các mức thưởng từ 30 triệu đến 100 triệu đồng/công trình [H6.06.05.02].
Có thể khẳng định hoạt động đánh giá và khen thưởng cán bộ giảng viên được Nhà trường thực hiện đúng quy định, minh bạch và đảm bảo tính khách quan. Kết quả đánh giá phân loại được công bố công khai rộng rãi đến toàn thể giảng viên qua email, cũng như được lưu trữ tại bộ phận chuyên trách Khoa, Trường. Tất cả giảng viên đều cho thấy sự hài lòng cao về kết quả đánh giá phân loại khen thưởng và minh chứng là không có trường hợp khiếu nại, phản đối nào về kết quả được xét của giảng viên Khoa trong những năm qua, thông qua đó cho chúng ta thấy mức độ hài lòng của giảng viên về kết quả đánh giá, đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của Trường và các cấp có thẩm quyển [H6.06.06.04].
2. Điểm mạnh
Việc lên kế hoạch công tác cụ thể cho từng giảng viên cũng như quản trị theo kết quả thực hiện công việc được Trường áp dụng theo đúng quy định, minh bạch công khai trong thời gian qua đã góp phần xây dựng nên một đội ngũ cán bộ chất lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu giảng dạy và quản lý cũng như các hoạt động chuyên môn khác.
3. Điểm tồn tại
Việc quản trị theo kết quả thực hiện công việc chủ yếu tập trung vào chỉ tiêu hoàn thành khối lượng giảng dạy hằng năm của từng giảng viên (do tỷ lệ quy đổi giờ chuẩn công tác nghiên cứu khoa học của viên chức khoa còn thấp, và giảng viên được lấy giờ giảng dạy để bù giờ nghiên cứu khoa học), trong chừng mực nhất định, tạo nên sự chênh lệch trong nghiên cứu giữa giảng viên với nhau. Các hoạt động phục vụ cộng đồng chưa được lượng hóa và nhận diện đầy đủ vì vậy chưa khuyến khích giảng viên tham gia nhiều. 
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, trường, khoa sẽ tích cực chấn chỉnh lại việc phối hợp thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học giữa các giảng viên thông qua việc lập kế hoạch chi tiết, cụ thể thành quy định bắt buộc về khối lượng công tác dành cho nghiên cứu khoa học và kết quả thực hiện phải được đánh giá, phê duyệt. Đồng thời lượng hoá, đa dạng hoá các hoạt động phục vụ cộng đồng để tăng cường, khuyến khích viên chức tham gia, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cộng đồng. 
5. Tự đánh giá
Đạt mức 5/7

[bookmark: _heading=h.3fwokq0][bookmark: _Toc140174815]Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả
Trường Đại học Cần Thơ có quy định cụ thể về các loại hình và định mức hoạt động nghiên cứu khoa học mà mỗi giảng viên phải đảm nhận tùy theo chức danh và vị trí công tác. Cụ thể, Điều 7 Quyết định 871/QĐ-ĐHCT ngày 14/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ ghi nhận các loại hình nghiên cứu khoa học và giờ quy chuẩn tương ứng trên từng hoạt động nghiên cứu khoa học. 
Trường Đại học Cần Thơ có ban hành Quy chế về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Trường [H6.06.07.01]. Trường Đại học Cần Thơ có quy định cụ về sổ tay nghiên cứu khoa học. Mục đích của cuốn sổ tay nghiên cứu khoa học (ban hành năm 2019) là tài liệu nhằm cung cấp cho cán bộ - giảng viên, sinh viên các văn bản về Quy định về công tác quản lý NCKH của Trường Đại học Cần Thơ; các Thông tư hướng dẫn để cán bộ - giảng viên, sinh viên tìm hiểu trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Cần Thơ [H6.06.07.02].
Dữ liệu thống kê về nghiên cứu khoa học được thực hiện hằng năm theo từng loại hình nghiên cứu khoa học nhằm mục đích đối chiếu so sánh sự tăng giảm để có những chính sách khuyến khích phù hợp cho hoạt đồng nghiên cứu của giảng viên. Nhìn chung, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa luật là tăng, đặc biệt là loại hình bài báo quốc tế từ 9 bài năm 2020 tăng lên 18 bài trong năm 2022. Các công bố khoa học của Khoa được đăng trên những tạp chí uy tín trong nước và quốc tế có hội đồng phản biện chặt chẽ. Số lượng giảng viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đảm bảo tính ổn định 7-9 đề tài/năm. (Bảng 6.7; 6.8; 6.9; 6.10 của Phụ lục 4).
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Thống kê hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên năm 2022
Tại Trường Đại học Cần Thơ, công tác viết sách và giáo trình cũng được xem là một trong những hoạt động nghiên cứu khoa học. Hàng năm, giảng viên tiến hành đăng ký biên soạn giáo trình [H6.06.07.03]. Sau khi được duyệt, trưởng nhóm biên soạn sẽ ký hợp đồng biên soạn với Nhà trường. Để được xuất bản, giáo trình phải được Hội đồng nghiệm thu thông qua [H6.06.07.04]. Thống kê cho thấy số lượng sách và giáo trình được xuất bản do giảng viên Khoa Luật thực hiện tăng theo từng năm [H6.06.06.01].
Ngoài công tác xuất bản, giảng viên của Trường Đại học Cần Thơ còn được khuyến khích tham gia báo cáo tại các hội thảo trong nước và quốc tế. Trường có quy định cụ thể về việc hỗ trợ kinh phí như vé máy bay, phí hội thảo và chi phí lưu trú cho giảng viên có báo cáo tại các hội nghị quốc tế [H6.06.04.01]. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên luôn được theo dõi và giám sát chặt chẽ. Kết thúc năm học, Nhà trường luôn có hoạt động đánh giá số lượng và chất lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên. Các công trình nghiên cứu của đội ngũ cán bộ luôn được giám sát, đánh giá chất lượng bởi Hội đồng Khoa học - Đào tạo Nhà trường [H6.06.07.04] . 
Đối với hoạt động phục vụ cộng đồng của giảng viên đảm bảo thực hiện theo hệ số chức danh và hệ số lương căn cứ theo Quyết định 871/QĐ-ĐHCT ngày 14/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ. Nhìn chung, giờ phục vụ cộng đồng của giảng viên Khoa Luật trong hai năm 2021 và 2022 đều vượt mức chuẩn quy định [H6.06.06.02]. 
Hồ sơ năng lực của giảng viên được tổng hợp trên các nội dung từ quy trình tuyển dụng, hoạt động giảng dạy, quá trình phấn đấu nâng cao trình độ, hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng [H6.06.06.03]. Năm 2018, Khoa Luật đã lập tờ trình kế hoạch phát triển Khoa Luật đến năm 2022 [H6.06.07.05]. Từ năm 2023 trở đi thì Khoa Luật đã xây dựng đề án phát triển đội ngũ giảng viên theo giai đoạn từ năm 2023-2025 một cách có hệ thống và tập trung văn bản [H6.06.04.07]. 
Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật có ghi nhận kết quả đánh giá, phân loại giảng viên hằng năm. Cụ thể, việc đánh giá xếp loại được thực hiện theo hướng dẫn chung của trường và khoa có quy định riêng về tiêu chí đánh giá xét thi đua khen thưởng nhằm đảm bảo tính khách quan và tạo động lực cho giảng viên phấn đấu . [H6.06.07.06]
Trường Đại học Cần Thơ có hệ thống khảo sát ghi nhận ý kiến phản hồi của giảng viên về hoạt động hỗ trợ của nhà trường dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Ví dụ, kết quả khảo sát về sự hài lòng của giảng viên đối với hỗ trợ của nhà trường cho hoạt động nghiên cứu năm 2022 cho thấy 18% giảng viên rất hài lòng, 61% giảng viên hài lòng, 19% giảng viên thấy bình thường, 2% giảng viên không hài lòng. Tổng số mẫu khảo sát là 290 giảng viên và thang đo được sử dụng trong các câu hỏi là thang Likert 5 mức độ (Mức 1: Rất không hài lòng; Mức 2: Không hài lòng; Mức 3: Bình thường; Mức 4: Hài lòng; Mức 5: Rất hài lòng). Dữ liệu khảo sát được xử lý theo phương pháp thống kê bằng Excel. Các số liệu khảo sát được công bố qua Hệ thống lấy ý kiến trực tuyến từ các bên liên quan tại trang [H6.06.07.06] do Trung tâm kiểm định chất lượng, Trường Đại học Cần Thơ phụ trách quản lý.
2. Điểm mạnh
Nhà trường có quy định cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học và luôn có chính sách khuyến khích giảng viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học. Đội ngũ giảng viên luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo đúng quy định của Trường.
3. Điểm tồn tại
Số lượng công trình nghiên cứu khoa học được công bố vẫn còn hạn chế do giảng viên được phép dùng khối lượng công tác giảng dạy thay thế cho khối lượng công tác thuộc hoạt động nghiên cứu khoa học trong tổng khối lượng công tác quy định. Công tác nghiên cứu khoa học của Khoa chỉ được đánh giá, so sánh với các đơn vị khác trong trường, chưa được đối sánh với các đơn vị đào tạo luật khác để đánh giá một cách chính xác, toàn diện nhằm cải tiến hoạt động này trong thời gian tới. Đồng thời, chưa có nhiều công trình nghiên cứu, phối hợp đa ngành mặc dù đây là lợi thế của Khoa, của Trường. 
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023 - 2024, Nhà trường chỉ đạo Khoa Luật thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên ngành, đồng thời tổ chức rà soát, bổ sung kế hoạch nghiên cứu khoa học và xây dựng cơ chế khen thưởng các cá nhân có thành tích nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh nghiên cứu đa ngành. Từ năm 2023, Khoa Luật xây dựng đề án phát triển đội ngũ giảng viên dựa trên các nội dung từ quy trình tuyển dụng, hoạt động giảng dạy, quá trình phấn đấu nâng cao trình độ, hoạt động nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, hợp tác quốc tế. Qua đó, theo dõi được tiến độ phấn đấu của từng giảng viên để Khoa có những định hướng phát triển tương ứng cho từng giảng viên.
5. Tự đánh giá
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Có thể khẳng định đội ngũ giảng viên Trường Đại học Cần Thơ có trình độ chuyên môn cao, nắm bắt tốt hệ thống các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng sư phạm phục vụ hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động cộng đồng. Ngoài ra đội ngũ giảng viên còn cho thấy thái độ tích cực trong công việc, luôn năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết.
Trong công tác giảng dạy, đội ngũ giảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân giao; được Ban Giám hiệu trường, Ban Chủ nhiệm khoa, người học cũng như các bên có liên quan khác đánh giá cao về hiệu quả công việc. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên đã đáp ứng tốt nhu cầu của giảng viên, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Đại học Cần Thơ.
Chất lượng và số lượng hoạt động nghiên cứu khoa học có những tín hiệu khả quan, đặc biệt là các công trình khoa học là bài quốc tế tăng rõ tính trong cả Trường và Khoa Luật nói riêng. Trong kế hoạch hành động, Nhà trường sẽ chú trọng việc lên kế hoạch cụ thể cho từng điểm tồn tại nhằm có hướng giải quyết tốt nhất.
Tiêu chuẩn đạt 7/7 tiêu chí.
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Chất lượng đào tạo ngành Luật luôn được đặt lên hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Sự nỗ lực của giảng viên trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn có sự đồng hành và hỗ trợ từ các nhân viên hành chính. Sự phát triển của khoa, bên cạnh sự đóng góp của đội ngũ giảng viên luôn có sự đồng hành đóng góp của đội ngũ nhân viên hành chính. Tất cả nhân viên hành chính làm việc tại Khoa Luật cũng như tại các đơn vị phòng, ban và trung tâm khác trong toàn trường luôn hỗ trợ tốt nhất cho giảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Khoa Luật.
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1. Mô tả
Trường có Đề án quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2020 và đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong quyết định số 6004/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2007. Năm 2014, Trường có Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Cần Thơ đến năm 2022 (ban hành tháng 11/2014); đã rà soát thực trạng và có Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể trường Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2022, tầm nhìn đến 2030 (ban hành tháng 8/2019) [H7.07.01.01]. Trong đó, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực trong các Đề án có định hướng phát triển công tác tổ chức và phát triển đội ngũ công chức, viên chức. Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2022, tầm nhìn đến năm 2030 dự kiến chỉ tiêu về kế hoạch phát triển đội ngũ nhân viên đến năm 2020 là 434 người (trong đó 114 nhân viên hỗ trợ giảng dạy, 320 nhân viên hành chính); đến năm 2022 là 399 người (trong đó 119 nhân viên hỗ trợ giảng dạy, 280 nhân viên hành chính). 
Hằng năm, Phòng Tổ chức cán bộ gửi văn bản tới các đơn vị trong Trường hướng dẫn việc xác định nhu cầu về đội ngũ nhân viên, chuyên viên, kỹ thuật viên làm việc tại các phòng, thư viện, phòng thực hành. Các đơn vị họp để xác định số lượng nhân viên, chuyên viên đơn vị và gửi về Phòng tổ chức cán bộ. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị và phân tích nhu cầu phát triển ngành nghề, quy mô đào tạo, đồng thời đối chiếu tổng số viên chức hiện có với khối lượng công việc chung của Trường, của từng đơn vị, Hội đồng tuyển dụng viên chức trường xem xét và thống nhất số lượng viên chức cần tuyển trong năm. 
Chính sách thu hút, tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân viên của Trường được thể hiện thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ Trường [H6.06.05.02]. Theo đó, hằng tháng, ngoài thu nhập từ tiền lương theo ngạch bậc, mỗi nhân viên còn được hưởng thêm một khoản thu nhập tăng thêm theo từng vị trí công tác; giống như tất cả các viên chức khác vào các dịp lễ, Tết nhân viên được nhận thêm khoản tiền hỗ trợ. Hằng năm, Trường duy trì một khoản kinh phí nhằm thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ cho viên chức toàn Trường. 
Sau khi được tuyển dụng, nhân viên được xem xét hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí công việc [H7.07.01.02].
Theo số liệu thống kê, thực hiện thống kê ngày 09/5/2022, Nhà trường có 1503 viên chức trong đó đội ngũ nhân viên có 402, trong đó có 1 Tiến sĩ (chiếm 0,25%), 87 Thạc sĩ (21,64%), 319 Đại học - Cao đẳng (chiếm 48,26%) và 120 trình độ khác (29,85%) [H7.07.01.03]. Như vậy, đội ngũ này đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng.
Kế hoạch quy hoạch đội ngũ cán bộ viên chức và nhân viên làm việc tại Trung tâm Học liệu (TTHL), hệ thống công nghệ thông tin, các trung tâm và đơn vị phòng ban trong Nhà trường được thực hiện theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Cần Thơ đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng, trong đó bao gồm cả nguồn nhân lực hỗ trợ đào tạo của Khoa Luật góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật [H7.07.01.01].
TTHL của Trường Đại học Cần Thơ với quy mô lớn đảm bảo đáp ứng nhu cầu tối đa cho người học về nguồn học liệu trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường. TTHL hiện nay có 33 viên chức, trong đó có 05 viên chức hành chính quản lý, 21 nhân viên thư viện và 07 nhân viên phục vụ hành chính có trình độ đại học và trên đại học (chiếm 66,7%) đảm bảo trình độ chuyên môn cho vị trí công việc hiện tại trong đó có 01 viên chức quản lý có trình độ Tiến sĩ và 08 viên chức có trình độ Thạc sĩ. Tất cả thông tin liên quan TTHL đều được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của TTHL Trường Đại học Cần Thơ tại [H7.07.01.04]
Các đơn vị Phòng ban, Trung tâm trực thuộc Nhà trường có đội ngũ viên chức và nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được phân công và luôn đồng hành hỗ trợ công tác đào tạo của Khoa góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng của CTĐT ngành Luật trình độ Thạc sĩ (xem bảng 7.1 ở Phụ lục 4) [H7.07.01.05] 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng có 04 tổ chuyên trách: Tổ Văn phòng, Tổ Thông tin, Tổ Mạng máy tính và Tổ Hệ thống tích hợp với nhiệm vụ vận hành, quản lý, bảo trì, xây dựng và phát triển các phòng máy tính đa năng của Trường, hệ thống dạy và học trực tuyến, hệ thống hội nghị, hội thảo qua mạng,... Với số lượng cán bộ và nhân viên có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học của người học toàn Trường [H7.07.01.06]
Nhìn chung, đội ngũ nhân viên ở các đơn vị Phòng ban, Trung tâm trực thuộc Nhà trường tương đối ổn định, theo số liệu thống kê, thực hiện thống kê ngày 09/5/2022 thì số lượng này biến động không nhiều, nhân viên toàn trường năm 2018 là 446, năm 2019 là 429, năm 2020 là 421 và năm 2021 là 419; riêng Khoa Luật, số nhân viên vẫn không thay đổi [H7.07.01.07]. Như vậy, có thể nói là đội ngũ này ngày càng được sắp xếp đi vào ổn định với từng vị trí công việc, phù hợp với việc rà soát tinh giản biên chế hằng năm của nhà trường [H7.07.01.08].
Để phục vụ tốt nhất công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng, công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ và nhân viên làm việc tại Văn phòng Khoa và đội ngũ viên chức không chuyên trách tại các bộ môn được thực hiện định kỳ theo kế hoạch chung của Nhà trường. Hiện Khoa Luật đã hoàn thành công tác quy hoạch vị trí công việc của viên chức và nhân viên thuộc Văn phòng Khoa [H7.07.01.07] nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác đào tạo của Khoa và bộ môn; 01 viên chức phụ trách công tác đào tạo chính quy và công tác sinh viên; 01 viên chức phụ trách hợp tác quốc tế, công tác đào tạo sau đại học và phụ trách văn thư, thư ký tổng hợp; 01 viên chức phụ trách đào tạo hệ Vừa làm vừa học; 01 viên chức phụ trách công tác tổ chức - cán bộ, quản lý tài chính và quản lý chất lượng; 01 viên chức phụ trách quản lý trang thông tin điện tử và tài sản. Ngoài ra, do đặc thù của CTĐT ngành Luật, Khoa cũng đã trang bị 01 phòng thực hành diễn án, là nơi để người học diễn án mẫu [H7.07.01.09].
Nhìn chung, đội ngũ nhân viên phối hợp thực hiện hiệu quả các công việc về học vụ, trang thiết bị dạy và học. Để thực hiện được các việc như vậy, nhà trường đã ban hành quy định về chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Khoa nói riêng cũng như văn phòng ở các Viện, Trung tâm, Bộ môn trực thuộc trường để làm cơ sở cho các viên chức thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như trong quá trình phối hợp với các đơn vị khác được thuận lợi hơn [H7.07.01.10].
Để công tác phối hợp được thực hiện hiệu quả, Khoa Luật đã phân công viên chức phụ trách đào tạo sau đại học. Nhiệm vụ chính của viên chức này là quản lý trực tiếp cũng như hỗ trợ công tác văn thư, giáo vụ liên quan đến đào tạo sau đại học của Khoa, phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm Khoa, Văn phòng Khoa để hỗ trợ và thực hiện các hoạt động đào tạo [H5.05.04.04].
2. Điểm mạnh 
Đội ngũ nhân viên hỗ trợ tại các phòng ban chức năng, trung tâm và Văn phòng Khoa được quy hoạch đủ về số lượng và có trình độ chuyên môn phù hợp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ của Khoa. Khoa đã phân công viên chức phụ trách đào tạo sau đại học [H5.05.04.04] hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho người học trong các hoạt động.
3. Điểm tồn tại 
Hiện nay, ứng với mỗi vị trí việc làm của đội ngũ nhân viên, tuy đã được kê khai định lượng đối với từng cá nhân nhưng vẫn còn có những công việc phát sinh trong quá trình công tác của mỗi nhân viên mà cá nhân đó chưa thể tính toán để kê khai hết được.
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ rà soát kê khai trong việc định lượng từng vị trí việc làm, ứng với mỗi cá nhân trong đội ngũ nhân viên, nhằm hoàn thiện hơn các công việc ứng với mỗi cá nhân đó, tránh phát sinh những công việc ngoài bảng kê khai một cách thấp nhất.
[bookmark: _heading=h.19c6y18]5. Tự đánh giá
Đạt mức 4/7
[bookmark: _heading=h.3tbugp1][bookmark: _Toc140174820]Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai
1. Mô tả 
Quy trình công tác tuyển dụng được Nhà trường quy định cụ thể trong Quyết định số 4673/QĐ-ĐHCT ngày 27/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức [H7.07.02.01]. Sau đó, để cập nhật đúng theo các quy định mới mà các văn bản quy phạm pháp luật mới được điều chỉnh bổ sung [H6.06.03.02], [H6.06.03.03]. Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ban hành quy định về tuyển dụng viên chức với Quyết định số 1980/QĐ-ĐHCT [H6.06.03.01]. Quy định tuyển dụng thể hiện sự thống nhất, công khai và minh bạch trong công tác tuyển dụng viên chức, người lao động phục vụ nhu cầu phát triển của Trường; giúp cho các ứng viên đăng ký dự tuyển cũng như viên chức, người lao động trong Trường nắm rõ nội dung, cách thức tham gia để đạt hiệu quả cao nhất.
Cụ thể, tiêu chí tuyển dụng đối với ngạch chuyên viên bao gồm: Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên, chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, ưu tiên người có kinh nghiệm đúng chuyên môn với vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 (B1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT [H7.07.02.02]; có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT [H7.07.02.03]. Quy trình tuyển dụng bao gồm 12 bước: Lập kế hoạch tuyển dụng; Phê duyệt kế hoạch; Thông báo kết quả phê duyệt; Lập kế hoạch tuyển dụng cụ thể; Ra thông báo tuyển dụng; Thu nhận hồ sơ; Lập danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển; Phỏng vấn trực tiếp; Nộp hồ sơ liên quan về Phòng Tổ chức - Cán bộ; Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức; Thông báo kết quả; Ký kết hợp đồng làm việc [H7.07.02.04].
Trong các cuộc họp giao ban Khoa [H7.07.02.06] và các cuộc họp giao ban Trường [H7.07.02.07], việc tham gia của viên chức cũng đã đóng góp trong việc thiết kế, xây dựng quy định, quy trình về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên.
Quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm và phân công cán bộ được thực hiện một cách chặt chẽ dựa trên các quy định của nhà nước, và trên cơ sở phân tích năng lực chuyên môn của từng người dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám hiệu Trường, Đảng ủy Khoa, Ban Chủ nhiệm Khoa [H6.06.03.03], [H7.07.02.04]. Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị được Nhà trường quy định rất cụ thể rõ ràng [H6.06.01.10]. Ngoài ra, thông tin tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển nhân viên được công khai đến từng đơn vị thông qua đường công văn, quyết định cũng như trên trang thông tin điện tử tại trang thông tin điện tử Phòng Tổ chức - Cán bộ Trường [H7.07.02.05], hoặc qua văn phòng điện tử e-office của nhà trường được gửi đến cá nhân viên chức [H7.07.02.06]
2. Điểm mạnh 
Quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chuyển đội ngũ nhân viên được thực hiện theo đúng quy định về công tác cán bộ của Trường Đại học Cần Thơ. Các kế hoạch, thông báo, kết quả và quyết định tuyển dụng được Trường thực hiện nghiêm túc, công khai và minh bạch.
3. Điểm tồn tại
Việc điều chuyển mặc dù được công khai nhưng ít khi xảy ra ở cấp Khoa do từng vị trí việc làm được xác định cụ thể và ổn định trong một thời gian dài dẫn đến việc chậm đổi mới trong một số vị trí công tác, chưa tạo động lực cho nhân viên phấn đấu, nâng cao trình độ nghiệp vụ.  
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023 - 2024, Khoa Luật sẽ tiếp tục việc lấy ý kiến nhằm cập nhật tiêu chí cho hoạt động đánh giá mức độ hoàn thành công việc ở từng vị trí cụ thể để có kế hoạch điều chỉnh và luân chuyển vị trí công việc sao cho phù hợp nhất, đảm bảo mức độ hoàn thành công việc ở mức tốt nhất. Ngoài ra việc công khai, phổ biến các tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm, điều chỉnh sẽ tiếp tục được thực hiện. Tiếp tục thúc đẩy số hoá trong công tác hành chính, khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong nhân viên.
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[bookmark: _Toc140174821]Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá
1. Mô tả
Hàng năm, trường tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ viên chức bao gồm cả đội ngũ chuyên viên, nhân viên không trực tiếp giảng dạy. Theo đó, trường có quy định về đánh giá xếp loại cho đội ngũ nhân viên trên. 
Cuối năm học, căn cứ vào Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/82020 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ công chức, viên chức, căn cứ vào Luật Giáo dục, Luật Thi đua khen thưởng và nhiều Nghị định, Thông tư khác, trường đã lập kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét thi đua khen thưởng. Kế hoạch này nêu rõ quy trình, phương pháp, công cụ và tiêu chí đánh giá năng lực của nhân viên, được phổ biến đến các đơn vị bằng văn bản và công khai trên website của Trường. 
Thực hiện đánh giá, phân loại viên chức theo nghị định của Chính phủ [H1.01.01.06], thực hiện theo hướng dẫn và quy trình đánh giá xếp loại cán bộ viên chức hỗ trợ công tác đào tạo tại đơn vị của Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Luật thực hiện công tác đánh giá xếp loại cán bộ viên chức từ cấp Bộ môn đến cấp Khoa theo từng vị trí việc làm cụ thể [H6.06.02.05]. Trong quá trình xác định và đánh giá thì vẫn phải tuân thủ các quy định chung mà Luật Giáo dục [H1.01.01.06] và văn bản hợp nhất Luật Giáo dục đại học điều chỉnh [H1.01.01.06](5).
 Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức, việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức thực hiện theo kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét thi đua khen thưởng của Trường Đại học Cần Thơ qua các năm [H6.06.02.05].
Hơn nữa việc mô tả công việc chi tiết đối với mỗi vị trí công việc của đội ngũ nhân viên [H7.07.03.10](xem bảng 7.2 ở Phụ lục 4) đã góp phần trong việc đánh giá, phân loại đối với nhóm chuyên viên hành chính.
Cụ thể về quy trình đánh giá phân loại cán bộ viên chức được thực hiện ở Khoa Luật như sau: Cán bộ, viên chức được đánh giá ở cấp Bộ môn, cấp Khoa và cấp Trường [H6.06.02.05] Tất cả các thông tin có liên quan trong các buổi họp đánh giá đều được ghi nhận thông qua biên bản, kết quả đánh giá phân loại cán bộ, viên chức công khai qua thông báo bằng văn bản và file điện tử gửi đến mỗi cán bộ trong Khoa Luật [H6.06.02.05].
Ngoài ra, hàng năm Khoa Luật có tổ chức các cuộc gặp trao đổi trực tiếp giữa sinh viên ngành Luật với Lãnh đạo Khoa, phối hợp với Đoàn thanh niên Trường và các phòng ban tổ chức các cuộc gặp trao đổi trực tiếp giữa sinh viên với Ban giám hiệu cũng như các phòng ban trong trường. Kết quả cho thấy, nội dung trao đổi xoay quanh các vấn đề mà sinh viên chưa nắm rõ, sinh viên không có phản ánh về chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên [H7.07.03.01]. Đặc biệt, kết quả khảo sát sơ bộ giảng viên về mức độ hài lòng đối với đội ngũ nhân viên làm việc tại thư viện cũng như các nhân viên làm việc tại các phòng chức năng khác của Trường cũng nhận được các kết quả đánh giá tích cực [H7.07.03.02].
Giai đoạn năm 2017 - 2021, 100% chuyên viên tại Khoa Luật đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ nhân viên và sự hài lòng của các bên có liên quan là các hình thức thi đua, khen thưởng. Kết quả xét thi đua, khen thưởng được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí và được công bố rộng rãi, công khai đến toàn thể cán bộ, viên chức trong Khoa [H6.06.02.05]. Kết quả đánh giá còn được dùng làm tham chiếu phản ánh đúng nhất năng lực cũng như mức độ rèn luyện đạo đức, phẩm chất của từng viên chức.
2. Điểm mạnh 
Công tác đánh giá năng lực của đội ngũ nhân viên được Khoa Luật thực hiện theo đúng quy định của Trường, đảm bảo tính chính xác, khách quan và độ tin cậy. Thông qua các tiêu chí có thể đo lường chính xác cả về định tính (lấy ý kiến các bên có liên quan) và định lượng (khối lượng công việc hoàn thành), mức độ hoàn thành yêu cầu công việc của đội ngũ nhân viên được xác định, góp phần nâng cao chất lượng.
3. Điểm tồn tại 
Mặc dù có bảng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể và áp dụng kết hợp hình thức đánh giá định tính và định lượng dành cho đối tượng là chuyên viên đang làm việc tại Khoa, Khoa Luật vẫn chưa có một cơ chế riêng để đánh giá các giảng viên đang kiêm nhiệm công tác hành chính tại các Bộ môn.
4. Kế hoạch hành động 
Từ năm học 2023 - 2024, Khoa Luật tiếp tục thực hiện việc đánh giá đội ngũ nhân viên theo đúng quy định Nhà trường. Song song đó, Khoa Luật rà soát lại bộ tiêu chí đánh giá năng lực của cán bộ, viên chức (bao gồm giảng viên và nhân viên phục vụ) nhằm đề xuất Nhà trường điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết, đảm bảo đạt chất lượng và độ tin cậy cao. Ngoài ra, Khoa kiến nghị Trường cần bổ sung tiêu chí đánh giá năng lực làm việc của giảng viên kiêm nhiệm vị trí công việc hỗ trợ ở các Bộ môn một cách cụ thể, định lượng hơn.
Để có cơ sở cho việc đánh giá năng lực làm việc của đội ngũ nhân viên phục vụ và giảng viên kiêm nhiệm, Khoa Luật tiếp tục thực hiện khảo sát ý kiến người học, tổ chức tọa đàm lấy ý kiến các bên có liên quan. Các thông tin liên quan đến kết quả làm việc của đội ngũ nhân viên và giảng viên kiêm nhiệm sẽ tổng hợp báo cáo lên Khoa để làm cơ sở cho việc xác định và đánh giá đúng năng lực.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.nmf14n][bookmark: _Toc140174822]Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó
1. Mô tả 
Về việc thực hiện khảo sát nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, cuối mỗi năm tài chính, trường đều gửi thông báo về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng viên chức, người lao động cho năm kế tiếp. Cụ thể, viên chức và người lao động có thể đăng ký chuẩn hóa theo tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh và/ hoặc đăng ký bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong nước hoặc ngoài nước [H7.07.04.01]. 
Nhà trường thông qua số liệu đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của viên chức và người lao động thuộc các đơn vị làm căn cứ để Phòng Tổ chức - Cán bộ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách chi cho các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên . Việc triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn nghiệp vụ được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.
Nhà trường đã tích cực chỉ đạo chung cho toàn trường nói chung và Khoa Luật nói riêng tiến hành khảo sát cũng như lên kế hoạch về nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức và người lao động theo từng vị trí công việc [H6.06.05.03].
 Đội ngũ nhân viên tại Khoa Luật có trình độ chuyên môn như quy định, kỹ năng xử lý công việc tốt phục vụ tích cực cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học trong Khoa Luật nói chung và ngành Luật thuộc Khoa Luật nói riêng. Với mục tiêu ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng phục vụ, Khoa Luật dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ từ phía Trường Đại học Cần Thơ đã tiến hành khảo sát cũng như lên kế hoạch về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên theo từng vị trí công việc [H6.06.05.03] khảo sát nhu cầu bồi dưỡng, kế hoạch triển khai theo từng năm.
Sau khi có kế hoạch Khoa Luật tiến hành triển khai thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên. Bảng 7.3 ở Phụ lục 4 thống kê số lượt nhân viên Khoa Luật tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng qua các năm.
Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên phân bổ ngân sách dành cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên theo Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Cần Thơ [H6.06.02.05]. Vào thời điểm cuối năm, Nhà Trường lên kế hoạch đăng ký nhu cầu bồi dưỡng viên chức, người lao động cho năm kế tiếp. Thông qua đó, viên chức và người lao động có thể đăng ký chuẩn hóa theo tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh và/hoặc đăng ký bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong nước hoặc ngoài nước.
2. Điểm mạnh 
Trường Đại học Cần Thơ quy định rõ ràng việc xác định, đánh giá nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên hàng năm; có kế hoạch triển khai thực hiện trên cơ sở tổng hợp nhu cầu từ các Khoa, Bộ môn cũng như có cơ chế kiểm tra giám sát. Trường cũng có phân bổ ngân sách cho các hoạt động này và đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, góp phần lớn trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên. Ngoài ra, Trường cũng thông qua các chương trình hợp tác quốc tế nhằm giới thiệu đến cán bộ và viên chức nhiều cơ hội học tập và nghiên cứu để ngày càng nâng cao trình độ chuyên môn.
[bookmark: _heading=h.37m2jsg]3. Điểm tồn tại 
Hoạt động khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cho nhân viên phục vụ chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nhà Trường cần thúc đẩy và xây dựng nhiều hơn nữa giải pháp để cán bộ và viên chức nâng cao trình độ, chuyên môn và nghiệp vụ. Mặt khác, cán bộ và viên chức tại Khoa Luật chưa sắp xếp công tác đương nhiệm (chuyên môn và nghiệp vụ) do những lý do khách quan và chủ quan để thực hiện việc nâng cao năng lực và trình độ bản thân.
4. Kế hoạch hành động 
Kể từ năm học 2022 - 2023, Khoa Luật sẽ tiếp tục tiến hành khảo sát nhu cầu bồi dưỡng và sớm có kế hoạch thực hiện cho đội ngũ nhân viên. Đồng thời để tránh việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng mang tính chủ quan, Ban Chủ nhiệm Khoa Luật sẽ có biện pháp theo dõi quá trình phấn đấu, bồi dưỡng cũng như đánh giá hiệu quả trong công việc của từng nhân viên, kết hợp với nhu cầu cá nhân để vạch ra lộ trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhất với vị trí và yêu cầu công việc. Ngoài ra, Khoa kiến nghị Nhà trường thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Khoa và của Trường.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.1mrcu09][bookmark: _Toc140174823]Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 
1. Mô tả 
- Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật có hệ thống văn bản quy định để theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên. Trường Đại học Cần Thơ ban hành Quyết định số 2346/QĐ-ĐHCT ngày 21/7/2014 [H7.07.05.01] [H7.07.05.02]và Quyết định số 1052/QĐ-ĐHCT ngày 25/3/2013 [H7.07.05.03] quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, trung tâm. Trong các quy định trên bao gồm nhiệm vụ của các chuyên viên, nhân viên và bộ môn trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ và cũng là quy định nhiệm vụ chính của Văn phòng khoa. Nhà Trường có quy định về việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên kể cả quy định thi đua khen thưởng thông qua kế hoạch thực hiện công tác đánh giá, phân loại viên chức và xét thi đua khen thưởng được lập hằng năm [H7.07.05.04].
- Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật có hệ thống đánh giá đồng cấp và hệ thống/cơ chế thi đua khen thưởng. Với việc phân giao công việc cụ thể cho từng nhân viên, Khoa Luật dễ dàng triển khai việc theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc. Mỗi hai tuần, chánh và phó chánh văn phòng khoa, NV phụ trách công tác NCKH, NV văn thư tham dự họp giao ban cùng với Ban chủ nhiệm khoa, Trưởng các bộ môn, Chủ tịch công đoàn và Bí thư đoàn thanh niên để kịp thời triển khai các công tác của Khoa [H7.07.05.05] [H7.07.05.06]. Sau họp giao ban, chánh văn phòng khoa phân công công việc cho NV cụ thể và phụ trách giám sát tiến độ và hiệu quả công việc. Toàn bộ quá trình này được tiến hành công khai, dân chủ. NV được tham gia xây dựng và góp ý cho quá trình đánh giá hiệu quả làm việc của mình [H7.07.05.07].
- Khoa Luật có bản mô tả vị trí công việc dựa vào các quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, trung tâm. Trong các quy định trên bao gồm nhiệm vụ của các chuyên viên, nhân viên và bộ môn trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ và cũng là quy định nhiệm vụ chính của Văn phòng khoa [H7.07.05.08]. Khoa Luật được quan tâm và quản lý chặt chẽ kết quả thực hiện công việc của nhân viên. Hàng năm, triển khai công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc và xây dựng kế hoạch cho năm học tiếp theo. Viên chức hỗ trợ hoàn thành công việc được giao luôn nhận được những danh hiệu: Lao động tiên tiến, hoặc Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Kết quả cho thấy trong suốt 05 năm qua, đội ngũ nhân viên Khoa Luật đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phần lớn đạt mức thi đua khen thưởng là Lao động tiên tiến trở lên [H7.07.05.09] [H7.07.05.10]. Sự công nhận và khen thưởng được triển khai chính là động lực cho đội ngũ cán bộ hỗ trợ tích cực hơn trong công tác. 
Tất cả nhân viên được tham gia xây dựng, góp ý trong quá trình xây dựng quy định đánh giá hiệu quả công việc. Thông qua các cuộc họp thảo luận công việc tại khối Văn phòng Khoa, nhân viên đề xuất những ghi nhận về khó khăn, bất cập hoặc nêu ý kiến đóng góp cho việc xây dựng quy định đánh giá về hiệu quả công việc và sau đó đại diện Văn phòng khoa sẽ trình bày lại với lãnh đạo Khoa trong các cuộc họp giao ban. Khoa có xây dựng bộ tiêu chí xét thi đua khen thưởng dành riêng cho đội ngũ nhân viên văn phòng [H7.07.05.11].
Tất cả nhân viên đều hài lòng về việc quản trị theo kết quả công việc đặc biệt là việc thi đua khen thưởng và công nhận của đơn vị thông qua khảo sát tại đơn vị [H7.07.05.12]. Minh chứng là không có trường hợp khiếu kiện gì liên quan công tác thi đua khen thưởng giai đoạn năm 2018 - 2022.
- Khoa luật có các báo cáo/biên bản/kết quả theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên. Mỗi tháng, Văn phòng khoa cũng có danh sách chấm công cho các công tác của NV [H7.07.05.13].
2. Điểm mạnh 
Nhân viên văn phòng Khoa thuận lợi trong công việc nhờ vào sự chỉ đạo rõ ràng, khoa học và cụ thể của nhà Trường cũng như lãnh đạo Khoa. Ngoài ra, Khoa Luật có cơ chế giám sát hiệu quả công việc được thực hiện. Công tác quản trị kết quả công việc của cán bộ viên chức được thực hiện một cách minh bạch, đảm bảo tính công bằng trong công tác đánh giá và công nhận kết quả làm việc một cách kịp thời, mang lại sự hài lòng của các cán bộ hỗ trợ.
3. Điểm tồn tại 
Trường sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chung cho cả đội ngũ nhân viên chứ chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá riêng cho từng vị trí công việc cụ thể. Hiện Khoa vẫn dùng bản tiêu chí đánh giá chung cho cả giảng viên và đội ngũ nhân viên. Tuy nhiên từ đầu năm 2023 Khoa đã xây dựng tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng riêng cho giảng viên và đội ngũ nhân viên.
4. Kế hoạch hành động
Nhà trường sẽ sớm xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá nhân viên hành chính theo vị trí việc làm. Bộ tiêu chí này sẽ là công cụ hữu hiệu đánh giá chính xác mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ nhân viên hành chính hằng năm, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc cũng như công tác quản lý. 
Từ năm học 2023 - 2024, Khoa Luật sẽ xin ý kiến của Trường xây dựng tiêu chí cụ thể cho nhân viên, nhất là về mặt định lượng để đánh giá chất lượng công việc của đội ngũ nhân viên trong quá trình làm việc. Sau khi được sự cho phép của Nhà trường, Tổ công tác xác định các chỉ tiêu phát triển của Khoa Luật sẽ lượng hóa việc đánh giá kết quả công việc của đội ngũ nhân viên. 
5. Tự đánh giá
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Nhà trường có đội ngũ NV có chuyên môn cao, nhiệt tình trong công việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong công tác đào tạo SV toàn trường nói chung cũng như Khoa Luật nói riêng. Đội ngũ NV được tuyển dụng theo các tiêu chí và kế hoạch rõ ràng. Đội ngũ NV hỗ trợ luôn được quan tâm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Việc đánh giá các NV hỗ trợ được nhà trường thực hiện hằng năm, công khai, minh bạch để tạo động lực cho NV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, 
Các công tác quy hoạch, phát triển, luân chuyển đội ngũ cán bộ hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành đào tạo được Khoa, Trường thực hiện nghiêm túc, minh bạch theo đúng chiến lược phát triển của Khoa và Trường. 
Tiêu chuẩn đạt 5/5 tiêu chí.
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[bookmark: _Toc140174826]Mở đầu
Trường Đại học Cần Thơ có chính sách tuyển sinh rõ ràng, cụ thể và phương thức xét tuyển phù hợp. Đề án tuyển sinh của Trường được xây dựng và công khai trên trang thông tin điện tử và chịu trách nhiệm về các nội dung của Đề án với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định. Việc giám sát các hoạt động đào tạo và rèn luyện của người học được thực hiện rất chặt chẽ, minh bạch cùng với công tác tư vấn và hỗ trợ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người học. Bên cạnh đó, Trường rất quan tâm nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, quan tâm đầu tư, cải thiện môi trường tâm lý xã hội, cảnh quan. Các đơn vị thuộc trường tích cực hỗ trợ người học trong các hoạt động đào tạo, học thuật, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội góp phần nâng cao chất lượng học tập và giảng dạy. 
       
[bookmark: _heading=h.111kx3o][bookmark: _Toc140174827]Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật
1. Mô tả
 Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng: tuyển sinh đầu vào đúng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định về đào tạo thạc sĩ của Nhà trường [H8.08.01.01]. Trong quá trình tuyển sinh, Trường Đại học Cần Thơ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có đầy đủ thông tin để lựa chọn ngành học phù hợp thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như tờ rơi, trang thông tin tuyển sinh, ngày hội tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến. Hàng năm, nhà trường phân công rõ ràng nhiệm vụ của hội đồng tuyển sinh và các đơn vị thông qua quá trình thiết kế kế hoạch tuyển sinh; tổ chức và tiến hành các phiên họp xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng và xác định điểm chuẩn; phân công công tác xét tuyển và tiếp nhận người học. 
 Hằng năm, hình thức, chỉ tiêu, quy trình thi tuyển, xét tuyển được xác định rõ ràng, công khai, minh bạch [H8.08.01.02] và [H8.08.01.03]. Một số chính sách tuyển sinh trình độ thạc sĩ được xác lập cụ thể trong Quy định đào tạo thạc sĩ như việc đăng ký dự tuyển các ngành đúng, ngành gần và được tham gia các lớp bổ sung kiến thức nhằm hỗ trợ học viên đáp ứng điều kiện tuyển sinh; chính sách về đối tượng dự thi và chính sách ưu tiên theo quy định [H8.08.01.04]. 
Ngoài ra, thông báo tuyển sinh cũng xác định cụ thể và tường minh các thông tin về: (1) ngành thi tuyển và môn dự tuyển, (2) điều kiện dự tuyển và khu vực tuyển sinh, (3) điều kiện miễn thi ngoại ngữ, (4) hình thức và thời gian đào tạo, (5) đối tượng và chính sách ưu tiên, (6) hồ sơ đăng ký dự tuyển, (7) điều kiện trúng tuyển, xét tuyển, (8) đăng ký ôn tập, thời gian ôn tập và lệ phí ôn tập, (9) thời gian nộp hồ sơ dự tuyển, lệ phí đăng ký dự thi, thời gian thi tuyển và công bố kết quả, (10) địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ và các thông tin liên quan khác [H8.08.01.02]. 
Các quy định và thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ hằng năm đều được công bố công khai bằng văn bản và trên website của Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Sau đại học [H8.08.01.05].        
2. Điểm mạnh 
Chính sách tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ được thực hiện công khai, minh bạch đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin tuyển sinh được trình bày rõ ràng và cập nhật đều đặn tại trang thông tin điện tử của Trường [H8.08.01.04].
Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan cho thấy tỷ lệ rất cao những chủ thể tham gia khảo sát hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ khoảng 90% về nội dung chính sách tuyển sinh, mức độ cập nhật, công khai chính sách tuyển sinh của Trường [H8.08.01.06].
3. Điểm tồn tại
Trường và Khoa Luật có tiến hành lấy thông tin về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực nhưng hoạt động này chỉ mới được thực hiện gián tiếp thông qua quá trình khảo sát việc làm của người học tốt nghiệp. Trước năm 2022 chưa trực tiếp khảo sát ý kiến các bên có liên quan về nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực.
4. Kế hoạch hành động
Trường và Khoa Luật tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ đề án tuyển sinh, quy chế tuyển sinh đại học; tiếp tục phát huy thế mạnh về tư vấn tuyển sinh; cập nhật thường xuyên thông tin tuyển sinh nhằm tạo điều kiện cho thí sinh lựa chọn ngành học và hưởng các chính sách tuyển sinh đúng theo quy định. Bên cạnh đó, Trường và Khoa Luật cũng tiếp tục thực hiện các khảo sát có liên quan về nguồn nhân lực để có định hướng trong giai đoạn tuyển sinh. Từ năm học 2022-2023 Khoa Luật đã và sẽ tiếp tục tiến hành các kế hoạch nhằm khảo sát trực tiếp ý kiến của các bên liên quan về nhu cầu nguồn nhân lực để có kế hoạch tốt hơn trong thiết kế chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.3l18frh][bookmark: _Toc140174828]Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ ràng và được đánh giá.
1. Mô tả
 Quy chế tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Môn thi tuyển gồm 03 môn. Trong đó, có 02 môn thi thuộc chuyên ngành là: Luật Thương mại, Lý luận về Nhà nước và pháp luật, và 01 môn thi Anh văn theo Quy định Đào tạo Thạc sĩ của Trường ĐHCT ban hành kèm theo Quyết định 3619/QĐ-ĐHCT và các văn bản bổ sung [H8.08.01.01]
 Thông tin quy định về môn thi cũng được thông báo cụ thể ở Mục I của Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ hàng năm [H8.08.01.02]. 
 Điều kiện trúng tuyển, và xét tuyển được quy định ở mục Điều kiện trúng tuyển, xét tuyển của Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ hàng năm [H8.08.01.02]. Cụ thể như sau:
 1. Thí sinh cần đạt tối thiểu 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi, kiểm tra (sau khi đã cộng điểm ưu tiên, nếu có).
2. Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đã được thông báo của từng ngành, chuyên ngành và tổng điểm của 02 môn thi (không cộng điểm môn ngoại ngữ), Hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.
3. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm 02 môn thi thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:      
a. Thí sinh là nữ, ưu tiên theo quy định Khoản 4, Điều 16, Nghị định số 48/2009/ NĐ-CP ngày 19/05/2009 về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới
b. Người có điểm cao hơn ở môn chủ chốt của ngành, chuyên ngành
c. Người được miễn thi ngoại ngữ hoặc có điểm ngoại ngữ cao hơn
[bookmark: _heading=h.206ipza]2. Điểm mạnh 
Nhà trường có tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học rõ ràng. Thông tin quy định về môn thi, điều kiện trúng tuyển, xét tuyển, và các điều khoản liên quan được xác định rõ ràng theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
3. Điểm tồn tại
Việc đánh giá tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học chưa được thực hiện định kỳ hàng năm. 
4. Kế hoạch hành động
 Khoa Sau đại học của Trường sẽ tiếp tục phân công nhân sự thực hiện việc đánh giá hàng năm đối với các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học, chuẩn bị cho đợt tuyển sinh vào năm kế tiếp.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.4k668n3][bookmark: _Toc140174829]Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học.
1. Mô tả
Trường Đại học Cần Thơ có bộ phận và cán bộ chuyên trách được phân công quản lý và giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của học viên. 
Trước khi bắt đầu mỗi khóa học, Khoa Luật đều thực hiện việc sinh hoạt học tập đầu khóa để hướng dẫn học viên quy định của Trường ĐHCT về quy chế đào tạo, cũng như các hướng dẫn, lưu ý cần thiết khác cho học viên trong suốt thời gian theo học, qua đó, học viên có thể hình dung được những công việc cần phải thực hiện trong suốt khóa học của mình [ H1.01.03.04]. Theo quy định tại Điều 19 [H8.08.03.01], học viên tự xây dựng kế hoạch học tập của mình nhưng phải được cán bộ phụ trách ngành cũng như Khoa quản lý ngành duyệt kế hoạch học tập. Kế hoạch học tập là cơ sở để học viên đăng ký học phần trong mỗi học kỳ, cũng theo quy định tại Điều 19 Quyết định này, trong một học kỳ học viên được đăng ký tối đa 20 tín chỉ và tối thiểu 12 tín chỉ; Hệ thống quản lý đăng ký học phần trực tuyết được lập trình để nhắc nhở khi học viên đăng ký vượt quá số lượng tín chỉ tối đa hoặc ít hơn số tín chỉ tối thiểu [H5.05.04.05]. Việc phân bổ khối lượng học tập, số lượng tín chỉ được phép đăng ký tối đa và tối thiểu nêu trên tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tự chủ và chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch học tập phù hợp nhất với điều kiện của bản thân để có kết quả học tập tốt nhất. Bên cạnh giảng viên hướng dẫn, Khoa Luật phân công nhân sự đảm nhiệm việc giám sát tiến độ và tiến bộ của người học nhằm hỗ trợ học viên hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn [H8.08.03.02], [H8.08.03.03], [H8.08.03.04]. Đối với những trường hợp đặc biệt chậm tiến độ theo quy định về thời gian đào tạo tối đa (04 năm) theo Điều 18 [H8.08.03.05] và Điều 3 [H8.08.03.01], Phòng Sau đại học sẽ lập danh sách và phối hợp với Khoa Luật để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho học viên. Việc giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học được thực hiện theo Quy định đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ [H1.01.01.01](1) và [H8.08.03.01].
Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật có hệ thống giám sát phù hợp để theo dõi sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện cũng như khối lượng và kết quả học tập của học viên. Theo quy định tại khoản 9 Điều 19 [H8.08.03.01], học viên sẽ được giảng viên phụ trách học phần trả bài kiểm tra, bài thi và giải quyết các khiếu nại có liên quan (nếu có). Đơn vị quản lý học phần sẽ xử lý tất cả các khiếu nại liên quan đến kết quả học tập của học phần do đơn vị quản lý và chỉ thực hiện trong khoảng thời gian 1 tuần kể từ ngày công bố điểm. Bên cạnh đó, Trường ĐHCT có Hệ thống quản lý trực tuyến giúp học viên có thể tự theo dõi được điểm số các môn học và tiến độ học tập của mình [H5.05.04.05]. Mỗi học viên cao học có email của trường, và tài khoản riêng để theo dõi điểm số, cũng như số tín chỉ đã hoàn thành. Riêng tiến độ thực hiện luận văn thì có giảng viên hướng dẫn phụ trách [ H5.05.03.01].
Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện luận văn, bên cạnh Giảng viên hướng dẫn trực tiếp, Khoa còn phân công giảng viên/chuyên viên hướng dẫn theo dõi, giám sát, hỗ trợ và phản hồi quá trình học tập của học viên [H8.08.03.03], [H8.08.03.02]. Trong mỗi học kỳ, Khoa Luật đều có ban hành văn bản để hướng dẫn học viên về trình tự, thủ tục đăng ký bảo vệ luận văn [H8.08.03.06] [H5.05.02.05]. Bên cạnh nhân sự tại Khoa thì Trường có đơn vị chuyên trách – Khoa Sau đại học quản lý chung các chương trình sau đại học và nhân sự chuyên trách phụ trách đào tạo Thạc sĩ để hỗ trợ học viên [H5.05.04.03].        
[bookmark: _heading=h.2zbgiuw]2. Điểm mạnh 
Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật có hệ thống theo dõi và giám sát tiến bộ của người học. Nhà trường cũng cấp email cá nhân cho mỗi học viên cũng như tài khoản cá nhân để học viên có thể tự theo dõi tiến độ học tập của cá nhân. Hệ thống này cũng giúp ích cho việc giám sát tiến độ và tiến bộ của người học ở cấp quản lý [H5.05.04.05].
3. Điểm tồn tại 
Mặc dù có bộ phận giám sát sự tiến bộ trong học tập, kết quả học tập và khối lượng học tập của học viên, nhưng một số ít học viên chưa hoàn thành luận văn theo đúng kế hoạch chung được thông báo do hoàn cảnh cá nhân, mặc dù xét tổng thể thời gian của chương trình đào tạo thì học viên vẫn còn trong thời hạn cho phép. 
4. Kế hoạch hành động
Khoa Luật sẽ tiếp tục đã phối hợp với bộ phận quản lý sau đại học thực hiện việc tư vấn cho học viên lên kế hoạch, quản lý thời gian và quản lý rủi ro để hoàn thành luận văn đúng hạn.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.1egqt2p][bookmark: _Toc140174830]Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc làm của người học.
1. Mô tả
Các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, thi đua và các hoạt động khác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ trong học tập cũng như tạo cơ hội việc làm cho người học luôn nhận được sự quan tâm của Khoa Luật cũng như của Trường Đại học Cần Thơ. Điều này được thể hiện thông qua việc Trường có đơn vị chuyên trách - Khoa sau đại học quản lý chung các chương trình sau đại học [H5.05.04.03] hỗ trợ công bố các thông tin liên quan đến chương trình học, tuyển sinh, thời khóa biểu…[H8.08.04.01]. Bên cạnh đó Khoa Luật cũng bổ nhiệm cán bộ làm trưởng chuyên ngành đào tạo thực hiện việc tư vấn cho người học trong lập kế hoạch học tập, thực hiện và bảo vệ luận văn cũng như hỗ trợ người học trong các hoạt động khác [H8.08.03.03],[H8.08.03.04]. Hằng năm, Trường Đại học Cần Thơ đều ban hành kế hoạch khung công tác làm cơ sở cho việc thực hiện hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, thi đua của người học [H8.08.04.01]. Trên cơ sở đó, Khoa Sau đại học công bố các thông tin liên quan đến chương trình học, kế hoạch đăng ký học phần, thời khóa biểu  [H8.08.04.02], [H8.08.04.03] … cùng với những hướng dẫn chuyển đổi chuyên ngành, xét điểm tích lũy khi học viên chuyển từ cơ sở đào tạo khác đến [H5.05.01.01]. Đầu năm học, Khoa Luật thực hiện sinh hoạt đầu khóa chào đón học viên mới [H2.02.01.04]. Thông qua buổi sinh hoạt này, Đại diện Lãnh đạo khoa, Trưởng chuyên ngành đào tạo cùng với các giảng viên có thể giải đáp thắc mắc cũng như tư vấn cho người học những vấn đề liên quan đến hoạt động học tập [H4.04.02.12].
Ngoài ra, mỗi giảng viên bằng việc phổ biến những thông tin về mục tiêu, nội dung, kế hoạch dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, hướng dẫn tài liệu học tập, tổ chức các báo cáo chuyên đề đã góp phần tư vấn, hỗ trợ người học trong hoạt động học tập lẫn định hướng nghiên cứu khoa học [H4.04.02.12].
 Việc đào tạo thạc sĩ được thực hiện bằng cách phối hợp học tập trên lớp với tự học, tự nghiên cứu, coi trọng năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề, năng lực nghiên cứu khoa học và xử lý các vấn đề thực tiễn của học viên [H5.05.01.01]. Chính vì vậy, Khoa Luật rất chú trọng các hoạt động ngoại khóa như tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề về các vấn đề chuyên môn nhằm thúc đẩy khả năng nghiên cứu, phát triển kỹ năng của người học [H4.04.02.18], [H4.04.02.12], [H4.04.03.04]. Một số học viên cao học cũng đã chủ động tham gia, viết bài kỷ yếu cho các hội thảo khoa học và có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học … [H4.04.03.05]. Bên cạnh đó, Khoa Luật và Trường Đại học Cần Thơ cũng thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao [H8.08.04.04], [H8.08.04.05], [H8.08.04.06], [H8.08.04.07] nhằm giúp người học rèn luyện các kỹ năng cũng như giải tỏa những căng thẳng, áp lực sau những giờ học.
 Ngoài các hoạt động hỗ trợ để cải thiện việc học tập, Trường Đại học Cần Thơ cũng như Khoa Luật rất quan tâm đến hoạt động tư vấn việc làm cho học viên. Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và khởi nghiệp của Trường sẽ hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn phương pháp học tập, tư vấn tâm lý, sức khỏe, tổ chức hội chợ việc làm cho học viên, tạo cầu nối cho người học gặp gỡ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. . [H8.08.04.08]  [H8.08.04.09], [H8.08.04.10]. Khoa Luật cũng đã ký kết các thỏa thuận hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, các tổ chức... nhằm tạo điều kiện thực hành nghề nghiệp cho học viên [H4.04.03.02].
 Hằng năm, Khoa Luật đều triển khai việc khảo sát lấy ý kiến người học, người học đã tốt nghiệp về chất lượng, hiệu quả của các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm. Kết quả phản hồi cho thấy trên 93% số người được khảo sát hài lòng về chất lượng, hiệu quả của các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm [H8.08.01.06].  Ngoài ra, Nhà trường cũng thực hiện khảo sát tình trạng có việc làm của người học tốt nghiệp hàng năm và trong thời gian đánh giá, kết quả cho thấy 100 % người học có việc làm sau 5 năm [H8.08.01.06].
2. Điểm mạnh 
Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người học trong học tập, ngoại khóa và các hoạt động hỗ trợ khác được Nhà trường, Khoa Luật quan tâm và thực hiện khá tốt. Những thông tin về chương trình học, các hoạt động tư vấn, hỗ trợ luôn được cập nhật, công bố công khai và rõ ràng. 
3. Điểm tồn tại 
Mặc dù, Trường có Trung tâm hỗ trợ, tư vấn và hướng nghiệp việc làm nhưng do Trung tâm này hỗ trợ tư vấn cho cả sinh viên đại học lẫn học viên cao học ở tất cả các ngành học vì vậy chưa có sự quan tâm và có nhiều chương trình tư vấn việc làm cho học viên cao học. Bên cạnh đó chưa có nhiều hoạt động học thuật dành riêng cho học viên cao học vì các hội thảo, báo cáo chuyên đề đều tổ chức chung cho cả sinh viên đại học và học viên cao học. 
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024 Khoa Luật sẽ phân công bộ phận chịu trách nhiệm thêm hoạt động tư vấn việc làm cho học viên cao học, tích cực đẩy mạnh việc hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp để hỗ trợ cơ hội việc làm, nghề nghiệp cho học viên cao học. Bên cạnh đó, để thúc đẩy hoạt động học thuật và nghiên cứu khoa học, Khoa sẽ tăng cường tổ chức các hội thảo, chuyên đề chuyên sâu nhằm khuyến khích, định hướng và đẩy mạnh việc nghiên cứu cho học viên cao học.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.3ygebqi][bookmark: _Toc140174831]Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học.
1. Mô tả
Trường Đại học Cần Thơ có diện tích lớn, cảnh quan đẹp tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học [H8.08.05.01]. Nhà trường đã tạo môi trường tâm lý, xã hội, môi trường làm việc thân thiện, tạo không khí thoải mái để thực hiện hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Nhà trường ban hành quyết định số 5976/QĐ-ĐHCT về thực hiện nếp sống văn minh trong Trường Đại học Cần Thơ [H8.08.05.02]. Đặc biệt, theo trang toplist.vn thì Trường ĐHCT được xem là một trong số 19 trường đại học có khuôn viên xanh đẹp nhất Việt Nam. [H8.08.05.03], truy cập ngày 20/4/2023.
Trường Đại học Cần Thơ luôn chuẩn bị đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất và thông tin cần thiết để đảm bảo an toàn, trật tự trong khuôn viên trường. Các sơ đồ khu nhà học, ký hiệu phòng học, sơ đồ trường giúp người học và thân nhân dễ dàng liên hệ [H8.08.05.04]. Các bảng nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy và thông tin tổ bảo vệ, thông tin liên lạc của cơ quan công an [H8.08.05.05] là thông tin hữu ích để bảo vệ tính mạng và tài sản của người học. Ngoài ra, Trường có hệ thống ký túc xá đảm bảo an toàn và thoải mái cho người học. Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Cần Thơ, người học được hỗ trợ chỗ ở nội trú tại ký túc xá với nhiều tiện ích kèm theo như nhà để xe, nhà ăn, cửa hàng tiện lợi [H8.08.05.06].
Trường còn thành lập Trạm Y tế, có hợp đồng với bệnh viện đảm bảo hoạt động xuyên suốt, thăm khám và điều trị ban đầu cho người học, cấp phát thuốc trong giờ hành chính, nhân viên y tế trực để xử lý các tình huống y tế [H8.08.05.07].
Trường Đại học Cần Thơ còn chú trọng các công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa điểm phục vụ ăn uống [H8.08.05.08], giám sát đều đặn các hoạt động về phòng cháy chữa cháy trong toàn trường nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho tất cả các chủ thể đang theo học và công tác tại Trường [H8.08.05.09] [H8.08.05.10] [H8.08.05.11].
Trường Đại học Cần Thơ cũng hết sức quan tâm đến các hoạt động ngoại khóa, vui chơi, giải trí dành cho người học. Hàng năm, đơn vị đào tạo tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học viên cao học tham gia cùng với sinh viên của đơn vị, như câu lạc bộ tiếng Anh, phiên tòa giả định và các hoạt động vui chơi, giải trí như văn nghệ, thể thao [H8.08.04.04] [H8.08.04.06].
Đơn vị đào tạo cũng thực hiện khảo sát sự hài lòng của học viên về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan trong khuôn viên nhà trường. Theo khảo sát ý kiến của người học, tỷ lệ cao các chủ thể tham gia khảo sát hài lòng và rất hài lòng về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan Trường Đại học Cần Thơ (56,6% rất hài lòng; 36,7% hài lòng; 6,7% bình thường) [H8.08.05.12].
2. Điểm mạnh 
Trường Đại học Cần Thơ có thế mạnh về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học. Trường có cảnh quan sạch đẹp, khuôn viên rộng đáp ứng được nhu cầu học tập, giải trí của người học. Cảnh quan sư phạm như giảng đường, nhà học và khu làm việc được bố trí thuận tiện cho người học tham gia học tập và liên hệ với phòng ban thực hiện công tác giáo vụ. Công tác tư vấn và đảm bảo sức khỏe cho người học được thực hiện đầy đủ và thường xuyên. Các yêu cầu về chỗ ở tại ký túc xá được đáp ứng khi có yêu cầu. Người học được trao dồi kiến thức, tham gia phong trào đầy đủ. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy được đảm bảo thực hiện.
3. Điểm tồn tại 
Nhà trường và đơn vị đào tạo đã tiến hành khảo sát ý kiến các bên liên quan về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan, tuy nhiên hoạt động này chưa được tiến hành thường xuyên.
4. Kế hoạch hành động
Trường và đơn vị đào tạo tục phát huy thế mạnh hỗ trợ người học trong nghiên cứu, hoạt động học thuật, các hoạt động ngoại khóa; củng cố cơ sở vật chất. Từ năm học 2023-2024, nhà trường và Khoa Luật sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động lấy ý kiến của các bên liên quan về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.2dlolyb][bookmark: _Toc140174832]Kết luận về Tiêu chuẩn 8 
Trường Đại học Cần Thơ luôn tạo môi trường học tập và rèn luyện tốt và thuận lợi cho học viên. Chính sách và quy trình thu nhận học viên rõ ràng giúp Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh được học viên đầu vào có chất lượng. Hệ thống phần mềm giám sát sự tiến bộ trong học tập của học viên được thực hiện thường xuyên, nhanh chóng và minh bạch. Quá trình học tập của học viên còn được Khoa Luật và Trường hỗ trợ thông qua các hoạt động khuyến khích và phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học và xuất bản ấn phẩm cũng như các hoạt động giao lưu học thuật như Hội thảo hay Báo cáo chuyên đề. Ngoài ra, môi trường tâm lý xã hội tích cực, cảnh quan xung quanh đẹp, tiện ích tốt Trường cũng đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 
[bookmark: _heading=h.sqyw64]Tiêu chuẩn đạt 5/5 tiêu chí.
[bookmark: _Toc140174833]Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
[bookmark: _Toc140174834]Mở đầu
Đại học Cần Thơ là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở đồng bằng sông Cửu Long, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Thông qua nhiều chương trình và dự án quy mô khác nhau được thực hiện để phát triển tổng thể Nhà trường, trong đó có các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng hiện đại hơn. Do đó, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trường luôn đáp ứng nhu cầu của người dạy và người học tại trường.
[bookmark: _heading=h.3cqmetx][bookmark: _Toc140174835]Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
1. Mô tả 	
Trường ĐHCT có tổng diện tích đất là 2.249.773,47 m2, có đủ hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng phù hợp và đảm bảo tỷ lệ diện tích/người học theo quy định để hỗ trợ các hoạt động đào tạo phục vụ CTĐT trình độ đại học theo quy định hiện hành. Trường Đại học Cần Thơ có diện tích tính trên tổng số người học chính quy là 84.08m2/người học chính quy, lớn hơn đáng kể so với quy định theo Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ban hành ngày 23/9/2015 về quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học và tiêu chuẩn TCVN 3981-85. Với tổng diện tích sàn xây dựng của các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, hội trường, các khu nhà học, thư viện, phòng làm việc của GS, PGS, nhà thi đấu thể dục – thể thao là 127.882.01m2. Trong đó, có 11 phòng hội trường trên 200 chỗ, 46 phòng học trên 200 chỗ, 258 phòng học từ 50-100 chỗ, 63 phòng học dưới 50 chỗ, 15 phòng đa phương tiện và multimedia với tổng diện tích sàn sử dụng là 34.109.94 m2. Khu kí túc xá, gồm 1.330 phòng, với tổng diện tích là 73.020,60 m2 đảm bảo tiêu chuẩn, định mức diện tích Kí túc xá của đơn vị sự nghiệp giáo dục. Có 02 Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao, với diện tích là 4.965,00 m2. Có 55.879,00 m2 đất dùng làm sân bãi an toàn phục vụ cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao của người học trong toàn Trường. Hệ thống phòng làm việc dành cho GS, PGS, GV cơ hữu, với diện tích là 10.945,89 m2. Phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập với diện tích 42.715,48 m2 [H3.03.01.03](8).
Ngay từ những ngày đầu thành lập Khoa Luật, việc đào tạo và phát triển luôn được Trường ưu tiên đầu tư phát triển. Dự án trọng điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc từ dự án ODA của Chính phủ Nhật Bản [H9.09.01.01] đã góp phần rất lớn trong việc trang bị cơ sở hạ tầng, thiết bị cho các phòng thực hành của trường, khoa phục vụ cho đào tạo, đảm bảo cho mỗi cán bộ, người học có chỗ làm việc yên tĩnh, nghiêm túc, hiệu quả.
Vị trí Khoa Luật tại cổng C đi vào, với 2 khu làm việc, có sơ đồ hướng dẫn rõ ràng. Khu làm việc của Lãnh đạo khoa, văn phòng khoa và bộ môn [H9.09.01.02]. Khu nhà học với 02 phòng học có sức chứa 100 người được trường sử dụng làm phòng học chung. Thư viện khoa, Hội trường, Phòng xử án mẫu sử dụng cho người học thực hành, thực tập [H9.09.01.03]. 
Cơ sở vật chất của khoa tương đối đầy đủ, đáp ứng nhu cầu hoạt động và đào tạo của khoa [H9.09.01.04]. Hàng năm khoa đều lập kế hoạch mua mới và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, lập kế hoạch sửa chữa phục vụ hoạt động của khoa và phục vụ công tác đào tạo [H9.09.01.05]. 
Hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng của khoa có đầy đủ trang thiết bị phù hợp (bao gồm hệ thống chiếu sáng, thông gió, an toàn...) để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu phục vụ chương trình đào tạo. Tổng diện tích đất của Khoa Luật là 3730 m2 gồm có 03 bộ môn, 01 trung tâm, văn phòng, thư viện, phòng xử án mẫu, 01 hội trường, 02 phòng học, 01 kho chứa các thiết bị khác dùng chung cho Khoa [H9.09.01.06]. Ngoài các phòng học tại khoa, khoa cũng được phân bố sử dụng các phòng học dùng chung trong trường như Nhà học C1, Nhà học C2, Nhà học B1… việc phân bổ này thay đổi theo từng học kỳ và theo lịch chung toàn trường.
2. Điểm mạnh 
Trường trang bị hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng phù hợp phục vụ tốt hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
 Quản lý các phòng học theo quy định chung của Trường đảm bảo hiệu quả tốt.
3. Điểm tồn tại 
Khoa có 02 phòng lớn hiện tại được nhà trường trưng dụng làm phòng học, việc xếp lịch học học suốt tuần làm cho khoa gặp rất nhiều khó khăn cho những hoạt động chung của khoa như Hội nghị, Hội thảo, các cuộc họp mở rộng…
 Khoa không có khuôn viên riêng, nơi vui chơi giải trí cho người học. Các hoạt động của Đoàn thanh niên gặp nhiều khó khăn khi người học không có sân chơi để tập luyện.
4. Kế hoạch hành động 
Đề nghị trường khi có đủ phòng học dùng chung thì không xếp lịch học vào 02 phòng học của khoa nhằm tạo điều kiện tổ chức các hoạt động chung của khoa được thuận lợi. 
Tiếp tục đề nghị trường quy hoạch cho khoa có được khuôn viên riêng, phục vụ học tập, thư giãn, vui chơi giải trí cho người học.
Tiếp tục phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm thông tin và Quản trị mạng để duy trì hiệu quả công tác quản lý Phòng xử án nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn cho các hoạt động đào tạo và thực hành.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.1rvwp1q][bookmark: _Toc140174836]Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
1. Mô tả 
Nguồn cung cấp học liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ chủ yếu đến từ hai nguồn là Trung tâm Học liệu (TTHL) và Thư viện Khoa Luật thuộc Trường Đại học Cần Thơ.
TTHL hiện là một trong các trung tâm đạt tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại nhất Việt Nam. Số lượng đầu sách in, e-book, cơ sở dữ liệu gồm 131.544 nhan đề với 254.850 cuốn, 188 nhan đề tạp chí với 2.287 cuốn, 188.196 tài liệu điện tử nội sinh và mua quyền truy cập, trong đó tài liệu điện tử nội sinh là 40.196, mua quyền truy cập hàng năm bao gồm 148.000 Cd và 34 CSDL mua và miễn phí [H4.04.03.09]. TTHL phụ trách quản lý chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn học liệu cho tất cả hệ thống thư viện các khoa, đơn vị trong Trường Đại học Cần Thơ, trong đó có Thư viện Khoa Luật [H9.09.02.01]. Thư viện Khoa Luật là thư viện khoa học chuyên ngành, có vị trí nằm ngay trong khuôn viên của Khoa, thuận lợi cho giảng viên và người học đến mượn đọc tài liệu [H9.09.02.02]. 
TTHL là một trong những thư viện điện tử đầu tiên áp dụng chương trình quản lý thư viện tích hợp 4.0, tạo nền tảng thống nhất về nghiệp vụ thư viện, giúp giảng viên và người học dễ tiếp cận tài liệu [H9.09.02.03]. 
Nguồn học liệu phục vụ cho CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ tại TTHL, thư viện Khoa Luật khá phong phú, đa dạng về loại hình [H4.04.03.06]. Tổng sách chuyên ngành Luật là 17.408 cuốn. Trong đó, giáo trình là 2.184 cuốn (12,54%) và sách tham khảo là 15.224 cuốn (87,45%).
Hàng năm, TTHL lập dự toán phân bổ kinh phí cho việc mua sách, báo, tạp chí hay các cơ sở dữ liệu điện tử cho các Thư viện Khoa, đơn vị trực thuộc trường, trong đó có Thư viện Khoa Luật [H9.09.02.04]. Ngoài hệ thống học liệu, TTHL còn đầu tư các trang thiết bị hiện đại tạo môi trường học tập thoải mái, chuyên nghiệp và tiện ích cho giảng viên và người học [H9.09.02.05]. 
 Đầu mỗi năm học, TTHL đều tổ chức cho người học khóa mới tham quan trực tiếp tại trung tâm, hướng dẫn sử dụng các nguồn học liệu và nội quy của TTHL [H9.09.02.06]. Bên cạnh đó, TTHL còn giới thiệu nguồn tài liệu online trên trang thông tin điện tử qua video [H9.09.02.07], giới thiệu chính sách bạn đọc [H9.09.02.08], hướng dẫn các quy trình thủ tục cần thiết cho người học [H4.04.03.10]. Hoạt động Hội chợ sách kết hợp với các nhà xuất bản trong và ngoài nước trực tiếp giới thiệu những tài liệu chuyên ngành mới đến giảng viên và người học toàn trường [H9.09.02.09].
 Ngoài ra, TTHL thường xuyên mở các cuộc khảo sát trực tuyến để thu thập thông tin phản hồi từ bạn đọc về: nguồn tài liệu, dịch vụ Thư viện, cơ sở vật chất và thái độ phục vụ của đội ngũ viên chức TTHL [H9.09.02.10]. Kết quả khảo sát hoạt động TTHL tháng 6/2022 cho thấy phần lớn bạn đọc hài lòng về nguồn tài liệu cũng như cơ sở vật chất được trang bị ở TTHL. Nguồn tài liệu chuyên ngành đáp ứng nhu cầu học tập nghiên cứu của người học đạt tỉ lệ cao (Hiệu quả 51,4% và Rất hiệu quả 28,8%) [H9.09.02.11]. 
Thư viện Khoa Luật cũng chú trọng các hoạt động giới thiệu và hướng dẫn người học cách tìm đọc tài liệu chuyên ngành qua “Bảng hướng dẫn tìm sách Luật - Pháp luật” tại kho sách và trên trang web của thư viện [H4.04.03.07]. 
Để đảm bảo chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, TTHL thường xuyên theo dõi tình hình sử dụng các nguồn học liệu của người học và giảng viên. Các số liệu thống kê liên quan đến số lượt bạn đọc sử dụng các dịch vụ tại TTHL được tổng hợp và công bố rộng rãi [H9.09.02.12]. Với những đầu tư và nỗ lực trên, TTHL đã thu hút nhiều người học đến sử dụng thư viện, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đào tạo, trong đó có người học CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H9.09.02.13].
Với sự kết hợp đồng bộ và thống nhất giữa TTHL và thư viện Khoa Luật, nguồn học liệu chuyên ngành Luật kinh tế càng phong phú và đa dạng, đáp ứng đầy đủ và hỗ trợ kịp thời cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ.
2. Điểm mạnh 
Tài liệu chuyên ngành Luật tại TTHL và thư viện Khoa Luật khá nhiều, đa dạng về loại hình và có tính cập nhật cao. 
Việc mua tài liệu mới được thực hiện theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở tổng hợp nhu cầu từ các giảng viên, người học và thư viện các đơn vị, trong đó có thư viện Khoa Luật [H9.09.02.14]. Tài liệu mới được phân loại, dán mã vạch một cách hệ thống theo chuẩn quốc gia và quốc tế. Các nguồn tài liệu do TTHL điều phối chung trong toàn hệ thống thư viện, người học tìm kiếm trực tuyến và định vị được vị trí tài liệu trong hệ thống thư viện trường dễ dàng và nhanh chóng [H4.04.03.08]. Ngoài ra, TTHL xây dựng khoảng hơn 40.000 tài liệu nội sinh dạng số hóa như giáo trình Trường ĐHCT, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu lưu trữ, truy xuất, chia sẻ nhanh chóng, tiện lợi cho người học truy cập qua Internet [H9.09.02.15]. 
Trong từng đề cương chi tiết học phần, các tài liệu học tập và tham khảo được liệt kê rõ ràng [H9.09.02.16]. TTHL đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn tài liệu cần thiết cho người học trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ. 
3. Điểm tồn tại
Công tác rà soát tổng thể các tài liệu chuyên sâu gắn liền với từng học phần trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ  chưa được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo cập nhật nhanh và thường xuyên các mảng kiến thức và kết quả nghiên cứu mới nhất liên quan đến ngành đào tạo. 
4. Kế hoạch hành động
Từ năm 2023, bộ phận phụ trách đào tạo của Khoa Luật sẽ làm việc với cán bộ phụ trách chuyên môn của TTHL để rà soát tổng thể các nguồn tài liệu phục vụ cho CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ và từng học phần trong CTĐT này hiện có tại TTHL và Thư viện Khoa Luật. Trên cơ sở này, Khoa Luật sẽ tiếp tục đề xuất mua mới các tài liệu cập nhật đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người học có cơ hội cập nhật nhanh nhất các định hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực chuyên ngành Luật kinh tế. 
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.4bvk7pj][bookmark: _Toc140174837]Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu
1. Mô tả 
Trường đảm bảo đủ phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị để phục vụ đào tạo và nghiên cứu. Phòng thí nghiệm, thực hành được trang bị đầy đủ các thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Trường Đại học Cần Thơ hiện có 146 phòng thực hành/phòng chuyên đề/phòng thí nghiệm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các học phần thực hành, thực tập chuyên đề, thí nghiệm. Các thông tin về các phòng thí nghiệm, thực hành, xưởng thực tập, phòng chuyên đề được công bố công khai cho các bên liên quan trên trang thông tin điện tử [H9.09.03.01]. 
Khoa Luật được trường trang bị 01 Phòng thực hành Diễn án với sức chứa 60 người học được trang bị đầy đủ thiết bị [H9.09.03.02]. Người học có thể sử dụng các phòng thực hành khác nhau của Trường khi có nhu cầu và được tham quan các phòng thực hành, thí nghiệm của các công ty, viện và trường bên ngoài. Nội qui Phòng thực hành Diễn án rõ ràng, được gắn ngay trước cửa phòng để người học dễ dàng xem khi vào sử dụng [H9.09.03.03]. Phòng thực hành Diễn án được giao cho Thạc sĩ Mạc Giáng Châu là giảng viên Bộ môn luật Tư pháp làm trưởng phòng [H9.09.03.04]. Vào mỗi đầu học kỳ, giảng viên có nhu cầu sử dụng diễn án sẽ được đăng ký lịch sử dụng phòng. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, trang thiết bị. Vai trò của người quản lý Phòng thực hành Diễn án là phụ trách quản lý chung các trang thiết bị, tổ chức, sắp xếp các lớp thực hành, thực tập, đảm bảo an toàn các hoạt động của thiết bị [H9.09.03.05].
Ngoài Phòng Xử án mẫu, Khoa còn có 01 Trung tâm Luật so sánh với nhiệm vụ đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề trong lĩnh vực luật so sánh cho người học trong và ngoài nước, xây dựng và thực hiện các dự án về luật so sánh trong khuôn khổ hợp tác đại học hoặc liên kết với các đơn vị nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu, tư vấn pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước [H9.09.03.06]. Trung tâm Luật so sánh được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động trong và ngoài trường của mình [H9.09.03.07].
Trung tâm Thực hành pháp luật được thành lập vào ngày 20/3/2023 Thạc sĩ Lê Huỳnh Phương Chinh là giảng viên Bộ môn luật Thương mại làm trưởng phòng [H4.04.03.05], hiện tại Trung tâm Thực hành pháp luật đang trong quá trình hoàn thiện về cơ sở vật chất để đi vào hoạt động.
2. Điểm mạnh 
Khoa có phòng thực hành với các trang thiết bị tương đối phù hợp, được cập nhật thường xuyên đáp ứng tốt hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
3. Điểm tồn tại 
Số lượng Phòng thực hành nghề hiện tại chỉ có 1 phòng, gây khó khăn vào những lúc cao điểm cần sử dụng thực hành diễn án.
4. Kế hoạch hành động 
Khoa xác định nhu cầu thực tế và đề xuất Trường tiếp tục đầu tư, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, Phòng xử án mẫu từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau nhằm đáp ứng thường xuyên và hiệu quả cho nhu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.2r0uhxc][bookmark: _Toc140174838]Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 
1. Mô tả 
Trường Đại học Cần Thơ có hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Trường có 3.947 bộ máy tính, trong đó, 197 bộ dùng cho hệ thống văn phòng, 3750 bộ dùng cho người học học tập. Các phòng máy tính xây dựng và cập nhật đảm bảo nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy, học và nghiên cứu của giảng viên và người học. Trường Đại học Cần Thơ có Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng cung cấp các dịch vụ chia sẻ thông tin trong toàn bộ trường (internet, trang thông tin điện tử). Hệ thống wifi bao phủ toàn bộ khu 2 Đại học Cần Thơ [H9.09.04.01] [H8.08.05.01].
Trường tin học hóa hầu hết các hoạt động quản lý trên hệ thống quản lý tích hợp, cũng như việc lập kế hoạch học tập, kế hoạch giảng dạy, đăng ký học phần, nhập điểm, xem điểm, theo dõi quá trình học tập, đăng ký tốt nghiệp... được thực hiện trực tuyến [H5.05.04.05]. Phần mềm quản lý dạy và học trực tuyến của Trường (E-learning) như Zoom, Google classroom, Google Meet… phục vụ hiệu quả việc dạy, học. Cách thức sử dụng các phần mềm quản lý và dạy học trực tuyến được hướng dẫn chi tiết trên trang thông tin điện tử của Trường [H4.04.03.17]. Giảng viên cũng có thể xây dựng bài giảng điện tử, trao đổi thông tin với người học, truy cập và bổ sung nguồn học liệu trực tuyến thông qua mạng truyền thông Trường.
Website của Trường Đại học Cần Thơ được thiết kế đa dạng, cập nhật thường xuyên thông tin giúp hỗ trợ tốt hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... [H9.09.04.02]. Bên cạnh trang thông tin điện tử Trường, trang tin điện tử của Khoa Luật cũng có nhiều thông tin chuyên biệt phục vụ cho nhu cầu cập nhật thông tin liên tục của cán bộ và người học trong Khoa [H9.09.04.03].
Mạng máy tính tại khoa chạy ổn định, an toàn hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của giảng viên, người học. Người học có nhu cầu đăng ký sử dụng phòng máy tính, đăng ký học phần thì đăng ký tại Trung tâm Học liệu hoặc các phòng máy tính của trường. Quy trình đăng ký sử dụng, nội quy, quy định về quản lý và sử dụng phòng máy tính được hướng dẫn rõ ràng, chi tiết trên trang thông tin điện tử của Trường và các đơn vị [H9.09.04.04]. Hệ thống công nghệ thông tin của Trường và Khoa được sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng và cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu [H9.09.04.05]. Hệ thống công nghệ thông tin của Khoa Luật chủ yếu phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, hành chánh văn phòng. Khoa có đầy đủ máy tính, máy chiếu, máy in, máy photocopy phục vụ các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy của cán bộ và giảng viên [H9.09.04.06], hệ thống mạng Wifi được phủ sóng toàn bộ khuôn viên của khoa. 
Kết quả khảo sát ý kiến toàn trường của người học liên quan đến tiêu chí đánh giá “Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu” là trên 92% đánh giá ở mức rất hài lòng [H9.09.04.07].
2. Điểm mạnh 
Hệ thống công nghệ thông tin của trường được đầu tư nâng cấp thường xuyên đáp ứng tốt nhu cầu quản lý, chia sẻ thông tin, tri thức nhằm hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của ngành học.
3. Điểm tồn tại 
Do số lượng người học lớn, khối lượng hoạt động của đường truyền tập trung nhiều vào những đợt đăng ký học phần trực tuyến nên đôi khi dẫn đến việc truy cập bị chậm.
Dù được trường, khoa tổ chức các buổi hướng dẫn nhằm cho người học nắm rõ hệ thống quản lý, cổng thông tin điện tử liên quan đến người học như trang thông tin điện tử Phòng Công tác sinh viên, nội quy phòng máy tính… nhưng vẫn còn tình trạng người học không biết cách sử dụng.
4. Kế hoạch hành động
Tiếp tục đề nghị Trường nâng cấp đường truyền internet, trang thiết bị phục vụ cho người học, sắp xếp hợp lý việc đăng ký học phần trực tuyến tránh tình trạng nghẽn đường truyền.
 Khoa Luật tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan như Thư viện, Đoàn Thanh niên… cập nhật những cái mới, lập kế hoạch triển khai giới thiệu các qui trình liên quan đến việc học cho toàn thể người học vào buổi sinh hoạt gặp gỡ đầu mỗi năm học.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.1664s55][bookmark: _Toc140174839]Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 
1. Mô tả 
Quy định các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn được xác định theo quy định hiện hành có lưu ý đến nhu cầu của người khuyết tật. Trong quá trình thiết kế xây dựng các khu hành chính, nhà học, Trường Đại học Cần Thơ luôn chú ý đảm bảo môi trường cảnh quan thông thoáng, khuôn viên rộng mát có nhiều cây xanh, nhằm đảm bảo môi trường làm việc và học tập hiệu quả cho cán bộ và người học, đặc biệt, các lối đi đều có thiết kế riêng dành cho người khuyết tật [H9.09.05.01].
Công tác phòng cháy chữa cháy được Nhà trường và khoa quan tâm thường xuyên. Các phương tiện phòng cháy chữa cháy luôn được đầu tư và kiểm tra theo định kỳ [H8.08.05.11](1). Trường thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ để chỉ đạo và điều hành chung [H9.09.05.02]. Tại khoa cũng có thành lập tổ phòng cháy chữa cháy tại đơn vị [H9.09.05.03], định kỳ khoa cử cán bộ, viên chức tham gia vào lớp tập huấn an toàn cháy nổ phòng cháy chữa cháy khi có yêu cầu từ Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của trường [H9.09.05.04], cử các cán bộ tham gia đội phòng cháy chữa cháy của trường [H9.09.05.05]. Sự phối hợp kịp thời và chặt chẽ trong công tác phòng cháy chữa cháy và bảo đảm trật tự xã hội giữa Trường Đại học Cần Thơ với cơ quan chức năng địa phương luôn kịp thời xử lý tốt các tình huống cấp bách xảy ra [H9.09.05.06].
Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật luôn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe môi trường, nhằm tạo môi trường học tập và sinh hoạt tốt cho người học và cán bộ. Trước khi nhập học, tất cả người học đều phải qua kiểm tra y tế để đảm bảo sức khỏe cho học tập [H9.09.05.07]. Quy định tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn được triển khai thực hiện thường xuyên và định kỳ. Cán bộ được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, nhằm tầm soát bệnh, đảm bảo sức khỏe cho công chức, viên chức và người lao động [H9.09.05.08]. Điều kiện vệ sinh xung quanh Khoa và các phòng học, các nhà vệ sinh đều có nhân viên quét dọn vệ sinh hàng ngày. Khoa có tủ y tế đặt tại văn phòng Khoa nhằm phục vụ cán bộ, viên chức, người lao động và người học khi có nhu cầu.
Ngoài các đảm bảo về môi trường sức khỏe và an toàn được xác định theo quy định hiện hành, Trường Đại học Cần Thơ và Khoa luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho người học là người khuyết tật trong việc học tập, sinh hoạt và hòa nhập vào môi trường chung. Vào đầu mỗi năm học, căn cứ vào qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các qui định của nhà nước, Trường Đại học Cần Thơ ra thông báo về các chế độ miễn giảm đối với người khuyết tật [H9.09.05.09], căn cứ vào thông báo người học là người khuyết tật có thể được hưởng chế độ miễn giảm học phí [H9.09.05.10] hoặc chế độ trợ cấp xã hội tùy theo hoàn cảnh của mỗi người [H9.09.05.11]. Ngoài ra, người học là người khuyết tật còn được tham gia vào Câu lạc bộ người học khuyết tật. Tại đây, người học được sinh hoạt, tham gia tập huấn các lớp tăng cường năng lực cho người học khuyết tật [H9.09.05.12], tham gia các chương trình giao lưu nhằm thắp sáng ước mơ của bản thân [H9.09.05.13]. 
Kết quả khảo sát ý kiến người học về môi trường, sức khỏe và an toàn có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật là 90% đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng. Kết quả khảo sát ý kiến cán bộ và giảng viên về môi trường, sức khỏe và an toàn có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật là 77.91% đánh giá ở mức hài lòng và rất hài lòng [H9.09.05.14].
2. Điểm mạnh 
Nhà trường luôn quan tâm hỗ trợ trong việc việc thực hiện các tiêu chuẩn liên quan vấn đề môi trường, đảm bảo điều kiện sức khỏe, môi trường học tập, làm việc an toàn lao động, chế độ chính sách cho người khuyết tật.
3. Điểm tồn tại 
Ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của một bộ phận nhỏ người học còn kém. 
4. Kế hoạch hành động 
Thông qua Đoàn Thanh niên, Khoa Luật tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng cho người học nhắm nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
5. Tự đánh giá
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Nhà Trường cũng như Khoa Luật rất quan tâm và đầu tư cho trang thiết bị đào tạo, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Các trang thiết bị được bổ sung theo hướng hiện đại hóa hỗ trợ tốt cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Với sự kết hợp đồng bộ và thống nhất giữa TTHL và Thư viện Khoa Luật, nguồn học liệu chuyên ngành Luật càng phong phú và đa dạng hơn. TTHL và Thư viện Khoa Luật đã đáp ứng đầy đủ và hỗ trợ kịp thời cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ. Vấn đề đảm bảo điều kiện học tập cho người khuyết tật cũng được quan tâm nhiều hơn, các công trình xây dựng gần đây đều có đầy đủ công năng hỗ trợ hoạt động cho người khuyết tật. Những công trình xây dựng trước đây còn thiếu công năng hỗ trợ người khuyết tật cũng được Trường và Khoa quan tâm và dần khắc phục. Với các tiêu chuẩn và quy định về môi trường, sức khỏe, an toàn, Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật đã chuẩn bị tốt cho CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ nói riêng và các ngành đào tạo khác nói chung.
Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn một số khó khăn về cơ sở vật chất do kinh phí đầu tư chưa đủ với nhu cầu phát triển của khoa. Các thiết bị tại các phòng học hư hỏng chưa được sửa chữa kịp thời. Các chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật tuy được quan tâm nhưng còn hạn chế. Ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của một bộ phận nhỏ người học chưa cao.
Năm 2023, để nâng cao chất lượng CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ, khoa Luật tiếp tục phát huy ưu điểm, đối với những điểm còn tồn tại sẽ kiến nghị, phối hợp với các đơn vị hữu quan và Nhà trường khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Tóm lại, TĐG theo 5 tiêu chí của tiêu chuẩn 9 CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ, đều đạt yêu cầu 5/5 tiêu chí (100%), và đạt mức trong thang đánh giá là 5/7.
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Nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường Đại học Cần Thơ bởi đó là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của Trường. Để đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Luật, thực hiện tốt các mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho xã hội, Trường Đại học Cần Thơ nói chung, Khoa Luật nói riêng đã luôn phấn đấu hoàn thiện các quy trình quản lý nâng cao chất lượng đào tạo một cách có hệ thống, chặt chẽ. Khoa luôn chú trọng việc tiếp nhận thông tin đóng góp, phản hồi từ các bên liên quan (giảng viên, người học, người học đã tốt nghiệp, nhà tuyển dụng…) để có thêm cơ sở trong việc điều chỉnh, bổ sung, thiết kế, phát triển CTDH đảm bảo chất lượng tốt nhất.

[bookmark: _heading=h.kgcv8k][bookmark: _Toc140174843]Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 
1. Mô tả
Để đảm bảo chất lượng đào tạo và không ngừng cải tiến chất lượng, Nhà trường đảm bảo hệ thống thu thập thông tin và phản hồi từ các bên có liên quan để làm căn cứ thiết kế và điều chỉnh chương trình dạy học (CTDH) qua các năm. Để thực hiện việc này, trước hết Nhà trường đã ban hành các văn bản quy định về công tác xây dựng CTDH cùng như cơ chế lấy ý kiến phản hồi từ các bên có liên quan [H10.10.01.01]. Cụ thể, đây là thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan (giảng viên, người học, cựu sinh viên, người tuyển dụng lao động…). Trên cơ cở này, quy trình và căn cứ phát triển chương trình dạy học được xác lập rõ ràng. Trên cơ sở đó, CTĐT ngành Thạc sĩ Luật kinh tế hiện hành được thiết kế dựa theo quy định, trong đó xác định rõ ràng mục tiêu đầu ra của CTĐT khi học viên hoàn thành chương trình. Mục tiêu đào tạo của chương trình phù hợp với với sứ mệnh và tầm nhìn của Trường ĐHCT [H1.01.01.05] trong đó nhấn mạnh đến việc thiết kế CTĐT theo “định hướng nghiên cứu”, giúp học viên nắm vững và có thể sử dụng kiến thức chuyên môn. 
Việc khảo sát các bên liên quan được quy định trong Nghị Quyết ban hành về Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Cần Thơ [H1.01.01.04]. Theo định kỳ, Khoa Luật đều kết hợp với Trung tâm Quản lý chất lượng Trường thực hiện công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trên hệ thống khảo sát của Trường [H10.10.01.02]. Theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Trung tâm quản lý chất lượng là đơn vị chịu trách nhiệm lên kế hoạch, điều phối hoạt động thu thập và xử lý ý kiến của các bên liên quan. 
Khoa Luật và các giảng viên thực hiện các công tác hỗ trợ như cung cấp danh sách liên lạc, kết nối, trao đổi thông tin với các bên liên quan. Việc khảo sát định kỳ của trường dưới dạng trực tuyến và Khoa Luật thực hiện thêm dưới dạng bảng hỏi theo kế hoạch do Khoa tự thành lập [H10.10.01.03] bao gồm: 1. Phiếu khảo sát học viên cao học và cựu học viên cao học về Chương trình đào tạo [H5.05.03.06](4); 2. Phiếu khảo sát doanh nghiệp/nhà sử dụng lao động về Chương trình đào tạo và nhu cầu nhân lực đối với CTĐT Thạc sĩ ngành Luật kinh tế [H5.05.03.06](3); 3. Phiếu khảo sát giảng viên về CTĐT Thạc sĩ ngành Luật kinh tế [H5.05.03.06](2); 4. Phiếu khảo sát cán bộ quản lý và nhân viên hỗ trợ về CTĐT Thạc sĩ ngành Luật kinh tế. 
Đối với nhận xét và góp ý về CTĐT Thạc sĩ Luật kinh tế tại Khoa Luật, ĐHCT từ doanh nghiệp/người sử dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của chương trình cho thấy: đa số các kết quả khảo sát đều cho rằng rất tốt, logic, mang tính học thuật cao, học viên sau khi tốt nghiệp có sự yêu thích tự nghiên cứu. Đồng thời đưa ra các ý kiến như: Mở thêm các ngành đạo tạo mới tạo sự đa dạng; Nội dung cần điều chỉnh kịp thời theo yêu cầu thực tế đặt ra; Cập nhật, bổ sung các tình huống thực tiễn thêm trong các môn của chương trình học, đồng thời cần xây dựng một chuyên ngành hoặc môn học luật mang bản sắc riêng của đào luật tại khoa luật đại học Cần Thơ [H1.01.03.01]. 
Học viên và cựu học viên cao học khóa 26 và khóa 27 đa số đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng về chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ tại Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ. Tuy nhiên, các cựu học viên cũng đưa ra vài góp ý nhằm điều chỉnh kịp thời CTĐT theo yêu cầu thực tiễn, rèn luyện khả năng tự học và kỹ năng thuyết trình, trình bày ý kiến cho học viên như: Đầu tư thêm về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin tạo thuận lợi hơn cho học viên trong quá trình học; Cần quy định mỗi học viên khi ra trường bắt buộc phải có tối thiểu 01 bài viết nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí có uy tín trong nước hoặc nước ngoài [H1.01.03.01] [H2.02.01.11]. 
Về phía khảo sát đối với giảng viên, hầu hết giảng viên đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng về CTĐT được đánh giá định kỳ nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, hệ thống và cập nhật là nội dung được đánh giá rất hài lòng nhiều nhất (88,2%), đồng thời cũng đưa ra vài góp ý để nâng cao thêm chất lượng như: Nâng cao khả năng nghiên cứu của sinh viên và điều chỉnh tăng thêm tín chỉ mang tính chất thực hành luật; Xây dựng các chuyên ngành trong Luật kinh tế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động phù hợp với thế mạnh chuyên môn của đơn vị đào tạo. Khoa Luật cũng đã họp tham khảo ý kiến giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy các học phần và nhận được các phản hồi về tăng cường liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam và các nước trên thế giới đáp ứng các nhu cầu mới của nghề Luật, có thể tổ chức thêm hoạt động ngoại khóa, trao đổi sinh viên quốc tế [H1.01.03.01] [H2.02.01.12]. 
Bên cạnh đó, Khoa Luật cũng đã tiến hành lấy ý kiến phản hồi của cán bộ quản lý và nhân viên hỗ trợ để có góc nhìn đa dạng cho hoạt động nâng cao chất lượng CTĐT. Cụ thể hầu hết cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ tham gia khảo sát hầu hết hài lòng (56,7%) và rất hài lòng (40%) về các chính sách về nghiên cứu khoa học của Trường (bao gồm công tác về nghiên cứu khoa học, công tác quản lý nghiên cứu, công tác quản lý tài sản trí tuệ, các quy định khác); hài lòng về mức độ đáp ứng/phù hợp của hệ thống công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng [H8.08.05.12]. 
Trên cơ sở các thông tin phản hồi, Khoa Luật đã kịp thời thực hiện các điều chỉnh và cải tiến cần thiết đối với CTDH và CTĐT. Kể từ năm 2018, CTĐT Thạc sĩ ngành Luật kinh tế đã được định kỳ rà soát và trải qua 2 lần điều chỉnh dựa trên cơ sở các thông tin phản hồi đa chiều qua các năm. Theo đó, CTĐT đã được rà soát và cập nhật qua các năm 2019 và 2021, trong đó CTĐT hiện nay 2022 được điều chỉnh thông qua thông tin phản hồi và góp ý từ các bên có liên quan, cụ thể như sau:
 Thiết kế nội dung điều chỉnh một số học phần cụ thể: 1/Phần kiến thức chung: điều chỉnh nâng mức chuẩn ngoại ngữ đầu ra bắt buộc lên B2 (bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ quốc gia). Học viên tự học ngoại ngữ để đảm bảo điều kiện đầu ra (B2) theo quy định; 2/ Phần nghiên cứu khoa học: trong CTĐT nhằm thể hiện rõ định hướng nghiên cứu, bao gồm học phần luận văn tốt nghiệp và các môn chuyên đề. Đối với Luận văn tốt nghiệp (KLK000) và nghiên cứu khoa học được nâng lên thành 27 tín chỉ, so với quy định cũ năm 2019 chỉ có 15 tín chỉ, góp phần nâng cao tính nghiên cứu đối với bậc sau đại học. 3/ Điều chỉnh giảm số tín chỉ nhóm môn chuyên ngành để cân đối tổng số tín chỉ đào tạo toàn chương trình theo quy định do việc nâng tín chỉ nhóm nghiên cứu khoa học lên. 
Đồng thời, thay đổi tên và đề cương một số môn học để phù hợp nhu cầu thị trường như: "Luật ngân hàng" từ 2 tín chỉ tự chọn thuộc phần kiến thức chuyên ngành thành "Chuyên đề pháp luật ngân hàng" (2 tín chỉ tự chọn); Điều chỉnh từ 2 tín chỉ tự chọn “Luật đầu tư quốc tế” thuộc phần kiến thức chuyên ngành thành “Chuyên đề pháp luật đầu tư quốc tế” và chuyển thành 2 tín chỉ bắt buộc; Điều chỉnh từ 2 tín chỉ tự chọn “Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán” thuộc phần kiến thức chuyên ngành thành “Chuyên đề pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán”giữ nguyên 2 tín chỉ tự chọn;... [H1.01.02.02](5) [H1.01.01.01](4) [H1.01.01.01](6) xem thêm Bảng 10.2 Phụ lục 4.
2. Điểm mạnh
Trong quá trình thiết kế, xây dựng CTĐT, Khoa Luật đã tích cực tiếp thu các góp ý từ thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan; xem đó là một trong các căn cứ cần thiết để phát triển CTĐT và nâng cao chất lượng đào tạo. Một số thay đổi trong CTĐT ngành Luật hiện nay đã thể hiện tầm quan trọng của việc sử dụng hợp lý các thông tin phản hồi từ việc khảo sát thông tin của các bên liên quan. Quy trình thực hiện các cải tiến CTĐT qua các năm cũng được thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường, đảm bảo có tính kiểm duyệt và đồng bộ giữa các cấp quản lý liên quan đến công tác xây dựng CTĐT.
3. Điểm tồn tại
Việc phản hồi của các bên liên quan còn chưa thật sự đầy đủ, đôi khi mang tính hình thức. Ở góc độ Khoa, việc tiếp cận và ghi nhận thông tin phản hồi từ các bên liên quan còn phụ thuộc nhiều vào các khảo sát trực tuyến của Trường (do Khoa phối hợp thực hiện với Trung tâm Quản lý chất lượng); Khoa chỉ thực hiện việc lấy ý kiến của nhà tuyển dụng, chuyên gia và các bên liên quan khác qua các tọa đàm, hội thảo khi có kế hoạch điều chỉnh CTĐT.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ tổ chức lấy ý kiến của nhà tuyển dụng và chuyên gia thường xuyên hơn thông qua các buổi họp mặt, tọa đàm, hội thảo, xem đây là căn cứ quan trọng để đánh giá và cải tiến CTĐT. Khoa sẽ đề cử nhân sự chuyên trách làm đầu mối phụ trách liên hệ với các đơn vị sử dụng lao động nhằm theo dõi và thực hiện các khảo sát thu thập ý kiến đóng góp của các BLQ một cách thường xuyên và hiệu quả hơn.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.34g0dwd][bookmark: _Toc140174844]Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả
Quy trình thiết kế và phát triển CTDH và CTĐT ngành Luật được thiết kế theo quy định chung của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam [H10.10.02.01] và Thông tư số 07/2015/TT-BGD-ĐT [H1.01.01.06](3) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thẩm định và ban hành CTĐT. 
 Đối với bậc Thạc sĩ hiện nay, tất cả các thông tin liên quan đến chương trình dạy học được quy định cụ thể trong Quy định Đào tạo trình độ Thạc sĩ [H5.05.01.01]. Theo đó, Quy định này cung cấp các hướng dẫn chi tiết liên quan đến mục tiêu, hình thức đào tạo, quy trình xây dựng CTĐT, các yêu cầu cụ thể đối với CTĐT, cấu trúc của CTĐT (phải đảm bảo bao gồm các phần kiến thức chung theo quy định của Bộ Gíao dục và Đào tạo; phàn kiến thức khối ngành và chuyên ngành và Luận văn tốt nghiệp tối thiểu 15 tín chỉ); các hướng dẫn về tổ chức giảng dạy, tiêu chuẩn giáo viên, xét chọn và phát triển giáo trình giảng dạy, đánh giá, cấp bằng. Quy định cũng giao rõ nhiệm vụ cho Khoa Sau đại học trực thuộc trường chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển CTĐT cũng như CTDH, thực hiện đào tạo cũng như rà soát và báo cáo theo quy định.
Trên cơ sở các văn bản này và kế hoạch điều chỉnh CTĐT trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Cần Thơ [H1.01.01.07](2), Khoa luật cũng tiến hành các bước thực hiện phát triển Chương trình dạy học (CTDH) được cụ thể tại bảng 10.1 ở Phụ lục 4. 
Việc rà soát, đánh giá CTĐT và CTDH ngành Luật trình độ Thạc sĩ luôn được thực hiện một cách thường xuyên. Các thông tin phản hồi của giảng viên, người học, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng và chuyên gia về CTĐT qua các năm [H10.10.02.02], [H4.04.02.02] [H2.02.01.10] được sử dụng như một trong các căn cứ để cải tiến CTĐT cho các khóa. Trên cơ sở các thông tin phản hồi, Tổ rà soát/Tổ điều chỉnh CTĐT ngành Luật trình độ thạc sĩ đã xây dựng và cải tiến CTĐT năm 2019 [H1.01.01.01](4) thành CTĐT năm 2022 [H1.01.01.01](6) theo hướng phù hợp với nhu cầu xã hội hơn như thông tin ở Tiêu chí 10.1. Một số thay đổi về thiết kế CTĐT qua các khóa được thể hiện ở bảng 10.2 ở Phụ lục 4. Việc rà soát CTĐT năm 2019 cho thấy tính hữu ích của các học phần mang tính nghiên cứu khoa học trong CTĐT nhằm thể hiện rõ định hướng nghiên cứu, bao gồm học phần luận văn tốt nghiệp và các chuyên đề, đồng thời đảm bảo học phần tự chọn chiếm tối thiểu 30% khối lượng chương trình đào tạo theo quy định của Thông tư số 15/2014.
Sự cải tiến quy trình thiết kế và phát triển CTĐT của Trường Đại học Cần Thơ từ CTĐT năm 2019 sang CTĐT năm 2022 cho thấy nội dung các văn bản hướng dẫn về quy trình thiết kế và phát triển CTĐT năm 2022 của Trường Đại học Cần Thơ có một số cải tiến về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, mẫu đề cương chi tiết học phần, các giai đoạn thực hiện và công việc phải thực hiện so với văn bản hướng dẫn về quy trình thiết kế và phát triển CTĐT năm 2019 [H10.10.02.03], [H8.08.01.01](3). Khoa Luật đã thực hiện một số buổi họp, lấy ý kiến các bên liên quan ở cấp Khoa [H4.04.02.02], [H1.01.02.02](6) [H1.01.02.02](7) để hoàn thành được việc thiết kế và phát triển CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ [H3.03.01.01] theo quy trình do nhà trường đưa ra.
 Trong năm 2021, để có đầy đủ tài liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của người học trong tình hình dịch bệnh, Khoa Luật đã thực hiện việc rà soát tài liệu giảng dạy theo yêu cầu của nhà trường [H10.10.02.04] cũng như thực hiện việc đào tạo trực tuyến [H10.10.02.05]. Việc thiết kế và phát triển CTĐT mới này đã được cập nhật theo quy định trong Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT [H1.01.01.06](2).
2. Điểm mạnh
Quy trình thiết kế, cải tiến và phát triển CTĐT ngành Luật được thực hiện một cách chặt chẽ, theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của nhà trường. Ý kiến đóng góp từ các bên liên quan được chú trọng khi cải tiến, điều chỉnh CTĐT.
3. Điểm tồn tại
Công tác rà soát, điều chỉnh và cải tiến các quy trình thiết kế và phát triển CTĐT hiện tại chủ yếu được thực hiện bởi bộ phận phụ trách đào tạo và lãnh đạo Khoa. Sự tham gia đóng góp ý kiến cải tiến từ lực lượng giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và các bên liên quan chưa được thể hiện rõ nét.  
4. Kế hoạch hành động
Theo hướng dẫn của Trường, Khoa Luật sẽ định kỳ tiến hành rà soát 2 năm một lần CTĐT để điều chỉnh, cập nhật cho phù hợp với thực tiễn, sự phát triển của ngành luật, đáp ứng thị trường lao động. Ngoài ra, Khoa sẽ tổ chức ít nhất 01 hội nghị về công tác đào tạo ở trình độ Thạc sĩ nhằm tạo một diễn đàn đối thoại trực tiếp về chất lượng đào tạo hiện tại cũng như cùng rà soát và lắng nghe ý kiến của các bên liên quan về quy trình thiết kế và phát triển CTĐT.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.1jlao46][bookmark: _Toc140174845]Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra
1. Mô tả
Việc rà soát, đánh giá quá trình dạy học, đánh giá kết quả học tập của người học được Khoa và Bộ môn quan tâm thực hiện thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR thông qua công tác đảm bảo chất lượng theo kế hoạch của Trường. Định kỳ Trường sẽ thành lập các tổ đảm bảo chất lượng ở các đơn vị đào tạo bao gồm Khoa Luật [H10.10.03.01] nhằm tham mưu cho nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng phù hợp với tình hình của đơn vị mình. Việc rà soát về quá trình dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của người học được quy định chi tiết tại Chương III –Tổ chức và quản lý đào tạo của Quy định Đào tạo trình độ Thạc sĩ trong đó các hướng dẫn và quy định được cụ thể hóa tại các Điều từ 23 đến 36 [H5.05.01.01]. Các quy định cụ thể bao gồm công tác tổ chức đào tạo (Điều 24), tổ chức giảng dạy và học tập (Điều 25 và Điều 26) bao gồm việc xây dựng kế hoạch học tập theo học kỳ, số tín chỉ, quy định về số giờ lên lớp, công tác thi, kiểm tra, đánh giá, cách tính điểm học phần cùng với các quy định liên quan đến Luận văn tốt nghiệp (Điều 28 đến 36). Cũng trong Quy định này tại Điều 42, 43, 44, và 45, Nhà trường quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của K. SĐH, Đơn vị Khoa đào tạo cùng GV tham gia giảng dạy trong việc báo cáo, rà soát cũng như thường xuyên đổi mới các phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tư vấn hướng dẫn học viên trong học tập và NCKH. Khoa đào tạo chịu trách nhiệm “Tự đánh giá và công bố công khai kết quả tự đánh giá chất lượng đào tạo” tại khoản 5, Điều 43 của Quy chế. 
Cụ thể, từng học phần trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ được thiết kế như những mắc xích nền tảng giúp người học đạt được những mục tiêu đầu ra cốt lõi của toàn CTĐT [H2.02.01.08]. Trên cơ sở các điều chỉnh, hiện hành mỗi đề cương học phần trong CTĐT đều ghi cụ thể mục tiêu của học phần, yêu cầu và điều kiện đối với người học, nội dung giảng dạy, kế hoạch giảng dạy chi tiết và các thông tin cụ thể liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá học phần. Theo quy định của nhà trường, tất cả các đề cương phải chỉ rõ hình thức đánh giá, thời gian, trọng số của từng loại điểm cho từng lần kiểm tra, đánh giá (Bảng 5.1 Phụ lục 4). Các lần kiểm tra, đánh giá trong một học kỳ bao gồm: tham dự giờ học, đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ [H5.05.04.01]. Trong đó, hình thức đánh giá học phần, trọng số từng cột điểm phù hợp với đề cương chi tiết của học phần đã được công bố thông qua Đề cương chi tiết học phần trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H5.05.02.07]. Đặc biệt trong năm 2021 với tình hình dịch bệnh nên các hình thức kiểm tra đánh giá cho mỗi học phần được đa dạng hoá theo yêu cầu và sự chủ động của giảng viên và đáp ứng mục tiêu học phần, bao gồm: thi trực tuyến, bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài thu hoạch cá nhân,.... [H5.05.04.01]. Tất cả các quy định này được thể hiện đồng nhất trong Quy chế đào tạo của Trường và trong từng đề cương học phần [H1.01.01.01](5). 
 Để hoạt động rà soát, đánh giá việc sử dụng các phương pháp dạy học, đánh giá học phần đạt hiệu quả, Khoa tiến hành công tác kiểm tra hoạt động dạy và học, quản lý các nhà học kiểm tra việc thực hiện giờ giảng của giảng viên theo thời khóa đã công bố [H10.10.03.02] và bộ môn phụ trách quản lý học phần sẽ triển khai kiểm tra hoạt động thi theo lịch đã công bố [H5.05.01.07]. Nhìn chung, hầu hết các học phần được lựa chọn đánh giá đều đạt mức quy định của Bộ môn. 
Bên cạnh đó, công tác rà soát, đánh giá quá trình dạy và học của Nhà trường còn được thực hiện thông qua việc lấy ý kiến đánh giá mỗi học kỳ được thực hiện bởi Trung tâm Quản lý chất lượng nhà trường. Những thông tin phản hồi từ người học giữ vai trò quan trong chủ đạo trong việc giúp GV tiếp tục điều chỉnh và ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như nhằm đảm bảo sự tương thích với chuẩn đầu ra. Tất cả các học phần trong CTĐT ngành luật trình độ thạc sĩ đều được lấy ý kiến người học [H10.10.03.03], [H2.02.01.10], [H10.10.02.02]. Kết quả thu được cho thấy chất lượng giảng dạy đạt hiệu quả tốt và ngày càng được người học đánh giá tốt. Kết quả đánh giá học phần của người học là một trong những căn cứ để Khoa, Bộ môn và giảng viên đề xuất điều chỉnh hoạt động dạy học, đánh giá kết quả học tập người học định kỳ. Chẳng hạn, cấu trúc CTĐT, các hoạt động dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ được áp dụng từ năm 2019 trở về sau đã có thay đổi theo hướng tăng số tín chỉ các học phần nếu cần thiết, ghép các học phần có nội dung gần nhau để giảm số lượng học phần, bổ sung học phần mới nếu cần thiết , , [H4.04.02.02] xem thêm Bảng 10.2 Phụ lục 4. 
[bookmark: _heading=h.43ky6rz] Công tác phân công GV làm công tác hướng dẫn Luận văn cho từng học viên thuộc chương trình đào tạo Thạc sĩ cũng được thực hiện đúng tiến độ và quy trình. Vào các đợt trong năm, Khoa cho phép học viên đăng ký và liên hệ GV hướng dẫn tiềm năng và thảo luận định hướng nghiên cứu thích hợp. Đối với những học viên chưa có định hướng rõ ràng, Bộ phận giáo vụ Khoa sẽ tiến hành công tác phân giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho học viên và GV liên hệ trao đổi định hướng nghiên cứu. Sau đó Khoa sẽ ra quyết định đề cử GV hướng dẫn cho từng học viên kèm khung kế hoạch thời gian thực hiện cụ thể để GV và HV liên tục rà soát tiến độ thực hiện [H5.05.02.05](4) [H5.05.02.05](2), [H10.10.03.04]. Về quy trình chấm luận văn, bộ phận giáo vụ chịu trách nhiệm thực hiện theo các bước sau: (1) Thông báo cho GV và HV về thời gian đăng ký giảng viên hướng dẫn, dự kiến tên đề tài; (2) Tư vấn cho đề tài; (3) Nộp đề cương chính thức; (4) Bảo vệ đề cương; (5) Ra Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ; (6) Thành lập Hội đồng đánh giá luận văn; (7) Bảo vệ luận văn [H5.05.01.10], [H10.10.03.05]; sau mỗi báo cáo, Hội đồng thảo luận, tổng hợp điểm của luận văn và sau đó công bố điểm cùng các ý kiến đóng góp cho HV [H10.10.03.06]; HV phải hoàn thành chỉnh sửa luận văn trong vòng 30 ngày theo biên bản góp ý của Hội đồng đánh giá và nộp lại cho đơn vị quản lý ngành luận văn hoàn chỉnh kèm theo giấy giải trình chỉnh sửa luận văn theo biên bản của Hội đồng đánh giá có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng. Kết quả của quá trình thực hiện cũng được ghi nhận đầy đủ và rõ ràng, cụ thể có thể thống kê điểm số qua các năm đào tạo như bảng 11.8 Phụ lục 4 để tạo cơ sở dữ liệu hỗ trợ cho quá trình rà soát, đánh giá chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.
2. Điểm mạnh
Quá trình dạy - học và đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên dựa trên những quy định, quy trình chặt chẽ có hệ thống từ cấp Trường đến Khoa, Bộ môn và đảm bảo sự tương thích chặt chẽ các mục tiêu chuẩn đầu ra của CTĐT.
Các ý kiến phản hồi được thu thập và tổng hợp nhằm đưa ra những điểm mạnh, điểm tồn tại để tìm hướng cải tiến, đảm bảo sự tương thích và phù hợp với mục tiêu chuẩn đầu ra.
3. Điểm tồn tại
Các hoạt động rà soát, đánh giá quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường thông qua khảo sát trực tuyến nên HV chưa coi trọng và nhiệt tình trong việc đóng góp ý kiến này. Khoa cũng chưa có kế hoạch định kỳ để rà soát, đánh giá phù hợp với tình hình của Khoa và ngành đào tạo
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá quá trình dạy học, đánh giá người học định kỳ để đảm bảo phù hợp với chuẩn đầu ra của CTĐT, cụ thể cũng sẽ triển khai lấy ý kiến trực tiếp mang tính định tính thông qua các cuộc họp lấy ý kiến học viên ít nhất 01 lần/năm.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.2iq8gzs][bookmark: _Toc140174846]Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học
1. Mô tả
Hoạt động nghiên cứu khoa học đóng vai trò rất quan trọng trong việc góp phần cải thiện chất lượng dạy và học của giảng viên và người học Trường Đại học Cần Thơ. Vì thế hoạt động nghiên cứu khoa học nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Trường. Hằng năm Trường dành một khoản kinh phí nhất định cho hoạt động nghiên cứu khoa học, khoa học công nghệ [H6.06.05.02](3). Xuất phát từ yêu cầu về nâng cao chất lượng giảng dạy tại đơn vị cũng như năng lực đào tạo và nghiên cứu, Trường có quy định rõ ràng, khuyến khích động viên đội ngũ giảng viên tích cực nộp hồ sơ xét duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được hướng dẫn tại Quy trình quản lý đề tài cấp cơ sở do cán bộ thực hiện [H10.10.04.01]. Đồng thời, Khoa cũng tận dụng các nguồn lực để tổ chức tập huấn công bố quốc tế cho giảng viên trong Khoa [H10.10.04.02]. Trên cơ sở sự quan tâm của Trường, Khoa và sự cố gắng của giảng viên, công bố khoa học của giảng viên tăng trong các năm gần đây và các kết quả này cũng được giảng viên sử dụng để cải tiến việc dạy và học.
Trong những năm qua từ 2018 đến nay, hàng năm Khoa đều có đề tài cấp cơ sở được duyệt và thực hiện theo quy định của Trường [H10.10.04.03] (xem Bảng 6.6 Phụ lục 4) Số lượng các bài báo khoa học của giảng viên trong Khoa tăng hàng năm, trong một vài năm gần đây, giảng viên trong Khoa có các bài báo quốc tế được công bố. Hầu hết các bài báo khoa học của giảng viên được đăng tải trên các tạp chí uy tín, được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận và bảo đảm đúng chuyên môn của ngành Luật (xem Bảng 6.8 Phụ lục 4). Đối với hoạt động báo cáo chuyên đề, ngoài giảng viên cơ hữu của Khoa, các Bộ môn còn chủ động mời chuyên gia đang công tác ở các cơ quan đơn vị khác nhau như Tòa án, Viện kiểm sát, văn phòng Luật sư, doanh nghiệp… để thực hiện báo cáo chuyên đề xem Bảng 6.9 Phụ lục 4. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên còn được thể hiện trong sách, giáo trình và các tham luận hội thảo [H10.10.04.04] xem Bảng 6.7 Phụ lục 4.
Các công bố khoa học xuất phát từ hoạt động nghiên cứu ở các lĩnh vực chuyên môn của từng giảng viên, liên quan đến các học phần trong CTĐT mà giảng viên được phân công giảng dạy, do vậy, kết quả nghiên cứu được chuyển tải thành các nội dung học phần, thông qua việc cập nhật, bổ sung những kiến thức mới phù hợp cho học phần. Trên cơ sở đó, giảng viên có thể đề xuất Bộ môn, Khoa điều chỉnh hoạt động dạy học ở đề cương chi tiết từng học phần phù hợp với tình hình thực tế [H10.10.04.03]. Trước khi thực hiện đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài phải trình bày thuyết minh và được Hội đồng bảo vệ đề cương thông qua [H6.06.07.02]. Trong đó đề tài phải xác định rõ tác động và lợi ích mang lại đối với đơn vị, hoạt động dạy và học của ngành thông qua các học phần có liên quan. Sau khi hoàn thành, đề tài được nghiệm thu bởi Hội đồng đúng chuyên môn theo quy định của nhà trường phù hợp với Quyết định 144/QĐ-ĐHCT ngày 19/1/2016 Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo Sổ tay NCKH [H6.06.07.02]. Như vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học góp phần cải thiện nội dung và hoạt động dạy và học các học phần tương ứng trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ.
Tương tự như vậy, đối với hoạt động báo cáo chuyên đề, Bộ môn và Khoa luôn lựa chọn, xét duyệt những chủ đề phù hợp, phục vụ cho hoạt động dạy và học, và sau khi báo cáo được thực hiện, Bộ môn sẽ làm Bản nhận xét kết quả chuyên môn, và đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển chủ đề hoặc đưa vào thành nội dung của một số học phần có liên quan [H10.10.04.06]. 
 Sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên sẽ trở thành một trong những nguồn học liệu chất lượng phục vụ cho hoạt động học tập của người học. Thực tế, người học có thể dễ dàng tiếp cận được các nguồn học liệu này thông qua thư viện Khoa, trung tâm học liệu và hệ thống dữ liệu trực tuyến của Trường thông qua Cơ sở dữ liệu trực tuyến [H10.10.04.07], [H9.09.02.01]. Trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ, một số học phần thuộc khối kiến thức khối ngành hoặc thuộc nhóm học phần tốt nghiệp như luận văn tốt nghiệp, chuyên đề ...phù hợp với Quyết định về khung trình độ quốc gia [H10.10.02.01] và tại Đề cương chi tiết học phần trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H5.05.02.07] có yêu cầu người học phải nghiên cứu các nội dung tương ứng. Do vậy, các công trình nghiên cứu có liên quan của giảng viên và các nhà khoa học trở thành nguồn tài liệu tham khảo hoặc giới thiệu các định hướng nghiên cứu phù hợp cho người học. Luận văn tốt nghiệp của người học cũng là một trong những sản phẩm đào tạo của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giảng viên . 
2. Điểm mạnh
Trường, Khoa luôn mọi điều kiện thuận lợi cho giảng viên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học. Các công bố trong nước và quốc tế tăng hàng năm là nền tảng quan trọng để cải tiến việc dạy và học. 
3. Điểm tồn tại
Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa đồng đều trong toàn Khoa, nên một số học phần chưa có sản phẩm nghiên cứu khoa học làm nền tảng cho việc cải tiến hoạt động dạy và học. Khoa chưa thực hiện được thường xuyên công tác tổ chức các hội nghị NCKH trong người học, đặc biệt là dành cho học viên cao học và sinh viên đại học cùng nhau tham gia để chia sẻ ý tưởng nghiên cứu cùng với các kết quả nghiên cứu từ các đề tài NCKH trong sinh viên
4. Kế hoạch hành động
Khoa Luật tiếp tục xem công tác nghiên cứu khoa học là một yếu tố trọng tâm trong xét thi đua khen thưởng ở Khoa. Khoa cũng sẽ tổ chức ít nhất 01 hội nghị NCKH thường niên để khuyến khích công tác NCKH trong người học và tạo điều kiện cho các học viên cao học và sinh viên chia sẻ các kết quả nghiên cứu.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.xvir7l][bookmark: _Toc140174847]Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả
Nhìn chung các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích cho việc dạy và học ngành Luật đã được tổ chức bài bản, đa dạng, phong phú có ý nghĩa thiết thực; đáp ứng kịp thời nhu cầu người học, phù hợp với thực tiễn của xã hội. Căn cứ theo Điều 13 trong Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT có đưa ra 5 tiêu chí để đánh giá cơ sở vật chất và trang thiết bị ở các trường đại học[H10.10.05.01], Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Luật xác định rất rõ chất lượng các dịch vụ hỗ trợ như hệ thống Thư viện Khoa Luật [H9.09.02.02], có quy định liên quan đến thư viện Khoa Luật trên website của khoa tại đường link [H10.10.05.02]; thông tin về Trung tâm học liệu của Trường tại đường link [H10.10.05.03] có nội quy sử dụng TTHL tại đường link [H10.10.05.04], giới thiệu cơ sở dữ liệu được đăng ký quyền sử dụng[H10.10.04.07], có hướng dẫn cụ thể bằng video ví dụ như CSDL Ebrary tại đường link [H4.04.03.05]  và hướng dẫn các quy trình thủ tục của TTHL tại đường link [H10.10.05.06]. 
Bên cạnh đó, các Trung tâm và Phòng chức năng phục vụ các hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ và tiện ích, tạo điều kiện cho người học được tương tác thuận lợi với các chủ thể trong và ngoài trường. Nhà trường đã thành lập các đơn vị chuyên trách cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ cho người học như Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ  tại đường link [H10.10.05.07], Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tại đường link [H10.10.05.08], Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp sinh viên  tại đường link [H10.10.05.09], Không gian sáng chế tại đường link [H10.10.05.10]. Ngoài ra, hệ thống công nghệ thông tin cũng được Trường Đại học Cần Thơ chú trọng. Hiện tại hệ thống mạng Internet, wifi của Trường được lắp đặt đầy đủ phục vụ tối đa nhu cầu tra cứu cho tất cả cán bộ và người học [H9.09.04.01].
Từ các hoạt động dịch vụ hỗ trợ và tiện ích từ Thư viện, TTHL, các Trung Tâm và Phòng chức năng thì Trường đã có những đánh giá và cải tiến như sau:
Về đánh giá chất lượng các dịch vụ, hỗ trợ tiện ích của Thư viện, TTHL, các Trung Tâm và Phòng chức năng. Để có những đánh giá chính xác và kịp thời Trường đã tiến hành điều tra về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ, tiện ích tại thư viện, TTHL, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác được cán bộ, cũng như người học đánh giá rất cao [H2.02.01.10], [H9.09.04.07], [H10.10.05.11]. 
Trường cũng tiến hàng khảo sát online về phản hồi của người học về chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn học tập, hỗ trợ việc làm nhìn chung rất hài lòng. Thêm vào đó, TTHL của Trường khảo sát online về hoạt động tại TTHL có những điều hài lòng nhất như không gian, bàn ghế, máy tính, phòng thảo luận, không gian tự học rất thoải mái, tài liệu máy tính sử dụng hiệu quả, không gian học [H10.10.05.11]. 
Để biết người học ngành Luật nói riêng và các ngành khác nói chung tham gia các hoạt động tại TTHL như thế nào thì TTHL tiến hành thống kê hiện trạng quản lý sử dụng thư viện và TTHL [H9.09.02.01] và thống kê người học ngành Luật tra cứu tài liệu tại TTHL [H10.10.05.13]. Vào thời điểm kết thúc mỗi học kỳ, Khoa Luật đều tiến hành hoạt động tổng kết, đánh giá mức độ, hiệu quả sử dụng cũng như thống kê tất cả những vấn đề phát sinh liên quan các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích nhằm chủ động trong việc lên kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ cho người học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tiến hành đánh giá về những kết quả, ưu điểm, tồn tại, hạn chế thông qua lấy ý kiến của người học về hoạt động phục vụ, hỗ trợ của Nhà trường. Từ kết quả khảo sát, công tác đánh giá chất lượng các dịch vụ này được Trường, Khoa Luật quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Thông qua Báo cáo năm học của Trường [H10.10.05.14] và của Khoa Luật [H10.10.04.04]  để tổng kết những điểm mạnh nhằm tiếp tục phát huy và những điểm còn hạn chế phải được cải tiến đối với các dịch vụ, hỗ trợ tiện ích.
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cho trong số các đơn vị trên, thì TTHL và Thư viện Khoa là nơi cung cấp cho người học ngành Luật một nguồn tài liệu dồi dào, đa dạng và phong phú. Với vai trò trên, nhà Trường luôn chú trọng và có kế hoạch thường xuyên phát triển hệ thống học liệu của TTHL và cá thư viện chuyên ngành [H10.10.05.15]. Trường tiến hành hợp đồng mua quyền truy cập hai cơ sở dữ liệu chuyên ngành Luật là “Luật Việt Nam” và “Thư viện Pháp luật” [H10.10.05.16]. Bên cạnh đó, TTHL của Trường tiến hành thống kế số liệu sách ngành Luật có tại TTHL và Thư viện Khoa Luật (bảng 9.1 Phụ lục 4) để biết nhu cầu người học sử dụng sách để đăng ký mua thêm sách [H4.04.03.06]. 
Ngoài ra, hệ thống công nghệ thông tin ở các đơn vị trong Trường nói chung, Khoa Luật nói riêng cũng được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố. Hệ thống công nghệ thông tin cũng được định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, nâng cấp bởi Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng [H9.09.04.05].
2. Điểm mạnh
Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ luôn được Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Luật quan tâm và đánh giá kịp thời. Hằng năm, Nhà trường đều lên kế hoạch rà soát, bảo trì và mua mới các thiết bị cần thiết phục vụ tối đa nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động có liên quan. Ngoài ra việc lấy ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của người sử dụng cũng được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả đáng kể cho tập thể cán bộ và người học của Trường.
3. Điểm tồn tại
Hiện tại đối với các dịch vụ tiện ích tại Khoa Luật như khu vực tự học và các phòng chuyên đề của Khoa chưa theo dõi hiệu quả dịch vụ cũng như thu thập thêm ý kiến đóng góp từ người học có sử dụng các dịch vụ
4. Kế hoạch hành động
Khoa đã phân giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên của Khoa phụ trách theo dõi các hoạt động và dịch vụ này, đồng thời sẽ tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan về các dịch vụ hỗ trợ và tiện tích để cải tiến thêm.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.3hv69ve][bookmark: _Toc140174848]Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến
1. Mô tả
 Trung tâm Quản lý chất lượng thuộc Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị chuyên trách về quản lý chất lượng giáo dục Thạc sĩ trực thuộc trường, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; thực hiện các hoạt động hợp tác, tư vấn và hỗ trợ về đảm bảo chất lượng giáo dục khi được sự cho phép của Hiệu trưởng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn có nhiệm vụ xây dựng công cụ và phối hợp thực hiện việc lấy ý kiến các bên có liên quan nhằm phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Thạc sĩ, phát triển CTĐT của Trường cụ thể là chức năng nhiệm vụ Trung tâm Quản lý chất lượng được quy định rõ ràng tại đường link [H10.10.06.01]. Việc thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có tính hệ thống và nội dung đánh giá luôn được cập nhật cải tiến phù hợp với tình hình thực tế như sau:
 Về cơ chế phản hồi của các bên liên quan được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có tính hệ thống. Trung tâm Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và phục vụ của Trường theo quy định và tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng [H10.10.03.01]. Việc phản hồi của các bên liên quan và dùng kết quả để đánh giá, cải tiến chất lượng các CTĐT được Trường triển khai một cách hệ thống với các văn bản, quy định, quy trình cụ thể từ cấp Trường đến Khoa và Bộ môn. Trường ban hành Quyết định về ban hành quy định lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan [H10.10.01.01](1) [H10.10.01.01](2), Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan và TTQLCL cũng đã ban hành các quy trình thu thập xử lý ý kiến các bên có liên quan bao gồm (1) Quy trình lấy ý kiến Ban Quản lý; (2) Quy trình lấy ý kiến BQL trực tuyến; (3) Quy trình khảo sát tình hình việc làm SVTN. Khoa Luật tiếp tục triển khai kế hoạch về việc tổ chức họp lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan để sửa đổi CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ [H10.10.01.03], [H10.10.06.02], [H1.01.01.07]. 
Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được thực hiện theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy trình này được thực hiện hoàn toàn trực tuyến bởi TTQLCT bao gồm các bước như sau: (1) Thu thập thông tin, (2) Tổng hợp và phân tích dữ liệu, (3) Phân tích kết quả, (4) Lập kế hoạch cải tiến, (5) Đánh giá kết quả cải tiến. Vào cuối mỗi học kỳ, người học đăng nhập vào tài khoản cá nhân và tiến hành đóng góp ý kiến phản hồi thông qua việc trả lời một khảo sát trực tuyến[H10.10.06.03] . Nội dung khảo sát bao gồm các câu hỏi về mức độ hài lòng của người học về nội dung khóa học, phương pháp giảng dạy và đánh giá, tài liệu học tập… Người học được quyền xác định mức độ hài lòng về học phần và được đưa ra ý kiến đề nghị với giảng viên và Nhà trường nếu có. Sau khi có kết quả phản hồi, Trung tâm Quản lý chất lượng của Trường tiến hành thống kê và phân tích kết quả và kết quả được chuyển về Khoa [H4.04.02.19]. 
Bên cạnh đó, Khoa Luật cũng có đưa ra cơ chế lấy ý kiến phản hổi thông qua các Phiếu khảo sát trực tiếp đối với các bên liên quan và hình thành nên các bản báo cáo đối với từng nhóm đối tượng cũng như báo cáo tổng hợp để có cơ sở củng cố thêm các thông tin phản hồi, sát với các bên liên quan hơn và tạo nền tảng cho hoạt động đánh giá, cải tiến được tốt hơn [H5.05.03.06] [H1.01.03.01]. Cuối cùng Khoa, Bộ môn và các giảng viên phụ trách việc phân tích, đánh giá các kết quả, có cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm (bổ sung cơ cấu nhiệm vụ của Khoa vào) [H10.10.06.04].
Về cơ chế phản hồi của các bên liên quan được đánh giá. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan như chuyên gia, người sử dụng lao động, [H2.02.01.10], cựu sinh viên [H2.02.01.10] và người học tại link khảo sát ý kiến đánh giá của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên  tại đường link [H10.10.03.03] được xem là khá ổn nhưng chưa hoàn toàn đầy đủ, dù các bên liên quan cũng có sự nhiệt tình hợp tác tuy nhiên các ý kiến đóng góp có lúc chưa bao quát hết những vấn đề cần phản hồi từ phía các bên liên quan hoặc việc phản hồi của người học có một giai đoạn đạt số lượng rất thấp ví dụ như số phiếu 435/7488 phiếu trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022, nguyên nhân là vì không có cơ chế ràng buộc đi kèm. Dù vậy, tỷ lệ hài lòng đối với các tiêu chí đưa ra khảo sát đều đạt mức khá cao, khoảng 88% [H4.04.02.19]. Trong các khảo sát ý kiến cựu sinh viên về chất lượng giáo dục hoặc khảo sát việc làm đối với người học đã tốt nghiệp, Trung tâm quản lý chất lượng thường xuyên theo dõi hệ thống, nhắc nhở, đốc thúc Khoa nếu tỷ lệ phản hồi còn thấp. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan cũng được Trường, Khoa, Bộ môn đánh giá thường xuyên nhằm để đạt hiệu quả cao nhất [H10.10.06.05], [H10.10.03.01]. Trung tâm quản lý chất lượng thường kết hợp với Khoa, Bộ môn nhắc nhở người sử dụng lao động, cựu sinh viên, người học thực hiện khảo sát đánh giá. Kết quả khảo sát được tổng hợp, thông tin đến đơn vị, cá nhân có liên quan để nghiên cứu tình hình nhằm lên kế hoạch cải tiến cơ chế phản hồi từ các bên liên quan.
Về cơ chế phản hồi của các bên liên quan được cải tiến. Để việc phản hồi ý kiến các bên liên quan hiệu quả hơn, Khoa và Trường cũng áp dụng nhiều biện pháp để cải tiến cơ chế phản hồi như việc duy trì thực hiện đánh giá học phần trực tuyến trong tình hình bình thường lẫn khi có sự cố dịch bệnh xảy ra, điển hình như Kế hoạch v/v lấy ý kiến phản hồi trực tuyến từ học viên cao học về hoạt động giảng dạy của giảng viên  tại đường link [H10.10.06.06]:. Bên cạnh đó, Khoa, Bộ môn và Giảng viên giữ liên lạc thường xuyên với người sử dụng lao động, cựu sinh viên để thu thập thông tin và hơn hết là tạo mối quan hệ gắn bó và tốt đẹp hơn thông qua các phương tiện liên lạc như trang Facebook Khoa Luật tại đường link [H10.10.06.07]. Nhờ đó, để có thể chủ động hơn, nhanh hơn và đầy đủ hơn trong các đợt khảo sát. Bộ môn, Giảng viên cũng đa dạng hoá các phương thức liên lạc với người sử dụng lao động và cựu sinh viên ngoài việc sử dụng Điện thoại, Zalo thì còn có thể sử dụng Facebook cá nhân nhằm thực hiện tốt hơn công tác khảo sát việc làm người học tốt nghiệp qua trang Facebook Qui Tran tại đường link [H10.10.06.08].
 Nhìn tổng quan, cơ chế phản hồi của các bên liên quan đã được triển khai một cách hệ thống, có được đánh giá thường xuyên và cải tiến để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo.
2. Điểm mạnh
Cơ chế phản hồi của các bên liên quan đã được Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Luật thiết lập có tính hệ thống cao, được đánh giá và có cơ chế cải tiến. Ngoài ra, tính minh bạch, dân chủ, công khai được thể hiện rất rõ tạo điều kiện cho tất cả các bên có liên quan có thể góp ý một cách thuận tiện nhất. Nhìn chung cơ chế phản hồi của các bên liên quan tại Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Luật được quan tâm đặc biệt, có tính hệ thống, đáng tin cậy và hiệu quả.
3. Điểm tồn tại
Trường, Khoa chưa thực hiện hoạt động khảo sát nhà tuyển dụng thường xuyên trong thời gian này, phạm vi thực hiện chưa rộng. Bên cạnh đó, các Bộ môn trong Khoa chưa chủ động trong việc thực hiện việc khảo sát nhà tuyển dụng.
4. Kế hoạch hành động
Từ năm 2023, Khoa Luật tiếp tục chủ động đẩy mạnh việc lấy ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng. Các Bộ môn trong Khoa chủ động tăng cường khảo sát nhà tuyển dụng và mở rộng phạm vi để tiếp tục thiết lập có tính hệ thống cao, được đánh giá và có cơ chế cải tiến
5. Tự đánh giá
Đạt mức 5/7
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Hoạt động nâng cao chất lượng luôn được Trường và Khoa quan tâm và quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đào tạo ngành Luật trình độ Thạc sĩ, các tồn tại sau đây cần được khắc phục: (1) Công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan để cải tiến CTĐT chưa thật sự hiệu quả; (2) Trường chưa thực hiện việc lấy ý kiến các bên liên quan về quy trình thiết kế và phát triển CTDH; quy trình thiết kế và phát triển CTDH của Trường được xây dựng chủ yếu căn cứ trên các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo; (3) Khoa chỉ thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá hoạt động dạy học, đánh giá kết quả học tập của người học theo quy định của Trường; (4) Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa đồng đều trong giảng viên; (5) Chỉ có một phòng xử án mẫu nên việc thực hành có thể gặp khó khăn trong việc xếp thời khóa biểu thực hành trong học kỳ; (6) Hoạt động khảo sát nhà tuyển dụng chưa được thực hiện thường xuyên. 
Tiêu chuẩn đạt 6/6 tiêu chí.
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[bookmark: _Toc140174851]Mở đầu
Đánh giá chất lượng đầu ra có vai trò quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Sau khi trúng tuyển, học viên được đào tạo bài bản, được thực hành, thực tập, thực tế và có sự đánh giá, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình học tại Trường, Khoa. Học viên được khuyến khích và tạo nhiều điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học như làm luận văn và đăng báo ở các tạp chí khoa học uy tín. Hằng năm Trường ĐHCT và Khoa Luật đã thực hiện giám sát việc đạt CĐR, tổ chức thống kê tỷ lệ HV tốt nghiệp, thời gian bình quân để tốt nghiệp, tỷ lệ HV thôi học để làm cơ sở cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo.

[bookmark: _heading=h.2w5ecyt][bookmark: _Toc140174852]Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tỉ lệ tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả
Tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ thôi học là những chỉ số rất quan trọng cho chất lượng của một CTĐT. Tỷ lệ này được ghi nhận bởi hệ thống quản lý và được đối sánh hàng năm để cải tiến chất lượng.
Hoạt động theo dõi kết quả học tập, xét tốt nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ được thực hiện thông qua phần mềm hệ thống quản lý. Các quy định về xét tốt nghiệp, nghỉ học tạm thời, buộc thôi học và xử lý học viên quá hạn đào tạo được hướng dẫn theo quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sỹ của Trường Đại học Cần Thơ [H10.10.02.03] Đơn vị đào tạo có quyết định phân công giảng viên kiêm nhiệm phụ trách công tác cao học và trợ lý [H8.08.03.02] [H8.08.03.04] [H11.11.01.01] Đây là những người theo dõi sát sao tiến độ học tập cũng như nắm bắt những khó khăn mà người học gặp phải trong suốt thời gian đào tạo để kịp thời báo cáo lên đơn vị đào tạo và đưa ra phương án giải quyết. Khoa Sau đại học được giao nhiệm vụ theo dõi, cập nhật số học viên tốt nghiệp và thôi học hàng năm. Quyết định tốt nghiệp và quyết định chấm dứt đào tạo được lưu trữ tại Khoa Sau đại học và được cập nhật lên phần mềm quản lý đào tạo làm cơ sở để đánh giá và đối sánh hàng năm để cải tiến chất lượng đào tạo [H11.11.01.02] [H11.11.01.03].
Tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học được đánh giá, phân tích và giám sát. Nhà trường đã thống kê tỷ lệ thôi học, tốt nghiệp của từng khóa, phân tích, đối sánh tỉ lệ thôi học để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp. Các thông số liên quan đến tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp được thống kê (Xem Bảng 11.1 Phụ lục 4).
Căn cứ bảng số liệu này thì tỷ lệ thôi học trong 5 khóa gần nhất dao động trong khoảng từ 1,3% đến 8,8%. Tỷ lệ người học tốt nghiệp trong thời gian 2 năm (đúng hạn) của các khóa đều đạt trên 50%, cụ thể: khóa 2016 - 2018 là 58,8%; khóa 2017 - 2019 là 64,3%; khóa 2018 - 2020 là 69,6%; khóa 2019 - 2021 là 55%; khóa 2020 - 2022 là 57,8%. 
Tỷ lệ người học tốt nghiệp trong toàn khóa (gồm tốt nghiệp trong thời gian 2 năm và trên 2 năm) đều đạt trên 80%, cụ thể: khóa 2016 - 2018 là 85,3%; khóa 2017 - 2019 là 97,6%; khóa 2018 - 2020 là 91,1%; khóa 2019 - 2021 là 82,5%; khóa 2020 - 2022 là 82,2% (Xem Bảng 11.2 Phụ lục 4).
Theo thống kê, khóa 2016 - 2018 có tỷ lệ tốt nghiệp thấp hơn các khóa còn lại là do học viên thôi học ở khóa này chiếm tỷ lệ khá cao (8.8%). Khóa 2019 - 2021 và khóa 2020 - 2022 có tỷ lệ tốt nghiệp thấp là do học viên còn trong thời gian đào tạo tại trường (thời điểm thống kê là tháng 12/2022), một số học viên chưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên chưa đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Với đối tượng người học là người trưởng thành và đã có việc làm, nhiều yếu tố khách quan và chủ quan xuất phát từ hoàn cảnh gia đình và yêu cầu công việc dẫn đến việc họ quyết định thôi học. Các con số thống kê này giúp đơn vị đào tạo nhìn nhận lại thực trạng, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp để tăng tỷ lệ học viên tốt nghiệp và giảm tỷ lệ học viên thôi học. Do đó, có thể khẳng định các thông số về tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ thôi học của người học trong chương trình đào tạo được giám sát và đối sánh một cách chặt chẽ. 
2. Điểm mạnh
Công tác xác lập, phân tích và đánh giá tình trạng người học tốt nghiệp, thôi học được thực hiện rất tốt, theo đúng quy định góp phần nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. Ngoài ra, việc cập nhật, đối sánh các tỷ lệ cũng được thực hiện thường xuyên, cung cấp tham chiếu đáng tin cậy cho hoạt động cải tiến chất lượng.
Nhà trường và đơn vị đào tạo thường xuyên giữ mối liên hệ với người học để theo dõi tiến độ học tập, kết quả học tập của người học, kịp thời nắm bắt những khó khăn của người học để có phương án hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo cho người học có thể hoàn thành CTĐT và tốt nghiệp đúng tiến độ.
3. [bookmark: _heading=h.1baon6m]Điểm tồn tại 
Mặc dù đơn vị đào tạo thực hiện giám sát tỷ lệ học viên tốt nghiệp và thôi học hằng năm nhưng vẫn còn một số học viên thôi học do đặc trưng của ngành học Thạc sĩ đa phần các đối tượng người học là người đã đi làm, không sắp xếp được công việc hoặc vì hoàn cảnh gia đình nên không thể tiếp tục chương trình học. 
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023-2024, nhà trường và đơn vị đào tạo sẽ theo dõi sát sao tình hình học tập của từng học viên để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ giúp học viên khắc phục khó khăn để hoàn thành việc học.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.3vac5uf][bookmark: _Toc140174853]Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả
Thời gian dành cho một CTĐT là thời gian cần thiết để người học hoàn thành tất cả các yêu cầu về mục tiêu đào tạo cũng như những điều kiện cần thiết để được công nhận và được cấp bằng tốt nghiệp. Thời gian đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Cần Thơ tối thiểu là 02 năm, tối đa là 04 năm và theo học chế tín chỉ [H10.10.02.03].
Để giám sát quá trình học tập của người học, nhà trường sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo trực tuyến, trong đó có đầy đủ cơ sở dữ liệu về người học tham gia CTĐT, đặc biệt là thông tin về thời gian đào tạo của mỗi người học. Thời gian tốt nghiệp trung bình của người học ngành Luật kinh tế, trình độ Thạc sĩ trong 5 năm qua cũng được giám sát để cải tiến chất lượng. Theo số liệu thống kê, người học ngành Luật kinh tế có thời gian tốt nghiệp trung bình dao động từ 2,5 năm đến 2,76 năm (Xem Bảng 11.3 Phụ lục 4). Việc tốt nghiệp đúng tiến độ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như: thực hiện việc đăng ký học phần theo học chế tín chỉ, thực hiện đúng kế hoạch học tập của năm học, bảo vệ thành công luận văn, đảm bảo các điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp. 
Khoa cũng có văn bản phân công cán bộ phụ trách ngành và trợ lý đào tạo sau đại học để theo dõi, giám sát việc học tập của học viên [H8.08.03.02] [H8.08.03.04] [H11.11.01.01]. Trong 5 năm học gần đây, trung bình hằng năm có từ 55% - 69,6% học viên của CTĐT Thạc sĩ ngành Luật kinh tế hoàn thành chương trình đúng thời hạn (trong 02 năm) và được cấp bằng Thạc sĩ (Xem Bảng 11.1 Phụ lục 4). Tỷ lệ học viên tốt nghiệp đúng tiến độ chưa cao nhưng tỷ lệ tốt nghiệp trong toàn khóa học đã tăng lên đáng kể trong 2 năm tiếp theo với mức cao nhất đạt 97.6% (Xem Bảng 11.2 Phụ lục 4). 
 Do đặc thù của ngành Thạc sĩ, đa số người học là người trưởng thành, có công việc ổn định và gia đình riêng vì thế người học tốt nghiệp trễ tiến độ chủ yếu xuất phát từ những lý do cá nhân. Hơn nữa, dịch COVID-19 cũng đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện luận văn của học viên. 
Hằng năm, trợ lý đào tạo thống kê danh sách học viên chậm tiến độ gửi lãnh đạo Khoa cùng phụ trách đào tạo tìm hiểu, phân tích nguyên nhân và viết báo cáo gửi nhà trường để có các biện pháp hỗ trợ người học kịp thời [H11.11.02.01]. Ngoài đôn đốc học viên đẩy nhanh quá trình thực hiện luận văn, Khoa còn xin phép nhà trường tổ chức thêm đợt bảo vệ luận văn để học viên hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
 Tính ưu việt của học theo hệ thống tín chỉ là giúp người học có thể tốt nghiệp sớm hơn tiến độ dựa trên năng lực của từng người học tuy nhiên do đặc thù của ngành thạc sĩ Luật kinh tế chỉ học trong 2 năm trong đó học kỳ cuối dành cho quá trình làm luận văn và bị giới hạn về thời gian bảo vệ luận văn (06 tháng kể từ khi nhận quyết định giao đề tài) nên từ trước đến nay chưa có học viên nào tốt nghiệp trước hạn. 
2. Điểm mạnh
Trường và Khoa có quy định cụ thể về thời gian hoàn thành CTĐT và thường xuyên giám sát, đôn đốc học viên hoàn thành CTĐT. Người học hoàn toàn chủ động với tiến độ học tập của mình.
3. Điểm tồn tại
Nhiều HV còn tốt nghiệp chậm tiến độ. Chỉ số thời gian tốt nghiệp trung bình chưa có đối sánh trong nước và quốc tế.
4. Kế hoạch hành động
Trong năm học 2023-2024, nhà Trường sẽ nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý đào tạo trực tuyến bổ sung chức năng nhắc nhở và cảnh báo về thời gian đào tạo của mỗi HV để HV chủ động hơn trong kế hoạch học tập. Ngoài ra, cán bộ phụ trách ngành và trợ lý đào tạo sau đại học tăng cường đôn đốc, giám sát việc học tập và nhắc nhở HV về thời gian hoàn thành CTĐT.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.2afmg28][bookmark: _Toc140174854]Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả
  Khoa Luật có văn bản thành lập, giao nhiệm vụ bộ phận chuyên trách theo dõi, liên hệ với người học tốt nghiệp, phân công, giao nhiệm vụ cho chuyên viên quản lý HV Thạc sĩ duy trì liên lạc và định kỳ thu thập thông tin của HV sau tốt nghiệp, phân tích và báo cáo cho BCN Khoa để có định hướng hỗ trợ, giúp đỡ [H11.11.03.01].
Hằng năm, cán bộ chuyên trách của Khoa đều tiến hành thu thập dữ liệu về người học tốt nhiệp, thống kê, theo dõi, báo cáo, đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp [Xem Bảng 11.1; 11.2 Phụ lục 4]. Khoa luật cũng tiến hành khảo sát việc làm của các khoá tốt nghiệp trong chu kỳ đánh giá [Xem bảng 11.4, Phụ lục 4], khảo sát khu vực làm việc của người học [Xem bảng 11.5, Phụ lục 4], tỷ lệ người học có việc làm phù hợp với ngành đào tạo [Xem bảng 11.6, Phụ lục 4], khảo sát thu nhập bình quân của các khóa tốt nghiệp trong chu kỳ đánh giá [Xem bảng 11.7, Phụ lục 4]. Từ đó, có thể thấy Trường Đại học Cần Thơ cũng như Khoa Luật có hệ thống giám sát quá trình học tập và luôn duy trì hoạt động khảo sát, theo dõi chặt chẽ tình hình việc làm của học viên sau khi tốt nghiệp qua từng giai đoạn, đồng thời thực hiện việc phân tích, đối sánh số liệu giữa các năm để tìm ra biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo. 
 Kết quả khảo sát năm 2019, 2020 cũng cho thấy tỷ lệ HV có việc làm sau tốt nghiệp là 100% với thu nhập bình quân tương đối ổn định. Tỷ lệ có việc làm của HV cao là do đa phần HV theo học CTĐT Thạc sĩ là người đã đi làm, nên sau khi tốt nghiệp những HV này sẽ tiếp tục công tác ở đơn vị cũ hoặc tìm các công việc mới phù hợp với năng lực và trình độ theo nhu cầu thực tế, đối với một số HV chưa đi làm trong thời gian học tập cũng dễ dàng tìm được các công việc phù hợp do nhu cầu công việc đòi hỏi trình độ cao học ngày càng cao.
  Ngoài ra, Khoa Luật cũng tiến hành khảo sát, trao đổi làm việc với các đơn vị sử dụng lao động trong việc gắn kết doanh nghiệp với CSGD ở tất cả các khâu trong quá trình đào tạo và tìm kiếm việc làm [H11.11.03.02]. Theo báo cáo kết quả khảo sát doanh nghiệp/ Nhà tuyển dụng về nhu cầu nhân lực đối với CTĐT Thạc sĩ ngành Luật kinh tế cho thấy, đối với mức độ cần thiết của ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Luật kinh tế thì có đến 83,3% Doanh nghiệp/NSDLĐ cho rằng rất cần thiết và 13,3% cho rằng cần thiết. Không có bất kỳ ý kiến khảo sát nào cho rằng không cần thiết. 
Trong thời gian 02 năm trở lại đây, đối với ngành đào tạo Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ, tất cả Doanh nghiệp/NSDLĐ đều có tuyển dụng người đã tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Luật kinh tế về đơn vị mình để làm việc. Mặt khác, khi được hỏi Doanh nghiệp/NSDLĐ khi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự mới thì có cân nhắc việc tuyển người học tốt nghiệp từ ngành đào tạo ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ làm việc, thì có đến 29/30 khảo sát, tức 96,7% trả lời sẽ có nhu cầu tuyển dụng. Đồng thời, khi được hỏi nhu cầu tuyển dụng đối với người tốt nghiệp từ ngành đào tạo này sẽ tăng hay giảm hay không thay đổi trong tương lai thì có đến 86,7% Doanh nghiệp/NSDLĐ cho rằng sẽ tăng trong tương lai. Về khả năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai của học viên tốt nghiệp CTĐT Thạc sĩ ngành Luật kinh tế và xã hội đánh giá chung về học viên tốt nghiệp CTĐT Thạc sĩ Luật kinh tế tại Khoa Luật trường ĐHCT ra sao, thì kết quả khảo sát cho thấy có đến 96,7% Doanh nghiệp/NSDLĐ cho rằng có khả năng phát triển tốt và rất tốt trong tương lai. 
Qua các kết quả khảo sát cho thấy ngành Luật Kinh tế trình độ Thạc sĩ là ngành học được đánh giá cao để phục vụ cho nhu cầu của thị trường lao động. Điều này là hoàn toàn phụ hợp với xu hướng dịch chuyển thị trường lao động ngành pháp luật từ cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao chủ yếu cho bộ máy nhà nước, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực phục vụ dịch vụ pháp lý trong nền kinh tế và các nhu cầu xã hội khác.
 Bên cạnh đó, Khoa Luật có tổ chức thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục; thực hiện các phương án hỗ trợ người học tốt nghiệp có việc làm, luôn quan tâm hỗ trợ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất để người học phát huy những kiến thức chuyên môn, kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc, đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp [H11.11.03.03].
2. Điểm mạnh
 Khoa có văn bản thành lập/giao bộ phận chuyên trách theo dõi, liên hệ NH đã tốt nghiệp, có cơ sở dữ liệu về NH tốt nghiệp trong đó có số liệu thống kê, theo dõi, báo cáo tổng kết/đánh giá tỉ lệ tốt nghiệp, có tiến hành khảo sát tỷ lệ HV có việc làm sau tốt nghiệp, thu nhập bình quân của các khoá tốt nghiệp, có khảo sát doanh nghiệp/ Nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo, đánh giá, dự đoán xu thế về việc làm và nhu cầu nhân lực đối với CTĐT Thạc sĩ ngành Luật kinh tế.
 Tỷ lệ có việc làm của HV ngành Luật sau khi tốt nghiệp cao, được xác lập, giám sát và đối sánh rõ ràng qua các giai đoạn cũng như với các đơn vị khác, góp phần nâng cao chất lượng CTĐT. Ngoài ra việc hỗ trợ tìm việc làm cho HV sau khi tốt nghiệp qua các kênh khác nhau cũng đang được triển khai khá tốt.
3. Điểm tồn tại
Nhiều trường hợp người học sau khi tốt nghiệp có thay đổi thông tin liên hệ, gây khó khăn trong công tác khảo sát tình hình việc làm và các vấn đề có liên quan đến hoạt động này. Khó khăn trong việc thu thập thông tin khảo sát tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để tiến hành đối sánh.
4. Kế hoạch hành động
 Từ năm học 2023-2024, Khoa Luật sẽ tiếp tục thực hiện khảo sát việc làm đối với các HV cao học tốt nghiệp sau một năm. Các kết quả thu được về khảo sát việc làm từ các khoa và ngành đào tạo sẽ được sử dụng để đối sánh tỷ lệ NH tốt nghiệp có việc làm giữa các CTĐT trong Trường và đối sánh cùng ngành/chuyên ngành đào tạo trong nước/quốc tế để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo. Khoa Luật cũng như các giảng viên tại Khoa tiếp tục hoạt động kết nối với các nhà tuyển dụng, các cựu sinh viên nhằm hỗ trợ người học trong việc tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo và phù hợp với nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng và xu thế việc làm trong tương lai.
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.pkwqa1][bookmark: _Toc140174855]Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả
Khoa Luật có xác lập loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học của người học. Trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật kinh tế, loại hình nghiên cứu khoa học mà tất cả người học tham gia là thực hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) Thạc sĩ. Luận văn này được thực hiện dựa trên sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn và qua các quy trình bảo vệ đề cương, tiến hành nghiên cứu, bảo vệ tốt nghiệp. Tại các công đoạn bảo vệ đề cương và bảo vệ tốt nghiệp, Khoa Luật thành lập hội đồng với sự tham gia của các GV có nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu để giúp chỉ ra những hạn chế nếu có để giúp người học hoàn thiện hơn nghiên cứu của mình[H10.10.03.05]. Các bản góp ý của thành viên hội đồng được chuyên viên phụ trách mảng sau đại họcthu thập và gửi cho từng học viên để học viên có cơ sở chỉnh sửa luận văn cho đạt yêu cầu và đáp ứng chất lượng về mặt khoa học [H10.10.03.06]. 
Người học cũng được khuyến khích và tạo điều kiện đi báo cáo kết quả nghiên cứu của mình trong các hội nghị và hội thảo trong nước và quốc tế. Nhà trường có chính sách tính điểm thành tích tối đa là 1 điểm vào kết quả đánh giá luận văn thạc sĩ cho các học viên có nội dung luận văn được đăng trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành [H11.11.04.01]. Việc tăng cường năng lực công bố dưới dạng bài báo cho các công trình nghiên cứu khoa học của học viên cũng phù hợp với xu thế của thời đại. Thông qua quy trình viết bài, nộp bài, sửa bài để nộp cho các tạp chí khoa học, đặc biệt là các tạp chí quốc tế, người học phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp với giới khoa học, kỹ năng truyền đạt thông tin đến phản biện và độc giả của các tạp chí. Điều này cũng nâng cao sự hấp dẫn của chương trình đào tạo. Đến nay, một số học viên đã có bài đăng trong các kỷ yếu hội nghị quốc tế và các tạp chí trong nước và quốc tế [H4.04.03.05]. 
2. Điểm mạnh
Toàn bộ HV trong CTĐT Thạc sĩ tham gia NCKH dưới hình thức LVTN. Số lượng HV xuất bản các bài báo khoa học từ đề tài LVTN trên các tạp chí trong nước và quốc tế ngày càng tăng, chứng minh năng lực NCKH của họ trong giới học thuật. 
3. Điểm tồn tại
Việc xác lập, giám sát và đối sánh loại hình nghiên cứu và các hoạt động NCKH của HV chỉ được thực hiện ở cấp khoa. 
4. Kế hoạch hành động
Từ năm học 2023 - 2024, Trường sẽ tiến hành thực hiện việc xác lập, giám sát và đối sánh loại hình nghiên cứu và các hoạt động NCKH của HV trong toàn bộ các CTĐT Thạc sĩ. Công tác này sẽ cung cấp số liệu phục vụ cho việc đối sánh loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của HV giữa các CTĐT trong Trường và giữa Trường ĐHCT và các trường khác. 
5. Tự đánh giá
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[bookmark: _heading=h.39kk8xu][bookmark: _Toc140174856]Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng
1. Mô tả
Việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có tính hệ thống và nội dung đánh giá được cập nhật cải tiến phù hợp với tình hình thực tế [H10.10.06.01]. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin phản hồi một cách có hệ thống, quy mô lớn, Nhà trường chỉ đạo Trung tâm Quản lý chất lượng Trường thực hiện khảo sát các bên liên quan hàng năm [H10.10.01.01] [H10.10.01.02]. Bên cạnh đó, ở Khoa, đội ngũ nhân viên hỗ trợ quản lý cao học của Khoa cũng được Lãnh đạo Khoa trực tiếp đôn đốc, yêu cầu thực hiện triệt để việc lắng nghe thường xuyên các ý kiến đóng góp, phản hồi từ người học một cách thẳng thắn, công khai trong suốt quá trình người học tham gia hoạt động học tập; từ đó, tổng hợp ý kiến để báo cáo Ban Chủ nhiệm Khoa nhằm đề xuất các giải pháp kịp thời để cải tiến chất lượng đào tạo. Nhờ vậy, cơ chế phản hồi của các bên liên quan như học viên, cựu học viên, người sử dụng lao động... được đánh giá và cải tiến để thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan đạt hiệu quả hơn [H11.11.05.01].
Mức độ hài lòng của các bên liên quan được phản ánh qua công tác thực hiện thu thập, thống kê, phân tích, đánh giá về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ hỗ trợ giảng viên, người học, cơ sở vật chất,… [H10.10.01.01]:
Theo định kỳ hằng năm, Khoa và Nhà trường định kỳ tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động [H11.11.05.02]; [H11.11.05.03]. Thông qua hoạt động này, ý kiến đóng góp về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học (đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cấp cơ sở vật chất,...) cũng như đề xuất kế hoạch hành động cho năm học mới sẽ được thực hiện. [H11.11.05.04]; [H10.10.05.14]. Thông qua Hội nghị, toàn thể cán bộ viên chức tham gia đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các Phòng Ban trong môi trường dân chủ, thẳng thắng nêu quan điểm về các vấn đề liên quan chính sách, kế hoạch, chất lượng CTĐT... [H11.11.05.05]. Ngoài ra, Hội đồng KH&ĐT Trường cũng tổ chức họp theo định kỳ để rà soát chiến lược đào tạo, xem xét các ý kiến đóng góp của giảng viên các khoa, trong đó có Khoa Luật [H11.11.05.06]. 
Để có cơ sở thực tiễn sát sao nhằm đánh giá, cải tiến CTĐT và CĐR của các ngành học tại Trường, Trường Đại học Cần Thơ chú trọng công tác lấy kiến các bên liên quan, xem đây là công tác quan trọng và cần thiết để có những cải tiến trong chất lượng đào tạo của Trường. Cũng trên quan điểm đó, Khoa Luật trong giai đoạn 2018-2022, ngoài việc tham khảo các CTĐT tiên tiến của các cơ sở giáo dục trong nước và ngoài nước [H3.03.03.05] [H3.03.03.04], còn quan tâm thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT Thạc sĩ ngành Luật kinh tế thông qua:
- Tổ chức Hội Thảo lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT trình độ Thạc sĩ Luật kinh tế với sự tham dự và đóng góp ý kiến từ phía các bên tham dự như giảng viên (trong và ngoài trường), học viên, cựu học viên, người sử dụng lao động [H10.10.06.02] [H1.01.02.02](8). 
- Khảo sát trực tiếp trên phiếu đối với học viên đang học tập tại Khoa [H10.10.01.03] [H5.05.03.06](4). Học viên có những phản hồi tích cực, đánh giá hài lòng (56,3%) và rất hài lòng (39,1%) về CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ tại Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ. Hầu hết các học viên tham gia khảo sát cho rằng CTĐT giúp nâng cao năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong ngành. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng ở nội dung này là 62,5% và rất hài lòng là 29,7% [H2.02.01.13]. 
- Khảo sát đối với giảng viên tham gia giảng dạy ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ tại Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ bằng phiếu hỏi [H10.10.01.03] [H5.05.03.06](2). Kết quả cho thấy, hầu hết giảng viên đều đánh giá hài lòng và rất hài lòng về các nội dung khảo sát chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ tại Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ, không có ý kiến không hài lòng hoặc rất không hài lòng [H2.02.01.12].
- Khảo sát các cựu học viên về CTĐT và CĐR của CTĐT để làm cơ sở đánh giá, cải tiến CTĐT và CĐR của ngành học [H10.10.01.03] [H5.05.03.06](4). Kết quả khảo sát cho thấy, cựu học viên đánh giá cao CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ Thạc sĩ tại Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ. Tỷ lệ hài lòng của cựu học viên các khóa chiếm tỷ lệ rất cao, cụ thể ở khảo sát cựu học viên khóa 24 và 25, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 96,3% [H2.02.01.07], khảo sát cựu học viên khóa 26 và 27 cho thấy, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng chiếm 96,1% [H2.02.01.11]. 
- Khảo sát người sử dụng lao động là các nhà tuyển dụng học viên tốt nghiệp từ CTĐT Thạc sĩ Luật kinh tế của Khoa. Việc khảo sát cũng được thực hiện trên phiếu hỏi [H10.10.01.03] [H5.05.03.06](3). Qua đó, kết quả người sử dụng lao động phản hồi đã cho thấy theo họ, mức độ cần thiết của đào tạo Thạc sĩ ngành Luật kinh tế là 96,6% và hầu hết những người sử dụng lao động được khảo sát đều trả lời hài lòng và rất hài lòng về CTĐT Thạc sĩ Luật kinh tế của Khoa [H11.11.03.02].
Ngoài khảo sát ý kiến về CTĐT, Khoa còn lấy ý kiến khảo sát người sử dụng lao động về năng lực, phẩm chất và kỹ năng của người lao động là học viên tốt nghiệp do Khoa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng của người sử dụng lao động [H10.10.01.03] [H5.05.03.06](3). Kết quả khảo sát cho thấy, người sử dụng lao động hầu hết hài lòng về học viên đã tốt nghiệp do Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ đào tạo và hầu hết cho rằng cơ hội việc làm cũng như nhu cầu nhân sự ngành Luật kinh tế là rất lớn, cả trong hiện tại và tương lai [H1.01.03.01]. Trước đó, vào năm 2020, Nhà trường đã giao cho Trung tâm Quản lý chất lượng tiến hành việc khảo sát trực tuyến để lấy ý kiến phản hồi của người sử dụng lao động về chất lượng giáo dục của Trường Đại học Cần Thơ, trong đó gồm cả nhóm người sử dụng lao động của Khoa Luật. . Kết quả có 06/25 đơn vị sử dụng lao động của Khoa Luật được để xuất đã tham gia phản hồi khảo sát cùng với những người sử dụng lao động của các đơn vị khác trong Trường. Các phản hồi khảo sát cho thấy mức độ hài lòng chung của những người sử dụng lao động đối với người lao động là người học tốt nghiệp từ các CTĐT của Trường Đại học Cần Thơ đạt tỷ lệ cao (hơn 91,6%) [H11.11.05.07]. Điều này cũng phản ánh CTĐT Thạc sĩ Luật kinh tế của Khoa cũng đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của nhà tuyển dụng. 
 Về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Trung tâm Quản lý chất lượng tiến hành việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng giảng dạy các học phần định kỳ mỗi học kỳ thông qua hình thức trực tuyến nhằm thu thập thông tin phản hồi để làm cơ sở phân tích, đánh giá chất lượng học phần và CTĐT [H11.11.05.08]. Kết quả khảo sát người học giai đoạn 2018 - 2022 cho thấy mức độ hài lòng của học viên đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên chiếm tỷ lệ cao (năm 2019, tỷ lệ hài lòng chung là 86%, các năm khác thì tỷ lệ này luôn đạt trên 90%). [H10.10.02.02] .
Vấn đề việc làm của cựu học viên cũng được Khoa quan tâm tiến hành khảo sát trên phiếu hỏi nhằm có thông tin góp phần phục vụ việc tiếp tục cải tiến chất lượng đào tạo ngày một tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của học viên khi đến với CTĐT của Khoa. [H5.05.03.06](4) [H2.02.01.07] [H10.10.01.03] [H2.02.01.11]. Kết quả khảo sát các năm 2019, 2022 cũng cho thấy tỷ lệ học viên có việc làm sau tốt nghiệp là 100% với thu nhập bình quân tương đối ổn định (dưới 10 triệu/ tháng). [H1.01.03.01]. 
Đối với công tác phục vụ hỗ trợ đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất... cũng được tiến hành lấy ý kiến để thu thập mức độ hài lòng của các bên liên quan làm căn cứ để Nhà trường tiến hành cải tiến chất lượng. Giai đoạn 2018 - 2022, Trung tâm Quản lý chất lượng có thực hiện lấy ý kiến các bên liên quan và từ kết quả hệ thống lấy ý kiến trực tuyến ghi nhận cho thấy, mức độ hài lòng chung của giảng viên, học viên, cán bộ hỗ trợ luôn đạt trên 56% (tính trên mức độ hài lòng và rất hài lòng) [H4.04.02.13] [H9.09.04.07] [H4.04.02.13] [H11.11.05.09]. Ở Khoa, việc khảo sát nội dung này được tiến hành rộng rãi trên nhiều đối tượng, bao gồm học viên, cựu học viên, giảng viên tham gia giảng dạy, cán bộ quản lý cùng các nhân viên hỗ trợ của Khoa và các bộ phận khác của Trường có liên quan. Việc thực hiện khảo sát trên phiếu hỏi [H10.10.01.03] [H5.05.03.06]. Kết quả khảo sát thu về cho thấy, tỷ lệ thể hiện sự hài lòng và rất hài lòng chiếm tỷ lệ cao ở từng nhóm đối tượng khảo sát [H1.01.03.01].
2. Điểm mạnh
Việc khảo sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về các hoạt động của Nhà trường, Khoa được thực hiện có quy trình, hệ thống, kết quả khảo sát được xác lập, giám sát là cơ sở để Trường, Khoa nâng cao chất lượng dạy học, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Các ý kiến phản hồi từ các bên liên quan được Trường, Khoa nghiêm túc tiếp thu và phân tích, đối sánh để có những đánh giá, điều chỉnh, bổ sung và cải tiến cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ của đơn vị. 
3. Điểm tồn tại
 Công tác lấy ý kiến phản hồi của người sử dụng lao động, cựu sinh viên thông qua hệ thống trực tuyến còn hạn chế, do người sử dụng lao động không quan tâm nhiều đến công tác khảo sát của trường và học viên ra trường còn thờ ơ không quan tâm đến việc trả lời khảo sát, bên cạnh đó, việc cựu học viên thay đổi số điện thoại, công việc cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc khảo sát người học.
4. Kế hoạch hành động
 Từ năm học 2023 - 2024, Khoa Luật sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quản lý chất lượng tiến hành xác lập và phân tích chi tiết các dữ liệu có được từ thông tin phản hồi của các bên liên quan về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động phục vụ hỗ trợ... Từ đó, đánh giá chính xác và có kế hoạch cải tiến thích hợp. Ngoài ra, việc lấy ý kiến các bên liên quan bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến cũng sẽ được lên kế hoạch và thực hiện đan xen, thường xuyên hơn. Khoa có giải pháp cụ thể để kết nối với cựu sinh viên Khoa và người sử dụng lao động trong thời gian tới.
5. Tự đánh giá
Đạt mức 4/7

[bookmark: _heading=h.1opuj5n][bookmark: _Toc140174857]Kết luận về Tiêu chuẩn 11
[bookmark: _heading=h.48pi1tg][bookmark: _Toc45468544]CTĐT ThS ngành Luật Kinh tế có tỷ lệ tốt nghiệp và có việc làm khá ấn tượng. Trường và Khoa thực hiện xác lập, giám sát và đối sánh thời gian tốt nghiệp để hỗ trợ người học kịp thời. Một số học viên vẫn có những gắn kết hoạt động chuyên môn với Khoa. HV trong CTĐT tham gia các hoạt động NCKH khác nhau và có nhiều công trình xuất bản trên các tạp chí trong nước. Tuy vậy, CTĐT sẽ thu hút người học hơn nữa nếu Khoa và Trường thiết lập được mạng lưới gắn kết với cựu HV. 
Tiêu chuẩn đạt 5/5 tiêu chí.


[bookmark: _Toc140174858]PHẦN III. KẾT LUẬN
CTĐT ThS ngành Luật kinh tế đã bắt đầu đào tạo từ năm 2011 đến nay và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực pháp luật tại ĐBSCL. Nhiều cựu HV của CTĐT có cơ hội theo đuổi và hoàn thành bậc học tiến sĩ. Nhiều cựu học viên khác giữ các vị trí quan trọng trong các Cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Thông qua việc tự đánh giá các mặt hoạt động trong CTĐT theo 50 tiêu chí thuộc 11 tiêu chuẩn, Nhà trường tự đánh giá 50/50 tiêu chí đạt, 0/50 tiêu chí chưa đạt, và không có tiêu chí nào không đánh giá được. Kết quả tổng hợp được thể hiện ở bảng sau:
	Kết quả đánh giá
	Đạt
	Chưa đạt
	Không đánh giá

	Số tiêu chí/tổng số
	50/50
	0/50
	0/50

	Tỷ lệ %
	100%
	0%
	0%


Một số điểm được rút ra từ kết quả tự đánh giá:

1. Những điểm mạnh của CTĐT ngành 
Tổng kết 5 năm gần nhất của CTĐT ThS ngành Luật kinh tế cho thấy chương trình có những điểm mạnh tương ứng với 11 tiêu chuẩn như sau: 
Tiêu chuẩn 1
Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của Trường Đại học Cần Thơ, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật Giáo dục đại học. CĐR bao quát được cả các yêu cầu chung và các yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được; phản ánh được yêu cầu của các BLQ, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai.
Tiêu chuẩn 2
Bản mô tả CTĐT, đề cương chi tiết học phần đầy đủ thông tin và có sự cập nhật, được công bố công khai để mọi người quan tâm đều có thể tiếp cận. Việc điều chỉnh, cập nhật CTĐT được thực hiện dựa trên nguyên tắc tham khảo ý kiến các BLQ như cựu học viên, học viên, giảng viên bên ngoài và nhà tuyển dụng.
Tiêu chuẩn 3
CTDH được thiết kế dựa trên mục tiêu và CĐR đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, nhằm đáp ứng thị trường lao động và hội nhập quốc tế, có cấu trúc và nội dung hợp lý, có mối liên hệ chặt chẽ, rõ ràng, phân bổ hợp lý, gắn kết và hỗ trợ nhau. CTDH được định kỳ cập nhật đảm bảo ít nhất 2 năm một lần, vào năm 2019 và 2021, trên cơ sở khảo sát ý kiến từ các BLQ và đối sánh với CTĐT các trường tiên tiến trong và ngoài nước.
Tiêu chuẩn 4
Phương pháp tiếp cận trong dạy và học, có sự thể hiện triết lý giáo dục của Trường, Khoa, các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR của chương trình và từng học phần tương ứng, hướng đến nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển khả năng học tập suốt đời của người học. Các phương pháp dạy học được phối hợp linh hoạt và hiệu quả tùy theo yêu cầu của từng học phần.
Tiêu chuẩn 5
 Hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học đã thể hiện khá tốt việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR của chương trình. Phương pháp đánh giá kết quả học tập cũng khá đa dạng và đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng. 
Tiêu chuẩn 6
Đội ngũ giảng viên Trường Đại học Cần Thơ có trình độ chuyên môn cao, nắm bắt tốt hệ thống các kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng sư phạm phục vụ hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên đã đáp ứng tốt nhu cầu của giảng viên, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Đại học Cần Thơ. Chất lượng và số lượng hoạt động nghiên cứu khoa học có những tín hiệu khả quan, đặc biệt là các công trình khoa học là bài quốc tế.
Tiêu chuẩn 7
Đội ngũ NV được tuyển dụng theo các tiêu chí và kế hoạch rõ ràng, có chuyên môn, nhiệt tình trong công việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong công tác đào tạo SV toàn trường nói chung cũng như Khoa Luật nói riêng. Đội ngũ NV hỗ trợ luôn được quan tâm, tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác quy hoạch, phát triển, luân chuyển đội ngũ cán bộ hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành đào tạo được thực hiện nghiêm túc, minh bạch theo đúng chiến lược phát triển của Khoa và Trường. 
Tiêu chuẩn 8
Trường Đại học Cần Thơ luôn tạo môi trường học tập và rèn luyện tốt và thuận lợi cho học viên. Chính sách và quy trình thu nhận học viên rõ ràng giúp Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh được học viên đầu vào có chất lượng. Hệ thống phần mềm quản lý sự tiến bộ trong học tập của học viên được sử dụng thường xuyên, nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch. Quá trình học tập của học viên còn được Khoa và Trường hỗ trợ thông qua các hoạt động khuyến khích và phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học và xuất bản ấn phẩm cũng như các hoạt động giao lưu học thuật.
Tiêu chuẩn 9
Nhà Trường cũng như Khoa Luật rất quan tâm, đầu tư cho trang thiết bị đào tạo, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Các trang thiết bị được bổ sung theo hướng hiện đại hóa hỗ trợ tốt cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Với sự kết hợp đồng bộ và thống nhất giữa TTHL và Thư viện Khoa Luật, nguồn học liệu chuyên ngành Luật càng phong phú và đa dạng hơn đã đáp ứng đầy đủ và hỗ trợ kịp thời cho nhu cầu học tập và nghiên cứu. Với các tiêu chuẩn và quy định về môi trường, sức khỏe, an toàn, Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật đã chuẩn bị tốt cho CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ ThS.
Tiêu chuẩn 10
Hoạt động nâng cao chất lượng luôn được Trường và Khoa quan tâm và trong quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong quá trình thiết kế, xây dựng CTĐT, Khoa Luật đã tích cực tiếp thu và sử dụng hợp lý các góp ý từ thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan. Quá trình dạy - học và đánh giá kết quả học tập của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên dựa trên những quy định, quy trình chặt chẽ có hệ thống từ cấp Trường đến Khoa, Bộ môn. Các hoạt động NCKH do giảng viên thực hiện luôn được tạo mọi điều kiện thuận lợi. 
Tiêu chuẩn 11
CTĐT ThS ngành Luật Kinh tế có tỷ lệ tốt nghiệp và có việc làm khá tốt. Trường và Khoa thực hiện xác lập, giám sát và đối sánh thời gian tốt nghiệp để hỗ trợ người học kịp thời. Một số học viên vẫn có những gắn kết hoạt động chuyên môn với Khoa. HV trong CTĐT tham gia các hoạt động NCKH khác nhau và có một số công trình xuất bản trên các tạp chí trong nước.

2. Những điểm còn tồn tại của CTĐT ngành 

Trên cơ sở tự đánh giá các tiêu chuẩn và tiêu chí, Nhà trường rút ra những điểm tồn tại của CTĐT theo 11 tiêu chuẩn như sau:
Tiêu chuẩn 1
Việc lấy ý kiến của các bên liên quan chưa được thực hiện thường xuyên, định kỳ, chưa đa dạng thành phần, ít tổ chức cuộc họp các cựu học viên để đánh giá, nghe ý kiến về thực trạng việc làm hiện nay để làm cơ sở chỉnh sửa CĐR của CTĐT. CĐR của CTĐT còn nặng về lý thuyết, một số học phần trong CTĐT chưa gắn giữa lý thuyết và thực hành. Quá trình xây dựng CĐR của CTĐT và đánh giá kết quả đầu ra của người học, mặc dù đã có sự tham gia của cơ quan, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động nhưng vẫn chưa nhiều, đặc biệt là không có sự tham gia của nhà sử dụng lao động có yếu tố nước ngoài. 
Tiêu chuẩn 2
Hoạt động rà soát, bổ sung đề cương học phần trong CTĐT chưa được thực hiện thường xuyên mỗi năm học. Việc công bố công khai thông tin về bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần chủ yếu chỉ trên trang thông tin điện tử nội bộ của Trường, Khoa Luật, Khoa Sau đại học nên mức độ phổ biến chưa rộng, chưa chủ động tạo được sự lan tỏa. Ngoài ra, đơn vị đào tạo chỉ cung cấp thông tin trực tiếp, song phương cho người học theo quy định về công tác đào tạo ThS. 
Tiêu chuẩn 3
Khoa Luật chưa thực hiện việc khảo sát ý kiến riêng về CTDH hay CTĐT của các BLQ. Việc sử dụng thông tin từ kết quả lấy ý kiến các BLQ và kết quả đối sánh CTDH của Khoa Luật với các CTDH của các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước đã thực hiện vào quá trình cải tiến CTDH còn hạn chế.
Tiêu chuẩn 4
Khoa chưa chủ động lấy ý kiến giảng viên về các hoạt động dạy học.  Phần lớn các hoạt động dạy học được thiết kế phù hợp với hoạt động học tập trung trên lớp, nên gặp khó khăn trong thời gian học trực tuyến. Người học nhất là người học năm nhất chưa thể thích ứng với phương pháp dạy/học mới ở bậc sau đại học nên khả năng tự nghiên cứu, tự học còn hạn chế.
Tiêu chuẩn 5
Khoa Luật chưa tiến hành tổ chức định kỳ các hội thảo liên quan nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học để tìm ra những hạn chế và đưa ra biện pháp khắc phục. Cơ chế phản hồi của các bên có liên quan nhất là người học còn yếu, người học rất thụ động trong việc phản hồi đánh giá học phần đã học (thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến). Khoa Luật chưa tiến hành khảo sát về việc người học đã sử dụng kết quả đánh giá học phần kịp thời để cải thiện việc học và nghiên cứu khoa học như thế nào. 
Tiêu chuẩn 6
Việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên có trình độ Tiến sĩ, chuẩn chức danh Phó giáo sư, Giáo sư tại Khoa Luật chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch của Trường. Số lượng công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên còn khá hạn chế. Khả năng ngoại ngữ của một số giảng viên hiện chưa thật sự tốt, vẫn đang được nâng cao chất lượng, dẫn đến hạn chế trong việc tiếp cận với những chương trình, dự án nghiên cứu, hoặc các chương trình học nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Công tác NCKH  của Khoa chỉ được đánh giá, so sánh với các đơn vị khác trong trường, chưa được đối sánh với các đơn vị đào tạo Luật khác để đánh giá một cách chính xác, toàn diện nhằm cải tiến hoạt động này trong thời gian tới.
Tiêu chuẩn 7
Việc điều chuyển mặc dù được công khai nhưng ít khi xảy ra ở cấp Khoa do từng vị trí việc làm được xác định cụ thể và ổn định trong một thời gian dài dẫn đến việc chậm đổi mới trong một số vị trí công tác, chưa tạo động lực cho nhân viên phấn đấu, nâng cao trình độ nghiệp vụ. Hoạt động khảo sát nhu cầu bồi dưỡng cho nhân viên phục vụ chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Trường sử dụng bộ tiêu chí đánh giá chung cho cả đội ngũ nhân viên chứ chưa xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá riêng cho từng vị trí công việc cụ thể.
Tiêu chuẩn 8
Việc đánh giá tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học chưa được thực hiện định kỳ hàng năm. Đa số học viên chưa hoàn thành luận văn theo đúng kế hoạch chung được thông báo do hoàn cảnh cá nhân. Trường chưa có sự quan tâm và chưa có nhiều chương trình tư vấn và định hướng việc làm cho học viên cao học. Bên cạnh đó, chưa có nhiều hoạt động học thuật dành riêng cho học viên cao học vì các hội thảo, báo cáo chuyên đề đều tổ chức chung cho cả sinh viên đại học và học viên cao học. Khoa chưa có khuôn viên riêng, nơi vui chơi giải trí cho người học.
Tiêu chuẩn 9
Công tác rà soát tổng thể tài liệu chuyên sâu gắn liền với từng học phần trong CTĐT chưa được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo cập nhật nhanh và thường xuyên các mảng kiến thức, kết quả nghiên cứu mới nhất liên quan đến ngành đào tạo. Vẫn còn tình trạng người học không biết cách sử dụng, nắm rõ hệ thống quản lý, cổng thông tin điện tử liên quan đến người học như trang thông tin điện tử Khoa Sau đại học.
Tiêu chuẩn 10
Việc phản hồi của các BLQ chưa thật sự đầy đủ, đôi khi mang tính hình thức. Công tác rà soát, điều chỉnh, cải tiến các quy trình thiết kế và phát triển CTĐT hiện tại chủ yếu được thực hiện bởi bộ phận phụ trách đào tạo và lãnh đạo Khoa. Sự tham gia đóng góp ý kiến cải tiến từ lực lượng giảng viên tham gia giảng dạy chương trình và các bên liên quan chưa được thể hiện rõ nét. Khoa cũng chưa có kế hoạch định kỳ để rà soát, đánh giá phù hợp với tình hình của Khoa và ngành đào tạo. Trường, Khoa chưa thực hiện hoạt động khảo sát nhà tuyển dụng thường xuyên, phạm vi thực hiện chưa rộng.
Tiêu chuẩn 11
Nhiều HV còn tốt nghiệp chậm tiến độ. Nhiều trường hợp người học sau khi tốt nghiệp có thay đổi thông tin liên hệ, gây khó khăn trong công tác khảo sát tình hình việc làm và các vấn đề có liên quan đến hoạt động này. Khó khăn trong việc thu thập thông tin khảo sát tỉ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để tiến hành đối sánh. Việc xác lập, giám sát và đối sánh loại hình nghiên cứu và các hoạt động NCKH của HV chỉ được thực hiện ở cấp khoa.

3. Kế hoạch cải tiến 
	Để nâng cao chất lượng CTĐT, Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Luật xây dựng kế hoạch cải tiến như sau:
· Khoa Luật sẽ hường xuyên định kỳ thăm dò và khảo sát nhu cầu của các  BLQ về CTĐT và việc làm của học viên.
· Khoa Luật sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật CTĐT sao cho phù hợp với nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường lao động, cụ thể hoá tầm nhìn, sứ mệnh của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu pháp luật.
· Bộ môn quản lý học phần sẽ có trách nhiệm cùng với nhóm giảng viên phụ trách học phần, rà soát đề cương học phần mỗi năm học. Bên cạnh đó tiếp tục rà soát bảo đảm đề cương bám sát mục tiêu, CĐR của CTĐT.
· Hàng năm, lãnh đạo Khoa và các giảng viên giảng dạy ngành Luật kinh tế trình độ ThS của Khoa Luật tổ chức một số tọa đàm để trao đổi với người học về cách thức tự học, tự nghiên cứu có hiệu quả.
· Khoa Luật tiếp tục nghiên cứu đổi mới, đa dạng phương pháp kiểm tra đánh giá cũng như xây dựng quy trình đánh giá chặt chẽ và hiệu quả hơn, chủ động nghiên cứu các hình thức đánh giá người học phù hợp và đa dạng. 
· Nhà trường và Khoa Luật tiếp tục tạo điều kiện để giảng viên theo học chương trình Tiến sĩ hay có thể đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư, Giáo sư. Nhà trường tiến hành rà soát và có kế hoạch thúc đẩy đội ngũ giảng viên tham gia các hoạt động NCKH, nâng cao khả năng ngoại ngữ, tiếp cận với các chương trình học bổng. 
· Khoa Luật sẽ thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học chuyên ngành, đồng thời tổ chức rà soát, bổ sung kế hoạch NCKH và xây dựng cơ chế khen thưởng các cá nhân có thành tích nghiên cứu, xuất bản các ấn phẩm. 
· Khoa Luật tiếp tục thúc đẩy số hoá trong công tác hành chính, khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong nhân viên. Khoa Luật tiếp tục thực hiện việc đánh giá đội ngũ nhân viên theo đúng quy định Nhà trường. 
· Trường và Khoa Luật tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ đề án tuyển sinh, quy chế tuyển sinh; tiếp tục phát huy thế mạnh về tư vấn tuyển sinh; cập nhật thường xuyên thông tin tuyển sinh nhằm tạo điều kiện cho thí sinh lựa chọn ngành học và hưởng các chính sách tuyển sinh đúng theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các khảo sát có liên quan về nguồn nhân lực để có định hướng trong giai đoạn tuyển sinh. 
· Khoa Luật sẽ tiến hành rà soát tổng thể các nguồn tài liệu phục vụ cho CTĐT hiện có tại TTHL và Thư viện Khoa Luật, từ đó đề xuất mua mới tài liệu. Khoa xác định nhu cầu thực tế và đề xuất Trường tiếp tục đầu tư, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, Phòng xử án mẫu. Tiếp tục đề nghị trường nâng cấp đường truyền internet, trang thiết bị phục vụ cho người học. 
· Khoa Luật tiếp tục xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá quá trình dạy học, đánh giá người học định kỳ để đảm bảo phù hợp với chuẩn đầu ra của CTĐT. Khoa cũng sẽ tổ chức ít nhất 01 hội nghị NCKH thường niên để tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học trong học viên cao học.
· Nhà trường và Khoa Luật sẽ chủ động theo dõi tình hình học tập của từng học viên để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ giúp học viên khắc phục khó khăn để hoàn thành việc học. Khoa sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Quản lý chất lượng tiến hành xác lập và phân tích chi tiết các dữ liệu có được từ thông tin phản hồi của cựu học viên về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, các hoạt động phục vụ hỗ trợ... Khoa cũng sẽ có giải pháp cụ thể để kết nối với cựu sinh viên của Khoa trong thời gian tới.





4. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo đánh giá theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016
Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Mã: TCT	
Tên CTĐT: Thạc sĩ Luật kinh tế
Mã CTĐT: 8380107

	Tiêu chuẩn,
tiêu chí
	Thang đánh giá
	Tổng hợp theo tiêu chuẩn
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	Đạt
	Mức trung bình
	Số tiêu chí đạt
	Tỷ lệ số tiêu chí đạt (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 1
	
	4.67
	3
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	Tiêu chí 1.2
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	3
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	Tiêu chí 2.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 2.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 3
	
	5.00
	3
	100%

	Tiêu chí 3.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 3.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 4
	
	4.33
	3
	100%

	Tiêu chí 4.1
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	Tiêu chí 4.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 4.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 5
	
	4.80
	5
	100%

	Tiêu chí 5.1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 5.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 6
	
	4.64
	7
	100%

	Tiêu chí 6.1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.5
	
	
	
	
	4.5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.6
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 6.7
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 7
	
	4.40
	5
	100%

	Tiêu chí 7.1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 7.5
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 8
	
	4.80
	5
	100%

	Tiêu chí 8.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.2
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.3
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.4
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 8.5
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 9
	
	5.2
	5
	100%

	Tiêu chí 9.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.2
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	Tiêu chí 9.3
	
	
	
	
	5
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	5
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	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 10
	
	4.17
	6
	100%
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	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.3
	
	
	
	4
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	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.5
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 10.6
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chuẩn 11
	
	4.40
	5
	100%

	Tiêu chí 11.1
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.2
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.3
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.4
	
	
	
	
	5
	
	
	
	
	

	Tiêu chí 11.5
	
	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	Đánh giá chung CTĐT
	4.67
	50
	100%



	
	Cần Thơ, ngày       tháng       năm 2023
HIỆU TRƯỞNG




Hà Thanh Toàn





1


17








[bookmark: _Toc140174859]PHẦN IV. PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc140174860]Phụ lục 1. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022
Thông tin chung về cơ sở giáo dục   
1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập)
- Tiếng Việt: Trường Đại học Cần Thơ
- Tiếng Anh: Can Tho University
2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục
- Tiếng Việt: Trường ĐHCT
- Tiếng Anh: CTU
3. Tên trước đây (nếu có): Viện Đại học Cần Thơ
4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
5. Địa chỉ: Khu 2, Đường 3-2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
6. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0292 3832 663       	Số fax: 0292 3838 474
7. E-mail: dhct@ctu.edu.vn   				Website: www.ctu.edu.vn
8. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 31/3/1966
9. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: 1966
10. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: 1970
11. Loại hình cơ sở giáo dục: 
  Công lập 🗹	 Bán công ◻          Dân lập ◻    	     Tư thục ◻      
II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
12. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập)
- Tiếng Việt: Khoa Luật
 - Tiếng Anh: School of Law
13. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:
- Tiếng Việt: KL
- Tiếng Anh: SL
14. Tên trước đây (nếu có): 
15. Tên CTĐT
Tiếng Việt: Thạc sĩ Luật kinh tế
Tiếng Anh: Master of Economic Law
16. Mã CTĐT: 83 80 107         	
17. Tên trước đây của CTĐT (nếu có): 
18. Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: Cổng C, Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
19. Số điện thoại liên hệ: 0292. 3832 569	    Số fax: 0292. 3872 285
20. E-mail: kl@ctu.edu.vn 			    Website: https://sl.ctu.edu.vn/
21. Năm thành lập Khoa/Bộ môn (theo Quyết định thành lập): 1998
22. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): 1999
23. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2003
III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo
24. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của đơn vị thực hiện CTĐT:
Xuất phát từ nhu cầu nguồn nhân lực pháp luật nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, tháng 9 năm 1998 Bộ môn Luật trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ được thành lập. Bộ môn bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Luật ở bậc đại học khóa đầu tiên từ năm học 1999-2000 (khóa 25 của Trường Đại học Cần Thơ) với ba chuyên ngành là Luật hành chính, Luật thương mại và Luật tư pháp. Đến tháng 2 năm 2000 Khoa Luật được thành lập trên cơ sở Bộ môn Luật. 
Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa Luật được nhà trường giao phụ trách đào tạo chuyên môn đối với 01 ngành thạc sĩ là Luật kinh tế và 01 ngành đào tạo bậc đại học là ngành Luật. Khoa đã dần xây dựng, tích lũy uy tín trong hoạt động đào tạo luật ở đồng bằng sông Cửu Long. Hàng năm, số lượng người học đăng ký dự tuyển ngành Luật ở bậc cử nhân, cao học là khá cao vì vậy điểm chuẩn đầu vào của ngành Luật luôn ở mức cao. Với triết lý đào tạo “Rèn tâm thiện – Luyện trí minh”, Khoa Luật đang phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo pháp luật hàng đầu trong khu vực và cả nước, là nơi cung cấp nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Chất lượng người học, học viên của Khoa Luật - Trường Đại học Cần Thơ được công nhận và đánh giá tốt ở các đơn vị sử dụng lao động, ở các đơn vị đào tạo trong và ngoài nước khi tham gia các chương trình trao đổi người học và ở các bậc học cao hơn. 
Trong nước, Khoa luôn giữ mối liên hệ hợp tác chuyên môn, chia sẻ nguồn lực với các cơ quan nhà nước, tổ chức hành nghề và các đơn vị đào tạo luật như: Ủy ban nhân dân; Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân;, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia thành phố Cần Thơ; Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM; Trường Đại học Luật TP.HCM… Đặc biệt, Khoa là đối tác thường xuyên được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ mời cho ý kiến đối với các dự án Luật của Quốc hội. 
Bộ máy lãnh đạo Khoa Luật gồm Đảng ủy, Hội đồng Khoa và Ban Chủ nhiệm Khoa. Các đơn vị trực thuộc Khoa gồm có Văn phòng Khoa, Thư viện Khoa, Trung tâm Luật so sánh và thực hành nghề luật và 03 Bộ môn. Các Bộ môn bao gồm: Bộ môn Luật hành chính, Bộ môn Luật thương mại và Bộ môn Luật tư pháp. Mỗi Bộ môn phụ trách chuyên môn đối với một chuyên ngành tương ứng là Luật hành chính, Luật thương mại và Luật tư pháp. 


Đảng ủy khoa



Công đoàn
Đoàn thanh niên


Hội đồng khoa

Ban chủ nhiệm





Trung tâm Luật So sánh

BM Luật Hành chính

BM Luật Thương mại


Văn phòng Khoa

Thư viện Khoa

BM Luật Tư pháp





Hình 01: Sơ đồ tổ chức Khoa Luật
		Về hợp tác quốc tế, Khoa giữ mối quan hệ thường xuyên với các đối tác truyền thống là các đại học, các trường trong và ngoài nước. Khoa Luật có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại học Groningen (Hà Lan) thông qua đào tạo, trao đổi giảng viên, các khóa học mùa đông và Khối Pháp ngữ ở các đại học như Paris 1, Lyon 2. Hiện tại Khoa Luật đang thực hiện thỏa thuận hợp tác với Đại học Lille (Pháp) và tham gia tích cực trong mạng lưới Mekong Region Land Governance (MRLG)…
		Khoa Luật là một đơn vị luôn phấn đấu hướng đến sự đồng thuận, tận tâm, chuẩn mực, sáng tạo và là một địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng, NCKH đáng tin cậy.
	Hoạt động đảm bảo chất lượng là hoạt động luôn được chú trọng tại Khoa Luật. Khoa có một GV là thành viên của Hội đồng đảm bảo chất lượng trường nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quyết định số 1553/QĐ-ĐHCT ban hành ngày 04 tháng 6 năm 2021. Tổ bảo đảm chất lượng của Khoa Luật được thành lập theo Quyết định số 5677/QĐ-ĐHCT ban hành ngày 17 tháng 12 năm 2021 với 05 thành viên đến từ các bộ môn của Khoa. Hoạt động chủ yếu của Tổ đảm bảo chất lượng là thống kê và kiểm tra các hoạt động giảng dạy, kiểm tra và đánh giá của GV nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học tại Khoa. 
		Năm 2022, Khoa Luật đã có 01 chương trình đào tạo hoàn thành Đánh giá ngoài và nhận được Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo “Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành” do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HCM cấp. Sau đợt kiểm định này, Khoa Luật đã có dịp đánh giá và rà soát lại các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kiểm tra đánh giá trong toàn Khoa. 
25. Cơ cấu tổ chức hành chính của cơ sở giáo dục và đơn vị thực hiện CTĐT 
Trường ĐHCT được thành lập vào năm 1966 với tên gọi Viện Đại học Cần Thơ là cơ sở giáo dục đại học công lập đa ngành trọng điểm quốc gia trực thuộc BGD&ĐT. 
Sứ mệnh của Trường là trung tâm đào tạo, NCKH, CGCN hàng đầu của quốc gia đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng và quốc gia. Trường ĐHCT là nhân tố động lực có ảnh hưởng quyết định cho sự phát triển của vùng ĐBSCL.
Từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, đến nay, theo số liệu thống kê định kỳ Quý III, năm 2022, Trường có 109 CTĐT trình độ đại học, bao gồm 10 CTĐT tiên tiến và chất lượng cao với 42.942 sinh viên; 50 CTĐT trình độ thạc sĩ, bao gồm 5 CTĐT liên kết với nước ngoài và đào tạo bằng tiếng Anh cùng với 21 CTĐT trình độ tiến sĩ với tổng số học viên là 2.782 học viên và NCS.
Trường có 21 đơn vị đào tạo, giáo dục và nghiên cứu (xem Sơ đồ tổ chức Trường Đại học Cần Thơ) với 164 Giáo sư và Phó giáo sư và 98,7% cán bộ giảng dạy đạt trình độ sau đại học.   
Trường thực hiện các chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục đại học thông qua các hoạt động thường xuyên đổi mới và hội nhập trong công tác đào tạo; sáng tạo, nghiên cứu và CGCN; gắn lý thuyết với thực hành trong quá trình đào tạo để trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho người học khi ra trường đạt hiệu quả cao trong công việc, phát triển năng lực lãnh đạo và thích ứng với thay đổi. 

[image: ]Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm của Trường năm 2012 đạt 94,32%. Trường đã được đánh giá và cấp Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 19/5/2018 
Hình 02: Sơ đồ tổ chức của Trường Đại học Cần Thơ
- 19/5/2023. Trước đó, Trường cũng đã được kiểm định chất lượng với kết quả 92,86% phiếu bầu của Hội đồng kiểm định quốc gia năm 2006. Về đào tạo đạt chất lượng quốc tế, Trường ĐHCT hiện có 13 chương trình được công nhận đạt chuẩn chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-QA. Với nhiều nỗ lực trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu, Trường ĐHCT đã được kết nạp là thành viên “cốt lõi” của tổ chức Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN). Trường cũng được tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) xếp hạng trong nhóm 500 trường đại học tốt nhất châu Á và xếp thứ 5 năm ở Việt Nam năm 2012, trong nhóm 351-400 trường đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp năm 2022 (xếp thứ nhất ở Việt Nam).
Tầm nhìn của Trường là sẽ trở thành một trong những trường hàng đầu về chất lượng của Việt Nam và nằm trong nhóm các trường mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. 
Giá trị cốt lõi của Trường là “Đồng thuận - Tận tâm - Chuẩn mực - Sáng tạo”.





26. Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thực hiện CTĐT. 
	TT
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị, chức danh, chức vụ
	Điện thoại
	Email

	
	Ban lãnh đạo Trường ĐHCT
	 
	
	
	
	

	1
	Hội đồng Trường
	Nguyễn Thanh Phương
	1965
	Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3872 099
	ntphuong@ctu.edu.vn

	2
	Hiệu trưởng
	Hà Thanh Toàn
	1963
	Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3830 604
	httoan@ctu.edu.vn

	3
	Phó Hiệu trưởng
	Trần Ngọc Hải
	1969
	Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3872 202
	tnhai@ctu.edu.vn

	4
	Phó Hiệu trưởng
	Nguyễn Hiếu Trung
	1972
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3834 746
	nhtrung@ctu.edu.vn

	5
	Phó Hiệu trưởng
	Trần Trung Tính
	1973
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3872 073
	tttinh@ctu.edu.vn

	6
	Chủ tịch Công đoàn 
	Dương Thị Tuyền
	1971
	Thạc sĩ
	0292 3872 143
	dttuyen@ctu.edu.vn

	
	Đơn vị thực hiện CTĐT
	 
	
	
	
	

	I
	Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị 
	 
	
	
	
	

	
	 Ban Chủ nhiệm Khoa
	 
	
	
	
	

	1
	Trưởng Khoa
	Phan Trung Hiền
	1975
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	0983 911 916
	pthien@ctu.edu.vn

	2
	Phó Trưởng Khoa
	Diệp Thành Nguyên
	1975
	Thạc sĩ
	0913 033 034
	dtnguyen@ctu.edu.vn

	3
	Phó Trưởng Khoa
	Cao Nhất Linh
	1976
	Tiến sĩ
	0918 363 360
	nhatlinh@ctu.edu.vn

	II.
	Các tổ chức Đảng, Đoàn TN, Công đoàn, Hội
	 
	
	
	
	

	1
	 Bí thư Đảng bộ
	Phan Trung Hiền
	1975
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	0983 911 916
	pthien@ctu.edu.vn

	2
	Chủ tịch Công đoàn
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
	1984
	Thạc sĩ
	0901 096 279
	ntntuyen@ctu.edu.vn

	3
	Bí thư Đoàn Khoa
	Lâm Thị Bích Trâm
	1990
	Thạc sĩ
	0979 389 231
	ltbtram@ctu.edu.vn

	III.
	Các phòng, ban
	
	
	
	
	

	1.
	Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
	Dương Thanh Long
	1962
	Thạc sĩ
	 0918 934 011
	dtlong@ctu.edu.vn

	2
	Trưởng Phòng Công tác Chính trị
	Trần Thiện Bình
	1972
	Thạc sĩ
	0913 759 591
	ttbinh@ctu.edu.vn

	3
	Trưởng Phòng Công tác Sinh viên
	Nguyễn Thanh Tường
	1965
	Tiến sĩ
	0919 636 757
	nttuong@ctu.edu.vn

	4
	Trưởng Phòng Đào tạo
	Nguyễn Minh Trí
	1966
	Thạc sĩ
	0292 3872 166
	nmtri@ctu.edu.vn

	5
	Trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế
	Lê Văn Lâm
	1977
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3872 160
	lvlam@ctu.edu.vn

	6
	Trưởng Phòng Quản lý Khoa học
	Lê Nguyễn Đoan Khôi
	1974
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3872 135
	lndkhoi@ctu.edu.vn

	7
	Trưởng Phòng Tài chính
	Nguyễn Văn Duyệt
	1968
	Thạc sĩ
	0292 383 2662
	nvduyet@ctu.edu.vn

	8
	Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế
	Nguyễn Lan Hương
	1976
	Tiến sĩ
	0292 3872 114
	nlhuong@ctu.edu.vn

	9
	Trưởng Phòng Quản trị - Thiết bị
	Nguyễn Văn Trí
	1970
	Thạc sĩ
	0916 326 193
	nvtri@ctu.edu.vn

	10
	Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
	Lê Phi Hùng
	1963
	Cử nhân
	0918 367 309
	lphung@ctu.edu.vn

	11
	Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA
	Trần Trung Tính
	1973
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3872 162
	tttinh@ctu.edu.vn

	12
	GĐ. Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ
	Lê Nguyễn Đoan Khôi
	1974
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3872 135
	lndkhoi@ctu.edu.vn

	13
	PGĐ. Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ
	Lý Thị Bích Phượng
	1978
	Thạc sĩ
	0292 3872295
	ltbphuong@ctu.edu.vn

	14
	PGĐ. Trung tâm Học liệu
	Nguyễn Thị Tuyết Trinh
	1968
	Cử nhân
	0292 3831565
	nttrinh@ctu.edu.vn

	15
	GĐ. Trung tâm Quản lý Chất lượng
	Phan Huy Hùng
	1967
	Tiến sĩ
	02923 872 170
	phhung@ctu.edu.vn

	16
	GĐ. Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
	Lưu Trùng Dương
	1971
	Thạc sĩ
	0292 3830 308
	luutd@ctu.edu.vn

	17
	GĐ. Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp SV
	Trần Cao Đệ
	1969
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ
	02923 872 284
	tcde@ctu.edu.vn

	18
	GĐ. Nhà xuất bản ĐHCT
	Trần Thanh Điện
	1974
	Tiến sĩ
	02923 839 981
	thanhdien@ctu.edu.vn

	19
	TBT. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT
	Trần Ngọc Hải
	1969
	 Giáo sư, Tiến sĩ
	0292 3872 202
	tnhai@ctu.edu.vn

	IV.
	Các bộ môn
	 
	
	
	
	

	1
	BM Luật Hành chính
	Châu Hoàng Thân
	1988
	Tiến sĩ
	0942246438
	chthan@ctu.edu.vn

	2
	BM Luật Thương mại
	Dương Văn Học
	1989
	Tiến sĩ
	0382086098
	dvhoc@ctu.edu.vn

	3
	BM Luật Tư pháp
	Nguyễn Phan Khôi
	1983
	Tiến sĩ
	0939004670
	npkhoi@ctu.edu.vn



27.  Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT:
 	Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: 0
 	Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 01
 	Số lượng ngành đào tạo đại học: 01
 	Số lượng ngành đào tạo cao đẳng: 0
 	Số lượng ngành (chuyên ngành) đào tạo khác (đề nghị nêu rõ): 0.
28.   Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng)
	
	Có
	Không

	Chính quy             
	⌧
	◻

	Không chính quy             
	⌧
	◻

	Từ xa                               
	⌧
	◻

	Liên kết đào tạo với nước ngoài   
	◻
	◻

	Liên kết đào tạo trong nước  
	◻
	◻


29.   Tổng số các ngành đào tạo: 02
IV. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 
30.  Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT
	TT
	Phân loại
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	I
	Cán bộ cơ hữu(1) 
Trong đó:
	24
	42
	66

	I.1
	Cán bộ trong biên chế
	40
	26
	66

	I.2
	Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	0
	0
	0

	II
	Các cán bộ khác
Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng(2))
	7
	0
	7

	
	Tổng số
	47
	26
	73


31. Thống kê, phân loại giảng viên 
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV thỉnh giảng trong nước
	GV quốc tế

	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn(3) trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	01
	0

	2
	Phó Giáo sư
	01
	01
	0
	01
	02
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	11
	11
	0
	04
	01
	0

	5
	Thạc sĩ
	47
	47
	00
	00
	03
	0

	6
	Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng số
	59
	59
	00
	11
	07
	0


(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 59 người
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 59/66 (89,4%)
32. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại học, học viện).
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	 
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	5,0
	0
	0
	0
	0
	01
	0
	1

	2
	Phó Giáo sư
	3,0
	01
	01
	0
	01
	02
	0
	5,1

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	2,0
	11
	11
	0
	05
	01
	0
	25,4

	5
	Thạc sĩ
	1,0
	47
	47
	0
	06
	03
	0
	49,4

	6
	Đại học
	0,5
	0
	00
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	
	59
	59
	0
	11
	07
	0
	80,9


Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
33. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số người)
	TT
	Trình độ/ học vị
	Số lượng,
người
	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại
theo giới tính
(người)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	01
	1,7  
	01
	0
	0
	0
	01
	0
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	11
	18,6
	05
	06
	0
	06
	04
	01
	0

	5
	Thạc sĩ
	47
	79,7
	16
	31
	0
	38
	9
	0
	0

	6
	Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	00
	0

	
	Tổng
	59
	100
	22
	37
	0
	44
	14
	01
	0


33.1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:  38,8 tuổi
33.2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 12/59 (20,3%)
33.3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 47/59 (79,7%)      
34. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu
	TT
	Tần suất sử dụng
	Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	Ngoại ngữ
	Tin học

	1
	Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	30
	100

	2
	Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	40
	0

	3
	Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	30
	0

	4
	Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	0
	0

	5
	Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	0
	0

	
	Tổng
	100%
	100%


V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo)
35. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
Học viên
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Số lượng học viên quốc tế nhập học (người)

	2018 - 2019
	115
	83
	1,4
	79
	14,5/20
	0

	2019 - 2020
	102
	40
	2,6
	39
	16/20
	0

	2020 - 2021
	106
	48
	2,2
	45
	15,5/20
	0

	2021 - 2022
	117
	46
	2,5
	46
	16,75/20
	0

	2022- 2023
	97
	79
	1,2
	78
	11,5/20
	0



Sinh viên chính quy
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của người học được tuyển
	Số lượng người học quốc tế nhập học (người)

	2017-2018
	8.610
	284
	30
	241
	25,25
	27,38
	0

	2018-2019
	4.833
	422
	11
	318
	20,75
	24,125
	0

	2019-2020
	4.406
	453
	10
	325
	21,75
	25,13
	0

	2020-2021
	4.923
	520
	09
	348
	HB: 26,25
PTTH: 24,50
	HB: 28,93
PTTH: 27,00
	0

	2021-2022
	4.703
	345
	13,5
	218
	HB: 
27,25
PTTH: 
25,5
	HB: 
29,24
PTTH: 
27,13
	0



36. Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023

	Học viên cao học
	79
	39
	45
	46
	78



37. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	 
	Năm học

	
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	Số lượng (người)
	0
	0
	0
	0
	0

	Tỷ lệ (%) trên tổng số người học
	0
	0
	0
	0
	0


38. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu:
	Các tiêu chí
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	24.960
	24.960
	24.960
	24.960
	24.960

	2. Người học có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	0
	0
	0
	0
	0

	3. Người học được ở trong ký túc xá (người)
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Tỷ số diện tích trên đầu người học ở trong ký túc xá (m2/người)
	0
	0
	0
	0
	0



39. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa học:

	
	Năm học

	
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023

	Số lượng (người)
	5
	4
	5
	7
	5

	Tỷ lệ (%) trên tổng số học viên 
	6%
	10%
	11%
	15%
	6%


40. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2016 - 2018
	2017- 2019
	2018- 2020
	2019- 2021
	2020- 2022

	Học viên tốt nghiệp cao học
	23
	41
	72
	33
	27


(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)
41. Tình trạng tốt nghiệp của học viên của CTĐT:
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1. Số lượng người học tốt nghiệp (người).
	29
	41
	72
	33
	37

	2. Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	85,3%
	97,6%
	91,1%
	82,5
	82,2

	3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
A. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển xuống câu 4
B. Cơ sở giáo dục/Đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông tin dưới đây:
	
	
	
	
	

	3.1. Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	49,3%
	69,5%
	67,8%
	32,8%

	3.2. Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%).
	47,3%
	29,2%
	32,2%
	63,5%

	3.3. Tỷ lệ người học trả lời không học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp
	3,4%
	1,3%
	0%
	3,7%

	4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển xuống câu 5
B. Cơ sở giáo dục/ đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông tin dưới đây:
	
	
	
	
	

	4.1. Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%).
	92%
	83,4%
	100%
	86%

	- Trước khi trúng tuyển
	52%
	75%
	93,3%
	60,9%

	- Trong thời gian học
	8%
	16,7%
	6,7%
	21,9%

	- Trong vòng 01 tháng đến 01 năm tốt nghiệp.
	20%
	8,3
	0%
	9,4%

	 - Sau 12 tháng tốt nghiệp.
	20%
	0%
	0%
	7,8%

	4.2. Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%).
	8%
	16,6%
	0%
	14%

	4.3. Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm.
	
	
	
	

	- Dưới 10 triệu
	76%
	66,7%
	73,3%
	84,3%

	- Từ 10 - 20 triệu
	24%
	33,3%
	20%
	14,1%

	- Trên 20 triệu
	0%
	0%
	6,7%
	1,6%

	5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo:
A. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về vấn đề này 🡪 chuyển xuống kết thúc bảng này.
B. Cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT có điều tra về vấn đề này 🡪 điền các thông tin dưới đây:
	Không điều tra
	Không điều tra
	Không điều tra
	Không điều tra
	Không điều tra


Ghi chú: 
- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp.
- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm.
- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp.
- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT không điều tra về việc này.
VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
42. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây:

	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng (đã quy đổi)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ*
	1,0
	01
	0
	0
	0
	0
	1

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	03
	09
	05
	05
	11
	16.5

	4
	Tổng
	
	04
	09
	05
	05
	11
	17.5


Cách tính: Cột 9 = cột 3*(cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8)
* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước.
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số đề tài quy đổi: 17.5
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 0.26
43. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực hiện CTĐT trong 5 năm gần đây:
	TT
	Năm
	Doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ (triệu VNĐ)
	Tỷ lệ doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ so với tổng kinh phí đầu vào của đơn vị thực hiện CTĐT (%)
	Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu
(triệu VNĐ/người)

	1
	2018
	0
	0
	0

	2
	2019
	0
	0
	0

	3
	2020
	0
	0
	0

	4
	2021
	0
	0
	0

	5
	2022
	0
	0
	0


44. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng đề tài
	Số lượng cán bộ tham gia
	
Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	01
	15
	

	Từ 4 đến 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Trên 6 đề tài 
	0
	0
	0
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	0
	01
	15
	


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
45. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	0
	0
	0
	0
	01
	2

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	05
	03
	01
	0
	01
	15

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	0
	0
	0
	03
	02
	5

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	
	05
	03
	01
	03
	04
	22


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): 22
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 22/66 (0,33)
46. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	01
	19
	11
	0

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	0
	03
	01
	0

	Trên 6 cuốn sách 
	0
	01
	01
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	01
	23
	13
	0


47. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại tạp chí
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1,5
	01
	02
	9
	23
	11
	69

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1,0
	40
	55
	17
	53
	45
	210

	3
	Tạp chí/tập san của cấp trường
	0,5
	02
	02
	02
	04
	03
	6.5

	
	Tổng
	
	43
	59
	28
	80
	59
	285.5


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 285,5 
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 285,5/66 (4,33)
48. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp chí trong 5 năm gần đây:
	Số lượng cán bộ cơ hữu có bài báo đăng trên tạp chí
	Nơi đăng

	
	Tạp chí khoa học quốc tế
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	Tạp chí / tập san cấp trường

	Từ 1 đến 5 bài báo 
	06
	33
	13

	Từ 6 đến 10 bài báo 
	0
	03
	0

	Từ 11 đến 15 bài báo 
	0
	0
	0

	Trên 15 bài báo 
	0
	04
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	06
	40
	13


49. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại hội thảo
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	0
	02
	02
	05
	0
	9

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	21
	11
	05
	06
	12
	27.5

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	0
	13
	03
	07
	0
	5.75

	4
	Tổng
	
	21
	26
	10
	18
	12
	42.25


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục vì đã được tính 1 lần)
**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 42,25
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 42,25/66 (0,64)
50. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm gần đây:
	Số lượng cán bộ cơ hữu có báo cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo
	Cấp hội thảo

	
	Hội thảo quốc tế
	Hội thảo 
trong nước
	Hội thảo ở trường

	Từ 1 đến 5 báo cáo
	01
	27
	23

	Từ 6 đến 10 báo cáo 
	0
	01
	01

	Từ 11 đến 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Trên 15 báo cáo 
	0
	0
	0

	Tổng số cán bộ tham gia
	01
	28
	24


(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường)
51. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
	Năm học
	Số bằng phát minh, sáng chế được cấp
(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp)

	2018-2019
	 0

	2019-2020
	 0

	2020-2021
	 0

	2021-2022
	 0

	2022-2023
	 0


52. Nghiên cứu khoa học của người học
52.1. Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng đề tài
	Số lượng người học tham gia
	
Ghi chú

	
	Đề tài cấp NN
	Đề tài cấp Bộ*
	Đề tài cấp trường
	

	Từ 1 đến 3 đề tài
	0
	0
	03
	 

	Từ 4 đến 6 đề tài
	0
	0
	0
	 

	Trên 6 đề tài
	0
	0
	0
	 

	Tổng số người học tham gia
	0
	0
	07
	 


* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước
52.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của người học: 
(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình được công bố)
	TT
	Thành tích nghiên cứu khoa học
	Số lượng

	
	
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023

	1
	Số giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo
	0
	0
	0
	0
	01

	2
	Số bài báo được đăng, công trình được công bố
	5
	4
	5
	7
	5



VII. Cơ sở vật chất, thư viện
53. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 2.428,36 m2 (trong đó 1.386 m2 nhà học, thư viện và 1.042,36 m2 văn phòng, bộ môn)
54. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 3.730 m2
55. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (quy mô toàn trường, tính bằng m2):
- Nơi làm việc: 20.487,98 m2 
- Nơi học (diện tích sàn phục vụ đào tạo, gồm: Hội trường, giảng đường, phòng học, phòng đa năng, phòng làm việc của GS, P.GS. GV cơ hữu, thư viện, trung tâm học liệu, phòng thí nghiệm, thực hành, nhà thi đấu TDTT): 127.882,01 m2 
Trong đó, bao gồm:
+ Diện tích nhà thi đấu, thể dục-thể thao: 4.965 m2.
+ Diện tích Trung tâm Học liệu, thư viện: 11.795 m2.
+ Nơi vui chơi giải trí: 55.879,00 m2.
56. Diện tích phòng học (quy mô toàn trường, tính bằng m2)
- Tổng diện tích phòng học: 56.627,70 m2.
- Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy (34.876 NH gồm SV đại học chính quy và học viên sau đại học tính đến 31/12/2019): 2,12 m2/NH. 
57. Tổng số đầu sách thuộc ngành đào tạo được sử dụng tại Trung tâm Học liệu: 17.408 đầu sách.
58. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT: 3.947 bộ
- Dùng cho hệ thống văn phòng: 197 bộ cho toàn Trường; 
- Dùng cho người học học tập: 3.750 bộ cho toàn bộ sinh viên và học viên chính quy của Trường.
Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: 3.947 bộ/ 26.757 sv
VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng
Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây:
1. Giảng viên:
Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 59
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 83,3% (59/66)
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 18,6%
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT (%): 100%
2. Người học:
Tổng số người học chính quy (người): 287
Tỷ số người học chính quy trên giảng viên: 4,9
Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 79%
3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng CTĐT:
Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 62,2%
Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 37,8%
Tỷ lệ người học trả lời không học được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 0 %
4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp:
Tỷ lệ người học có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 100%
Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo (%): 0%
Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ): 6,6 triệu VNĐ.
5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: Không có khảo sát
6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:
Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,26
Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,33
Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 4,33
Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,64
7. Cơ sở vật chất:
Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: 0,15
Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 2,12m2
Tỷ số diện tích ký túc xá trên người học chính quy: 2,73 m2/sv
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1. Bảng 3.1. Bản mô tả khối kiến thức cần đạt được trong CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ  thạc sĩ
	Khối kiến thức
	CTĐT sửa đổi 2015
	CTĐT sửa đổi 2019
	CTĐT sửa đổi 2022

	
	Tín chỉ
	Tỷ lệ (%)
	Tín chỉ
	Tỷ lệ (%)
	Tín chỉ
	Tỷ lệ (%)

	Giáo dục đại cương
	6
	10%
	4
	6.7%
	4
	6.7%

	Cơ sở ngành
	15
	25%
	10
	16.7%
	12
	20%

	Chuyên ngành
	29
	48.3%
	31
	51.6%
	17
	28.3%

	Luận văn /
Nghiên cứu khoa học (bao gồm luận văn)
	
10
	
16.7%
	
15
	
25%
	
27
	
45%

	Tổng
	60
	100%
	60
	100%
	60
	100%
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2. Biểu đồ 3.2 Tỉ lệ các phần kiến thức trong CTDH ThS ngành Luật Kinh tế


3. Bảng 3.3 Trình tự các học phần trong CTDH ThS ngành Luật Kinh tế
	
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2
	Học kỳ 3
	Học kỳ 4

	Phần kiến thức chung
	Triết học (BB)
	Pháp luật về Hợp đồng trong kinh doanh (BB)

	Chuyên đề pháp luật về đầu tư quốc tế (BB)
	Luận văn tốt nghiệp (BB)

	

Phần kiến thức khối ngành

	Chọn 2 trong 3 học phần: (1) Bảo vệ quyền con người trong kinh doanh; (2) Xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh; (3) Anh văn chuyên ngành luật.
	Chọn 1 trong 3 học phần: (1)Pháp luật về quy hoạch, bồi thường và giải phóng mặt bằng; (2) Luật thương mại quốc tế công nâng cao; (3) Luật thương mại quốc tế tư nâng cao
	
	

	
	Luật kinh tế (BB)
	Pháp luật Tố tụng dân sự, thương mại (BB)
	
	

	
	Các tội phạm kinh tế (BB)
	Pháp luật về môi trường và phát triển bền vững (BB)
	
	

	
	Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học luật (BB)
	
	
	

	Phần kiến thức chuyên ngành
	Quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh (BB)
	Chọn 1 trong 2 học phần: (1)Pháp luật về đất đai trong kinh doanh; (2) Pháp luật lao động trong kinh doanh.
	 Chọn 1 trong 2 học phần: (1)  Chuyên đề pháp luật về đấu giá; (2) Chuyên đề một số tội phạm kinh tế.
	

	
	Chọn 1 trong 2 học phần: (1) Pháp luật thuế, kế toán; (2)Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
	Chọn 1 trong 3 học phần: (1) Chuyên đề pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; (2) Chuyên đề pháp luật về ngân hàng; (3) Chuyên đề pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.
	
	

	
	Chọn 1 trong 2 học phần: (1)  Chuyên đề pháp luật về kinh doanh bất động sản; (2) Chuyên đề pháp luật về đầu tư công.
	Chuyên đề pháp luật về thương mại điện tử (BB)
	
	

	
	
	Chọn 1 trong 2 học phần: (1)  Chuyên đề pháp luật về kinh doanh bất động sản; (2) Chuyên đề pháp luật về đầu tư công.
	
	

	Phần nghiên cứu khoa học
	
	Chuyên đề pháp luật về đấu thầu (BB)
	
	




4. 5.1. Hình thức đánh giá các học phần của CTĐT 
	STT
	Tên học phần
	Hình thức đánh giá và tỉ trọng

	1. 
	Triết học
	Tiểu luận (40%), thi cuối kỳ (60%)

	2. 
	Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học luật
	Kiểm tra viết/ trắc nghiệm/ vấn đáp/ thuyết trình/ báo cáo/ bài thu hoạch 30%), thi viết/ trắc nghiệm/ vấn đáp/ bài thu hoạch (70%)

	3. 
	Luật kinh tế
	Kiểm tra giữa kỳ và chuyên cần (40%), thi viết/ trắc nghiệm (60%)

	4. 
	Các tội phạm kinh tế
	Chuyên cần (10%), bài tập nhóm (40%), thi viết/ tiểu luận (50%)

	5. 
	Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh
	Báo cáo nhóm (40%), thi viết/ tiểu luận (60%)

	6. 
	Bảo vệ quyền con người trong kinh doanh
	Báo cáo nhóm (40%), thi viết/ tiểu luận (60%)

	7. 
	Anh văn chuyên ngành luật
	Thuyết trình/ bài tập (40%), thi viết (60%)

	8. 
	Pháp luật môi trường và phát triển bền vững
	Báo cáo/ bài thu hoạch (40%), thi viết/ trắc nghiệm/ bài thu hoạch (60%)

	9. 
	Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh
	Chuyên cần (20%), kiểm tra viết/ trắc nghiệm (20%), thi viết/ trắc nghiệm (60%)

	10. 
	Pháp luật tố tụng dân sự, thương mại
	Chuyên cần và kiểm tra giữa kỳ (40%), thi viết/ trắc nghiệm (60%)

	11. 
	Quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh
	Bài luận/ bài tập nhóm (40%), thi viết/ tiểu luận (60%)

	12. 
	Pháp luật về cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
	Kiểm tra viết/ trắc nghiệm/ thuyết trình (40%) (hoặc kết hợp các hình thức trên), thi viết/ trắc nghiệm (60%)

	13. 
	Pháp luật thuế, kế toán
	Bài tập nhóm (20%), kiểm tra viết/ tiểu luận (30%), thi viết/ tiểu luận (50%)

	14. 
	Pháp luật lao động trong kinh doanh
	Chuyên cần (10%), kiểm tra viết/ trắc nghiệm (30%), thi viết/ trắc nghiệm (60%)

	15. 
	Pháp luật đất đai trong kinh doanh
	Báo cáo nhóm (40%), thi viết/ tiểu luận (60%)

	16. 
	Pháp luật về quy hoạch, bồi thường và giải phóng mặt bằng
	Báo cáo nhóm/ viết bài báo khoa học (30%), thi viết/ trắc nghiệm/ bài thu hoạch (70%)

	17. 
	Luật thương mại quốc tế công nâng cao
	Báo cáo nhóm/ kiểm tra viết/ trắc nghiệm (40%), thi viết/ trắc nghiệm/ tiểu luận (60%)

	18. 
	Luật thương mại quốc tế tư nâng cao
	Báo cáo nhóm/ kiểm tra viết/ trắc nghiệm (40%), thi viết/ trắc nghiệm/ tiểu luận (60%)

	19. 
	Luận văn tốt nghiệp
	Nội dung (55%), hình thức (20%), báo cáo trước hội đồng (20%), thành tích nghiên cứu khoa học (5%)

	20. 
	Chuyên đề pháp luật về đấu thầu
	Chuyên cần (15%), báo cáo nhóm (15%), kiểm tra viết và trắc nghiệm (20%), thi viết và trắc nghiệm (50%)

	21. 
	Chuyên đề pháp luật đầu tư quốc tế
	Báo cáo nhóm/ kiểm tra viết/ trắc nghiệm (40%), thi viết/ trắc nghiệm/ tiểu luận (60%)

	22. 
	Chuyên đề pháp luật về thương mại điện tử
	Tham gia làm việc báo cáo nhóm và kiểm tra viết/ trắc nghiệm (40%), thi viết và trắc nghiệm (60%)

	23. 
	Chuyên đề pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
	Bài tập nhóm (20%), kiểm tra tự luận/ báo cáo nhóm (20%), báo cáo nhóm/ thi tự luận (60%)

	24. 
	Chuyên đề pháp luật về kinh doanh bất động sản
	Thi viết/ trắc nghiệm hoặc báo cáo nhóm/ cá nhân hoặc bài thu hoạch nhóm/ cá nhân (40%), thi viết/ trắc nghiệm/ kết hợp viết và trắc nghiệm hoặc bài thu hoạch nhóm/ cá nhân (60%)

	25. 
	Chuyên đề một số tội phạm kinh tế
	Chuyên cần (10%), thi giữa kỳ (30%), thi cuối kỳ (60%)

	26. 
	Chuyên đề pháp luật về kinh doanh bảo hiểm
	Chuyên cần (15%), báo cáo nhóm (15%), kiểm tra viết và trắc nghiệm (20%), thi viết và trắc nghiệm (50%)

	27. 
	Chuyên đề pháp luật ngân hàng
	Kiểm tra viết/ trắc nghiệm/ bài tập nhóm (40%), thi viết/ trắc nghiệm (60%)

	28. 
	Chuyên đề pháp luật về đầu tư công
	Bài tập nhóm (20%), kiểm tra tự luận/ báo cáo nhóm (20%), báo cáo nhóm/ thi trắc nghiệm (60%)

	29. 
	Chuyên đề pháp luật về đấu giá
	Kiểm tra viết/ trắc nghiệm hoặc báo cáo nhóm/ cá nhân hoặc bài thu hoạch nhóm/ cá nhân (40%), thi viết/ trắc nghiệm/ kết hợp viết và trắc nghiệm hoặc bài thu hoạch nhóm/ cá nhân (60%)



5. Bảng 6.1. Quy định giờ chuẩn giảng viên
	STT
	Chức danh, trình độ, hệ số lương giảng viên
	Định mức giờ chuẩn giảng dạy (G)
	Định mức giờ chuẩn NCKH và thực hiện nhiệm vụ khác
	Tổng định mức giờ chuẩn

	1. 
	Giảng viên cao cấp có chức danh Giáo sư
	270
	240
	510

	2. 
	Giảng viên cao cấp có chức danh Phó Giáo sư
	270
	190
	460

	3. 
	Giảng viên chính và giáo viên trung học hạng I có hệ số lương ≥ 5,76
	270
	170
	440

	4. 
	Giảng viên chính, giáo viên trung học hạng I có hệ số lương từ 4,40 đến 5,42 và giáo viên trung học hạng II có hệ số lương ≥ 4.68
	270
	150
	420

	5. 
	Giảng viên có hệ số lương ≥ 4.32 và Giảng viên có bằng tiến sĩ và giáo viên trung học hạng II có hệ số lương từ 4.00 đến 4.43
	270
	110
	380

	6. 
	Giảng viên và giáo viên trung học hạng III có hệ số lương từ 3,33 đến 3,99
	270
	60
	330

	7. 
	Giảng viên và giáo viên trung học hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 3,00
	270
	10
	280

	8. 
	Giảng viên tập sự, thử việc (hưởng 85% của lương khởi điểm)
	50
	10
	60


(Quyết định 871/QĐ-ĐHCT về việc ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên Trường Đại học Cần Thơ ngày 14 tháng 4 năm 2021)


6. Bảng 6.2. Số lượng giảng viên tham gia giảng dạy CTĐT Luật kinh tế 
trình độ thạc sĩ 
	Hạng mục
	Nam
	Nữ
	Tổng số
	Phần trăm có bằng Tiến sĩ

	
	
	
	Số lượng
	FTEs
	

	Giáo sư
	-
	-
	-
	-
	-

	Phó Giáo sư
	2
	0
	2
	10
	100%

	Giảng viên toàn thời gian
	7
	7
	14
	70
	100%

	Giảng viên không toàn thời gian
	-
	-
	-
	-
	-

	Giáo sư/Giảng viên thỉnh giảng
	4
	0
	4
	6
	100%

	Tổng số
	13
	7
	20
	86
	100%



Ghi chú:
· Ngày tham chiếu: 31/12/2022.
· Các tính FTE: Tính theo hệ số quy đổi hướng dẫn tại mục số 35 Phụ lục 7 (Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT) kèm theo Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn TĐG và ĐGN CTĐT thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

7. Bảng 6.3. Tỷ lệ người học/giảng viên của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ giai đoạn 2018-2022 
	Năm
	Số lượng giảng viên
	Số lượng giảng viên quy đổi
	Số lượng người học
	Tỷ lệ người học/giảng viên

	2018-2019
	13
	14.5
	79
	5.45

	2019-2020
	13
	14.5
	39
	2.69

	2020-2021
	13
	14.5
	45
	3.10

	2021-2022
	13
	14.5
	46
	3.17

	2022-2023
	16
	17.5
	78
	4.46


Ghi chú:
· Chỉ tính trên số giảng viên cơ hữu.
· Các tính FTE: Tính theo hệ số quy đổi hướng dẫn tại mục số 35 Phụ lục 7 (Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT) kèm theo Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn TĐG và ĐGN CTĐT thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

8. Bảng 6.4. Tỷ lệ giảng viên/người học
của CTĐT ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ giai đoạn 2018-2022
	Năm học
	Tổng số FTEs của giảng viên
	Tổng người học
	Tỷ lệ giảng viên/người học

	2018-2019
	14.5
	79
	0.18

	2019-2020
	14.5
	39
	0.37

	2020-2021
	14.5
	45
	0.32

	2021-2022
	14.5
	46
	0.32

	2022-2023
	17.5
	78
	0.22


Ghi chú:
· Tính trên số giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng.
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· Các tính FTE: Tính theo hệ số quy đổi hướng dẫn tại mục số 35 Phụ lục 7 (Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT) kèm theo Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn TĐG và ĐGN CTĐT thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


9. Bảng 6.5. Kết quả quy đổi giờ G trung bình của giảng viên giai đoạn 2018-2021 
	Năm học
	Giảng dạy đại học chính quy
	Giảng dạy Sau
 đại học
	Công tác
nghiên cứu khoa học
	Viết sách,
 giáo trình
	Báo cáo khoa học
	Cán bộ 
nữ nghiên cứu khoa học
	Tổng số giờ chuẩn đã thực hiện
	Số lượng
giảng viên
	Số giờ
 chuẩn trung bình/giảng viên

	2016-2017
	45.458
	3.276
	440
	94
	1.125
	53
	50.446
	59
	855

	2017-2018
	38.267
	2.953
	715
	577
	1.670
	134
	44.316
	57
	777

	2018-2019
	38.795
	1.560
	610
	857
	1.908
	144
	43.874
	57
	770

	2019-2020
	35.027
	1.752
	820
	626
	1.903
	189
	40.317
	56
	720

	2020-2021
	35.905
	1.566
	1.040
	185
	1.305
	112
	40.113
	56
	716




10. Bảng 6.6. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học do Khoa thực hiện
	TT
	Phân loại đề tài
	Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Đề tài cấp NN
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Đề tài cấp Bộ / Tỉnh
	1,0
	01
	0
	0
	0
	0
	1

	3
	Đề tài cấp trường
	0,5
	03
	09
	04
	06
	07
	14.5

	Tổng
	
	04
	09
	04
	06
	07
	15.5


được nghiệm thu trong 5 năm gần đây
	TT
	Phân loại sách
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	05
	02
	02
	03
	02
	21

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	05
	01
	02
	07
	07
	22

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	
	10
	03
	04
	10
	09
	47





11. Bảng 6.7. Số lượng đầu sách do cán bộ cơ hữu Khoa Luật xuất bản trong 5 năm



12. Bảng 6.8. Số lượng bài đăng tạp chí của cán bộ cơ hữu Khoa Luật trong 05 năm gần đây
	TT
	Phân loại tạp chí
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Tạp chí khoa học quốc tế
	1,5
	01
	02
	9
	23
	18
	79,5

	2
	Tạp chí khoa học cấp ngành trong nước
	1,0
	41
	51
	40
	30
	47
	209

	3
	Tạp chí / tập san của cấp trường
	0,5
	02
	02
	02
	02
	05
	6.5

	Tổng
	
	44
	55
	51
	55
	60
	295




13. Bảng 6.9. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu Khoa Luật thực hiện trong 5 năm gần đây
	TT
	Phân loại hội thảo
	
Hệ
 số**
	Số lượng

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Tổng (đã quy đổi)

	1
	Hội thảo quốc tế
	1,0
	0
	02
	02
	05
	05
	14

	2
	Hội thảo trong nước
	0,5
	12
	12
	12
	06
	27
	34.5

	3
	Hội thảo cấp trường
	0,25
	0
	13
	13
	07
	07
	10

	Tổng
	
	12
	27
	27
	18
	39
	58,5





14. Bảng 6.10. Hình thức và số lượng ấn phẩm nghiên cứu
	Năm
	Hình thức xuất bản
	Tổng số
	Số lượng xuất bản bình quân trên giảng viên, nghiên cứu viên

	
	Cấp cơ sở
	Cấp quốc gia
	Cấp khu vực
	Cấp quốc tế
	
	

	2018
	3
	69
	0
	01
	73
	1,24

	2019
	23
	71
	0
	04
	98
	1,66

	2020
	07
	25
	0
	11
	43
	0,73

	2021
	14
	61
	0
	28
	103
	1,75

	2022
	12
	87
	0
	18
	117
	1,98


Ghi chú: Tính trên số giảng viên cơ hữu.

15. Bảng 7.1. Số lượng nhân viên
	Nhân viên
	Trình độ cao nhất đạt được
	Tổng số

	
	THPT
	Đại học
	Thạc sĩ
	Tiến sĩ
	

	Nhân viên thư viện
	03
	22
	07
	01
	33

	Nhân viên CNTT
	0
	16
	05
	0
	21

	Nhân viên hành chính
	13
	118
	53
	0
	188

	Nhân viên hỗ trợ người học (liệt kê các dịch vụ)
	83
	12
	0
	0
	99

	Tổng số
	126
	191
	79
	01
	405


 Ghi chú: Thống kê dữ liệu ngày 30/6/2021.

16. Bảng 7.2. Số lượng cán bộ phục vụ, trình độ chuyên môn và vai trò cụ thể của từng vị trí
	TT
	Họ và tên
	Mã số viên chức
	Giảng viên
	Trình độ
	Phụ trách mặt công tác

	1 
	Lâm Thị Thu Thảo
	1790
	
	Thạc sĩ
	- Công tác tổ chức - cán bộ.
- Công tác quản lý tài chính.
- Công tác quản lý chất lượng.

	2 
	Nguyễn Kim Sơn
	1511
	
	Đại học
	- Công tác đào tạo (hệ đào tạo: vừa làm vừa học).
- Xếp thời khóa biểu.
- Khối lượng giờ giảng.

	3 
	Đỗ Xuân Hoà
	1404
	
	Đại học
	- Công tác quản lý mạng và trang thông tin điện tử của Khoa.
- Công tác quản lý tài sản.
- Trợ lý nghiên cứu khoa học

	4 
	Huỳnh Thị Minh Loan
	1731
	
	Thạc sĩ
	- Công tác đào tạo sau đại học.
- Công tác hợp tác quốc tế và quản lý dự án.
- Thư ký tổng hợp.
- Công tác văn thư, thông tin liên lạc.

	5 
	Lê Phương Thy
	2018
	
	Đại học
	- Công tác đào tạo (hệ đào tạo: chính quy).
- Công tác sinh viên.




17. Bảng 7.3. Thống kê sự tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ,
nhân viên Khoa Luật (2018-2022)
	TT
	
Nội dung đào tạo, bồi dưỡng
	Số lượt cán bộ tham gia

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Đào tạo thạc sĩ
	
	
	
	
	

	2
	Kỹ năng giao tiếp và lễ tân hành chính
	
	
	
	
	

	3
	Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
	02
	
	
	
	

	4
	Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	

	
5
	Tập huấn cán bộ phụ trách phần mềm khảo sát tình hình việc làm người học tốt nghiệp tại đơn vị
	01
	
	
	
	

	
6
	Tập huấn viết báo cáo TĐG CTĐT theo chuẩn AUN-QA, xếp hạng trường đại học
	
	01
	
	
	01

	7
	Tập huấn các quy trình của phòng hợp tác quốc tế
	
	01
	
	
	

	
8
	Tập huấn phần mềm đánh giá điểm rèn luyện người học
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	03
	02
	--
	--
	01



18. Bảng 8.1. Thống kê tình hình nhập học của người học năm thứ nhất
(trong 5 năm học gần nhất) 
	Năm 
	Ứng viên

	
	Số lượng nộp đơn
dự tuyển
	Chỉ tiêu 
	Số lượng nhập học

	2018
	115
	83
	79

	2019
	102
	42
	39

	2020
	106
	48
	45

	2021
	117
	48
	46

	2022
	97
	80
	78



19. Bảng 8.2. Thống kê điểm trúng tuyển vào ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ
từ năm 2018-2022 
	Năm
	Môn thi tuyển
	Điểm trúng tuyển
	Điểm trung bình
của người học được tuyển

	2018
	Luật thương mại
Lý luận nhà nước và pháp luật
	14,5
	16,9

	2019
	Luật thương mại
Lý luận nhà nước và pháp luật
	16
	17,1

	2020
	Luật thương mại
Lý luận nhà nước và pháp luật
	15,5
	17,0

	2021
	Luật thương mại
Lý luận nhà nước và pháp luật
	16,75
	17,7

	2022
	Luật thương mại
Lý luận nhà nước và pháp luật
	11,5
	16,8


Ghi chú: Ngoại ngữ: miễn thi đầu vào nếu thí sinh có chứng chỉ B1 trở lên hoặc tương đương (Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT)

20. Bảng 8.3. Thống kê số người học đang học chương trình
(trong 5 năm học gần nhất) 
	Năm học
	Người học
	Tổng số

	
	Năm thứ 1
	Năm thứ 2
	Năm tiếp theo
	

	2018-2019
	79
	42
	14
	135

	2019-2020
	39
	80
	15
	134

	2020-2021
	45
	40
	23
	108

	2021-2022
	46
	45
	17
	108

	2022-2023
	78
	46
	10
	134



21. Bảng 8.4. Thống kê số lượng tốt nghiệp và Điểm tốt nghiệp trung bình
	Năm
	Số lượng học viên trúng tuyển
	Số lượng tốt nghiệp
	Điểm tốt nghiệp trung bình

	2018
	79
	72
	2.90

	2019
	39
	32 
	2.95

	2020
	45
	26 
	3.11

	2021
	46
	-
	-

	2022
	78
	-
	-





22. Bảng 8.5. Bảng thống kê số lượng người học nghỉ học, tạm dừng, trễ tiến độ giai đoạn từ năm 2018 – 2022 
	STT
	Năm học
	Học kỳ
	Nghỉ học
	Tạm dừng học
	Trễ tiến độ
	Tổng số lượng người học

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	

	1
	2017 - 2018
	Học kỳ 2
	6
	7,9%
	1
	1,3%
	0
	0%
	76

	2
	2018 - 2019
	Học kỳ 1
	0
	0%
	0
	0%
	14
	10,4%
	135

	
	
	Học kỳ 2
	5
	4,1%
	0
	0%
	0
	0%
	121

	3
	2019 - 2020
	Học kỳ 1
	0
	0%
	0
	0%
	15
	11,2%
	134

	
	
	Học kỳ 2
	3
	2,5%
	0
	0%
	0
	0%
	119

	4
	2020 - 2021
	Học kỳ 1
	1
	0,9%
	0
	0%
	23
	21,3%
	108

	
	
	Học kỳ 2
	0
	0%
	1
	1,8%
	0
	0%
	85

	5
	2021 - 2022
	Học kỳ 1
	0
	0%
	0
	0%
	17
	15,7%
	108

	
	
	Học kỳ 2
	5
	5,5%
	0
	0%
	0
	0%
	91

	6
	2022-2023
	Học kỳ 1
	0
	0%
	0
	0%
	19
	13,3%
	143

	Bình quân
	2
	2,1%
	0,1
	0,3%
	8,8
	7,2%
	112





23. Bảng 9.1. Thống kê sách Thư viện Khoa Luật từ 02/2017 đến 02/2021
	Năm
	2021
	2020
	2019
	2018
	2017

	Tổng số sách
	9.766
	9.686
	9.615
	9.462
	9.311

	Tiếng Việt
	8.380
	8.300
	8.243
	8.091
	7.945

	Tiếng Anh
	495
	495
	481
	480
	475

	Tiếng Pháp
	891
	891
	891
	891
	891



24. Bảng 10.1. Các bước thực hiện phát triển CTDH
	Bước
	Nội dung

	Bước 1
	Xác định nhu cầu nhân lực theo trình độ cử nhân ngành Luật; yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp.

	Bước 2
	Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và CĐR của CTĐT.

	Bước 3
	Xác định cấu trúc, khối lượng kiến thức cần thiết của CTĐT, xây dựng CTĐT đảm bảo mục tiêu đào tạo và CĐR.

	Bước 4
	Đối chiếu, so sánh với CTĐT cùng ngành Luật của các cơ sở đào tạo khác ở trong nước để hoàn thiện CTĐT.

	Bước 5
	Thiết kế đề cương chi tiết các học phần theo CTĐT đã xác định.

	Bước 6
	Tổ chức các buổi họp lấy ý kiến của các bên liên quan: giảng viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, người sử dụng lao động, cựu sinh viên về CTĐT.

	Bước 7
	Hoàn thiện dự thảo CTĐT trên cơ sở tiếp thu ý kiến phản hồi của các bên liên quan và trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xem xét tiến hành các thủ tục thẩm định và áp dụng.

	Bước 8
	Đánh giá và cập nhật thường xuyên nội dung CTDH dựa trên sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật, những tiến bộ mới của khoa học pháp lý và nhu cầu sử dụng lao động.



25. Bảng 10.2. Bảng so sánh CTDH khóa 23, 27 và 29
	CTDH
	Khóa 23 (2015)
	Khóa 27 (2019)
	Khóa 29 (2022)

	Mục tiêu của CTĐT
	Chỉ ghi nhận chung chung, chưa phân ra các mục tiêu cụ thể
	Phân chia ra mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể (4)
	Phân chia ra mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể (4), nhưng có một số khác biệt nhỏ về câu từ so với năm CTDH 2019

	Mục tiêu học phần
	Hướng tới chuẩn đầu ra, phù hợp với mục tiêu CTĐT
	Hướng tới chuẩn đầu ra, phù hợp với mục tiêu học phần nhưng mục tiêu kỹ năng có chia ra kỹ năng cứng và kỹ năng mền
	Hướng tới chuẩn đầu ra, phù hợp với mục tiêu học phần, phần trách nhiệm không chia ra nhiều mục

	CĐR của học phần
	Các môn học có CĐR phù hợp theo khung kiến thức, kỹ năng, thái độ của CTĐT
	Các môn học có CĐR phù hợp theo khung kiến thức, kỹ năng, thái độ của CTĐT
	Các môn học có CĐR phù hợp theo khung kiến thức, kỹ năng, thái độ của CTĐT

	Cách đánh giá học phần
	Đề cập trong từng đề cương học phần
	Đề cập trong từng đề cương học phần
	Đề cập trong từng đề cương học phần

	Khối lượng học tập
	60 tín chỉ, trong đó đại cương:  6; cơ sở ngành: 15; chuyên ngành: 29, luận văn tốt nghiệp:10
	60 tín chỉ, trong đó đại cương:  4; cơ sở ngành: 10; chuyên ngành: 31, luận văn tốt nghiệp:15
	60 tín chỉ, trong đó đại cương:  4; cơ sở ngành: 12; chuyên ngành: 17, nghiên cứu khoa học: 27 (bao gồm luận văn tốt nghiệp)

	Điều kiện tiên quyết
	Không có học phần tiên quyết
	Không có học phần tiên quyết
	Không có học phần tiên quyết



26. Bảng 11.1. Bảng thống kê tỷ lệ người học tốt nghiệp và thôi học của 5 khóa gần nhất (giai đoạn 2018-2022)
	Khóa học
	Số lượng người học  
	Tỉ lệ % người học tốt nghiệp trong thời gian
	Tỉ lệ % người học thôi học trong 
thời gian

	
	
	2 năm
(Đúng hạn)
	Trên 2 năm
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	2 năm tiếp theo

	2016-2018
(K23)
	34
	58,8%
	26,5%
	2,9%
	0%
	8,8%

	2017-2019
(K24)
	42
	64,3%
	33,3%
	0%
	2,4%
	0%

	2018-2020
(K25)
	79
	69,6%
	21,5%
	0%
	1,3%
	6,3%

	2019-2021
(K26)
	40
	55%
	27,5%
(tính đến tháng 12/2022)
	2,5%
	2,5%
	0%
(tính đến tháng 12/2022)

	2020-2022
(K27)
	45
	57,8%
	24,4%
(tính đến tháng 12/2022
	0%
	0%
	0%
(tính đến tháng 12/2022)



	27. Bảng 11.2. Bảng thống kê tỷ lệ người học tốt nghiệp của 5 khóa gần nhất (giai đoạn 2018-2022)
	Hạng mục
	Khóa học

	
	2016-2018
	2017-2019
	2018-2020
	2019-2021
	2020-2022

	1. Số lượng HV tốt nghiệp (người)
	29
	41
	72
	33
(tính đến 12/2022)
	37
(tính đến 12/2022)

	2. Tỷ lệ HV tốt nghiệp so với số tuyển vào (%)
	85,3%
	97,6%
	91,1%
	82,5%
	82.2%



28. Bảng 11.3. Thời gian tốt nghiệp trung bình của 5 khóa gần nhất 
	Năm
	Số lượng người học nhập học
	Số lượng người học tốt nghiệp
	Thơi gian tốt nghiệp trung bình (năm)
	Trong đó, số lượng người học tốt nghiệp

	
	
	
	
	2 năm
	2,5 năm
	3 năm
	3,5 năm
	4 năm

	2018
	79
	72
	2,76
	0
	55
	4
	6
	7

	2019
	39
	32
	2,67
	0
	30
	6
	4
	0

	2020
	45
	26
	2,5
	0
	25
	0
	0
	0

	2021
	46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	78
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Ghi chú: Thống kê dữ liệu ngày 31/12/2022.

29. Bảng 11.4. Tỷ lệ việc làm của người học ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ năm 2018-2022 
	Năm khảo sát
	Tổng số người học tốt nghiệp
	Tổng số/Tỷ lệ người học khảo sát 
	Tỷ lệ đã có việc làm
	Tỷ lệ có việc làm sau 01 năm
	Tình hình việc làm (người)

	
	
	
	
	
	Có việc
	Đang học nâng cao trình độ
	Chưa có việc

	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	45
	27 (60%)
	63%
	18.5%
	27
	0
	0

	2020
	67
	26 (39%)
	100%
	0%
	26
	0
	0

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




30. Bảng 11.5. Khu vực làm việc của người học ngành Luật kinh tế trình độ thạc sĩ giai đoạn năm 2018-2022
	Năm khảo sát
	Tổng số người học tốt nghiệp
	Tổng số người học khảo sát
	Tỷ lệ tham gia khảo sát
	Tỷ lệ có việc làm
	Khu vực làm việc

	
	
	
	
	
	Nhà nước
	Tư nhân
	Liên doanh nước ngoài
	Tự tạo

	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	45
	27
	60%
	100%
	74.1%
	18.5%
	7.4%

	2020
	67
	26
	39%
	100%
	69.2%
	26.9%
	3.9%

	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



31. Bảng 11.6. Tỷ lệ người học có việc làm phù hợp/trái với ngành đào tạo 
	Năm
	Phù hợp ngành đào tạo
	Trái ngành đào tạo

	2018
	-
	-

	2019
	92.6%
	7.4%

	2020
	92.4%
	7.6%

	2021
	-
	-

	2022
	-
	-



32. Bảng 11.7. Thu nhập bình quân / tháng của người học có việc làm
(Tỷ lệ được tính trên tổng số người học tốt nghiệp) 
	Năm
	Dưới 10 triệu/tháng
	Từ 10-20 triệu/tháng
	Trên 20 triệu/tháng

	2018
	76%
	24%
	0%

	2019
	66.7%
	33.3%
	0%

	2020
	7.3%
	20%
	6.7%

	2021
	84.3%
	14.1%
	1.6%

	2022
	
	
	



33. Bảng 11.8. Thống kê điểm luận văn tốt nghiệp năm 2018-2022
	Năm
	Số lượng người học
	A
	B+
	B
	
	C+
	C
	D+
	D
	F
	I
	W

	2018
	19
	0
	0
	2
	
	7
	10
	0
	0
	0
	0
	0

	2019
	45
	0
	3
	11
	
	12
	19
	0
	0
	0
	0
	0

	2020
	69
	0
	0
	12
	
	16
	38
	0
	0
	0
	0
	0

	2021
	22
	0
	1
	6
	
	7
	8
	0
	0
	0
	0
	0

	2022
	33
	0
	1
	10
	
	18
	14
	0
	0
	0
	0
	0





34. Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ các khối kiến thức trong CTĐT của các năm 2015, 2019, 2022


[bookmark: _Toc140174864]Phụ lục 5: Danh mục minh chứng
Danh mục minh chứng được đóng quyển riêng kèm theo Báo cáo này.


	
Tỉ lệ các phần kiến thức trong CTDH ThS ngành Luật Kinh tế	
Phần kiến thức chung	Phần kiến thức khối ngành	Phần kiến thức chuyên ngành	Phần nghiên cứu khoa học	6.7000000000000004E-2	0.2	0.28299999999999997	0.45	

CTĐT sửa đổi năm 2022

Sales	
Giáo dục đại cương	Cơ sở ngành	Chuyên ngành	Luận văn/ Nghiên cứu khoa học (bao gồm luận văn) 	6.7	20	28.3	45	





CTĐT sửa đổi năm 2019

Sales	
Giáo dục đại cương	Cơ sở ngành	Chuyên ngành	Luận văn/ Nghiên cứu khoa học (bao gồm luận văn) 	6.7	16.7	51.6	25	





CTĐT sửa đổi năm 2015

Sales	
Giáo dục đại cương	Cơ sở ngành	Chuyên ngành	Luận văn/ Nghiên cứu khoa học (bao gồm luận văn) 	10	25	48.3	16.7	
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chap kinh doanh, thuong theo quy dinh cua BJ luat t6 tung dan sy hién hanh.
mai - Lam viéc nhém: (theo danh dach phdn nhom): Bao cao va twong tac gilta nhom véi giang vién
2 | 2.2. Trinh ty, thu tuc khéi 2 0 | -Nghién ciru trude:
kién, tra lai don khoi kién + Tai liéu [1]: Chuong XVII
+ Tai liéu [5]: Chuong 6
+ Tra ciru ndi dung vé khi kién, tra lai don khéi kién theo quy dinh cta B§ luat t6 tung dan sy
hi¢n hanh
- Lam viéc nhom: (theo danh dach phdn nhom): Bao céo va twong tac gilra nhom véi giang vién
2.3. Trinh ty, tha tuc thu ly, 2 0 - Nghién ctru truge:

+ Tai liéu [1]: Chuong XVII
+ Tai liéu [5]: Chuong 6
+ Tra clru ndi dung vé thu 1y, hoa gidi va chuén bj xét xir theo quy dinh ciia B luat té tung din
su hién hanh
- Lam viéc nhoém: (theo danh ddch phdn nhom): Béo céo va tuong tac giita nhém véi giang vién





image9.png
Théng ké nghién ctru khoa hoc cua giang vién ndm 2022
70

60
50

40

30
10
1l 2. Il l

Pétai, dw 4n Gido trinh  Séch tham Bai bao khoa Tham lugin  Bao cdo  Gépydu
nghién ciru khao hoc hoi thao chuyén dé  thao Luft
khoa hoc seminar





image10.jpeg
BO GIAO DUC VA PAO TAO CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TRUONG PAI HQC CAN THO Poc lap — Tw do — Hanh phic
S6: 334 /QD-DHCT Can Tho, ngay 06 thdng 02 ndm 2023
QUYET PINH

Vé viéc thanh l1ap Hoi dong tw danh gia chwong trinh dao tao
nganh Luat Kinh té trinh d¢ thac si

HIEU TRUONG TRUONG PAI HOC CAN THO

Cén cit Thong tw sé 38/20]3/TT BGDDT ngay 29 thang 11 nam 2013 cua Bg
triuéng Bé Gido duc va Pao tao vé viéc ban hanh Quy dinh vé quy trinh va chu ky kzem
dinh chdt lwong chirong trinh ddo tao cia cdc trueong dai hoc, cao ddng va trung cdp
chuyén nghiép,

Cén cit Nghi quyét sé 29/NO-HPT ngay 19 thang 5 nim 2020 cua Hpi dong
trwong Trieong Pai hoe Can Tho vé viée ban hanh quy ché té chire va hoat déng ciia
Truong Dai hoc Can Tho;

Theo dé nghi cuia Gidm déc Trung tam Quan Iy chat heong tai Céng vin s6
02/OLCL ngay 12 thing 01 nim 2023 vé viéc thanh ldp Hoi dong tw danh gid chirong
trinh dao tao nganh Ludt Kinh té trinh dg thac st;

Theo dé nghl ciia Truong phong Té chire-Cén bé.

QUYET PINH:

Piéu 1.’ Thanh 13p Ho1 df)ng tu danh gia chuong trinh dao tao (CTDT) nganh
Luat Kinh té trinh d6 thac sT gom cac 6ng/ba c6 tén trong danh sach kem theo.

Giup viéc cho Hoi d(\“).ng c¢6 Ban Thu ky va cac Nhom Cong tac chuyén trach gom
céac ong/ba co tén trong danh séch keém theo.

Pidu 2. Hoi ddng c6 nhiém vu trién khai ty danh gia CTDT nganh Luét Kinh té
trinh do thac si theo Quy dinh vé tiéu chudn danh gia chét lugng CTDT ban hanh kem
theo Thong tu s6 04/2016/TT-BGDDT ngay 14 thang 3 nam 2016 ctia Bo truong Bo
Gi4o duc va Dao tao va Huéng dan tu dénh gia va dédnh gia ngoai CTDT cia Cuc
Quan ly chét luong.

Nhiém vu cu thé cta cac thanh vién do Chu tich Hoi dong phan cong. Hoi dong
tu giai thé sau khi hoan thanh nhiém vu.

Piéu 3. Quyét dinh c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky. Trudng phong: Ké hoach-
Téng hop, T chic-Céan bo, Tai chinh, Giam déc Trung tdm Quan Iy chat luong,
Trudng khoa Luat, Thi trudng cac don vi lién quan va cac 6ng, ba co tén tai danh sach
¢ Piéu 1 chju trach nhiém thi hanh quyét dinh nay./.\m,

Noi nhin:

- Nhu Diéu 3;

- Hoi ddng trudng (dé bao céo);
- Luu: VT, TCCB.
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BO GIAO DUC VA PAO TAO
TRUONG PAI HQC CAN THO

H¢i dong tw danh gia chwong trinh dao tao

CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc 1ap - Tw do - Hanh phic

DANH SACH

nganh Luét Kinh té trinh d¢ thac si
(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé 33 4 /OD-DHCT ngay 06 thdng 02 ndm 2023

cuia Hiéu trieomg Truwong Pai hoc Can Tho)

1. Danh sach thanh vién Hji ddng tw danh gia

TT Ho va tén Chire danh, chire vu, don vi Nhiém vu
1 | Ha Thanh Toan GS.TS., Hi¢u trudong Truong Chu tich
DHCT, Thuong truc Hoi dong
Truong, Thanh vién Hoi dong
KH&DT
2| Nguyén Hiéu Trung PGS.TS., Pho Hiéu trudng Pho Chu tich
Truong DHCT, Thuong truc Ho1
dong Truong, Thanh vién Hoi
dong KH&DPT
3| Phan Trung Hién PGS.TS, GVCC, Truéng khoa Phé Chu tich
Luat
4| Cao Nhat Linh TS., Trudng bd mén Luat Thuong Thu ky Hoi dong
mai, Khoa Luat
5| Diép Thanh Nguyén ThS, GVC., Phé Truong khoa Thanh vién, phu trach
Luat nhom chuyén trach 5
6 | Binh Thanh Phuong ThS., Phé Bi thu Dang uy, Khoa Thanh vién
Luat
7| Tran Thanh Tric PGS.TS., Phé Trudng khoa Sau Thanh vién, phu trach
Dai hoc nhom chuyén trach 2
8 | Phan Huy Hung TS., Giam dbc Trung tdm Quan ly | Thanh vién, phu trach
chat lugng nhoém chuyén trach 1
9| Lé Phi Hung DH., Pho Bi thu Pang uy truong, | Thanh vién, phu trach
Trudng phong To chire-Can bo nhom chuyén trach 4
10 | Nguyén Vin Tri ThS., Trudng phong Quan tri- Thanh vién, phu trach
Thiét bi nhém chuyén trach 6
11| Lé Nguyén Poan Khdi PGS.TS., Truong phong Quan ly | Thanh vién, phu trach
Khoa hoc nhom chuyén trach 3
12 | Nguyén Lan Huong TS., GVC B mén Luat Hanh Thanh vién
chinh, Khoa Luat, Trudng phong
Thanh tra-Phép ché
13| Lam Vi Khang Dai dién Ngudi hoc Thanh vién

(Danh séch gom c6 13 nguoi)
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2. Danh sach thanh vién Ban Thu ky

STT Ho va tén Chire danh, chire vy, don vi Nhi¢ém vu
1 | Cao Nhét Linh TS., Truong bd moén Luat Thuong mai, Trudng ban
Khoa Luat
2 | Duong Vin Hoc TS., Giang vién B moén Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luat
3 | Nguyén Anh Thu ThS., Giang vién B mon Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luat
4 | Than Thi Ngoc Bich ThS., Giang vién B0 mon Luat Tu phap, | Thanh vién
Khoa Luat
5 | Chau Hoang Than TS., Pho Truong bd mon Luat Hanh Thanh vién
chinh, Khoa Luét
6 | Huynh Thi Sinh Hién ThS., Giang vién chinh B mon Luat Thanh vién
Hanh chinh, Khoa Luat
7 | Tran Vang Phu TS., Giang vién B mon Luéat Hanh Thanh vién
chinh, Khoa Luat
8 | Pham Van Beo TS., Giang vién chinh BO mon Luat Tu Thanh vién
phap, Khoa Luat
9 | Nguyén Phan Khoi TS., Truong bo mon Luat Tu phap, Khoa | Thanh vién
Luéat
10 | Nguyén Vin Khué ThS., Giang vién B mon Luat Tu phép, | Thanh vién
Khoa Luat
11 | Truong Thanh Hung ThS., Giang vién Bo mon Luat Tu phap, | Thanh vién
Khoa Luat
12 | Lam Thi Thu Thao ThS., Chanh Van phong Khoa Luét Thanh vién
13 | Nguyén Kim Son DH., Phé Chanh Van phong Khoa Luat Thanh vién
14 | Lé Phuong Thy DH., Chuyén vién Khoa Luét Thanh vién
15 | Doan Nguyén Minh Thu4n | ThS., Giang vién Bo mon Luét Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luat
16 | Pham Mai Phuong ThS., Giang vién B mon Luéat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luét
17 | V5 Hoang Yén ThS., Giang vién B6 mon Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luat
18 | Nguyén Mai Han ThS., Giang vién BO mon Luat Thuong Thanh vién
Mai, Khoa Luat
19 | Huynh Thi Minh Loan ThS., Chuyén vién Khoa Luat Thanh vién
20 | D6 Xuan Hoa DbH., Thu vién vién Khoa Luat Thanh vién
21 | Nguyén Thi Hoang Lam DbH., Thu vién vién Khoa Luat Thanh vién
22 | Phan Minh Nhat ThS., Pho Giam doc Trung tdm Quan ly | Thanh vién

chét luong

(Danh sdach gom c6 22 nguoi)
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3. Danh sach thanh vién cac Nhom Cong tac chuyén trach

STT Ho va tén Chire danh, chire vu, don vi Nhiém vu
Nhém 1: Tiéu chuan 1: Muc tiéu va chuan dau ra cia chwong trinh dao tao; Tiéu
chuén 10: Nang cao chit lwong

1 Cao Nhat Linh TS., Truong bd mon Luat Thuong mai, Trudng nhom
Khoa Luat
2 | Duong Van Hoc TS., Giang vién BO moén Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luét
E Nguyén Anh Thu ThS., Giang vién B0 mon Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luat
4 | Pham Mai Phuong ThS., Giang vién B mon Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luédt
5 Kim Oanh Na ThS., Gidng vién B0 mon Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luat
6 | Phan Huy Hung TS., Giam doc Trung tAm Quan 1y chét Thanh vién
luong
Nhém 2: Tiéu chuén 2: Bin md ta chwong trinh dao tao; Tiéu chuan 3: Céu tric
va nyi dung chwong trinh day hoc
1 Dinh Thanh Phuong ThS., Phé Bi thu Pang uy, Khoa Luat Trudng nhom
2 Chau Hoang Than TS., Pho Truéng bo mon Luat Hanh Thanh vién
chinh, Khoa Luét
3 Huynh Thi Sinh Hién ThS., Giang vién chinh Bo mon Luat Thanh vién
) Hanh chinh, Khoa Luét
4 | Huynh Thi CAm Hong | ThS., Giang vién B mén Luat Hanh Thanh vién
chinh, Khoa Luét '
5 | V& Thi Phuong Uyén ThS., Giang vién BO mon Luat Hanh Thanh vién
chinh, Khoa Luét
6 Tran Thanh Trac PGS.TS., Phé Trudéng khoa Sau Pai hoc | Thanh vién
Nhém 3: Tiéu chuin 4: Phwong phap tiép cin trong day va hoc; Tiéu chuin 5:
Panh gia két qua hoc tap cia ngudi hoc
1 Nguyén Phan Khoi TS., Truong bo mon Luat Tu phap, Khoa | Trudng nhém
Luat
2 Pham Van Beo TS., Giang vién chinh BO mon Luat Tu Thanh vién
phép, Khoa Luat
3 | Nguyén Vin Khué ThS., Giang vién B mdn Luét Tu phép, | Thanh vién
Khoa Luat
4 Truong Thanh Hung ThS., Giang vién B mon Luét Tu phép, | Thanh vién
Khoa Luat
5 | Tran Khac Qui ThS., Giang vién B mon Luat Tu phap, | Thanh vién
Khoa Luat
6 Than Thi Ngoc Bich ThS., Giang vién B0 mon Luat Tu phép, | Thanh vién

Khoa Luat
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STT Ho va tén Chire danh, chire vu, don vi Nhiém vu
7 | Lé Nguyén Doan Khoi PGS.TS., Truong phong Quan ly Khoa Thanh vién
hoc
Nhém 4: Tiéu chuin 6: Ddi ngii giang vién, nghién ciru vién; Tiéu chuan 7: Dji
ngii nhan vién
1 Lam Thi Thu Thao ThS., Chanh Van phong Khoa Luat Trudng nhom
2 | Nguyén Thi My Linh TS., Giang vién Bo mon Luat Tu phap, Thanh vién
Khoa Luat
3 | Nguyén Kim Son PH., Ph6 Chanh Van phong Khoa Luét Thanh vién
4 L& Phuong Thy DH., Chuyén vién Khoa Luat Thanh vién
5 Doan Nguyén Minh ThS., Gidng vién BO mon Luat Thuong Thanh vién
Thuan mai, Khoa Luét
6 | Nguy Ngoc Anh ThS., Giang vién B0 mon Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luéat
7 | Lé Phi Hung bH., Pho Bi thu bang ty truong, Trudng | Thanh vién,
phong Té chirc-Can bd phu trach nhom
chuyén trach 4
Nhém 5: Tiéu chuén 8: Nguwoi hoc va hoat dong hd trg ngudi hoc; Tiéu chuan 11:
Két qua diu ra
i Huynh Thi Minh Loan ThS., Chuyén vién Khoa Luat Trudng nhdm
2 | Tran Vang Phu TS., Giang vién Bo mén Luat Hanh Thanh vién
chinh, Khoa Luét
3 | Nguyén Thi Bdo Anh- TS., Giang vién B mon Luat Tu phap, Thanh vién
Khoa Luat
4 | Vo Hoang Yén ThS., Giang vién B0 mon Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luat
5 | Nguyén Mai Han ThS., Gidng vién BO mon Luat Thuong Thanh vién
mai, Khoa Luét
6 | Nguyén Thu Huong ThS., Giang vién BO mon Luat Tu phap, | Thanh vién
Khoa Luat
7 | L& Quynh Phuong ThS., Giang vién Bo mon Luat Tu phap, | Thanh vién
Thanh Khoa Luat
8 | Di¢p Thanh Nguyén ThS. GVC., Ph¢ Truong khoa Luat Thanh vién,
phu trach nhém
chuyén trach 5
Nhom 6: Tiéu chuén 9: Co s¢ vat chét va trang thiét bi
1 | P Xuan Hoa DPH., Thu vién vién Khoa Luét Trudng nhém
2 | Nguyén Thi Hoang Lam | PH., Thu vién vién Khoa Luat Thanh vién
3 | Nguyén Vin Tri ThS., Truéng phong Quan tri-Thiét bj Thanh vién,

phu trach nhém
chuyén trach 6

(Danh sdch gom c6 37 ngieoi)./
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BO GIAO DUC VAPAOTAO  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG PAI HQC CAN THO Péc lap - Tu do - Hanh phiic

Sé: §.22 /KH-DHCT-KL Cén Tho, ngay 47 théng 0Zndm 2023

KE HOACH TU l—)ANH GIA
CHUONG TRINH BAO TAO NGANH LUAT KINH TE
TRINH PO THAC ST

1. Muc dich ty danh gia

Nhim bio dam va nang cao chét lugng chuong trinh dao tao (CTDT) nganh
Lut kinh t& trinh do thac siva dé ding ky kiém dinh chét luong gido duc (KDCLGD),
phuc vu nhu cdu phét trién CTDT.

II. Pham vi ty danh gia

Pénh gi4 cac hoat dong cta don vi thuc hién CTDT theo tiéu chudn danh gia
chét lugng CTPT do B0 trudng B Gido duc va Dao tao ban hanh trong mot chu ky
KBCLGD la 05 nam. Thong tin minh chiing dugc thu thép trong giai doan 05 ndm
tinh tir hét Quy 1V/2022 trd v& truée. Trong qué trinh thwe hién, cac thong tin, minh
chirng s& dugc cip nhat dén thoi didm dénh gid ngoai hodc theo yéu cdu thyc té.

III. Cong cu tw danh gia

Céng cu ty dénh gia (TDG) la Tiéu chudn danh gla chét lugng CTDT céc trinh
d6 ctia gido duc dai hoc ban hanh kém theo Thong tu sb 04/2016/TT BGDDT ngay 14
thang 3 nam 2016 cta B) trudéng Bo GD&DPT va Thong tu sb 38/2013/TT-BGDPT
ngay 29 thang 11 ndm 2013 ctia B trudng Bo GD&DT; céac tal liu huéng din hién
hanh cia Cuc QLCL vé KPCLGD CTDT gbm: Cong vin s6 1074/KTKDCLGD
KDDPH ngay 28 thang 6 nim 2016 Céng vin sb 1669/QLCL-KDCLGD ngay 3
thang s12 nam 2019 Cong vin sb 2085/QLCL-KDCLGD ngay 31 thang 12 ndm
2020, Cong van sb 774/QLCL -KDCLGD ngay 10 thang 6 ndm 2021; cac vin ban b
sung, diéu chinh, thay thé c6 lién quan khic (néu co).

IV. Héi ddng tw d4nh gia
1. Thanh phin Hoi dong ty dénh gia

Hbi ddng tw dénh gid CTDT nganh Luat kinh té trinh do thac sT duoc thanh 14p
theo Quyét dinh sb 334 /QP-DHCT ngay 06 thang 02 ndm 2023 cua Higu truong
Trudong Pai hoc Can Tho, Hoi ddng gdm c6 13 thanh vién (Danh sich kém theo
Quyét dinh s 334 /QB-DHCT ngay 06 thang 02 ndm 2023).

2. Ban thu ky va cdc nhém cong téc chuyén trach (Danh sdch kém theo Quyét
dinh sb 334 /QD-PHCT ngay 06 thang 02 nam 2023)

3. Phan cdng thyc hién nhiém vu
a) Nhom thu ky: thuc hién theo phan cong cla Chu tich Hoi déng TDG.

b) Céc nhém cdng téc, ca nhan:
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Thoi gian thu

e 2 Nhom cong tic, cd nhan tha Ghi
LE e clugn chiu trgch nhiém thong t?n va chu
minh ching
1 | Tiéuchufn 1: Muc | Cao Nhit Linh 20/02/2023
tiéu va chudn ddura | Duong Vin Hoc dén
clia chuong trinh dao | Nguyén Anh Thu 24/3/2023
tao Pham Mai Phuong
2 | Tiéu chudn 2: Ban Dinh Thanh Phuong 20/02/2023
md ta chuong trinh | Chau Hoang Than dén
dao tao Huynh Thi Sinh Hién 24/3/2023
Huynh Thi CAm Hong
3 | Tiéu chudn 3: Cdu Dinh Thanh Phuong 20/02/2023
tric, va ndi dung Chéu Hoang Théan dén
chuong trinh ddo tao | Huynh Thi CAm Hong 24/3/2023
V& Thi Phuong Uyén
4 | Tiéu chuan 4: Nguyén Phan Khbi 20/02/2023
Phuong phép tiép Pham Vin Beo dén
can trong day va hoc | Nguyén Vin Khué 24/3/2023
Truong Thanh Hung
5 | Tiéu chuén 5: Pénh guyén Phan Khoi 20/02/2023
gid két qua hoc tap Pham Vin Beo dén
clia ngudi hoc Trin Khic Qui 24/3/2023
Théan Thi Ngoc Bich
6 | Tiéu chuin 6: Doi Lam Thi Thu Thao 20/02/2023
ngil gidng vién, Nguyén Thi M§ Linh dén
nghién cuu vién & Phuong Thy 24/3/2023
Poan Nguyén Minh Thuin
7 | Tiéu chudn 7: Doi Lam Thi Thu Thao 20/02/2023
ngii nhén vién guy&n Thi M§ Linh dén
guyén Kim Son 24/3/2023
guy Ngoc Anh
8 | Tiéu chuén 8: Nguoi | Huynh Thi Minh Loan 20/02/2023
hoc va hoat dong hd | Trin Vang Pha dén
tro nguoi hoc Vo Hoang Yén 24/3/2023
Nguyén Mai Hén
9 | Tiéu chun 9: Co s | Db Xuan Hoa 20/02/2023
ha tAng va trang thiét | Nguyén Thi Hoang Lam dén
bi 24/3/2023
10 | Tiéu chuén 10: Nang | Cao Nhit Linh 20/02/2023
cao chat luong Nguyén Anh Thu dén
Pham Mai Phuong 24/3/2023
Kim Oanh Na
11 | Tiéu chuén 11: Két | Huynh Thi Minh Loan 20/02/2023
quéa d4u ra Nguyén Thi Biao Anh dén
Nguyén Thu Huong 24/3/2023
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TT

Tiéu chuan

Nhém cong tac, ca nhin
chiu trach nhiém

Thoi gian thu
thip
thong tin va
minh chirng

Ghi
chu

L& Quynh Phuong Thanh

V. Tép huén nghi¢p vu tw danh gia

1. Thoi gian: theo khung thoi gian va ndi dung hoat dong.

2. Thanh phin: Hoi dong Ty dénh gi4, Thanh vién Ban Thw ky va Cac nhém
cdng tac chuyén trach theo Quyét dinh.
3. Néi dung, chwong trinh tap hun: quy trinh thyc hién TDG va DGN, b ticu
chuén dénh gi4 chét lugng gido duc CTDT, chuyén mon va nghiép vu trién khai hoat
dong TBG va DGN.
Hoat dong tap hufn, huéng dan dugc td chirc do d6i ngfi vién chirc c6 kién thic

va kinh nghiém trong cong tic kiém dinh chat luong cta Trudng. Trong didu kién cho
phép, Trudng thué T4 chitc KDCLGD @ thuc hién viéc tip huén tai Truong va chp

chimg nhan cho ddi ngfl vién chirc dugce tap huén.

VL Du kién cic ngudn lye (nhén lye, tai chinh, ...

déng/cung cip

) va thoi diém ciAn huy

TT| Tiéu Cic hoat dong Céc ngudn | Thoi diém cin | Ghi
chuén lwe chn duge huy dong chua
huy dong/
cung cip
1 |Tiéu Truéng nhém t6 chirc hop nhém: |- Nhén lye: Tir 30/1/2023
chudn 1. |- Phén tich céc yéu cAu cua tiéu Cao Nhéit Linh| dén 17/2/2023
Muc tiéu |chi. _ |Duong Vin (Tuan 3 - 5)
va chudn |- Lap danh muc minh chimg can |Hoc
d4u ra cta |thu thip Nguyén Anh
CTPT - Phén cong nhiém vu cho thanh | Thu
vién. Pham Mai
Thanh vién thu thip thong tin va  [Phuong. T 20/02/2023
minh chung. - Co so vat dén 24/3/2023
chat: Van (Tuln 6 - 10)
Trudng nhém t chite hop nhom: phong lam Tir 27/3/2023
- Phén tich, dénh gid sy phthgp | V1¢©> may t“;h’ dén 7/4/2023
cia minh ching thu dugc véi cac  |May 10, fu hé (Tudn 11 - 12)
yéu clu ctia ting tiéu chi. 50, va. yall
- Phan cong thanh vién viét bao pho‘r.lg p’ham,
c4o cho ting tiéu chi vama hoéa |~ Tai c’hmh:
minh chimg khi viét. Chf phi th}rc
Thanh vién viét bao cdo tiéu chi va hf?n tw danh T 10/4/2023
thu thap b sung thong tin, minh gla theo du dén 28/4/2023
ching (néu cin thiét). toan
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TT Tiéu Cac hoat dong Céac ngudn | Thoi diém cin | Ghi
chudn Iwe cAn duge huy dong chi
huy dong/
cung cip
(Tudn 13 -15)
- Truéng nhém t6 chirc hop nhém Tix 02/5/2023
théng qua bao c4o tidu chi va dé dén 7/5/2023
xuft chinh stra. (Tuén 16)
- Thanh vién chinh stra theo gép y.
- Thu thap bé sung thong tin, minh
chimg (néu can thiét).
- Truéng nhém téng hop thanh bao
céo tidu chudn va ndp cho Trudng
ban Thu ky HD.

2 |Tiéu Trudng nhém t6 chire hop nhém: |- Nhén lyc: T 30/1/2023
chudn 2. |- Phén tich c4c yéu cdu cua tiéu Dinh Thanh dén 17/2/2023
Ban md ta |chi. . Phuong (Tudn 3 - 5)
CTPT - Lap danh muc minh ching can  |Chau Hoang

thu thap Than

- Phén cong nhiém vu cho thanh  |Huynh Thi

vién. Sinh Hién

Thanh vién thu thip thong tin va  |Huynh Thi T 20/02/2023

minh chiing. CémHong. | dén 24/3/2023
- Co s vat (Tudn 6 - 10)

Trudng nhém t6 chirc hop nhom: Chfft: V'Z}n Tu 27/3/2023

- Phén tich, dénh gid sy phu hop ~ |Phong lam dén 7/4/2023

ctia minh chung thu dugc véi céc
yéu cdu ciia timg tiéu chi.

- Phan c6ng thanh vién viét bao
cdo cho tlrng tiéu chi va ma hoa
minh chimg khi viét.

Thanh vién viét béo céo tiéu chi va
thu thép b6 sung thong tin, minh
chiing (néu cén thiét).

- Trudng nhém t8 chirc hop nhom
théng qua béo cdo tidu chi va dé
xuét chinh stra.

- Thanh vién chinh stra theo gép y.
- Thu thép bd sung théng tin, minh
chimg (néu cén thiét).

- Truéng nhém tdng hop thanh béo
c4o tiéu chudn va ndp cho Trudng
ban Thu ky HP.

viéc, mdy tinh,
may in, t hd
S0, va van
phong pham.

- Tai chinh:
chi phi thuc
hién tu danh
gia theo du
todn

(Tuén 11 - 12)

Tir 10/4/2023
dén 28/4/2023
(Tudn 13 -15)

Tir 02/5/2023
dén 7/5/2023
(Tudn 16)
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TT| Tiéu Cac hoat dong Cacngudn | Thoi diém cin | Ghi
chuén lye cin dwge huy dong chu

huy dong/

cung cp

3 |Tiéu Trudng nhém 6 chiic hop nhém: |- Nhén luc: T 30/1/2023
chudn 3. |- Phén tich cdc yéu cAu cua tiéu Dinh Thanh dén 17/2/2023
Chu tric  |chi. Phuong (Tudn 3 -5)
va ndi - Lap danh myc minh ching cin  |Chau Hoang
dung thu thép Théan
chuong |- Phan cOng nhiém vy cho thanh {gynh :Fhi
trinh day |vién. Cam Hong
hoc Thanh vién thu thip thong tin va Vo Thi Tw 20/02/2023

minh chiing. Phuong Uyén. | dén 24/3/2023
- Co'sd vt (Tudn 6 - 10)

Truéng nhom {3 chirc hop nhom; | chat: Van Tir 27/3/2023

- Phan tich, dénh gid sy phivhp ~ |PRORS 1AM - aéy 7/4/2023

ctia minh chimg thu dwoc véi cic VIGC; may tngh, (Tuan 11 - 12)

yéu ciu clia ting tiéu chi. may 1n, fu ho

- Phén cbng thanh vién viét bao |39 V& VaD

c4o cho timg tiéu chi va ma hoa pho\r‘lg p’ham.

minh chimg khi viét. - Tai c}nnh:

Thanh vién viét bao cdo tiéu chi va | ¢hi Phi thwe 7oy 10/4/2023

thu thap bd sung thong tin, minh hf?n tw danh dén 28/4/2023

chiing (néu cén thiét). gla theo du (Tudn 13 -15)

- Trudng nhom t6 chirc hop nhom ol T 02/5/2023

théng qua bao céo tiéu chi va dé dén 7/5/2023

xuét chinh sira. (Tudn 16)

- Thanh vién chinh stta theo gop y.

- Thu thép bo sung thong tin, minh

chimg (néu cin thlet)

- Truong nhom tdng hop thanh béo

céo tidu chudn va nop cho Trudng

ban Thu ky HD.

4 |Tiéu Trudng nhém t chirc hop nhém: |- Nhén luc: Tir 30/1/2023
chuin 4. |- Phén tich céc yéu clu ctia tiéu Nguyén Phan dén 17/2/2023
Phwong  |chi. : Khdi (Tudn 3 -5)
phép tiép |- Lép danh muc minh ching can  |Pham Vién
cén trong |thu thap Beo
day va - Phén cong nhiém vu cho thanh guyén Vin
hoc vién. Khué

Thanh vién thu thap théng tin va | Trwong Thanh | Tir 20/02/2023
minh chimg. Hung. dén 24/3/2023
P CAO' s vat (Tuén 6 - 10)
Trudng nhém t6 chitc hop nhém: Chflt: Vz‘?n T 27/3/2023
- Phén tich, ddnh gia su phi hop phong lam dén 7/4/2023

ctia minh chung thu dugc véi céc

viéc, may tinh,

(Tudn 11 - 12)
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TT| Tiéu Cic hoat dong Cacngudn | Thoi diém can | Ghi
chuén Ie cin dwoc huy dong cha
huy dgng/
cung cp
yéu ciu clia timg tiéu chi. méy in, ti hd
- Phan cong thanh vién viét bao S0, Va vin
cdo cho ting tiéu chi va ma hoa phong phém.
minh ching khi viét, - Tai chinh:
Thanh vién viét bdo cdo ti€u chi va |chi phi thuc T 10/4/2023
thu thap bd sung thong tin, minh  |hién tu danh dén 28/4/2023
chimg (néu cin thiét). gia theo du (Tun 13 -15)
- Trudng nhém td chirc hop nhém | t04n Tu 02/5/2023
thong qua bao cdo tidu chi va dé dén 7/5/2023
xudit chinh stra. (Tuén 16)
- Thanh vién chinh stra theo gép y.
- Thu thap bd sung théng tin, minh
chimg (néu can thiét).
- Truéng nhém tdng hop thanh béo
céo tidu chudn va ndp cho Truéng
ban Thu ky HP.

5 |Tiéu Truéng nhém td chirc hop nhéom: |- Nhén luc: T 30/1/2023
chudn 5. |- Phén tich cc yéu cdu cua tiéu Nguyén Phan | dén 17/2/2023
Dénh gia |chi. ‘ Khoi (Tudn 3 - 5)
két qua - Lap danh muc minh ching can  |Pham Vin
hoc tﬁp thu thép Bep .
ctia ngudi |- Phén cong nhiém vu cho thanh | Tran Khac
hoc vién. Qui

Thanh vién thu thap thong tin va | Thén Thi T 20/02/2023
minh chiing. Ngoc Bich. dén 24/3/2023
- Coso vat (Tuén 6 - 10)
Trudng nhém 6 chirc hop nhém: Chg\lt: szn Tur 27/3/2023
- Phén tich, danh gid sy phithop ~ |Phong lam dén 7/4/2023

ctia minh chiing thu dugc véi cac
yéu cAu clia timg tiéu chi.

- Phén cong thanh vién viét bao
cdo cho ting ti€u chi va ma hoa
minh chiing khi viét.

Thanh vién viét bo cdo tiéu chi va
thu thép b6 sung thong tin, minh
chiing (néu can thiét).

- Truéng nhém td chire hop nhom
théng qua bio cdo tidu chi va dé
xuét chinh stra.

- Thanh vién chinh stra theo gop y.
- Thu thap bd sung théng tin, minh
chiing (néu cén thiét).

viéc, may tinh,
may in, td hd
S0, va van
phong phém.

- Tai chinh:
chi phi thuc
hién ty danh
gia theo du
toan

(Tuén 11 - 12)

Tir 10/4/2023
dén 28/4/2023
(Tuén 13 -15)

Tix 02/5/2023
dén 7/5/2023
(Tuén 16)
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TT| Tiéu Ciéc hoat dong Chc ngudn | Thoi diém cin | Ghi
chuén lue cAn duoc huy dong chu
huy dong/
cung cip
- Truéng nhém tng hop thanh béo
c4o tiéu chudn va ndp cho Trudng
ban Thu ky HD.

6 |Tiéu Trudng nhém td chirc hop nhém: |- Nhén luc: Twr 30/1/2023
chuAn 6. |- Phén tich cic yéu cdu ctatiéu  |Lam Thi Thu dén 17/2/2023
Doingii |chi. _ |Thio _ (Tuén 3 - 5)
giang - Lap danh myc minh ching can | Nguyen Thi
vién, thu thap Mg Linh
nghién - Phan cong nhiém vu cho thanh  |L& Phuong
cluvién |vién. Thy s

Thanh vién thu thip thong tin va Poan Nguyén | Tu 20/02/2023

minh chtng, Minh Thudn. | dén 24/3/2023
- Coso vat (Tuén 6 - 10)

Trudng nhém t6 chire hop nhom: Cha“t: VF{n Tur 27/3/2023

- Phan tich, d4nh gid sy phivhgp ~ |PhOng1am 1 4éy 7/4/2023

ctia minh ching thu dugc voi cac | VI€C, may mih’ (Tun 11 - 12)

yéu cdu cta ting tiéu chi. may in, fu ho

- Phan cbng thanh vién viét bdo BO YA

céo cho ting tiéu chi va ma héa ph()‘r}g p}lam.

minh chting khi viét. - Tai C,hmh:

Thanh vién viét bao céo tiéu chi va |0 Phi thee 7 my 107412023

thu thap bd sung thong tin, minh h??n twddnh | 4& 59742023

ching (néu cin thiét). gla theo dy (Tudn 13 -15)

- Truéng nhom t6 chiic hop nhém oun Tir 02/5/2023

thong qua bdo céo tiéu chi va aé én 7/5/2023

xuét chinh sta. (Tuén 16)

- Thanh vién chinh sira theo gép y.

- Thu thép bo sung thong tin, minh

ching (néu cAn th1et)

- Trudng nhém tbng hop thanh béo

céo tiéu chuén va ndp cho Trudng

ban Thu ky HD.

7 |Tiéu Trudng nhém to chirc hop nhém: |- Nhén luc: T 30/1/2023
chudn 7. |- Phén tich céc yéu clu clia tiéu Lam Thi Thu | dén 17/2/2023
Poingli |chi. ~ |Thio _ (Tuan 3 - 5)
nhan vién |- Lap danh muc minh chiing cén Nguyén Thi

thu thép. Mgy Linh

- Phéan co6ng nhiém vy cho thanh Nguyén Kim

vién. Son

Thanh vién thu thap thong tinva | Nguy Ngoc T 20/02/2023

minh chiing. Anh. dén 24/3/2023
- Co 50 vit (Tudn 6 - 10)
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TT| Tiéu Cic hoat ddng Cacnguon | Thoi diém cAn | Ghi
chufn Iwe cAn dwoc huy dong chi

huy dong/

cung cip
Trudng nhom td chirc hop nhém:  |chét: Vin Tw 27/3/2023
- Phén tich, ddnh gid sy phu hgp  |phong lam dén 7/4/2023
cua minh ching thu duge véi cac | viée, mdy tinh, (Tudn 11 - 12)
yéu cau cla tung tiéu chi. may in, ti ho
- Phén cong thanh vién viét bdo S0, va van
c4o cho tiing ti€u chi va ma hoéa phong pham.
minh ching khi viét. - Tai chinh:
Thanh vién viét b4o cdo tiéu chi va |chi phi thue T 10/4/2023
thu thap bd sung thong tin, minh  |hién tuw danh | &én 28/4/2023
chiing (néu cin thiét). gid theo du (Tuén 13 -15)
- Trudng nhém 6 chirc hop nhém | (04N Tur 02/5/2023
thong qua bao céo tidu chi va d& dén 7/5/2023
xuit chinh stra. (Tuén 16)
- Thanh vién chinh stra theo gép y.
- Thu thép bd sung théng tin, minh
chimg (néu cén thiét).
- Trudng nhém tdng hop thanh bao
c4o tiéu chudn va nop cho Trudng
ban Thu ky HP.

8 |Tiéu Trudng nhom to chire hop nhém: |- Nhén lyc: T 30/1/2023
chudn 8. |- Phén tich c4c yéu cau cua tiéu Huynh Thi dén 17/2/2023
Ngudi hoc |chi. ) Minh Loan (Tudn 3 - 5)
va hoat - Lap danh muc minh chiing cAn | Tran Vang
donghd  |thu thap Phu
tro nguoi |- Phén cong nhiém vu cho thanh Vo Hoang
h(_)(; vién. Yén

Thanh vién thu th4p thong tin va guyén Mai Tir 20/02/2023

minh chiing. Hén. dén 24/3/2023
- Co 56 vét (Tudn 6 - 10)

Trudng nhém t6 chic hop nhom: | chat: Van Tix 27/3/2023
BaRE dén 7/4/2023

- Phén tich, danh gia sy phi hop
ctia minh chiing thu dugc véi cac
yéu cau ciia timg tiéu chi.

- Phan céng thanh vién viét bao
cdo cho ting ti€u chi va ma hoa
minh chimg khi viét.

Thanh vién viét bdo céo tiéu chi va
thu thép bo sung thong tin, minh
chuing (néu can thiét).

- Truéng nhém t6 chire hop nhém
thong qua bao céo tiéu chi va dé
xuat chinh stra.

viéc, may tinh,
maéy in, ta hd
S0, va van
phong phAm.

- Tai chinh:
chi phi thuc
hién tu danh
gia theo du
toan

(Tudn 11 - 12)

Tir 10/4/2023
dén 28/4/2023
(Tuan 13 -15)

Tir 02/5/2023
dén 7/5/2023
(Tuén 16)
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TT| Tiéu Cic hoat dong Céacngudn | Thoi diém cin | Ghi
chuén Iye cin duge huy dong chua
huy dong/
cung cAp
- Thanh vién chinh stra theo gép y.
- Thu thép bo sung thong tin, minh
chting (néu cin th1et)
- Truéng nhom tdng hop thanh bdo
c4o tiéu chudn va nop cho Trudng
ban Thu ky HD.

9 |Tiéu Trudng nhom td chue hop nhém: |- Nhén luc: Tir 30/1/2023
chudn 9. |- Phén tich cdc yéu cAu cta tidu D3 Xuan Hoa | dén 17/2/2023
Cosé vat |chi. Nguyén Thi | (Tuén3-5)
chét va - Lap danh muc minh chiing cin  |Hoang Lam
trang thiét |thu thdp - Co s vat
bi - Phan cong nhiém vu cho thanh  |chat: Van

vién. phong lam

Thanh vién thu thip thong tin va viéc, may tir}h, Tw 20/02/2023

minh chimng. méy in, ti ho | dén 24/3/2023
50, vd van (Tuén 6 - 10)

Trudng nhom t6 chire hop nhém: _|Phong pham. 1y 57/3/2023

- Phan tich, ¢anh gia sy phtthop |~ Tal c,hinh: dén 7/4/2023

clia minh chimg thu dugc vdi céc chi phi thuc (Tudn 11 - 12)

yéu cdu ctia timg tidu chi. h{én tw danh

- Phan cong thanh vién viét béo gla:‘ theo dy

c4o cho ting tiéu chi va ma héa toan

minh ching khi viét.

Thanh vién viét bdo cdo tiéu chi va ‘T 10/4/2023

thu thap bd sung thong tin, minh dén 28/4/2023

chimg (néu cén thiét). (Tudn 13 -15)

- Trudng nhém tb chirc hop nhém T 02/5/2023

thong qua bao céo tiéu chi va dé dén 7/5/2023

xufit chinh stra. (Tuén 16)

- Thanh vién chinh stra theo gép y.

- Thu thap bo sung thong tin, minh

chiing (néu cén th1et)

- Truéng nhém téng hop thanh bao

c4o tiéu chudn va ndp cho Trudng

ban Thu ky HD.

10 |Tiéu Trudng nhém tb chtre hop nhém: |- Nhén luc: Tir 30/1/2023
chudn 10. |- Phén tich cdc yéu clu ctia tidu Cao Nhit Linh | dén 17/2/2023
Néng cao |chi. i Nguyén Anh (Tudn 3 - 5)
chét luong |- Lép danh muc minh chimg can | Thu

thu thép Pham Mai
- Phan cong nhiém vy cho thanh | Phuong
vién. Kim Oanh Na.
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TT| Tiéu Cic hoat dong Céc ngudn | Thoi diém cin | Ghi
chuin Ie cin duoc huy dong chu
huy dong/
cung cip
Thanh vién thu thdp thong tinva |- Co s¢ vt T 20/02/2023
minh ching. chét: Vian dén 24/3/2023
phong lam (Tuédn 6 - 10)
Truéng nhém t6 chitc hop nhom: | Viée, may tinh, [py 5735073
- Phén tich, danh gia su phu hop may {H: :[ﬁ ho dén 7/4/2023
clia minh ching thu duge vé6i cac |50, Va vail (Tudn 11 - 12)
yéu clu cila timg tiéu chi. phox}g pham.
- Phén cong thanh vién viét bao |- Tai chinh:
c4o cho timg tiéu chi va ma hoa | chi phi thuc
minh ching khi viét. hién tu danh
Thanh vién viét béo cdo tiéu chi va |&id theodw "1y 70/4/2023
thu thap bd sung thong tin, minh | t040 dén 28/4/2023
chimg (néu cin thiét). (Tudn 13 -15)
- Truéng nhém tb chirc hop nhém Tw 02/5/2023
thong qua béo céo tidu chi va d& dén 7/5/2023
xuét chinh stra. (Tuén 16)
- Thanh vién chinh stra theo gop y.
- Thu thap bd sung thong tin, minh
ching (néu cn thiét).
- Truéng nhém tdng hop thanh bdo
cdo tiéu chuén va nop cho Trudng
ban Thu ky HD.

11 |Tiéu Trudng nhém td chirc hop nhém: |- Nhén lyc: T 30/1/2023
chudn 11. |- Phan tich cc yéu ciu cia tidu Huynh Thi dén 17/2/2023
Kétqua |chi. . Minh Loan (Tuén 3 - 5)
daura - Lap danh muc minh ching cAn  |Nguyén Thi

thu thap Béo Anh

- Phan céng nhiém vu cho thanh | Nguyén Thu

vién. Huong

Thanh vién thu thap théng tin va  |Lé Quynh Tu 20/02/2023

minh chiing. Phuong dén 24/3/2023
Thanh. (Tuén 6 - 10)

Truéng nhém tb chirc hop nhém: |~ Cf’ s vat Twr 27/3/2023

- Phén tich, dénh gia sy phi hop | °hat: Van dén 7/4/2023

ctia minh chiing thu dugc véi céc p%leng I?m ) (Tuén 11 - 12)

yéu chu ciia ting tiéu chi. viée, mdy tinh,

- Phan cdng thanh vién viét bao ~ |mAY in, 1 ho

c4o cho ting tiéu chi va md hoa |50, va vanl

minh chiing khi viét. phong pham.

Thanh vién viét béo céo tiéu chi va |~ L4 chinh: Ty 71645053

thu thép bd sung thong tin, minh Chf phi th}-IC dén 28/4/2023

chung (néu cin thiét). hién ty dénh (Tudn 13 -15)
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TT| Tiéu Cic hoat dgng Cacngudn | Thoi diém cin | Ghi
chuin Iwe chn duge huy dong chu
huy dong/
cung cip
- Trudng nhom t6 chite hop nhém  |gid theo du Tir 02/5/2023
thong qua béo céo tiéu chi va dé toan dén 7/5/2023
xudt chinh sira. (Tuén 16)

- Thanh vién chinh stra theo goép y.
- Thu thép bo sung thong tin, minh
chitng (néu cin thlet)

- Trudng nhém tdng hop thanh béo
céo tiéu chuin va ndp cho Trudng

ban Thu ky HD.
12 Viét phan Khai quat va Két luan |- Nhan luc: Tir 8/5/2023
b4o cao TPG Cao Nhit Linh| dén 21/5/2023
Duwong Van | (Tudn 17 - 18)
Hoc
Pham Mai
Phuong.

VIL Du kién thu thip thong tin tir ngudn ngoai co s& gido duc va don vi
thue hién chwong trinh dao tao

Céc Nhém cong tac chuyén trach sir dung phiéu “Phiéu phan t1ch tiéu chi, tim
thong tin va minh chiing” ban hanh tai Phy luc 3 kém theo Cong vin sb 2085/QLCL-
KTKDCL ngay 31/12/2020 ctia Cuc Quan ly Chét lucng dé phan tlch céc yéu clu clia
tiéu chi va xdc dmh cé4c thong tin, minh ching can thu thap, bao gbm ca thong tin,
minh chimg tir ngudn ngoai trudng va tai cic don vi khdc trong truong; thue hién thu
thap théng tin theo khung thoi gian va ndi dung hoat dong ty danh gia.

VIIL Dy kién thué chuyén gia tw vAn dé giap Hoi ddng trién khai TDG

Déi v6i cac yéu cau tap huén va huéng din khac theo nhu cu thuc té néu co,
Khoa Luét truc tiép bao cao va xin y kién clia Ban Gidm hiéu dé quyét dinh.

IX. Lap Bing danh myc mi minh chirng

Dua trén céc théng tin va minh ching thu duoc, cic Nhoém cdng tic chuyén
trach thyuc hién phan loai va xtt ly cac minh cht’rng thu duoc, thao luan cac minh chiing
phu hdp theo yéu cdu cho ting tiéu chi va tién hanh lap Béang Danh myc minh ching
theo mAu quy dinh. Viéc ma héa minh chung va miu Bang Danh muc minh ching
dugc thue hién theo huéng dén tai Cong van $8 2085/QLCL-KPCLGD.

X. Thoi gian va ndi dung hoat dong
Thoi gian va ndi dung hoat dong trién khai hoat dong TPG dugc thue hién nhu

sau.
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Thoi gian Ngi dung hoat dong
1. Hop Lénh dao co s& gido dyc va lanh dao don vi thyc hién CTDT dé
thao luan muc dich, yéu cdu, thoi gian bidu va xédc dinh cAc thanh vién
ctia Hoi ddng TDG CTDT.
02/01/2023 | 2. Thu trudng co s gido duc ra quyét dinh thanh 14p Hoi ddng TPG
dén CTDT. !
13/01/2023 | 3. Hop Hoi ddng TDG CTDT dé:

(Tuén 1-2)

- Cong bd quyét dinh thanh 1ap Hoi déng TPG;

- Tap hudn vé& quy trinh TPG va b6 tiéu chudn danh gid chét lugng
CTPT;

- Thao luén v& nhiém vu cu thé cho ting thanh vién Hoi déng;

- Dy théo ké hoach TDG CTDT.

30/01/2023
dén
17/2/2023
(Tun 3-5)

1. Phd bién chu truwong trién khai TDG dén toan thé can bo quén ly,
gidng vién, nhan vién va sinh vién tham gia thuc hién CTDT.

2. T6 chirc hoi thao/hdi nghi vé chuyén mon, nghié€p vu trién khai TDG
cho ddi ngii chit chét lién quan.

3. Hop Hoi ddng TPG CTDT dé thong qua:

- Ban ké hoach TG CTDT;

- Du théo d& cuong bao cdo TPG (dwa trén co s& tai liéu huéng dan cua
B06 GDDT va diéu kién cu thé ctia don vi thyc hién CTDT);

- Trinh Tht truéng co s gido duc dé nghi ban hanh ké hoach TPG.

20/02/2023
dén
24/3/2023
(Tuin 6-10)

1. Céng bd ké hoach TDG da dugc phé duyét, thong bao phén cong
nhiém vu cho timg thanh vién Hoi dong, Ban thu ky va cic nhém cong
téc chuyén trach gitip viée cho Hoi ddng,
2. Phén tich tiéu chi, thu thap thoéng tin va minh ching.

3. M4 hod cac thong tin va minh chiing thu duge.

4. Phan tich thong tin va minh chting thu dugc.

5. Phén tich, 1y giai ndi ham cta cc minh chimg dé xem xét sy phi hop
clia minh chig véi céc yéu cAu trong timg tidu chi cia tiéu chudn danh
gi4 chit luong CTDT.

1. C4c nhém cong téc chuyén trach viét cic bio cdo cua timg tiéu chi

27/3/;023 (thu thap thong tin bd sung néu cz‘?mqthiét).
2. Trudng cic nhoém chuyén trach tong hop cac bao céo tiéu chi thanh

56{2023 céc béo cdo tidu chuén (thu thap théng tin bd sung néu can thiét).
(Tuan 11- ’

16)
8/5/2023 | Hoi ddong TPG CTDT:

dén - Xem xét cac bdo céo ctia timg tiéu chuén, tiéu chi do cdc nhém chuyén
14/5/2023 | trach du théo;

(Tuén 17)

- Kiém tra lai c4c thong tin va minh chig dugc st dung trong bdo céo
TPG;
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Thaoi gian Noi dung hoat dong
- X4c dinh cac van d@ phat sinh tir cac thong tin va minh ching thu
duoc;
- Xéc dinh céc thong tin cAn thu thap bd sung;
- Thu ky Hoi dong tip hop cac bao cdo tiéu chudn thanh dy théo bao céo
TPG CTDT.
15/5/2023 | 1. Hoi ddng TDG CTDT xem xét du thao bo céo TDG va dé xudt
dén nhitng chinh stra (ndu cén).
27/5/2023 | 2. Hoi ddng TDG CTDT hop v6i cac by mdn, phong, ban, ... d& théo
(Tudn 18- | luan vé béo cdo TPG, xin y kién gop ¥.
19)
29/5/2023 | 1. Cong bd ban bao cao TDG (dé chinh sira sau gbp y cla cac b mon,
dén phong, ban, ...) trong ndi b co s& gido duc va don vi thuc hién CTDT.
17/06/2023 | 2. Céc bd mon, phong ban, can by quan Iy, giang vién, nhén vién, nguoi
(Tudn 20- | ho, .... déng gop ¥ kién phén bién vé bdo cdo TDG.
22)
19/6/2023 | 1. Hoi ddng TDG CTPT hop dé tiép tuc bd sung va hoan thién bio céo
dén TDG theo céc y kién phan bién.
30/6/2023 | 2. Hoi ddng TDG CTDT thong qua béo cdo TDG 14n cudi va ndp béo
(Tu?m 23- | cdo TPG cho lanh dao don vi thure hién CTDT va thi trudng co & gido
24) duc d& xem xét.
3. Hoan thién béo cdo TPG.
3/7/2023 | 1. Co sé gido duc giti béo cdo TDG va cong vin cho co quan quan ly
dén trye tiép, B6 GDDT.
9/7/2023 | 2. Co s& gido duc bao quan béo cdo TDG, luu gift cac thong tin minh
(Tuén 25) | chiing theo thir tw ma minh ching da ghi trong béo cao TDG.
o
Noi nhn: ¥l HIEU TRUONG 1~~~
- Cuc QLCL, BO GD&DT (dé b/c); PHO HIEU TRUGNG
- Hoi déng TG (dé th/h); ;

- Céc don vi trong Trudng (dé th/h);

-Luu VT, KL.
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